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Dịch theo bản chép tau lưu trữ đưới số MIC 3721 


- KC tại Chí nhánh: Văn-khố Đà-lạt, nguyên thuộc 
thu tiện Phạm-Quùnh số P.Q. 220-2 


VÁN ĐÀI 
LOẠI NGỮ 


"Táp 1 
Quyển l, 2 & 3 
(Bản dịch của TẠ  GUANIG PHÁT) 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA-THÔNG TIN 
1995 


Tiêu sư của 


Lê Quý Đôn (1726-1784). 


Lê Danh Phương (sau đốt là Lê Quỷ Đôn) tự là Doaän liqạu, 
hiệu là Quế Đường, sinh ra trong siên hiệu Báo Thúi thứ 7 (1726) 
đời uua Lê Dụ Tòng thời chúa Trịnh Cuơng ớ và Diên Hà, tính 
Sơn Nam (nay là tính Thái Bình), con cúa ông Lê Phú Thu (sau 
đốt là Lê Trọng Thủ) oà bà họ Trương. 


Ông Là Phú Thứ là một danh nho đỗ tiến sĩ trong niên hiệu 
Báo Thái thủ 5 (1724) làm quan đến chúc Hình bộ Thượng thu. 


Từ thuớ hé, Lê Danh Phương đã nối tiếng thần đồng tề trí 
thông ninh cò óc tha dat : 


* 2 /uốt đã biết đọc chữ hữu | lờ có), chữ vô se (là bhông). 
* 8 tuổi đã bọc nhiều thiên trong bính Thị. 


.-“» xX‹ ` ˆ . r . 
* J1 tuốt học xứ, môi ngày thuộc được tan chín mướI trường 


Đà hoc bình Dịch. 


* J4 tuốt đa học hết Ngũ kinh, Tứ thư, sứ truyện nà đọc ¬đá 
sách của Chu Tử, trong một ngày có thế làm mười bài phú mà 
không cân uiết nhóúp. 


Tài làm thư của Lê Danh Phương lại càng đáng làm cho mọt 


No ) 


người than phục. 

Một hãm thấy Là Danh Phương rấn đầu biếng học, cha ông 
quở trách, hat ông phái ứng khơi làm một bài thơ Rắn đầu đế 
tạ tội uới điều biện có nhiều tên rần. Ông đọc ngay : 

ChaHự phút lầu cầu van 00tr HÌHd, 
lrirt dat Diend luc chang dù Hìa, 
Thư thi họ tro (H‹ lon tuc, 
(Án (le mai ám rứi có cha. 

lao 1rcD chỉ quen tri leh lao, 

“am lữ cc0 t chị" tét roi trú. 

TT ren Chat Zó v4 xong học, 
Š'£o ho Hì@1‹đ chui tieng thề ơïa, 

Thật dụng là bát thơ ta tội răn đầu biếng học, chứa đụng 
nhiêu tên réín như : lu đĩu, rần, hồ lửa, mai gầm, hổ mang. 


Môi thân đồng như thế, thì ngũ quan cúu âng dt có gì đạc biệt 
khdc thường : đó là hai mắt của ông luôn luân dao động. 


Nam. Canh Thân, nhằm: đấu miễn hiệu Củnh Hung (1740), 
lê Danh Phương theo cha lên học ó kính đô Thang bong, 


Nam Quý Hợi (1743), nhằm niên hiệu Cánh Hhíng thứ 4, Ông 
ng thí ở trường Sơn Nam đỗ Giởdi nguyên, lúc ấy ông được 18 
tuổi. 


Nam Cánh Hưng thư 13 (1752), ông được 37 tuất, thì Hội đỗ 
đầu, ào thị Đình khoa Nhâm Thân (1752) để Bang nhan. 


Ông được bẩ nhiệm chúc Thụ Thư ở Viện Hàn Lân. 


Mùa Xuân nam Giáp Tuất (1754), nhàm niên hiệu Cúnh 
Hưng thử 15, ông được sung uào ban Toán tu Quốc su. 


Năm Bính Tý (1766), nhằm niên hiệu Cánh Hung thị 17, ng 
phụng mệnh đi liêm phóng ở tính Sơn Nam, tổ giác một số quan 
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chuc an hốt hộ. 


Thang ã năm ấy, ông đưac biệt phúi sang phú Chúa Trùnh, 
cot Phiên bình. 


Thang 8 nam ấy, ông đước sai đi hiệp đồng ở các đẹo Sơn 
Tây, Tuyên Quang, Hưng Hóa, đem cơ Tơ Dục đánh giác Hnà. 
Công Chấi, có công ‡o. Lúc uề triểu, ông dâng biếu điều trần T0 
khoán nót Uê chức chưởờng Phiên bình. Chúa Trịnh khen bà thường 
âng 50 làng bạc. 


Nam Đình Súu (1757), nhữm niên hiệu Cánh Hhng thứ 18, 
ông được thang chúc Thị giảng Viên Hàn Lâm. 


Năm: Canh Thìn, nhằm niệ? hiệu Cánh Hung thì 21 (1760). 
ông tà Trâm Huy Mật xung sử bộ song nhà Thanh báo tang Thúơi 
Thương Hoàng Lê Y Tông hang nà dâng công. 


Nam Tón Ty, nhàm tiến hiệu Cánh Hưng thi 321761), ong 
sờ xứ bộ đến Bác Kinh yết hiến Fiaàng đế nhà Thunh. Trong địp 
này, các nho thân nhà Thanh nghề. Hếngd ông đều có đến si gui 
tham hái, Ông cũng có gớp oờ giao đu tới sú thần Triệu Tiên. 


Từ trước xứ bộ Việt Nam chưa tùng đến nhà Thai học bai yết 
1iên thủnh Khống Tứ. Ông liền cùng Trịnh Xuân Chú đến cùng 
yết nhà Thới học củ hội đàm 0ới gian, Tiợ giúo Trương Nguyên 
Quang 0à Bác vĩ Trương Phương Thủ 

Trên đường uế ca su bộ. ông thường hiện luận cới niên Bạn 
tống Tân Triệu Hân uyên bác tẻ học nến, Tuy có nhiều điều bài! 
đẳng ý kiến. Tửn Triêu Haãn đã phải than rang - “Nhân tài như 
Lr( Quy Đân, ở Trung Quốc củng Út có” 

Ta có câu ngạn ngữ : ÐĐì một ngày đang, học một sàng 
khôn. 


Cuộc đi sứ sang Trung Quốc này đã màng lại cho ông nhiờu 
` = Z 2 ` ễ^ ~ ~ ~ ` P ˆ ^ˆ « 
hiến 0đn quý báu mà ông sẽ lấn lượt kẽ lạt trong sóch Vân EJa3 


¡ 


Loại Ngũ của ông. 
Năm Nhâm Ngọ, nhàm niên hiệu Canh Hung thủ 23 (1763), 


ồng uề triệu được thủng thướng quan hàm Hàn Lâm Viện Thủa 
Chỉ, rồi ông được chọn làm chúc Học Sĩ ở Bí Thu Cúc. 


Những biến an, những quan sát tà những suy tu của ông 
trong haưi nàm ở! sú sang Trung Quốc đã guúp ông định hướng 
đường lối chính trị của ông. Ông có hoài báo dựa eào Chúa Trịnh 
để hoàn thành sự nghiệp chính trị cúa ông hầu bố cứu cái tệ hân 
tuần thủ cựu củo đời bấy giờ. 

Nhưng hoài bạo này ca ông không thành đạt, bì san phì đì 
sứ frở nể, ông có nhiều người đố by ganh ghét. Họ tìm đụ phương 
cách để giềm pha đe nén ông. 


Những tờ điều trần da ông đãng lên đều bị xếp đế yên. 


Nam Giáp Thân, nhằm niên hiệu Cánh Hung tha 25 (1764), 
được bổ nhiệm chức Đấc Đông xú Kinh Bác (Bác Ninh), ông ngăn 
cấm các nhà quyền quý không được dp búc dân ngheo. 

Nam Ất Dậu, nhằm niền hiệu Cảnh Hưng thứ 26 (1765), được 
bã nhiêm chức Tham Chính xú Hải Dưnng, ông từ tạ không đi 0à 
xin miễn quan UÊ nghí, có lẽ 0ì là người nổi tiếng 0ê uan học mà 
phải: bổ ra làm quan ở ngoài, nên bất đác chí mà xin 0ê. 

Ông nghỉ ö nhà được hai nành, đạc biệt chú trọng tê địa ly. 

Nam Định Hợi, nhằm niền hiệu Canh Hưng thủ 28 (1767), 
ông được khôi phục chúc Thị Thư uà tham gia hiện tập Quốc sú, 
kiếm chúc Tư Nghiệp Quốc: Tư Giám. 

Nam Mậu Tý, nhằm niên hiệu Cánh Hưng thử 29 (1768), òng 
làm xong hộ sách “Toàn Việt thì tục”, dâng lên Chúa Trịnh, được 
thướng 20 lạng bạc. 

Thang 8 nam Ký Súu, nhàm niên hiệu Cánh Hưng thứ 30 
(1769), xú Thanh Hoa bị bà tuớng cúa Lê Duy Mật öaà Lê Đình 
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Bán đánh cướp. Phan phối hấtc làm Đốc lĩnh, ông làm Tủún Lý 
Quân. Vụ đen quân đi đánh giặc, có phú quân Lê Đình Bản ở núi 
Đăng Cố uào tháng 9. 


Nam Canh Dân, nhằm niên hiệu Canh Hưng thú 31 (1770), 
ông thống lĩnh quân Kihh sờ quân Thố hơn 9.000 người, hội 0ới 
quân Nghệ An càn quét quân giác. Lê Đình Bán phải đầu hàng. 
Lê Duy Mật phải tự sát. Ông đuợc thang chức Thị Phó Đô Ngụ 
Sử. 


Tháng 6, ông được thng chúc Công Bộ Hữu Thị Lang. 


Tháng 7, ông dâng sở xin lập đồn điền ở oùng thương du phía 
trên huyện Yên Định, phía dưới huyện Cấm. Thúy oà các động se vị 
của huyện Quang Bình (nay là Quảng Háa) bà Nông Công. 


Chúa Trịnh liên sai quan Thiêm Sai Lý Trần Thửn ởi xem 
xét tợit chỗ. Lý Trần Thủn uề tâu rằng chưa thế làm: được. Việc lập 
đồn điển này bị xếp lạt, 


Na Nhâm Thìn, nhằm niên hiệu Cánh Hưng thư 33 (1772). 
ông 0âng lệnh Chúa Trịnh điêu tra tê nãt khổ xở của nhân dán 
_Đồ những điều những lạm của quan lạt ở Lạng Sơn. Quan Đc 
trân Lê Doän Thân bị cách chức 0ì tờ báo cáo của ông. 

Ông đã định hướng đường lối chính trị của ông là : Tên trung 
uớt Chúa Trịnh để trở thònh một nhà chính trị lỗi lạc trong mai 
sau. Cho nên khi thấy quan Lễ bộ Thượng thư Trần Huy Màât. 
ngày trước đã ổi sứ uới ng sang Trung Quấc, tó thát độ trong 
thành uớt Vua Lô khi đướt con trai được chọn làm Phà mã, ông 
hiện đàn hạc Trần Huy Mật tê tội bất binh đãi 0uới Chúa Tình, 
Trần Huy Mật bị giáng chúc. 

Ngày trước, kh! Trịnh Sâm còn ở Lương phú (cung riêng cáa 
Thế HÙ), Phạm Huy Đính rất được Trình Sâm yêu mến. Ông liền 
lén lút tìm cách giao du thân mật ướt Phạm Huy Định. Da đó, ông 
được Phạm Huy Đính nâng đã dìu dát lên cùng làm uiệc. Từ đó. 
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` .? ˆ ` , ` +. “ ^ , `. ` ` 
phưm đô tôn tờ Chúa Trịnh úc chế Vua Lê, không có Uiệc gì mà 
ông không hang hái thị hành, cho nên quan lại đương thời đều 
hình sợ Ông. 


Tháng 4 nam QQ:y Ty. nham: niên hiệu Canh Hưng thu 34 
(}773), Phạm Huy Đình đuoc ðố nhiệm chúc Thú phú su uúa Chủua 
Trịnh, còn ông thì được bố nhiệm chúc Bồi tụng. 


Thang ð năm: ấy, ông Đớit na,“ quan Nguyvớn Phương ình 
bà Xuân Quận công Nguyễn Nghiêm được lành cùng lam hộ hịch 
Viậuc nay do ông bàn định trước tới Trình Sâm, tì nhà nuUỐC nuôi 
đân phới biết rõ số dân để tt hành piệc thuế ma sứu địch. 


Nguyễn Phương Đình toà Nguyễn Nghiễm chí làm lấy lệ, moi 
công tiệc đều do ông căng đang. 


Vì ông tra xét quá nghiêm bhác, nhãn đân phới can hờn. Họ 
làm thơ nặc danh cán ớ của Phú Chúa, xin bối chức Lê Quý Đần 
mà dung Hoang XeH Phúc. 


Chúa Thạnh Sầm ho Hong Ngũ Phúc rà Lô Quý Đón Ìo tiệc: 
hỗ tịch. 


Nam Gián Nơo, nha! tiên hiệu Cứnh Hung thú ỗ (1774). 
ông đi đo cà vét những ruộng cớt ở nen biến ví Sơm Nưm. Ông đo 
được bi chím ngàn một trdm: mẫu, mỗi năm phối nộp 710.000 
bq† thóc chn hà nước. 


Thang Ð năm ấy, tương Hoàng Ngũ Phúc đem quân đánh 
Chúa Nguyễn. Chúa Trịnh Sâm: cũng đem quân đồng ở Hà Trung, 
để Là Qi:ỷ Đón, Nguyễn Đình Thech, Nguyễn Hoãn, Nguyễn Đình 
Huàn làm chúc Lưu thú binh đỏ. Những 0uiệc như hịch dụ oan thứ. 
thiết quân mảnh tướng đều do Lê Quy Đôn làm ca. 

Ông công bố 24 khoán thân. súc đôn phòng, ngày ngày Ìo uiệc 
nận hương cho quận đội Nam chỉnh, tuyến hố quân sĩ. 


Tháng 12 nam Ấy quên Trịnh lấy được Thuận Hóa. 


1Ô 


Nam Ất VỊ, nhằm niên hiệu Cánh Hung thú 36 (1775), Chúa 
Trịnh đem. quôn 0ê Thang Ùong,. 


Lô Quý Đôn được thàng chức Lạt bộ Tú Thị lạng biêm Quốc 
Kứ quản. Tổng tài. 


Thúng 10 năm ấy, xảy ra 0ụ gian lân ở trường th Lê Quý 
Đón cấu hết uới hoạn quan Phạm Huy Đính cho Định Thời Trung 
(học trò của Lê Quý Đôn) tráo bài! thị cho Lê Quy Kiệt (con trai cáa 
t¿ Quý Đôn). Việc gian lận bị phái giúc. Lê Quy Kiệ! bị hạ ngục, 
Định Thời Trung bị đày ở Yên. Quảng. 


Càn Lê Quy Đôn thì được Chưa Trịnh cho miền ngh 0ì là bậc 
đạ: thấm. 


Mùa Xuân nam Bính Thân, nhằm niền hiệu Cánh Hưng thú 
37 (1776). Chúa Trịnh đạt ty Trấn phú óá Thuận Hóa, ông được 
bổ uào Thuận Hóa làm. chúc Hiệp trấn Tham tán Quên cơ, cùng 
uới Nghiêm QQuận công Bùi Thế Đạt làm chúc Độc xuất hiếm Trên 
phú. 


Vào đến Thuận Hóa, ông quy định thế lẻ tố tụng, hạ lệnh cho 
dùng tiền bềm, ba đồng ăn mốt, that thông tiệc chớ chuyên thóc 
gọo, giảm thuế đò, thuế cho, cấp bàng Hậữt muối 0à cái cách y 
phục. 


Ông lạt có dịp khúao cúu xốm by oà hình thế ni xông đất Tây 
Sơn. 


Thang 9 nữ ấy, ông thrộ ĐỀ triểu, tâu tới Chu Trịnh Sâm 
nàng : “Tây Sơn có đất thiên Hú, 12 nam nữa, xúc mạnh của họ sẽ 
không có di chống nốt. Đai tướng trấn ở Thuân Háa ê bhông phái 
là tay đối địch uới họ, vn Chúa đề ý” 


Nhưng Chúa Trình SAm cho là lời qua đứng bhông hệ hm ý. 
Ông cũng là thấy đĩa lý cao siêu. 


Thang chạp, ông nhậm chức Hành bo phiên Cơ một Pụ nụ 
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kiêm Chướng tài phú. 


Nam Mậu Tuất, nhàm miên hiệu Cánh Hung thú 39 (1776), 
ông được bổ nhiệm chúc Hành Tham tụng. Ông cố xin đối sang nỗ 
ban, liên được trao chúc Hút: Hiệu điểm, quyên Phú xụ, phong 
tước Nghĩa phút hầu. 


Nam Kỳ Hơi, nhằm viên hiệu Cóính Hưng thú 40 (1779), có 
người bán thố đất Tụ Long tên là Hoàng Van Đồng, cha truyền 
côn nối làm chú mô đồng nơi đấy. Vì thiếu thuế. Hoàng Vàn ï)öng 
bị Lê Quý Đôn giam bừờo ngục. Hán lại đút tiến cho cai ngục nà 
trốn thoát. Sau đó hỏn khớt loạn đem quân tây đánh Tuyên 
Quang uà Sơn Tây, bị Nguyễn Khán đánh dẹp uà phải đầu hàng. 


Những người đố ky oới Lê Quy Đôn cho ràng ông đa gầy biến 
uà xtn giảng chức ông. Ông bị biếm chức. 


Nam Tân Sửu, nhằm suiên hiệu Cánh Hung thú 42 (1781), 
ông được sung chúc Quốc xứ Tổng tài. 


Nam Quý Mao, nhằm niên hiệu Củnh Hưng thủ 44 (1783), 
ông được bổ ra làm chúc Hiện trấn vú Nghệ An. 


Được một nam, ông lại nề triều tà được thăng chúc Công bộ 
Thượng thu. 


Ngày 14 tháng 4 nàm Giáp Thìn, nhàm miên hiệu Cánh Hưng 
thứ 45 (1784), ông La Quý Đôn thất lộc tại làng Nguyễn Xá, huyện 
Duy Tiên, hướng thọ được 58 tuổi. 


Qua những hành öí của ông như thống tay đàn hạc bạn đông 
hiệu (uiệc ông Trần Huy Một bị giáng) đế !ó dạ trung thành tới 
Chúa Trịnh, như lén lút giao bết chạt chẽ uới Phạm Huy Đỉnh đế 
được ông này dìu dát nàng đỡ cho làm tiệc, như cấu kết uới Phạm 
Nuy Đùuh để gian lận bài thị cho con, như không từ một hành 
động nào để úc chế Vụa Lê uè (ôn thờ Chúa Trịnh, chúng ta có thế 
nhận thấy ông Lê Quý Đần có học 0ấn uyên thâm nhưng hhông. 
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phải là bộc cao sĩ. 


Về xự nghiệp oàn chương, ông Lê Quý Đồn có lưu lại cho đời 
khú nhiều sách : 


I.- Về thi văn : 
A.- Sáng tác : 
- Quế đường thi tập. 
- Quế đường văn tập. 
B.- Biên tập : 

- Toàn Việt thì lục. 

- Hoàng Việt văn hải. 
II.- Về sử : 

- Đại Việt thông sử. 

- Phủ biên tạp lực. 

- Bắc sứ thông lục. 

- Kiến văn tiểu lục. 
lII.- Về kinh điển chú giỏi : 

- Thư kinh diễn nghĩa. 
IV.- Về tổng loọi : 

- Vân đài loại ngữ. 

- Kiến văn tiểu lục. 
V.- Về triết học : 

- Quần thư khảo biện. 

- Thánh mã hiền phạm lục. 

- Âm chất văn chú. 


Ngoài những tác phẩm kể trên, ông Lê Quý Đân còn đẻ lại 
nhiều bài uăn hài hước bằng chữ nôm : 
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- Lấy chồng cho đáng tấm chồng (kinh nghĩa). 
- Chim khôn đậu nóc nhà quan (ứrnh nơh†Ta) 

- Mẹ ơi con muốn lấy chồng (kính nghĩa). 

- Gái quá thì (phú). 


Văn đái loại ngữ 


- 


Vân Z ¿1 vần hương ;- £, (ên một thứ cây sống nhiều 
nam, cao hai ba thước, lá xanh lợt, khoáng tháng 6, thang 7 trố 
hoa, hoa có bốn cánh màu 0àng nhiêu hương thơm, dùng làm 
thuốc, trừ được loài mọt trong sách. Cho nên người ta dùng Đân 
htưmg ghép bào trong sách đế gi sách được nguyên ben lâu dài. 


Vân đài ià đài của sách (có trừ mọt hàng oân hương). 


Loại ngư /à những lời nói, những câu chuyện được xếp thành 
môn, thành: loạt chúng uớt nhau. 


Vân đài loại ngữ /à môi hộ sách bách khoa tập hơn những 
hiến thục tê triết học, bhoa học, oan học, uan tật học xếp thành 
loại uới nhau trong 9 đề mục : 


¡. Lý khí (tú frụ luôn). 

2. Hình tượng (0ử /rụ học). 

ở. Khu vũ (địa lý). 

4. Vụng điển (điển !¿, chế độ). 
5. Văn nghệ. 

6. Âm tư (ngôn. ngư, uadn tụ). 
7. Thư tịch (sứch ở). 

8. Sĩ quy (phép làm quan) 
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9. Phẩm vật (uật dụng uà oạn tật học) 


Trong sách Vân Đài Loại Ngư, cụ Lê Quý Đôn phần nhiều 
trích nhạt những lờt nói cúa người xi¿a của sách xua. Cho nên đọc 
sách Vân đài loại ngư, chung fa gặp luôn cách trình bày : Ông 
này nói thế này, sách kia chép thế nọ. 


Nhưng phần nhiễu những tác giá cà những sách sú bể ra là 
người Trung Quốc, là sách Tơu, uờ những sự nật được trình hày 
là uiệc bên Tàu tờ 0uột bên Trruang Quốc. 


Thịnh thoảng cụ Lê Quý Đân có ghi thêm lài phố hình huy 
nhận xét của cụ hoạc có trình bày những su Đật của nước ta để xo 
sánh tới của Trung Quốc. 

Đọc sách Văn Đài Loại Ngư rá? có ích, chúng ta thu thập 
được những kiến thúc, học thuật, phong tục, nhận xét, phương 
pháp, suy luận, tu tướng của thời xua một cách tống quát, bởi 0ì 
nước fíq học theo oửn mình Trung Quốc. 


Nhà đọc sách Vân đài loại ngư, chúng ta được biết : 


- Ông Lê Trừng, con ông Lê Quý Ly (Hô Quý Ly) được nhà 
Minh trọng dụng, đa đúc súng đại bác cha nhà Minh. 


- Nguồn gốc tiếng cây bố hồn, uấn là cãy võ hoạn đọc sơi 
thành bố hồn. 


A ~. ` ` - ˆ ` . 
- Sự tích thuốc lào à hiếu được câu ca dao từ xua còn đế 
lạt : 


c\hơ đá nhì tư nho Hưnoe lao, 


lì ChÓiN cl€U VIOHữ con cao chiêu Ích, 


Nguyên. đâu tiên thuốc lào từ Ai Lan đem sang nuớc ta. Người 
ta hút thuôc lào trị được chứng hàn. Lúc mới đầu thuốc lào giá 
rất đát, có người đa đối một còn. ngựa lấy một cân thuốc lào. Thoa! 
tiên chí có người có hệnh hàn mới hút thuốc lào, dân dần đèn bà 
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cần trẻ, dt di cũng hút thuốc lao. Phong trờo hút thuấc lào bừng 
lên qua mãnh liệt, khiến nhà ena phát ra lệnh cấm hút thuốc lào, 
cẩm trồng cây thuốc lão. 


Nhiều người quá ghiên th uấc lào phái đục ống trẻ ớ cột nhà 
làm. ống điếu hút thưấc lào gây thành hóa boạn. Có người phái 
đào đất chôn bình điểu thuốc lao để tránh quan quân chà vét, rồi 
lên đứo lên đế hút nữa. 


Đọc xách Vân đài loại ngư, chung (ứ côn gạp đuạc nhiều 
tích xua chuyện lq, lắm khi có né hoang đường Phó tín, như chuyện 
rang toi làm thanh chủ thập xâu ào gỗ sơn đÌU, Hểm vIÒNg sông 
thì Thúy thâu phai chết, bực sẽ biến thành gò. 


Tát cứ những kiến thuc bề triết học, khoa học, nản học, Đựn 
tật học được xếp thành loại tới nh trong 9 mục sau đây : 


I1. LÝ KHÍ. Mục này luận Để Uũ trụ, tê Thai cục, Võ cực. Cụ 
L¿ Quý Đàn trình bày những huấn thuyết của Chủ Hy. cáa hứi anh 
ơi Trình Hiệu, Trình Dị, cáu Trương Ti, Trong hhodng trời đài 
chí có Lý oà Khí. Lý là cái thể hình nhỉ thương, Ïa cái gốc của tựn 
buật. Khí là cái Đô hình nhị hự, là cát khí cí lm nên tan Đếật, Oh 
nên kht sữh ra, người nà tật đều bám thụ cát ý nưới có lính tìah, 
ta cái khí mời có hình hài. 


Theo cụ Lê Quy Đôn, đẩy dãy trang hhoứng trời đất là khí. 
Cần chữ Lý thì chỉ để nói rang cứi khí là thực húu, chủ không 
phái hư không. Lý không có hình tích, nhờ khí mi hiện ra được. 
Ly ó ngay trong khít 


3, HỈNH TƯỢNG nói bẻ tứ th học, Cụ Lê Quý Đôn gom 
nhọt những biến thúc bể ân chuyến cúa mat trời, pạt trang tà 
k ⁄ - + ^ - ⁄ ” ." + " . 
tình tú trong Dũ trụ, ĐỀ phâm tk cứa cduc Ngôi xơo. bẻ phékL lai 

. .. ^“ Ñ + rộ * ` “.. . -ˆ 
lịch, tở thuyết trái đất tròn, tẻ phép đo bóng nhật trời, tễ các động 
nật được ghép ào thứp nhị chỉ. tế ngũ banh tương sinh tương 
bhơc, nể thiúy Hiểu... 


3. KHU VŨ ái; bề ?:ói tương quan giữa thiên tán 0à địt ý, 
giữa chính trị 0à địa lý, bề phép làm: bán đố, tê các phương lty1ng, 
bề các kinh đô của Trung Quốc qua các triểu đai, tê địa chc ta lịch 
«ứ của nước Việt Nam, tê bốn đại châu trang thiên hạ... 


b4 , >`AL ` - 1 mí 
4. VỰNG DIEN „ái tê tế tự, 0ê tiệc dù ng hương bhì củng fẽ, 
~ "^^ _* ˆ & 2 ˆ z ...A + z : P - 
Để Điệc căt mưa Phí hạn hơn, ĐỀ cách thúc giái cứu Hhớợt fÏLục, ĐC 
lỗ Vụ Lm ram thíng 7, tê tiên giấy, Đề đồng cốt, ĐỀ hồn lở nộp lựa 
^ "ố 4 ˆ . * + ` + ˆ , b) .À ˆ^* .y 
Hộp flồn +LH cưới, Đề ngày sinh nhật cúa Vua, tế triểu hội, ẽ 
« ..z. h nã ` `. „⁄ Š 3 
nghĩnh giá, bể nhà trạm, tẻ tiệc dùng hiệu, tẻ phẩm phục đời 
Đường, bể tiền chỉ phí cứa sú giá, tê chế độ lương bồng cúa nhà 
Đường tà nhà Minh, nề chế độ ấm xinh, bề chế độ khoa củ. CỄ chế 
độ thị 0õ đời Đường, Dễ cách thúc tuyển dụng quan lại, 0e quan 
^ -~“ ˆ . > r) . ^ 
chế, 0ê hộ kháu, tô thuế, lục dịch, nể quán xa, điểm, tr, Dê guân 
chế, bình chiíng, tử khi... 


5. VĂN NGHỆ nói tẻ nguồn gốc cứa bàn học. Lụe kinh là 
kho tạng cúa tân giáo 0à đạa đúc. Văn chương bát rẻ ở Lục kinh. 
Kinh Dịch !à mối đầu pê luận thuyết. Kinh Thư mớ dòng cho 
chiếu, sách, chương, tàn. Kinh Thì lập ra thể cách cho phú, lung. 
ca, tán. Kinh Lễ gây mối cho mình, chấm, tựng, chúc. Kinh Xuân 
Thu /dưn gốc cho bý. truyện. hịch. 


Mục này lạt nói 0Ễ tản chương thục dụng, ĐỀ tản pháp, tề 
thì phúp, Đê cách hồi dưỡng đạo đúc, tính tình, tứ trông cứa nhà 
ban, nhà thơ, 0ê phép đọc xách... 


6. ÂM TỰ nói bẻ nguồn gốc của âm dương, của thịnh âm: tà 
bàn (1, ĐỀ môi tương quan gia thỉnh âm 0à ca nhạc, tê Hình ân 
bà Èy xố, Uê hình từ ý trong chủ Nha, tê thổ âm Quáng Đông, tê 
phép ĐIết chủ Nho, nẻ ân taát... 


7. THU TỊCH ›⁄4¡ tế các sách Ninh, sách Ví, oẻ xéch Quản: 
Tủ, sác› Lão Tự, sécb Âm phù kinh. xưc/: Liệt Tư, sách Tuân 
Tủ, xach Hàn Phi "Tư, xœt'h Lừ Thị Xuân Thu, súch Tố Thu, 
sách Tân Ngư, ‹ách Khổng Tùng Tư. xức; Thuyết Uyến... 
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8. SĨ QUY nói tê cách vú sư cứa người làm guan đối tới chân, 
ĐỚI THƯỚC, ĐỚI DUQ, UỚI quan rên, UỚI quan chức đồng căng, DƯ &Ơ 
đưới san cho phối đạo, cho ích nước lợi dân. để tranh tơi ea, để 
phúc lành cho con cháu, 0ễ mình khóe làm quan... 


2 r + ^.“ ˆ ˆ. ` 
9. PHAM VẠTT ;»z ề nguồn gòc ca lău đời. nhà cứa, ve, 
thuyền, tái lựa, gâm Đóc, Để các giồng hía nếp, lúa té ở Việt Nahi, 
P +. .~⁄ Z v áy “8 Ù h ệ + `, t . v. Ề 
bề «44 biến hóa của laadi cá thanh ch, ở giống tệ giác, gHUÔNG ĐÓ, 
giống cd... 


Sách Vân đài loại n gui kh2ng phát là niàt công trình tập thể 
Mà là công trình của một ca nhân sưt tấp mọi Đứn để trong bu 
đọc sách, chất chứa lầu ngày, sau đó mới phân loại mà sáp đại 
từo 9 mriitc. 


Với nhưng ưu điểm tà khuyết điển cúa nó, sách Vân đài 
loại nướ rớt có ích cho chúng ta Để Đứn học, triết bọc, sú học, ngà 
học 0à 0ê 41h ạt học. 

Sới Con, ngày }B thang ã nam 1972. 
TẠ QUANG PHÁT 
Địch gi. 
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tai VẬN ĐÀI LOẠI NGỮI (1). 


Lưưi tựa 


Người xưa có ba điều bất hủ(2), mà lập ngồn(8) là một vậy. 


Này, trong khoảng trời đất tự nhiên có đạo lý bao la võ cau, 
Bản thể của đạo lý ấy thật tính vì. Công dụng của đạo lý ấy thật 
rõ ràng. Chỉ có bậc thánh nhân quân tử mới có thế đụng hội! 4) 
được và phát minh ra thành những lời nói trú thuật trong sách 
sử. Tỉnh thần còn ngụ ở đây, khuôn khổ còn giủ ở đây, không phải 
là việc cầu thả vậy. 


Những kẻ kiến thức hẹp hồi nhìn trời bàng ống, đong biến 
bàng bấẩu(ã) thì làm sao đủ để nói với họ việc ấy được ? 


(1) Vân là mốt )loại co thơm ghép vào sích vợ thì trữ được gàu tot, do đó Vân 
đài là nơi chưa sách. Ván đai loứit ng là những lợi nói thu thấp tại chòn 
Vàn đài được xếp theo từng loại 


(239 Ba điều bát hu, bà điểu Không mục nát tiêu tan, vẫn cøn piải toa . bận đục, 
lập ngón và lập công 


(0 tp ngôn, những gì viết ra thanh sách để lưu truyền mãi mài cho đài =vụ 
(4) Dung hội. dụng họa và hội họp những thuyết thành hệ thống 


(5). Quan khuy lễ trác, \ãy ống nhìn trời thì thấy trơi nhỏ bé, lấy bẩu đong nuẻc 
hiển thì chăng thấm: vào đầu, nợu ý kiến thức can hẹp 


2À) 


Ông Lê Quế Đường, người huyện Diễn Hà, về sách thì không 
có quyền nào là không đọc, về vặt thì không có môn nào là khong 
suy xét đến cùng. 


Ngày thường nghiên cúu được điều øì, ông liền biên chép 
thành sách. Sách của ông để đầy bàn đầy chái không thể nào kế 
cho hẻt được. 


Trong số sách của ông viết. bộ Ván» đời faar ngự là tỉnh túy 
hơn cá. 


Sách này chữa ra làm chín quyền, môn loại rõ ràng, nghĩa lý 
nành rẽ. Trên nói về thiền van, đuới nói vẻ địa lý, giö:t nói về nhân 
sư. [1b] Cái học cách vạt, trr tri, thành ý và chính tâm, cái công 
tư thân, tế gia, trị quốc và bình thiên hạ thì không có điều gì là 
không có ớ trong sách ấy, cốt để phát huy nhũng ý tú sâu xa của 
các bậc hiển triết đời trước và để bác cầu chỉ bên cho kế hậu học 
sau này. 


Sau kbục hính(1), Luận ngữ và Mạnh Tứ, ong là nguời biết 
lập ngôn chàng 2 


Ta với ông qua lại thù ứng với nhau, may mà không bị khinh 
bï là hạng già nua ngu độn, cho nên hồm nọ trong buổi đàm luận 
với nhau, tôi được ông đua cho xem bộ sách ãy. 


Tôi đọc đi đọc lại thường thúc đôi ba lần và nhân thấy văn 

ˆ ~ ` . - ^ .. " ` x . >4 & Mi 

chương tao nhà đây đủ y th:: rộng Fãi sàu xa : dân g1) Hà thơ 

xông ra thì có thể suy cùng được cái tỉnh vị của trời đất, gồm hết 

được các sự vật của xua nay để đem ra súa tHỊ việc đời và giúp đờ 

kế hoạch của hoàng gia, thì sự nghiệp lớn lao cao xa ấy khó cứ thê 
lường độ trước được. 


Bậc hiền triết đời trước có nói : “Thông hiểu việc Trời, Đất và 
Nguời gọi là nho”. Ma nội dung trứ tác của bộ sách Văn đại loại 


(1) Lạu kính, là sáu bọ Rinh . Thị, Thu. Lẻ, Nhạc, Dịch. Xuân Thu 
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ngữ này có thể gọi là thông hiểu việc Trời, Đất và Nguời vảy 
chang 2 

Ta nêu bày ra trình cùng độc giá và xin đem bộ sách này ra 
khác bản in đề truyền lại cho đời sau, cho nên viết bài tựa này. 


ƒ3a][_ Ngày mừng 1 thang 7 mạnh Thư năm: Đình Dân niên 
hiệu Canh Hưng (12777). 


Rhiêeemn trai Trám Danh Lam, người lang Bao Triệu. 
huyện Gia Định kính cần để tực, 


2b VẬN ĐÀI LOẠI NGƯỮ 


Bài tựa cua tác gia. 


Cổ nhân nói cái học Cách uật trí trí (1), suy điễn phần công 
hiệu của nó ra thì tiến đến việc tu thân (sửa mình), tế gia (vét 
nhà), trị quốc (trị nước) và bình thiên hạ (yên cá thiền hạ). Cái 
học ấy thật rộng rãi vậy. 


Đạo tồn tại ngay ở trong sự vật. Sự vật nào cũng có đạo : đạo 
ấy xa thì đến tận trời kháp đất, gần thì ở luân thường và các vật 
thường đùng hàng ngày của người ta. Không chỗ nào nà không 
có cái lý ấy của nó. 

Đâ có cái nghĩa ấy thì người quân tử không thể không hiểu 


biết được. 


Học để gom tụ trí thức, hỏi để phân biệt điều hiểu biết, ôn 
lại việc cũ mà biết việc mới, thuần thục đôn hậu để trọng lễ, tháng _ 
ngày chất chứa thì tự nhiên hiếu biết thông suốt thấu đáo, 


(1) Cách uất trí trí, nghiên cứu đến nguyên Ìy của sụ vat mà suy đạt đên trì 
thức củng cực 


25 


Suy cùng lý lề, thấu tân tính tình để đạt đến cái mệnh của 
Trời phú cho, thấu hiểu nghĩa lý đến mức thần diệu để đem rat 
ứng dụng, cháng có gì mà khong do đó mà ra cả. 


Kïnh Dịch nói : “Người quân tủ ghí nhớ rất nhiều những lời 
nói, những nết tốt của nguời đời trước đề súc dưỡng đúc hạnh củo 


mình”. 


Kinh T1 nói : “Nguời ta cầu được nghe biết nhiều để tày 
thời đem ra kiên tạo công việc”. 


Khổng Tủ nói : “Con trẻ sao không học [3a] Kinh 7%¿, ở gần 
thì thờ cha mẹ, ở xa thì thờ vua, lại biết được nhiều tên cô cây, 
chim thú”. 


Đây đều là công phu cách trí. 


Nhưng nêu tì mữ được gon, chọn lọc được tình thì dù sự vật 
cỗ kim xối loạn ở trước mát, tụ nhiên ta cũng có thể châm chước 
được phần gốc và phần ngọn, dung hội được phần bát đầu và phần 
chung kết, để ta càng nhận thấy rằng tuy khác đường rà cũng 
về một chỗ, tuy khác lối rà cùng đến một nơi, thì làm sao có việc 
chê cười rằng đã rộng rà ít tóm tất, đã nhọc nìà không thành 
công được 2 


Tâi thường thử bàn luận về việc đó như sau : 


Mặt trời, mặt trăng và tỉnh tú và văn về của trời. Khí hậu ở 
trong và ở ngoài tuy khác nhau, thú xá (Ú), triển độ (2) có xuôi có 
ngược, có chậm có rmztu, nào có cái gì không có mục độ hàng thường 
không thay đối 2 


Núi sông, có cây là van về của đất. Hình loi của cái này, cái 
kia tuy khác nhau, mạch lạc, đầu cuối, cao thấp, mập ốm, nà2 có 


TC HE TLUEGIEONEEHECI-rr-no=cnnricnnn-NNỢZSEEE=EIENNGEEITESE-TEESDDSEEEEOE. 
(19 Thư vá (0h Tà cho. vớ là nhịi nghị¡ Chó các vì sao dựng hài trong thiên viin 
học 


(2) Triển độ ttriển Ìa buốợc lên trên cịi gì, đó lá đồ so), đo số văn hành cụ, các 
vì sao trong 360 đã của bầu tri trong thiên van học 


26 


cái gì là không có tmnưc độ hàng thường khâng thay đối 2 


Lễ nhạc và pháp độ là van vẻ của loài người. Việc theo cũ đối 
mới của đời xưa và đời nay, việc ua chuộng ơ trong hay ở ngoài 
nước, mỗi thú đều có chỗ không đồng nhau. [3b] Nhưng cái ý nhàn 
thời thế rà lập ra chính giáo, thông biến cho thích hợp với nhân 
đân cũng chỉ có ruột mà thôi. 


Việc nhỏ nhen về nhân sụ, về vật dụng và về ản uống, việc 
bé mọn về eu xử, về thù tiếp và tập quán phong tục cùng tính tình 
thì không bao giơ không khác nhau, nhưng việc ở yên với nhau, 
nuôi duỡng lần nhau, thân mến lẫn nhau và bao bọc lăn nhau thì 
cũng chỉ có một ma thôi. 


Do đó mà nói thì việc Lĩnh điệu của bậc thành nhân đã rập 
theo khuôn phép của trời đất và ủy khúc đề cầu thành đại kliát 
là thuận theo lẽ tụ nhiên và cắt xén, tô chuốt sơ lược mà thôi. 


Người quần tứ đời xua làm: ra, người quần tu đời siìu noi theo, 
thì gọi cách vật là thế, gọi trí tri là thế, gọi gom đủ mọi lè để ứng 
phó với muôn sự là thê. Nhung không phải chỉ lo phiếm mọi việc 
ở ngoại điện mà không lo cầu ở nội tâm đâu. Nếu không thê, lại 
ở một vật cứ lo suy cứu đến cùng thì chàng gần như cái lầm đã 
phải mất con đê vì đường có nhiều lôi rẽ hay sao (1) 


Nhân đọc sách tôi trộm nhìn thấy thánh nhân [4a] học hồi 
nhu thể. 


Thường thường lúc đọc sch tôi trích lầy những lời nói, nhữ ng 
sụ tích trong các truyện ký rồi sủa đổi sơ luợc, có khi lấy ý kiến 


(1) Trong chương Thuyết phú, Liệt Tư kê : Có nưuïn hàng xo của Dung: Tu 
mất tnột con đê. Anh gọi hết nguới trong nhà và kêu nguứi tờ cu Dưmng Tu 
cùng đi tìm con đề. 

Một con đề lắc niất mà làn người chạy đi tìm vì đuợng cái có nhiều đuờng 
rẻ vũ trong đường !e lại e2 nhiều đường tê khac nùa, khiến Dương Tư hiến 
sắc biếng cười biếng nơi suốt nựa ni\y 

Cau chuyện này ngụ v người hoc khóng luôn luôn luu y chu trọng đen chính 
đạo, để tư tương lạc lòng ơ nhiều chiều hương ni mat chỉnh đạo. 
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mình mà bình luận, có khi v theo bài văn cũ mà chép gom vào, 
chât chứa lâu ngày thành sách, chia ra làm 9 quyển, để tên là 


Lang! ngữ. 


Tôi tự suy độ, nói cao thì có khi thành xa vời trống khòng, 
nói thấp thì có khi thành thiển cân, 


Nhưng mọi sự, mọi vật đều cö đầu mất đề mình kho xét tam 
tài (Thiên, Địa, Nhân) và ứng thủ với hàng traum điều biển đối thì 
~ ˆ ” ” z ` ^ 
chưa át đã không cô bố trợ chút nào vậy. 


Còn nói đến nghĩa lý thật to rộng, thật tính vị để đạt đến 
lãnh vục cách vật trí trl thì đã có những sách của các đanh nho 
như Chu Đân DI ỡ Liêm Khê, Trình Di, Trình Hiệu ở Lc Dương, 
Trương Tái ở Quan Trung, Chu Hy ở Mân Trung (Ú) rồi. 


Tôi là ke hậu học ngu bí nào đấm làm những việc trùng điệp 
(2)ỡ trong lãnh vực ấy, chỉ mong nhũng bậc học vấn cao kiến thức 
›ộng đính chính cho. 


Ngày rằm tháng 7 mạnh Thu nịn Quý Ty (17738), 
nhằm niên hiệu Canh Hung. 


Lê (Quy Đôn ởứ huyện Diễn là viết. 


(1) điểm Lạc Quan Môn tực bốn địa phuơng quê quán của bọn vị d:ịnh nho đế ¡ 
Tông Liêm Khê lá quê quan của Chủ Đón Di. Dac Duang ÍR quê qu:in của 
Trình Di, Trình Hiệu, Quan Trung là quê quin của Trương Ti, Mán Trung 
la quê quán của Chu Hy 

(1) Điệp sàng giỏ ộc, ý nói trùng điệp lập đi lạp lại nhủ đạt ai giường này ở 
trên c4i gìường khac, chồng cài nhà này lên trên cai nhà khác 
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lai MỤC LỤC DẪN 


1. Lưỡng nghĩ Trời và Đất định ngôi, hai khí âm dương cọ sát 
vào nhau. Làm người Ìàm vật có tính, có mệnh. Nghề thuốc, nghề 
bói và nghề phong thủy (địa lý? thì chí lý văn còn. Tiên, Phật, Quý, 
Thần thì mênh mông không thể liệu dò được. Người ta đứng ở 
giủa chỉ noi theo lẻ thường. 

Viết những lời về Lý khí làin quyển thứ nhất. 

2. Ở trên thì tính tú (ngôi sao), ớ đưới thì núi sông, nhà làm 
lịch thì đo lường độ số, nhà xemi thiên văn thì chía vạch phân đã 
(1) của các tỉnh tú. 

Những dị luận (bàn luận tị lùng) về đất đai, những đị thuyết 
(lý thuyết lạ lùng) về thủy triều ở biến cả, việc gán ngũ hành 
(Thủy, Hoảä, Mộc, Kim, Thổ! vào lục giáp (Giáp Tý, Giáp Dần, Giáp 
Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất), mỗi thứ đều có phân loại khác nh:tu 
và được thu nhạt đầy đú mà chiết trung cho chính đăng vừa phải. 

Viết những lời về Tượng hình làm quyển thú huu. 

3. Vua Hiên Viên chia đất ra muôn khu vực, vua Hạ Vũ chia 
đất làm nàm cõi. Trời dựng ra nước, đạt ra vua. Vua dựng đồ lập 
. Ấp. 


(1) Phân dã, khu vực các vì s:(o trên khong 


(5b] Có nước thì quan hệ đến khí văn, giủ nước thì quan hệ 


đến hình thế. 
Chỗ Hy Thúc (1) ở gọi là Minh Đô. 


Nói về địa dư của nước Việt cũng là nói đến sách Thang (20/2) 
của nước Tân đời Xuân Thu. 


Viết những lời về Khu vũ là quyển thú ba. 


4. Phép tác của người đời trước đạt ra gọi là điền, được người 
đời sau noi theo gọi là lệ. 


Việc trị nước quý ở võ vì (3). Lập phíp cốt ỡ nhân theo đời 
trước. 


Lòng người đời xưa và đời nav vốn không khác xa nhau. Điều 
lợi hại của đời xua và đời nay đại khái giống nhau. 


Thi hành lễ gio không cần biển đôi phong tục. Cứu chủa tệ 
đoan chì ở việc xét rö sự thật. 


Câu nệ đời xưa hay luyến mộ đời này không thể gọi là thông 


đạo Ìý. 
Viết những lời về Điển vựng làm quyển thứ tu. 


5. Hòa thuận chất chứa ở trong, tỉnh hoa phát hiện ra ngoài, 
đường Kinh của trời, đường Vĩ của đất đều là van chương lớn lao. 


` ` ^“ » ` ~ + ^ .“ P h 
Tháo tờ tấu, điin tờ sắc cũng có quan hệ đến chính trị. 


Ngâm vịnh trứ thuật, không đi đến đâu mà không phái là 
văn ? Nhân chân về nguồn gốc thì tất cá đều quay về thuần chính. 


Viết những lời về Văn nghệ làm quyến thú nam. 


({} Hy Thúc Ìa tên nnot viên quan duưỡi thứ vua Nghieu đèn ơ đất Minh Đồ xem 
thiên văn làm: ra lịch 


t2) Thang ÌN tên bộ sử nước Tân đm Xuân Thu hứng có nghĩa là ghỉ chep, ghì 
chép lích sự rước ninh 


3) Võ c¡, lấy đức rà hoa đân, khóng cần đến hình pháp và chính sụ 


[Ba] 6. Thanh âm biếu hiện tâm tình của thiên hạ. Van tụ tả 
hết những hình tượng trong thiên hạn. 

Việc xưng hô, cách viết, lối vẽ của muôn nuớc trong hải nội 
mọi thú đều khác nhau, nhung ý tứ và nghìa lý thì không khác 
nhau. 

Thánh âm bất tất phải bát chước theo luật lũ (1). Van tụ bất 
tất phải phục hồi lối chữ triện, chủ lệ (2›. 

Nhũng gì hòa thuận, bằng phẳng, giản dị thì người thông đạt 
lấy mà dùng. 

Viết những lời về Âm tự làm quyến thứ sáu. 

7. Tù khi có vàn tự thì có sách vỡ. Sách Ngữ kĩnh (Dịch, Thị, 
Thư, Lễ, Xuân Thu), sách Lượu nưựữ và sách Mạnh Tú thật nhu 
mật trời, mặt tràng sáng chói, Sử truyện của bách gi - 3) gần 
giống nhu vô số tính tú. Điển hình đều con, chỉ thú đều biển lộ. 

Nếu mình có thể xem xét rộng ra và có thể tóm tát lại được 
thì cũng có thể tăng thêm trí thức, bố ích tình thần. 

Viết những lời về Thư tịch làm quyền thứ bảy. 

8. Thờ vua và trị dìn, giữ chức quan và theo việc chính trị, 
kẻ bề tôi thì cö phép thường, bậc vua chúa thì có điều dạy bảo 
tnuu chước. 

Các nhà nho thời trước trai qua các đời càng giữ gìn điểu ran 
dạy. 

Công to nghiệp cả thường ở đó vây. 


Viết những lời về Sĩ quy làm quyến thư tim. 


(1) Luật Từ là tên hai ống sáo đùng đề thử thanh âm tà nhá vào nhac đo linh 
Luăn đơi Haang Đề chế ra, ong dương gói luật, ong âm gọi lù. Ca 6 )uật duơng 
và 6 luat âm 


(2) Triền, lế Ìa hài lối chứ đời cô cua Trung Quóc 


lì Bách gia cùng như Từ Tắt hàng trấn nhị triết hoc du cac pha) của Trung 
Quốc 


j1 


[6b] 9. Muôn vặt thì có hình dáng tán mạn. Tran việc thị 


phức tạp rồi ren. 


Trời đất vô tâm tnà hóa thành vạn vật. 

Người ta thường ngày sư dựng mmà không biết. 

Chế tạo thì có đồ khí cụ và có tên. 

Sinh trưởng thì vạn vật tự nhiên có hình đáng và màu sắc. 


Cho nền phải xem xét, phải nghiên cứu hình tượng và chúng 


loại tù lúc khơi đầu. 
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"”A^ ~ `" bu ^ ` ~ + , 
Viết những lời về Khí vật làm quyền thứ chín. 


2a VÂN ĐÀI LOẠI NGtữ 


L7b] 


Mục Lục 


Quyển 1.- Lý khí 
Quyền 2.- Hình tượng 
Quyển 3.- Khu vũ 
Quyến 4.- Điển vựng 
Quyển ð.- Văn nghệ 
Quyển 6.- Ấm tự 
Quyền 7.- Thu tịch 
Quyển 8.- Sĩ quy 
Quyến 9.- Phẩm vật 


54 điều 
38 điều 
93 điều 
120 điều 
48 điều 
L11 diểu 
107 điều 
76 điều 
320 điều 


967 điều 


sai VẤN ĐẠI LOẠI NGỮ 
QUYỂN | 


1. Lẻ khi (54 điểu) 


Trời lấy thể hư không làm đạo. Đất lấy thể tĩnh làm đạo. 
Người ta phải hư không và yên tĩnh mới có thể hợp với cái đạo 
của trời đất, bởi vì hư không thì tự nhiên sáng suốt, yên tình thì 
tự nhiên an định. 

Lồng sáng suốt, lý an định thì cái công chen dự vào việc trời 
đất là ở đó. 

Đức nguyên của trời lớn lao thay ! Vạn vật bắt nguồn từ đó, 
ấy là nói về khí. Đúc nguyên cua đât thuần hậu rất mực ! Vạn 
vật đo đó mà sinh ra, ây là nái về hình. _ 

Đứng về trời đất mà nói thì tất cả đều có hình và khi. 

Đứng về vạn vật mà nói thì tất cá đều nhận phần khí ở trời 
và thành hình ở đất vậy. 

(8b) Đây dẫy trong khoảng trời đất đều là khí cả. 

“Lý” là ý nói có thật chớ không phải không có. Lý không hình 
dáng đấu vêt, nương theo khí mà hiện lộ ra. Lý la ở trong khí vậy. 

Âm và đương, lẻ và chân, biết và thục hành, thể và dụng có 
thế đạt đối nhau mà nói. Nhưng lý và khí thì không thể đạt đối 
nhau mà nói được. 


đ/ 


Thái cục là một, là một khí hón độn lúc đầu tiền. 
Một sinh ra hai, hai sinh ra bốn để thành vạn vật. Ay là Thị 


cực chỉ có tmmột mà thôi. 

Con số Đại diễn (của trời đất) (1) là 50, mà bỏ trống cón số Í 
không dùng là để tuợng trung cho Thái cục, thì không phải *có” 
chớ sao nửa 2 

Một lần mỡ ra, một lấn đồng lai gọi là biến, 

Qua lạt không cùng gọt Ìà thông. 

Đóng lại là không. Mỡ ra là có, 

Qua khôi là không. Tiến đến là có. 

Có và không cú liên tiếp theo nhau. Người và vật cũng là 
một. Từ xưa đến nay lý ây chưa tùng đã không có ở đấy, thì có 
thể thấy ràng trong cõi hư không tịch rmịch vốn đã có cái [9a] lý 
ãy. Như vậy bảo rang “cái có sinh ra tù cái bhâng” (2) có được 
chăng 2 

Trời thuộc dương, đất thuộc âm. Dương chủ về động, âm chủ 
về tĩnh. Đó là lời người ta phân phối như vậy. 

Cái dụng của trời thường động, nhung ái thể của trời chưa 
từng không tĩnh. 

Cái thể của đất thường tĩnh, như cái dụng của đất chua Lừng 
khâng động. 

Trời mà không tĩnh thì bốn góc (đông, tây, nam, bác) lấy gì 
mà yên định, bảy chính (rnạt trời, mặt trăng và năm vì sao) lây 


gì mà tựa mác vào được ? 


Đất mà không động thì chí là một vật đóng cục thành khối 


(1) Đại điển là sách số của Tăng Nháắt Hành đời Đương Huyền Tông Tác gia 
dùng BO cọng có thị để bói. Đại diễn có 50 số, là 10 ngay, 12 giờ và 28 vì sao 
(2) Lời của Lão Tư trong Đạo đúc kinh 
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mà cơ hồ tát điệt hết ý sống. 
Trời thì hình động mà khí tình. 
Đất thì hình tĩnh rnà kÈí động. 


Liệt Tử nói : “Trời thì tích chứa khí, không có chốn nơi và 
không có hình. Mặt trời, mat trang và tỉnh tú thì tích chút khí 
mà có ánh sáng chói lọi vậy thôi”, 


(9b] Kỳ Bá (1) nói : “Đất ở phía duới người ta, ở giữa khoảng 
trống không đo đại khí nâng đờ lên. Do đó không riêng chỉ có trời 
là nhẹ và trong nổi lên trên. Đất cũng ni lên trên vậy. 

Trời nổi lên bao bọc cá nước và đất. 

Đất nổi lên trên nước và ö giữa trời. 

Đã:: cũng là thuyết Hồn thiên vậy. 

Sách Khân Du Đồ Thu ycf của nguời Tây Duang nói : “Không 
có hơi khi thì trong bầu trời trống không, đất lây gì mà treo lơ 
lửng và ở gia bầu trời được ?” 

Sách ấy lại nói : “Chim chóc bay được là vì lấy cánh võ hơi 
khí, cũng như người ta lấy tay vô nước mà lội vậy”. 

Sách ãy lại nói : “Người ta quơ vấy trong khoảng trống không 
thì nghe có tiếng vị vút. Nếu trong khoang trống không ấy không 
có hơi khí thì không có vật gì khác để chuyền động sinh ra tiếng 
v1 vút được”. 

Khoảng không trung vên lạng không có tiếng động. 

Thấy trong vệt sáng tù ke hơ xuyên vào bụi baạm lớp lớp bay 
lên bay xuống thì biết hơi khí đã khiến như thê. 

Tôi nói mấy điều này là để chứng mình hơi khí là có thật, thế 
mà nguời ta [10a) đều ngờ cho là lạ lùng. 


(1) Ấy Ba, tương truyền là ngươi đời Hoàng Đề, tổ su nén Ÿ hạc Đồng phương 
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Xét theo sách Thông Lưôn của Tiết Huyện (1) có câu : “Vây 
cây quạt thì có gió. Do đó mà thấy rằng trong khoảng trời đất 
không có chỗ nào lã không có hơi khí”. 


Sách ấy lại nói : “rong khoảng trời đất bụi bạn bày lớp lớp 
không thôi dút, không gián đoạn, Ấy là đều do hơi khí khiến nhu 
thê”. 

Xem mặt trời soi chiếu vào củ à số thì có thế thấy rằng thuyết 
ấy rất hợp với lẽ ấy. 

Sách Tấ Vấn cũng nói :`Lên xuống ra vào, không chỗ nào là 
không có hơi khí”. 

Duới bầu trời tiên mật đất kháp nơi đều là gió máy và hơi 
khi. 

Chỗ gần nguời tạ thì không thấy có gió, bởi lề các vật ỡ chưng 
quanh ngăn trở, và sinh ý t2) làm tiêu tan hết. 

Chỗ khá cao thi có gió lớn. 

Chỏ cục cao thì có gió càng lớn, và vật chất ở đấy cúng rắn 
và kho ráo. 

Cũng như đất sâu ở dưới núi, khi người ta đào xuống hơn hai 
trượng, thì mớt đầu thấy mềếrn và ướt, vừa lên khôi mạt đất hiên 
cứng rán thành dã. 

Há răng không phải gạp g1ó rà cúng hay sao 2 

Con trẻ ở trong bụng mẹ chỉ là một khôi bào thai đẩy mmấầu 
mủ, mới [I0b) sinh ra liền thấy cứng, thật là cùng một lẻ ấy. 

Khí trời chìm xuống, khí đất bống lên. Hơi khí của trời và 
của đất đều là sinh ý (1). 


(1) Tiết Huyền, người đời Minh, quán ơ Hà Tân, tự lạ Đức Ôn, hiêu la Kính 
Hiện, viết sách Tiết an thanh tấp, sách Tiết †u thông luận 


(2) Sinh ý, cơ mầu để sinh hoa 
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Gió máy và hơi khí quanh quấn qua lại trong khoảng ấy, 
không có lúc nào là không có và không phải động mới có còn tĩnh 
thì không đâu. 

Hơi khí chuyển động trong trời đất không gì lớn bàng bảo và 
sâm. Bão thuộc ârmn. Sấẩm thuộc dương. 

—_ £ ^^ “”. ^ ` z ^“ ^ˆ ` ~ ` “ + ` ^ˆ 

Hễ bão bát đầu nối lên mà có sấm động thì bão dứt. Đó là âm 
bị dương ngăn. 

Bão sắp đút thì có sâm động. Đó là âm bị đương đánh tan. 

Vùng Trung châu ít sấin, bởi lẽ đất nuớc ở đây đày và sâu, 
khí dương kiên cố, cho nên rùa đồng rà có sấmn là việc Ìị. 

Cõi Lĩnh Nam nhiều sâm, bởi lẽ đất nước ỡ đây mỗng và cạn, 
khí dương tiết lậu đi rnất, clo nên mùa đông mà sấm là việc 
thường. 

[11a) Hơi khí khả ráo làm gió. G1ó tan thì trời tạnh. 

Hơi khí ẩm ướt làm mây. Mây bốc lên làm mưa. 

Đấy đầu là hơi khí trung hòa tuyên sướng (1). 

Hơi khí khô ráo và Ấm: uớt lẫn lộn nhau thì làm sương mù. 
Sương ruù thắng thế thì sinh ra chướng khí (khí độc). Đó là hơi 
khí bất hòa uất kết. 

Chữ cự ( #8) là bão cớ phần chữ phong ( RÑ) là gió, và phần 
chữ cự (‡#t) là đủ, nói gió dữ ở đủ bốn phương đông, tây, nan, bắc 
thôi đến. 

Bão nối lên buối sáng thì kéo đài ba ngày. Bão nỗi lên buổi 

` ` , ..` , ` ~ “+ ^ ` ` bó ` ® ^ˆ 
chiều thì kéo đãi bày ngày. Bão nối lên ban ngày thì kéo đài mật 
ngày. 


Lúc nỗi lên, bão từ đông-bác tới át từ hướng bác thỏi sang 


(1) Sïnb ý, cơ mầu để sinh hóa. 
Trung hàa tuyên sướng Trung Ìa âu V ỡ trong chưa phatva Hoa là phát ra 
mà trung tiết Tuyến là phân tán ra Sung lì thông đạt 
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hướng tây, từ tây-bác tới thì át từ hướng bác thối sang hướng đồng 
rồi cùng đến hướng nam mà tát dút. Như vậy gọi là lạc tây tắt ở 
phía tây), là hồi nam (quay về phía nam). 


Nếu bão không lạc tây và không hồi n:ưn thì qua tháng sau 
lại có bão nữa. 


~ ở, ˆ +ˆ ˆ s ~ ~“‹ ^ ` ` ` 
Bão nồi lên thật dúng giờ. Bão nối lên bạn ngày thì ngày sau 
đứt. Bão nổi lên ban đênn thì đêm sau đút. 


Bão là gió bât chính, là nghịch khí [1 Ebị biến động mà cũng 
có độ thường như thế. 


Trời cao xa cách mịtt đất không biết là mây muôn địum. Môn 
học trắc nghiệm đo tính ngàng dọc, xuôi ngược, thêm bớt, nhần 
chia thật chàng hơn riột nắrn con toán, rà đường vận hành và vị 
thư trải qua củ: thất chính (mat trời, ruật trang và ngủ tính) và 
nhị thập bát tú (28 chòm sao) (1) đều có thể biết được cá. Thì há 

Kư J 4 ` x~* ^“ tu - ^^“ + „.® lu =⁄“ " 
chang phát là cái thế của nỗ rất lớn lao, cái dụng của nó rất tỉnh 
vị mà quỹ đạo của nó thật có thường độ hay sao 2 


Nếu không hàng thương thì sao đuợc yên định ? Nếu không 
được yên định thì sao được lâu dài 2 


Cũng như giỏ là hơi khí mở đồng của trời đất, phát lên thì 
thành ra tiêng vị vút. 


Người xưa: còn truyền lạt phép xem khí hậu, đây Fà nói cách 
xem khí hậu ở trong đất liền. 


Còn như ở biên c¡ mệnh mông há cũng có phép thường nhất 
định ? Các đà công (cầm lái thuyền) và phu cheo thuyền lại có thế 
biết được ngày giờ, biết được chỗ nên tránh, chốn nên tới, bởi lẽ ở 
biến cả cũng có những đấu hiệu đáng tin rất thông thuờng như 
vậy. 


Trang Tủ nói : “Gió nổi lên phương bác, một luồng thối sang 


CÔ): Nhị thập bạt t¿ là 28 chọn sua. Thiên van học Trung Quốc chíct cac nữối sao 
trên trời làtn 4 nhóm ơ bốn phương đồng, tây, nan, bắc, mi phương 7 chon 
g\o (4x 7 z 28) 
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hướng đông, một luồng thối sang hướng tây, có khi thối vút bay 
bổng lên không, ai thở ra hít vào nhu vậy, [12a] ai cư trú vô sự 
mà quạt phe phảy như vậy ?° (1). Đó cũng là lời có sở kiến 
chăng 2 

Ỗ phương bác, khí âm thường nhiều mạnh, khí dương thường 
yếu kén không đủ. 

Ỏ phương nàn, khí dương thường nhiều mạnh, khí âm 
thường yếu kém không đủ. 

Ö phương bác, tiết trời chưa rét lắm rà nuớc đã đông đạc 
thành bảng, bởi lẽ khí đương tránh khí âm, để khí âm kết hợp ơ 
dưới. Mùa đông tét có rrưa tuyết, hởi lẽ khí âm lấn khí đuơng, để 
khí dương dõn lên trên. 

Ỗ phương nam, khí âm phần nhiều tan biên z dưới, cho nên 
nước không thể đông đạc thành bảng. Mùa đồng không có mưa 
tuyết bới lẽ khí đương phần nhiều phát tiết ở trên cho nên rnua 
không thể biến thành tuyết được. 

Đất lấy cát làm thịt, lây đá làm xương, lây có cây làm lồng, 
lấy sông nguồn lần mạch máu. 

Có cây trố hoa trơn muớt là có sinh khí đối đào. 

Sông nguồn nuớc đầy trần là có sinh khí lớn lao. 

Đất mầu mỡ, đá đẹp đe là sinh khí có ở trong ấy. 

Cây khô già rà mọc rêu là còn sống. 

Đá bị đếo phá vụn vật mà còn kê dưới chân cột là còn tuơi 
mướt. Ấy là sinh khí vẫn tồn tại ở đấy. 

Người [1L2Zb] và trời đất vốn là một gốc. Mà người ta suôt ngày 
cử động, làm việc, ản uông thì càng chung đụng với khí đất. Cho 
nên sách Khống Tư gia ngữ nỗi : “Người sống ở đất cúng thì cương 


(Y} Đúng câu văn trong sách Trang Tu ở chuồng Thiên vận là ' “Thúc hư hấp 
thì, thuc cũ tô sự nhí phi phát thị 
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nghị. Người sống ở đất bở thì yêu đuôi. Người sống ở đất đen cứng 
thì tế nhị. Người sống ở đất mầu mỡ thì đẹp đề. Người sống ở đất 
thưa mỏng thì xâu xí. 


Sách Nhĩ Nha (1) nói : Nguời ở đất Thái Bình thì nhân hậu. 
Người ở đât Đan Huyệt thì mưu trí. Nguời ở đất Thái Mông thì 
đáng tín nhiệm, Nguời ở đất Không Động thì vũ dũng. 


Sách Hoài Naòn Tủ (2) nói : Khí núi sinh nhiều con trai. Khí 
đâm sinh nhiều con gái. Khí nuớc sinh nhiều người câm. Khí gió 
sinh nhiều người điếc. IChí rùng sinh nhiều người yếu đuổi. Khí 
cây sinh nhiều người khòm: lưng. Khí đá sinh nhiều người mạnh 
mẽ. Khí ở đưới thấp sinh nhiều người bệnh thũng. Khí hiểm sinh 
nhiều người bệnh bại xuội. Khí hang núi sinh người bệnh tê thấp. 
Khí đầi sinh nhiều nguời khùng. Khí rộng rãi sinh nhiều người 
nhân từ. Khí gò đống sinh nhiều người tham lam. Khí nắng sinh 
nhiều người chết yếu. Khí lanh sinh nhiều người sống dai. Đất 
nhẹ sinh nhiều người lanh lợi. Đất nạng sinh nhiều nguời chậm 
chạp. Người ở chỗ nước trong thì có tiếng nói nhỏ. Người ở chỗ 
nước đục thì có tiếng nói to. Người ở chỗ nước chảy xiết thì [13a] 
nhẹ nhàng. Người ở chỗ hước chây chậm thì nặng nề. Đất Trung 
châu sinh nhiều người tài ba sáng suốt. 


Thái Sử Tập đời Tống nói : “Người ở chỗn núi rùng thì xanh 
mà gầy, bởi lẽ đã hấp thụ nhiều khí cây. Dân ở chỗ sông đầm thì 
đen mà mướt, bởi lẽ hấp thụ nhiều khí nước. Dân ở nơi đồi gò thì 
tròn mà cao, bởi lẽ hấp thụ nhiều khí lửa. Dân ỡ miễn bờ nước và 
đất. phẳng thấp thì mưu trí rà chính trực, bởi lề hấp thụ nhiều 
khí kim. Dân ở vùng đầng bằng ấm thấp thì mập béo mà tê thấp, 
bởi ]ẽ hấp thụ nhiều khí đất”. 


(1ì Nhi Nhà, tên sách có cả tháy 19 thiên. Đấy là bộ sách Tiểu học. cũng như 
từ điểm co trược đời Không Tư 


(3) Hoài Nam: Tú, sàch này do Hoài Nam Vương Lựu Án viết, nói theo Đạo đúc 
kinh, gốm có 21 quyến 
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Đây toàn là những điều đã suy cùng vật lý. Giủ thuyết. này 
mà suy luận thì không có điều gì mà không hợp. 


Nước bị nắng to thì nối bọt vấn đục, trải qua một đêm gió bấc 
thì trỡ thành trong veo, muôn khoảnh (1) một màu xanh biếc. Đó 
là đo khí đã khiến ra nhu thế. 


Núi trải qua thời nắng tạnh lầu ngày thì sinh ra khói mù tối 
tăm, trải qua một buối sáng mưct tơ thì trở thành sạch trong sáng 
sủa, muôn cảnh như đổi mới. Đó cũng là đo khí đã khiến ra như 
thế. 


Dương lúc đục tối âm u, ai tròng vào mà chăng ưu sầu bút 
rút 2 

Đến khi cơ trời [13b] biến chuyên phút chấc lại trong sáng, 
lòng người đua nhau thấy khoan khoái mà không biết vì cái lẽ 
huyền diệu đã có ở trong ấy. 


Cơ mầu khi bì khi thái, khi trị khi loạn, đúng là nhu thể. 


Chấn động bàng sẵm sét, nhuần thấm bàng gió rr:ưa, mật 
trời mặt tràng xoay vần, rhiột thời lạnh một thời nông nối tiếp 
nhau, Tạo hóa phân phát sinh đuỡng vận động mỡ đóng không 
phải là không có việc đâu. Suy cứu mà nói thì chẳng qua chỉ có 
gian (đơn giản) và dị (đễ đăng) mà thôi. 


Tính tình của trời đât, đúc nghiệp của thánh hiển đều không 
ngoài hat chủ "gian dị” Ấy. Trong hai thiền “Thượng truyện ” và 
“Hạ truyền”, bậc thánh nhân đã đôi ba lần chú ý đến vân đề ấy. 
Vậy mà bọn nhà nho chúng ta theo đuối học tập và chính trị hà 
tất lại ưa việc lạ kỳ hiểm hóc, chuộng việc phiền phúc vụn vạt vậy 
ư ? 


Khí rất thần diệu, rât tình vị. 


Khí thịnh thì tất nhiên thư thái, khí suy thì tất nhiên co rút, 


(1): Khoan”, khoảng rộng 100 mu 


` 
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xem ở gốc cây tươi hay (I4a] khô thì biết. 
Khí trong thì tất nhiên thông suốt. Khí dục thì tất nhiên 
vướng kẹt, xern ở lòng người thông tỉnh hay ấm muội thì biết. 
Khí đây thì tất nhiên nây lớn, khí vơi thì tất nhiên tiêu tần, 
lu c5 ` ^ z _ 2 .”^ , " AC ` "s.AZ 
Xem ở con nước lên xuông lúc sớm chiêu ở mật biến thì biết. 
Hòa thuận thì tất nhiên kết hợp, trái nghịch thì tất nhiên 
chia ha, xem ở việc bình trị hay loạn kạc của thế đạo thì biết. 
Nhật thực có thường độ, nhưng đối với việc biến đối của nhân 
sự thì chưa từng không quan hệ lẫn nhau. 
Người ta sắp làm điều chang lành thì mặt trăng đi vào độ 
giao thực mà lần che rnật trời. Đó là khí người động đến trời. 
Trời sắp muốn mưa đấm thì người não mang thương tích vì 
bị đánh ngã liền thấy đau nhúc trước. Đó là khí trời động đến 
người. 


~ 4 ~* - ” h4 ˆ "”LxA - ` . ` ` 
Những điều đó có thể chứng nghiệm trời và người là cùng 
một. lẽ. 


Sách Tịch Thương Đàm của Du Diệm nói : Muốn biết thời 
giờ và âm dương thì phải phân biệt bàng mũi. 


Hơi khí trong mũi lúc đduơng [14b) thì ở lỗ bên trái, lúc âm 
thì ở lỗ bên mạt, 


Khoảng giờ Tý, Hợi giao tiếp nhau (cuối 12 giờ và đầu 1 giờ 
đêm) thì hai lỗ mũi đều thông. 


Điều này rất ứng nghiệm bởi lẽ thân thế của người ta cũng 
là một bầu trời đất nhỏ vậy. 


Trong sách Thiên Đao Tuận, Nhân Loan đời nhà Chu (thời 
Lục triều) có dân lời ở Tế Khố Kinh ràng : Trời đất đến ngày tận 
thế thì cháy sạch, người và vật đều không còn. 


Sách ấy lan nói : Ngày đại tận thế đã giao tiếp thì trời đất, 
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mạt trời, mặt trang và tình tú đều không còn nữa. 
Điều này hợp với thuyết Tuất hội Hợi hội của Khang Tiết. 
Nhưng sách đạo thu hoang dường không có căn cứ. 


Còn Khang Tiết thì theo h¿u quê Cứu và Phục trong kinh 
Địch ròà suy điển tra, cho nên thuyết này đúng. 


Siích Trường Lịch của Tà Chỉnh nói : Trời đất hôn độn nhu 
qua trúng gà. Ông Bàn Cổ sinh ra vào khoang đó sống lâu được 
Tnột vạn tấm ngàn nàn (18.000). 


Trời đất mở mang, khí dương trong làm trời, khí âm đục làm 
đât. Ông Bàn Cổ sống ơ trong đó, một ngày biến đốt chín lần [5a] 
thành thần ở trên trời, thành thánh ở duới đất, 


Trời mỗi ngày cao thêm một truợng. Đặt mỗi ngày đày thêm 
một trượng. Ông Bàn Cổ mỗi ngày lớn thêm ruột trượng. Như thế 
trong một vạn tán ngàn n:m 018.000) thì số trời thật cực cao, số 
đât thật cực sâu, ông Bàn Cổ cực lớn. 


Sau đó lại cô Tam Hoàng (Thiên hoàng, Đi hoàng và Nhân 
hoàng), số bát đầu từ 1, lập g3, thành z5, thịnh ở 7, cùng cực 
ở 9. 

Cho nên vòn trời các h mặt đất chín vạn đậm (90.000). Đó là 
thuyết hoang đường. 


Còn thuyết Nguyên hội cận» thế của Thiệu Tử la suy cúu tủ 
việc sinh ra, tiêu tán, kết cuộc và bát đầu trong những quê Cân, 
Phục, Kiên và Khôn trong Thiên thiên dỗ mà tìm được. 


Sách Quyết Nghỉ Yếu: Cjn¿ của Ngu Chí đời Tân nói : Vua Vũ 
Đế nhà Hán đào hồ Côn Minh, thật cực sâu, chỉ thây tro đen mà 
không thấy có đất. Cả triều đình không giải đáp nối lý do, mới 
đem hỏi Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc tâu : “Hạ thần ngu 
tối không đủ để biếtxiệc đó. Có thể đem hơi các đạo nhân ở Tây 
Vực”. 


4? 


Vua Vũ Đế cho tà Đâng Phương Sóc còn không biết, thì khá 


đem hỏi ai được nữa. 


Đến [15h) thời vua Minh Đế nhà Hán, có người đạo nhân 
ngoai quốc vào Trung Quốc đến Lạc Dương. Lúc ñy có người nhớ 
đến lời nói cúa Đông Phương Sóc, ben thứ đem: việc tro đen đào 
được ở hồ Côn Minh dưới thời vua Vũ Để mà hỏi. Người đạo nhân 
ấy nói : “Kinh Phật chép lúc trời đất sắp tận thế thì lửa cháy thièu 
rụt cả, đồ là phần dư thùa của cuộc tận thể thiêu rụi đó”. 


Căn cứ vào lời nói đó, thì trước một nguyên muời hai hội làm 
sao biết được là trời đất đã không có biến động hỗn hợp rồi mỗ 
mang lại mới 2 


Chu Tu nói : “Thường thây trong núi có vó ốc vỏ trai là vật ở 
trong nước. Vật ở dưới thấp lại biên thành vật ở trên cao. Vật 
mềm lại biến thành vật cứng”. 


7) 


Õ việc này mà suy cứu sâu xa thì thấy có thể làn: chúng 
` "+ ~“ 
nghiệm cho điều ây. 

Sách Tế Van; có nói về ngũ vận lục khí. Chứủ Trùng cho là 
không phai. Ông cho là : Năm tháng, ngày giờ và thứ tự Giáp Tý 
“+ Nà ~“ ..ẻ* ~“ ~ ` + - *ˆ..x -“ 
Át Sửu cho đên trời đất, ngũ hành, rét nóng, gió mưa hồng chốc 
có biến đối. Người ta cảm [a]} cái khí ấy, bệnh tật phát sinh ở 
thân thế. 

Khí khó liệu biết trước, cho nên bệnh khó định truớc. 

Khí không phải người ta làm và được, cho nên bệnh nguời Ea 
khó đò trước được. 

Suy nghiệm nhiều sai lầm, cho nên cúu chũa đề lần lồn. 

Chua thấy lời này là đúng. 

Tôi cho là khí của trời đất hàn là âm dương ngũ hành mà 
thôi, xung khác hay hòa hợp không đểu, làm chủ hay làm khách 
thay đối khác nhau, coi giö trong nam tháng, lưu chuyển trong 
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thời tiết, thiên biến vạn hóa, người ta cảm phải, tuy chưa ất là 
nhất nhất đều ứng nhau, nhưng đại khái cũng không sai nhau. 


Như bệnh đậu rmnùa là một, tùy theo năm mà lạnh nóng khác 
nhau, nhưng hình dáng bệnh tật ấy vẫn là một, tùy theo thơi tiết 
khô ráo hay ẩm ướt rà bệnh chứng khác nhau, thì làm sao lại 
báo cái thuyết khí vận là không chứng nghiệm được ? 


Từ khi chuôi sao Bác Đầu chỉ hướng mão (tháng 2) chính là 
tiết Xuân phân cho đến giữa hướng ty (thán r 4) chính là tiết hập 
hạ là lúc Thiếu dương quân hóa làm chủ khí, thiên [16b] độ đến 
đấy thì ấm áp trong tréo, thịnh hành cái đức của vua. 


Từ cái chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng ty (tháng 4) chính là tiết 
Tiểu mãn cho đến giữa hướng vị (tháng 6) chính là tiết Tiểu thủ 
là lúc Thiếu âm tướng hỏa làm chủ khí, thiên độ đến đấy thì nóng 
nực, thịnh hành tướng hỗa. 


Từ khi chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng vị (tháng 6) chính là tiết 
Đại thử cho đến giữa hướng dậu (tháng 8) chính là tiết Bạch lộ, 
là lúc Thái âm âm thấp, thổ làm chủ khí, thiên độ đến đấy thì có 
mây, có mưa, thịnh thành khí ấm thấp bốc lên. | 

Từ khi chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng dậu (tháng 8) chính là 
tiết Thu phân cho đến giữa hướng hợi (tháng 10) chính là tÍết Lập 
đông, là lúc Dương minh táo, kim làm chủ khí, vạn vật đều khô 
ráo. 

Từ khi chuôi sao Bác Đấu chỉ hướng hợi (tháng 10) chính là 
tiết Tiểu tuyết cho đến giữa hướng sửu (tháng chạp) chính là tiết 
Đại tuyết, là lúc Thái âm hàn, thủy làm chủ khí, thiên độ đến đây 
thì thịnh hành khí lạnh. 


Từ lúc chuôi sao Bác Đấu chỉ huớng sứu (tháng chạp) chính 
là tiết Đại hàn cho đến giữa hướng mmão (tháng 2) chính là tiết 
Kinh trập [17a] là lúc Quyết âm, phong mộc làm chủ khí, thiên 
độ đến đấy thì thịnh hành phong khí (g1ó nhiều). 


Đấy là nói mỗi khí giữ 60 ngày có lẻ để trải kháp độ tròn của 
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bầu trời, chuyền hết rồi bát đầu trỡ lại. 


Sách Thai Bình Quáng Ký (1L) dẫn sách Luận Hành (2) chép 
rằng : Kính Dương toại lấy lửa, kính Phương chư lấy nước. Hai 
vật này vì hình thể mà được gọi thế. 


Kính Dương toại thì đúng tháng 5 ngày Bính Ngọ, giờ Ngọ 
luyện đá năm màu mà chế tạo, hình thể giống như cái kính tròn, 
hướng vào mặt trời thì lấy được lửa. 


Kính Phương chư thì đúng tháng 11 ngày Nhâm Tý, nửa đêm 
giờ Tý luyện đá năm màu rnà chế tạo, hình trạng giống như cãi 
chén, hướng vào rnặt trăng thì lấy được nước. 


Sách Hoài Nam Tủ chép : Kính Dương toại đưa ra mặt trời 
thì phát cháy thành lúa. Kính Phương chu đưa ra mạt trăng thì 
ướt nà thành nước. 


Sách ấy chú ràng : Hai thứ kính ấy đều là tỉnh của đá nam 
màu. 


Trong khoảng trời đất huyền vì hoàng hốt (3), lấy một vật 
đụng cẩm trong tay hướng lên Thái cục rnà [17b] túc khắc được 
lửa được nước, vì cớ âm dương cảm động vậy. 


Rượu là chất do người ta cất nên, mà khí của nó cũng cảm 
ứng với mặt trời, bởi lẽ cũng có lý đo ở đây. 


Sách Thai Bình Quáng Ký chép : Nay vượu mới càt đuợc, 
~ , ^ : ` ` s ` ` ^" 
phân trong veo ở trên mặt vò thuờng theo mặt trời mà chuyên 
đời : Phần trong veo lúc sắng sớm ở phía đông, lúc giữa trưa ở 
phía nan, lúc xế chiều ở phía tây, lúc nửa đêm ở phía bắc, mặt 
trời ở góc nào thì cứ trong veo luôn ở góc Ấy. 


(1) Thới Binh Quảng Ký, sách có BOO quyển do Lý Phòng phụng SẮC So¿n Và, 
chia làm 55 bộ, chep nhiều chuyện thần quai nhưng có hiểu điền cố, thịrnh 
vät có thể giúp ích cho các nhà khảo cưu 

(2) Luận Hành có 30 quyển, do Vuøng Sung đơi Đồng Hán soạn ra, chep nhiều 
điều tiến bộ 


(4) Hodng hối, nói hình trạng không thê phán biệt nìa nhận định được 


Phùng Triệu Trương viết sách Cám: nang Bí Lục chép : Nhà 
đánh cá sinh con nhiều gần côt rần chắc, bởi lề mẹ lạnh, con cũng 
lạnh, mẹ nục, con cũng nực. Lúc đứa con còn là bào thai trong 
bụng mẹ thì gió sương nắng nỏng đã trải qua đầy đủ. Sau khi sinh 
ra, da thịt của đúóa bé thành đày đạn, gần cốt thành rắn chắc, khí 
độc không thể xâm phạm vào được. 


Thuyết này thật là đúng. Khí luyện nên còn rấu chắc thay, 
huống hồ là tính tr nhiên. 


Người đời xưa dạy dỗ con trẻ từ lúc nó cồn là bào thai trong 
bụng mẹ là muốn dưỡng dục thành {18a] (1) cái tính tự nhiên ấy. 


Người Ea ngủ say đã giấc rỗi, hề ai gọi thì tỉnh dậy ngay. Đó 
là khí gọi thần vậy. 


Lúc nàm chiêm bao thấy gáp gỡ, nói chuyện, làm Ìụng, mừng 
giận, sau khi tỉnh giấc đều có thể nhớ cá. Đó là thần động khí vậy. 


Thần khí của người ta là như thế. Thì thần khí của trời đất 
từ xưa đến nay vẫn lưu thông, không chỗ nào là không có, có thế 
biết được vậy. Cho nên bậc hiển triết đời xua nói : “Thiên trị, địa 
trí” (Trời biết, đất biêt) là thế đó. 

Lồng người thật lớn lao, ở trên thì có thể thông với trời đất, 
ở giữa thì có thể đò biết được quỷ thần, ở dưới thì có thể xem xét 
vạn vật. 

Lẽ huyền điệu của tượng và số (2) tản ra ở hình và khí, tù 
chỗ không ra chỗ có, từ chỗ có vào chỗ không. 

Trong khoảng tăm tối huyền vì hay rõ rằng sáng tó không 
chỗ nào là không phải đạo. 

Giữ lòng cho chính đáng rồi sau mới có thể biết đạo. Biết đạo 
rồi sau mới có thể thấy cơ vi. [18b] Thấy cơ vi rôi sau mới có thế 


(1) Ớ trang nay nguyên tác đănh nhày mốt số, trang 17 rồi trang 19 


(2) Tượng là hiện tượng, biểu tượng. Só là quy luật, số học, Tương và số la hai 
khái niệm cần bản của kinh Địch 


ðl 


thông đạt quyền biến. 

Vận mệnh do người tạo ra, chứ không phải vận ›miệnh tạo ra 
người. 

Cái lý trời và người hợp nhất chẳng qua là như thế. 

Kinh Địch nói : “Người nhân thấy đạo gọi là nhân, người trí 
thấy đạo gọi la trí. Trárn họ hàng ngày đều dùng đến đạo mà 
không hay biết (1). 


Sách Âm Phù Kinh nói : Của cải và dụng cơ là một vậy. Trong 
thiên hạ không ai có thể thấy được, không ai cö thể biết được. 
Người quân tử được nó thì giữ vững lòng đoan chính trong lúc 
khốn cùng. Kê tiểu nhân được nó thì nhẹ tính mệnh. Ý nghĩa lời 
nói ấy cũng là mật vậy. Chỗ uyên áo của lý và khí đã tóm hết trong 
ây. 

Sự mở đóng, sự điệu dụng, sự cỗ vũ, sự tỉnh vi trời đã lấy ban 
cho thánh nhân, thì thánh nhân lấy đó rà thuận theo trời để chế 
vạn sự, thành vạn hóa, định vạn đân, phục vạn quốc. 


Ngày giờ có lành có đữ. Kẻ làm mừ mịt theo lối tát cho mau 
há lại không gặp một ngày giờ bất lợi ? Nhưng cũng [19a] không 
hại gì, bởi lẽ đã vô tâm. Người đã vô tâm thì không can hệ gì đến 
quỷ thần. 

Đã lựa chọn ngày giờ thì phải xemn xét cho cẩn thận, phải biết 
tõ nên tiến tới hay tránh đi. Hễ có ý phạm đến thì bị đạo của quỷ 
thần giận ghét. 

Kinh Địch nói : “Đạo Dịch không suy nghĩ gì cả, không làm 
gì cả, yên lặng chàng động, cảm rnà thông hiểu cớ sự của thiên 
hạ” 12). 


(1) Sách chep sai. Câu đúng ở Hệ Tư Thượng truyện trong kinh Địch là, han 
gia kiến ch! 0i chỉ nhân. Trí giá kiến chỉ bì chỉ trị, Bách tính nhát dung 0! ÒÙ0Ð1 
bãi! trí. Cờ quản tú chỉ đạo tiến hì 

(2) Sách chép sai. Câu đúng ở Hệ “u Thượng truyện trong kính Dịch la : Địuh 
tô tự đử. 0ô 0ì đa, tịch nhiên bắt động cám nhị toại thông thiên hú chỉ cô, 
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Không cảm thì làm sao có ứng 2? 

Bói bằng có thị hay bói bằng mai rùa là đợi sự vật đưa đến 
rồi thuận theo mà cảm ứng, tỷ như cái gương chưa soi thì không 
thây có vật gì. Việc bói quê cũng đều là như thế, 


Đạo Dịch biến động luôn, không ở một chỗ, lưu hành kháp 
lục hư (1), lên xuống không thường, cho nên có thể cùng tân được 
sự linh điệu của lý số. 


Lý ngụ ở khí. Số do ở lý. Lý số ginh ra ở tâm mà tác động đến 
mọi việc, đó là sự chứng nghiệm của khí. 


Có yên định rỗi sau mới lo. Có lo rỗi sau mới được. Đó là sự 
tài thành (làm nên) của khí, 


Sự vật đưa đến thì đón lấy để [19B] tìm hiểu sự khởi thủy 
của nó. 

Sự vật đi qua thì suy xét để nghiên cứu sự chung kết của nó. 

Chi có đao Dịch mới thế được. „, 

Sự biến đổi khi bình trị, khi loạn lạc của đời xưa và đời nay 
đều do ở người. Những điều mà người làm đều là trời làm. 

Khí thuận hòa thì lành. Lành thì đưa đến điềm lành. 

Khí trái nghịch thì dữ. Dữ thì đưa đến điểm gở lạ lùng. 

Sự đưa đến khí hòa thuận hay khí trái nghịch đều có thời, 
có lúc. Cho nên đạo Dịch không ngoài một chữ £hởi (thời buổi). 

Khí có cơ (dụng cơ). Theo cái cơ ấy thì thấy thời. 

Khi cái cơ thuận hòa báo hiệu thì các điều lành tụ tập lại, 
các sự lành khởi sinh, tâm đồng, chí thông, không lao nhọc mà 
đưa đến đời bình trị. 


Khi cái cơ trái nghịch báo hiệu thì các điều dũ.đều khối sinh, 


(1) Lạc hư có 2 nghĩa : L. Trên đưới và bốn phương - 2. Sáu hào, sáu ngồi trong 
1 quả, nơi âm đương giao cắm 
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tâm chí chống chọi nhau, trán rrối loạn lạc nối lên rà không phải 
ˆ x» 1 + z — › 
một người có thể vân hồ? đuợc, 


Cho nên hiểu đạo Dịch quý ơ việc có thế biết đuợc lẽ đầy hay 
vơi, tiêu lụn hay nấy nở, lành hay đũ, hôi hận hay giận Liếc, tới 
hay lui, còn hay mất, mà cốt yếu la trơ về chốn không mất lẽ chính 
đáng. 


[20a] Chu Tử nói : “Co đit, lại qua đều là khí, Khí của người 
và khí của trời đất liên tiếp nhau không có gián cách. Lòng người 
vừa cảm động, tất liên đạt đến khí, rồi cùng với khí ấy co đuôi lại 
qua, cảm thông với nhau. 

Cũng như việc bói toán bằng mai rùa hay bằng cỏ thì đều là 
trong lòng đã tự có vật ấy rồi thì chí nói đến việc trong lòng rà 
thôi, cho nên hễ động đến thì có ứng ngay". 

Chu Tủ lại nói : “Người ta bẩm thụ cái khí của ngủ hành 
trong trời đất. Cái khí ấy phải đi qua trong thân thể của người ta. 

Nay lấy câu chi cán (1) của ngũ hành mà suy diễn số mệnh 
của người, cũng như nhà địa lý (phong thủy) suy xét chọn lựa vị 
trí hướng mặt hay quay lưng đối với núi rừng đều là một lẽ ấy”. 

Tôi nói : “Hợp hai thuyết ấy mà xem xét thì thấy Tiên sinh 
không những trọng việc bốc phệ (bói bảng mai rùa và bói bằng có 
thị) rà những lời bàn luận về mệnh số hình tượng đều không đẹp 
bỏ. Hai thuyết ấy thường bị các nhà háo biện bác bỏ, nhưng tốt 
cuộc đã đúng với lý khí và có kết cuộc không thể khinh được. 

[20b] Nhà địa lý (phong thủy) nói : “Nhã biện sĩ phần nhiều 
không nhận thuyết lý khí và bảo rằng vật hư nát rồi là vô trì”. 

Tóm lược mà nói thì người với trời đất là cùng một nguồn, 
với tổ tiên là cùng một mạch ˆ 

Sinh khí của trời đất thường lưư thông, thì tự nhiên có thể 


(1) Chỉ cán tức can chỉ (thiên can và địa chỉ) 
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nhuần thấm đậunn đà xương tần khõ. 

Tinh thần của tổ tiên thường gom tụ thì tự nhiên có thê thi 
ân trạch cho dòng đõi được nhờ. 

Thanh Ô Tử (1) nói : “Tinh thần của tổ tiên đã chết trở về 
nhà, hài cốt trở về đất. Khí lành cảm ứng thì quỷ thần giáng phúc 
cho người". 

Về lý lời này rất thấu đáo. 

Thanh Ô Tủ lại nói : “Khí ở trong làm cho nảy sinh, khí ở 
ngoài làm cho thành hình. 

Khí ở trong và khí ở ngoài thừa tiếp nhau thì tụ nhiên thành 
phong thủy (địa lý)”. 

Thu.ởng thức mấy lời này thì có thế trọn tin không còn nghỉ 
hoặc nữa. | 

Hoành Cừ không tin phong thủy, nhưng có nói : “Người 
phương Nam tin dùng sách Thanh Nang Kinh (2) thì còn có kế 
cho là được. Người phương Nam thử đất dành làm huyệt chôn, 
đem chỉ nản màu chôn xuống đất, trải qua một năm thì lấy lên 
xem. 

Hễ khí đất tốt thì [2l] màu sác không biến đối. Hễ khi đất 
xấu thì màu sác biến đối. 

Họ lại lấy một vật dụng chứa nước nuôi những con cá nhỏ 
rỗi đem chôn xuống đất, trải qua một năm thì đem cá lên. 

Thảy cá ấy sống hay chết thì biết đất ây tốt hay xấu. 

Cho nên cô cây tươi tốt hay khô héo có thể cho mình biết cuộc 
đất (mà có cây ấy đang mọc) tốt hay xâu. 

Sách Dĩ Ngược Biên nói : Nói về những nhà xem sao đoán 


ae =— Ặ£  ằ.ằnằannnnhe== N và ...Z v.. 
(1) Thanh Ó Tư Ìà nhà phong thủy nói tiếng đời xưa 
(2) Thanh Nang Kinh ì\à tnột bộ sách về phong thuy (địa Ìy) 


tính mệnh người ta thì có số Tử Bình, số Ngũ Tình và số Tử Vì 
tiền định. 

Các bậc sĩ phu thích nghe số Tử Bình, bởi lẽ nó ám hợp với 
lý, nói lên việc giàu sang ngheo hen của người ta thường thường 


phần nhiều thật đúng. 


Nghe những ẩn sĩ bảo : “Tủ Bình là người vào thời Ngũ quý, 
thường ở ẩn trên núi Hoa San với các bậc ma y đạo gia như Trần 
Đồ Nam, Lữ Động Tân. Thế thì Tử Bình là người khác thường 
vậy. 


(21b] Sách Tư Vị Đấu Số, La Luân viết bài tựa nói là mới 
được Tăng Liễu Nhiên ở núi Hoa San truyền cho. 

La Luân tự xưng là cháu xa đời của Hi Di (Trần Đoàn tức 
Trần Đồ Nam). 

Theo sách Hoạch Mạn Lục của Trương Thuấn Dân đời Tống 
nói Hi Di chỉ có sách Nhân. Luân Phong Giám lưu hành trên đời 
mà thôi. 

Ấy là người đời sau gom góp những lời nói của ông mà làm 
thành sách, và không nói gì đến Tư Vị đấu số cả. `. 


Sách 7 Vị Đấu Số này, lý thú khá hẹp hòi, ý chùng át là kế 
hậu nho gán cho Hi Di, không phải chân bản vậy. 

Nếu quả là do Hi Di viết ra thì làm sao từ đời nhà Tống đến 
đời nhà Nguyên hàng bốn trăm nàn không thấy lưu truyền trên 
đời, mãi đến khoảng giữa thời nhà Minh mới bát đầu xuất hiện 
vậy ? Người xem hãy xét kỹ. 

Sách Giáp Ất Thàng của một nhà nho đời Minh nói : Ở Kinh 
đã có sao chép sách số Tiền Định, những lời trong ấy đều là thơ 
thất ngôn nhưng quê mùa bỉ lậu giống như nhũng lời nói ở trong 
chợ búa bây giờ. 


Sách ấy nói đủ từ cha mẹ, vợ con, anh em, sang (32a] hẹn, 
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người ta đều kinh hãi cho là sách thần dị, tuy hạng quan chức cao 
cả như Tam công Cửu Khanh, chẳng ai là không thuận phục như 
ngọn có ngã rạp dưới làn gió. Họ cho là Thiệu Nghiêu Phu tái Tai 
vậy. 


Họ chẳng biết sách đó là do một ông thầy bói ở Kinh đô tìm 
rạnua tuổi tác lý lịch của người ta rồi biên tập sẵn trước để người 
ta tự tra tìm thây đúng mà kinh hãi thán phục. 

Chưa từng có lối văn lý thô bỉ như thế mà có thể đoán định 
đầy đủ việc sang hẻn, thọ yếu của người ta. 


Thuyết này rất đúng. 


Này, Tạo hóa ban bế tính mệnh hàng muôn thứ không đồng 
nhau cho loài người, thì làm sao chỉ lấy năm nào, giờ nào tham 
hợp lại mà phán đoán lấy vài câu ca ngẫm quyết định đại khái sự 
lành dữ, họa phúc của thiên hạ được hay sao 2 


Lãi thâ bỉ về văn lý thì chẳng cần luận đến. Thuật đoán số 
mệnh cũng chưa từng thấy sơ suất thô lỗ như thế. 


Trong sách ấy, nhũng lời nói về danh và lợi, (232b] được và 
mất, tính khí chậm chạp và mau mắn, đường đời gian hiêm hay 
phảng láng, thế đức cao dày và kém rnàng đều là những câu ở đầu 
lưỡi mà mọi người đều có thể tự mình độ lường, nhưng chẳng ai 
không cho là việc có thật, cho nên họ quá súc tin. 

Sách Thạch Lãm Vến Ngữ chép : Tống Thái Tố lúc hàn vi 
thường vào miếu thờ Cao Tân, thấy trên hương án có hai cái chén 
bảng tre dùng để xin keo, ben lấy để bói xem danh vọng và địa vị 
của mình mai sau ra thế nào. 

“Phó! tục cho rằng một sấp một ngửa là keo của thánh thần 
thuận cho. 

Sách Tĩnh Lý Gia Lễ chép : Ngày xem bói phải đốt hương, hơ 
hai cái chén xin keo trên hương khói, cầu xin xong thì gieo hai cái 
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chén vào mârmn, hễ thấy một sấp một ngửa thì tốt. Ngày nay cách 
xin keo cũng như thế. ⁄ 


Sách Tựu Nhật Lục chép : Trước mặt kẻ sì dại không nên nói 
chuyện mộng mị. Trước mặt người thông đạt không nên nói 
chuyện số mệnh. 


Phàm người có lòng bậy bạ thì bị ngủ hành làm mê hoặc, một 
khi có bụng tư riêng thì bị quý thần kiểm chế. 


Lời nói này thật chí lý. 


[23a) Những điều rnình thấy trong mộng mị đều thuộc về ảo 
cảnh chưa ất đáng tín được cả. Nhưng cũng có điểm báo trước việc 
lành dữ rât lĩnh nghiệm như tiếng vang. Một lời đoán bói, quỷ 
thần đã ứng ngay, sự quan hệ không phải là nhỏ. 

Đem mộng mị nói với ke sĩ đại thì có khi họ đoán sai, há không 
phải mình chuốc lấy điều hối lỗi vào mình 2 

Đân việc vi diệu về mệnh số, người bậc trung trở xuống chưa 


để đã hiếu thấu triệt được. 


Sách Luận Ngữ chép : Sự hưng thịnh hay đồi phế của đạo là 
do ở mệnh. 


Ông Nghiêm Quân Bình xem bói an tiền ở chợ chốn đô thị 
gập người thì chỉ nói việc trung hiếu. 
Người phàm tục không biết tu thân, mơ tưởng xàng việc lợi 


ích, khố tâm cầu cạnh, chưa được thì đố cho số mệnh. Rết cuộc họ 
không tự xét lại mình. 


Cồn đối với người thông đạt mà đem số mệnh ra nói thì sẽ bị 
họ cười cho. 

Trời thì không hơi tiếng, không tnùi vị, nhưng khi giáng lâm 
thì rạng rỡ, mệnh trời thì không thường, nhung việc lớn nhỏ chưa 
(23b] từng không tiền định. 
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Thuyết tiền định, người xưa thường nói đến, đã thây trong 
kinh sử, trên từ bậc vương công, dưới đến làng nướcztó khi trong 
mộng mị, có khi trong bói toán, có khi trong câu hát đồng đao, lúc 
sơ khởi dường như mơ hồ khó tin nhung rốt. cuộc đều có chứng 
nghiệm cá. Đó là số và cũng là lý. 

Sách 7d Truyện chép : Vua Thành Vương nhà Chu đóng đô 
ở Giáp Nhục (nay thuộc tỉnh Hà Nam) bói đuợc số đời truyền nối 
là 30, bói được số nàm truyền nối là 800, thế mà phúc tộ nhà Chu 
đã kéo đài quá lịch số đã định truớc. 

Ÿ Thị nước Trần bói được câu : 

Zfttti (()ì cÍc ra 
Curdutag cục cát Kurdng 
(t)fgt fÍrế (tỳ xtettg 
CHÍ: cưa (2hiadt thu: 
(#Mv‡f tirể eíit hiệu 

.ÂM(œ (ft ch? kdrtÍi 


"Dong doi họ } lu Ẳì 

%e sữth 0 họ vÄ`` hương. 

(Đen ram clới LÍ thịnh tượng, 
đều lam đen chúc (“hưnH: khirertih. 
St lu (Ji, 


"THỊ khortể df tho ctỢC), 


Về sau Trần Kính Trọng chạy sang nước Tế, con cháu về sau 
lại thôn tính nước Tê. 
Thúc Tôn Trang Thúc nước Lỗ bói xem đứa con trai tên Báo 


tương Ìai sẽ ra sao, được mây câu sau đây : 


“Tương hành nhị quy chi tụ, đã sàm nhân nhập, bỳ danh tiết 
Ngưu, tốt dĩ ngạ tử”. 
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(Sắp đi thì quay về làm chủ việc cúng tế, nghe đứa sàm nịnh 
tên Ngưu, cuối cùng phải chết đói). 
Về sau quả như thế. 


Vua Hoàn Công nước Lỗ xem bói thấy sinh được đứa con trai 
tên là Hũu phù giúp công thất của Hoàn Công. 


Đến sinh ra, đứa bé ở bàn tay có chủ [24a] Hữu. Đứa bé Ấy 
lớn lên làn chúc Chính khanh đời đời nắm giữ vận mệnh quốc 
g1a. 

Bà Ấn Ehương nhà Chu mới có thai, Thái Thúc chiêm bao 
thấy Thượng Để bảo mình rảng : “Ta sai đứa con ngươi, tên là 
Ngu. Hãy phong cho nõ đất Đường thuộc phân đã sao Sâm:, con 
cháu sẽ sinh sản phốn thịnh”. 

Đến khi sinh ra, đứa bé quả nhiên có chữ Ngư ở trên tay, 
được Thành Vương phong tước Đường hầu, con RfSHASM đời đời làn 
ninh chủ các nước ở Hoa hạ. 


Không Văn Tử nước Vệ chiêm bao thấy Khang Thúc bảo 
mình : “Nên lập con tên Nguyên lên ngôi (lúc ấy Nguyên chưa 
sinh), rồi ta sẽ sai cháu tên Không Ngữ và Sử Cấu giúp đỡ cho”. 

Sử Triều cũng chiêm bao thấy Khang Thúc bảo mình : “Fa 
sẽ sai con người là Sử Cấu và Tôn Ngữ giúp Nguyên”. 

Về sau người ái thiếp của Tương Công sinh được đứa con, đặt 
tên là Nguyên. Nguyên cuối cùng được nối ngôi. Cấu và Ngữ đều 
làm quan Thượng khanh. s 

Nàng Yến Cật nước Trịnh chiê¡n bao thấy Sứ trời cho mình 
hoa lan và bão : “Đấy là con ngươi”. 

Về aau nàng sinh một đứa con, đạt tên Lan. Lan tức Trịnh 
Mục Công. Con cháu được phốn thịnh. 

Người nước Tào có lần nằm mộng thây các quân tử đến (34b| 
cung mời bàn tính lần mât nước Tào. Tào Thúc và Chân Đạc xin 
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đợi Công Tôn Cương làm chức Tư thành cẩm quyền chính. 

Đến khi Tào Bá Dương lên ngôi, Công Tôn Cương là nguời 
nước Trịnh làm chức Tư thành cầm quyền chính, phản bội nước 
Tào, thông gian với nước Tống. Nước Tống ben diệt nuớc Tào. 


Dưới thời vua Hiến Công nước Tấn có câu đồng đao(1) rằng: 


(Mu «q¡ thưa, 

“Coatg (0Ÿ phục tiưần, 
Quản pÍưue chau căn. 
Gì (Quuảc eft «âu (kg), 
CJHhurưat cu hôat bôø, 
Chiếu tácÍt thôøa thu. 
ZMda trướng thanh qguáa. 
(àuía công &ÿ bồuc. 


Sang nưau bình, 

Sao Ÿï Khong hiện, 

CQuân cội mạc trọt trai rat doi từno, 
Doạt lang cơ KU turớc Quác, 

SaO "TÍniddt nha) nàn. 

SaO ThicH Sách TL Hì0. 

sưa Ƒloet Truurw thanh Hán, 

tư Quác Cond pH bọ chạu,. 


Về sau vua Hiền Công nước Tấn thắng nước Quác, ngày 
tháng quả đúng với câu đồng dao này. 


Dưới thời vua Văn Công nước Lỗ có cầu đồng dao ràng : 


(1) Đồng 3ưo, bài hát của lù tre trong thôn xotn 


Cứt ctc cÍỉ tư, 

(224tg tq( göạt dÍa. 
(f)đirtQ ‹gdd1J (Ít? duii (F). 
(2ì cu« thờ tớ, 

(2Áudq tu É2døt đu. 
C2zttng kiểu ch? nữ. 
(uì cíu« a2 sào. 

()iÉn, ta dÍttô cÍa@. 

CJywt phức trang lao, 
Cung pfit ‹(Í kttA“, 


t(“qdttth chữ sao, 

Vi ở nợodÌ (0nớ, 
"Tàn PHẤ( CON riưg. 
C in sao tì rÌ101, 
tua ở Can hau. - 
{oi quan (loi œ0, 


(hẳn sao đen lu 0. 
K@XOÍ thêu tợi. - 
Tu bÌE nhọc nhân. 


lôrt# pÌnL KiểtL càH). 


Về sau nước Lõ có !oài chim ấy đến làm ố, Chiêu Công [35a] 

KÃ. `ˆ 4 * . ` ^* ^“ z 2 `" 

chay ra nước ngoài. Định Công nối ngôi, nhất thể đúng như lời 
đồn,: 1ao. 


Cuối đời vua Định Vương nhà Chu, có người nước Tân bị yêu 
nhập nói rằng : 


(1) Sách chép ng là sai. Đúng là chữ mở 
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(2h kÙ 1t (MffJ 

(/Mêc khắc tt &j cÍuưứe. 

(2v fairt pc Errdfdg. 

tÀ(uị Hqtố e0 (Âö« tương thát. 
XÙ lUỮN giH (HƯƠNG nữ, 

(lu hưu hấết dĩ 

(ki tha &Ù (aqet fúi. 


'Ongữ viet nhớt Chu cú có rat lúc sinh ra. 
Cinữ lam Họn chí tụ, 
€imr hat đu phúc theo. 
,} lát dư crtự chước nÌta Cịn, 
Có k€ cÍO1H nợ tưoí ta, 
(?mr hen khionơ mưu chen, 


Ma chịt loạn t0: 


Về sau vua Linh Vương nhà Chu sinh ra đã có râu, không 
làm điều ác với chư hầu, con là Cảnh Vương cũng được trọn đời, 
Đến khi Kính Vương lên ngôi thì Vương Tủ Triều quả nhiên lấn 
ngôi. Vua thua chạy sang nước Tống. 

Sách Sử Ký chép : Vua Mục Công nước Tân bị bệnh quyết 
(bệnh chân tay lạnh buốt) ngủ nàm ngày mới tỉnh dậy, tự nói là 
mình gặp Thượng Đế. Thượng Để sai Mục Công đẹp yên loạn nước 
Tấn. 

Về sau, Mục Công quả nhiên ba lần lập vua cho nước Tấn. 

Cuối đời vua Tuyên Vương nhà Chu có câu đồng dao rằng : 
“Vấếm hồ, cơ phục, thục uong Chu quốc” (Cây cung làm Làng gỗ 
dâu trên núi, túi đựng tên làm bằng gỗ cơ, thật lăn mất nước nhà 


Chu). 


Về sau có người đem bấn hai thú ấy. Vua Tuyên Vương sal 
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bắt người ấy. Người ấy chạy sang nước Quác, rồi nuôi nàng Bao 
Tự đern đâng lên cho vua Vương nhà Chu gây nên cái họa ở núi 
Ly Sơn (1). 


[235b] Căn cứ vào những việc kể trên mà xem xét thì không 
những việc hưng thịnh hay đồi phế của nước nhà, mà số phận 
thông thường vận cùng khốn hay thông đạt của sĩ phu đều được 
định trước ở cõi u ninh thiêng liêng. Họ tên, tướng mạo, hành chỉ, 
động tĩnh của mọi người đều có sự tiền định cá, không phải người 
ta tự do được đâu. 


Sách Trung Dung chép : Đạo chí thành có thể biết trước được. 
Nước nhà sắp hưng thịnh tất nhiên có điểm lành. Nước nhà sắp 
bại vong tất nhiên có yêu nghiệt (điểm dữ). Những điềm ấy thấy 
ở quê bói bằng cỏ thị hay bằng mai rùa, động ở chân tay. Họa phúo 
sắp đến, lành hay không lành tất nhiên thấy trước được, bởi lẽ 
lòng người có một điểm linh thông, quỷ thần thác vào đó mà báo 
chobiết. - | 

Như vào cuối thời Tây Hán, các sách sãm vĩ (2) của những 
thuật sĩ lưu truyền nói nhà Hán được nhận mệnh trời thêm một 
lần nữa, chép rõ ràng tên họ vua Quang Vũ, lại nói đời thứ 9 họ 
Xích Lưu (3) nhận mệnh trời ở núi Đại Tông (Thái Sơn). 


Như thế, có thể nói sách sấm vĩ đã viết rõ ràng. Người thông 
đạt biết việc đã qua, xét việc sẽ đến, chép rõ ràng thành sách đề 
người sau hiểu biết, hắn [26a]-đã có nhiều điều đoán lạ lùng và 
rất trúng. 


-~ ˆ Ø ` } 4 ` 4 m. ` ^ ~ 
Nhưng nói về bậc vua chúa thì phải gìn giữ thường tâm, cần 
ˆ ` + ˆ _. “đi ˆ ` >BmY ^ ~ F2 - ˆ 
thận thường đức, chớ nói việc điềm lành, việc thuật số để nấy lớn 
(1) Ly Sơn, tên nui ở tính Thiểm: Tây. Vua U Vương nhà Chu mắc nạn mmà chết 
ở đấy 
(2) Sâm ơi, thư sách chiêm nghiệm: thuật số, đoán việc vị Ìai 


(3) Xích Lưu, Hán Cao Tổ họ Lưu, tương truyền là can của Xích Đế, cho nên 
được gọi là Xích Lưu 


lòng mê hoặc của thói tục ngu äi. 

Cho nên Lý Nghiệp Hầu nói : “Số trời thì người khác có thể 
nói được, chớ bậc vua chúa tể tướng không thể nói được”. Chính 
là vì lẽ đó. 

Trong vũ trụ chỉ có một lẽ mà thôi : Người ta tìn những gì đã 
thường thấy, và nghị ngờ những gì không được thấy. 

Sách Trúc Phổ của Đái Khải Chỉ đời nhà Tấn chép : “Trời đất 
vô biên, thương sinh (nhân dân) vô lượng. Người ta nghe thấy 
điều gì đều noi theo sự tiến đạt của lề lối cũ rồi sau mới biết”. 

Thế thì có đáng gì rnà nói đến nữa. 

Nấu tai mắt không nghe thấy mà biết, hiền cho là không có 
như thế, thì há chẳng phải là hạng ngu si thiển cận hay sao ? 

Sách Giư Huấn của Nhan Chỉ Thôi ở nước Tê chép : “Vua Vũ 
Đế không tin có thứ keo nối được dây cung. Vua Văn Để nước 
Ngụy không tin có thứ lửa giặt được vải. Người rợ Hồ thây gấm, 
không tin có thứ sâu ăn lá cây [26b] nhả tơ dùng đệt ra gấm. Xưa 
ở đất Giang Nam, người ta không tin có cái mùng bằng lông có 
thể chứa ngàn người, đến khi đến Hà Bắc lại không tin có thứ 
thuyền chớ được hai vạn thạch” (1). 

Đó là những điều thực nghiệm cả. ˆ 


Lấy thuyết ấy mà suy luận có thể thấy rằng sự vật không 
the biết cho xiết được. Này, trên từ bầu không gian, dưới đến bờ 
cõi, có hình có tượng quái lạ rnauôn điều, lấy ý mà độ lường thì 
uống phí tính thần, lấy lời mà biện bạch thì thêm miệng lưỡi, mà 
đại khái không đạt đến thực cảnh được, như thế để làm gì ? 


Cho nên cát học của ngư1ời quân tử chỉ noi theo lẽ thường mà 
thôi. 


(13 Thách, đỗ để đong lường, 10 đấu la 1 thạch 


Người xưa bảo : “Biến ở Nam Bác Đông Tây có bậc thánh 
nhân ra đời”. Mọi người đếu đồng một lòng ầy, và đồng một lẽ ấy. 


Quốc vương Mạc Đú‹. Na nước Hồi Hồi dựng nước đúng vào 
đầu niên hiệu Khai Hoàng nhà Tùy ở Trung Quốc, chế ra phép 
làm lịch, khảo xét [27a] thiên tượng tự làm thành một quyến sách. 


Lư. Mã Đậu (Matteo Ricei, 552-1610, Giáo sĩ người Italie ), 
Nam Hoài Nhân (Ferdtnandus Verbiest, 1623-1688, Cáo sĩ nguời 
Belgique), Ngải Nho Lược (1) (Giuleo Aleni, người Italie, vào 
Trung Quốc trong thời nhà Minh) là những người Tây dương ở Âu 
châu (Europe) trong khoảng niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh vào 
Trung Quốc. Họ nói về trời về đất sâu sắc vô cùng. Họ bàn vẻ lý 
chính trị và phép làm: lịch cũng có nhiều điều rnà các tiên nho 
chưa tìm ra được. Ngôn ngủ và văn tụ tuy không thông nhau, 
nhưng nghĩa lý sở đác ơ tâm thân, tài thức đây đủ về học vấn, 
thật có khác gì với ở Trung Quốc đầu ? 

Thuyết của nhà tu theo Tiên là luyện hình. Thuyết cúa nhà 


tu theo Phạt là luyện thần. Hình và thần đều nhờ có khí mới đứng 
vừưng được. 


Khí tụ thì đạo thành. Khí tan thì địạịo bắt thành. 
Lấy mật trời mặt trang lầm: thí dụ. 
Tiên gia thì nhu thể chất. Phật gia thì như hình ảnh. Thể 


chất dị chuyền trên trời chưa hãn là không có, hình ảnh tan trong 
nước chưa hẳn là không còn. 

[27b] Trương Trạm viết bài tựa sách L¡ệ/? Tú nói : “Sách này 
đại lược nói rõ mọi cái thực Ìriưu, đều lấy chỗ rât hư không lầm 
chủ, muôn phẩ¡mn vật đều lấy chỗ tiêu diệt chung cuộc làm thực 
nghiệm, thần tuệ thì lấy sự ngưng đong tịch rmmịch mà thường toàn, 
tưởng niệm lấy việc phụ vào vật để tự táng diệt, trí giác và hóa 


(9W Sạch chến Phu Nho Lược là sai. Đúng la Ngài Nho Lược 
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mộng thì ý chỉ cũng tham chước với kinh Phật”. 

Thật đáng tìn như Vậy. 

Xem trong sách kiệt T2, Làm Loại trả lời Tử Cổng rằng : 
“Chết và sống chỉ là một đi và một về. Chết ở cõi bần này làm sao 
biết chẳng phải là sinh ở cõi bên kia ?P 

Thì thuyết Luân hồi vốn đã có rồi không phải bát đầu từ kinh 
Phật. 

Thánh nhân (Không Tứ) không nói việc thần quái, lại nổi : 
“Chưa biết được cái sống thì làm sao biết được cái chết 7”. 

Những thuyết này cứ giữ lại mà không bàn luận đến thì hơn. 

Sách nhà Phật có thuyết Luân hối ( L) mà các nhà nho thường 
không tin. Nhung những việc nà xưa nay người ta đã nghe thật 
thầy thật được ghi chép vào sách vỡ thì vô số không thể xiết được. 
Thật ra thì không phải không có cá) Ìý Ấy. 

Không Tư nói : “Đức của quý thần rất [28a] dồi đào, mắt 
trông thì không thây, tai lang thì không nghe, đây đây như ở trên, 
như ở hai bên tả húu”. 

Thuyết Ám ty Địa phủ tựa hỗ hoang đuờng. Tóm lại mà noi 
thì Tạo hóa thật huyền bí vị điệu, cõi âm cồi đương chia cách khiến 
người ta không thể thấy được, không thể nghe được đó thôi. 

Lúc cúng tế, quy thần tới nơi. 

Thể phách tuy tiêu tan nhưng thần thức còn kết tụ. 

Kinh Phật nói việc đầu thai nhận lấy hình hài cũng là nói 
cái thần thúc ấy. 

Phần tỉnh túy của mặt trời và mặt trang giáng xuống làun 
la và nước. Hơi khi của lứa và của nước bốc lên làm: gió lầu sấm. 


(1) kuân bối, xoav văn không thôi Phát guio cho rần,: người ta lần lượt sống 
chết trong khoang lục đạo, xoay vong như cái bánh xe khong khi nao thôi 
(Métennipsvchose ) 
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Sự huyền diệu của trời đất biển hóa qua qua lại lạt không 
thể lường được, huống chỉ là của người ta. 


Td Truyện là một bộ sách chếp nhiều việc thần quái. 


Thái tứ nước Cung thác vao lời đẳng bóng để quở phạt Huệ 
Công,túc là thuyết Thiên tào phán xự (1), 


Trung Hàng Yến chiêm bao thấy kiện nhau với Lê Công, túc 
là thuyết Đa ngục câu đối (2). 


(28h) Tả Hầu chiêm bao thây con heo £o. 


Tấn Hầu chiên bao thấy ác quy to cùng với Lương Tiêu và 
Hồn Lương Phu gây tai họa, tức là thuyết Quý oan tức Hm báo thì. 


Tư Đư đem điềm báo trước trong mộng đề báo tốn Hàn Quyết. 

Mật òng lão cám ơn đã gá chống cho con gái của lão mà báo 
ơn Nguy Khỏa (3). Đồ là khí với mạch của hai người vốn tụ cảm 
thông nhau. 

Vệ hầu chiêm bao thấy Đế Tướng đoạt mất phần cúng tế. 

Tấn Hầu chiêm bao thấy ông Cốn nhà Hạ (cha của vua Vũ 
nhà Hạ) hóa thành con gấu vàng vào trong cửa. 

Thể thì những bậc tiên bối xa xôi đời trước cũng còn lưu lại 
ảnh hưởng cho đời sau. 


(1 Thiên tảo phốín sư, Thiên định xu kiện 

(2) Địa ngục cáu đổi, Diêm vuơng bat đến đối chất để xư kiên ở Địa ngực 

(3) Ngụy Thủ nước Tân có một nàng hầu tre và đẹp. Thưởng ngày, Thủ dạn các 
Con nên tì nơi xứng đang z1 nàng hầu Ấy khi mình chết rồi 
Nhưng đến lúc đau nàng sắp mất, Nguy Thu lại báo các còn nên chòn sống 
năng hầu áy theo mìinh 
Nguy Thủ chết, con la Ngay Kho cho là lời lúc đầu yếu ð ấp chết là mìề loạn 
không đang kế, đã không chón sống nàng hầu ấy mà con gá cho lấy chồng 
Vê sau Ngụy Khỏa đanh giậc gấp tương nhà Tần là Đồ Hỏi rất hung tm, 
Luc xáp trận trên bãi có, Nguy Khoa thấy mơ hồ hình bóng ITìọt ông già đang 

+ lom khom kết œ thành vong đề am: Vương chân ngựa của Đó Hỏi Ngụa cua 

Đồ Hỏi vấp ngà. Đồ Hỏi te xuố g, Ngụy Khoa đâu chết. Đến tới Ngụy Khoa 
chiêm bao thầy một ông già tự xưng la chí của nàng hấu đến nói đã kết có 
vương chìn nzụa của tương dịch đê đến ơn. 
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Những việc xưa của thời nhà Chu còn rành rành có thê khảo 
xét dược. : 


Trong khoảng vũ trụ, cõi Âm và cöi đương, cõi ti và cöi sáng, 
tuy đường lôi có khác nhau, nhưng tâm tình vẫn là một. Thật có 
cái lẽ ấy. 

Kinh Địch nói : “Tinh khí và vật, du hốn là biến, vì cớ đó mà 
biết được tình trạng của quy thần. 


Quỷ là nói co lại, Thần là nói đuối ra. Co lại mà có thể đuỗi 
ra cho nên linh úng sáng suốt mà làm [39a] thần. Cho nên Lão 
Tử nói : “Lấy đạo trị thiên hạ thì quỷ sẽ không thiêng (1). Ấy là 
nói cö1 âm cõi dương, cõi tối cõi sáng đều có vị trí phân định rõ 
ràng không có việc xâm lấn nhzu. 


z ˆ ` “z á ˆ^ —.^ ^ “ ˆ ` ` ˆ 
Thánh nhân hiểu biết rộng rãi, không có sự vật nào là không 
soi xét đến. 


Xem những điều ghi chép trong sách Khổng Tú Gia Ngủ thấy 
những chuyện như : Biết chuyện Chuyên xa (2). Nói rõ về mũi tên 
Khổ thi (3), Phân biệt được Quỳ võng và Phần dương (4). 


Như thế há rằng Không Tử không nói chuyện quái dị hay sao 
? Nhưng Ngài đạc biệt không muốn làm nấy lớn lòng mê hoặc của 
học giả nên thường lược qua không nói đến. Thì há rằng những 


(1) Lấy đạo mà tr thiên hạ thì quy sẽ không thiêng vì không có việc ean ức rửa 
oán trả thù, quỷ còn hiện lên để làm gì nữa ? 


(2) Biết ch uyên Chuyên xa, Ngồ Phù Sai đánh nước Việt, phá núi Cỏi Kê, lấy 
được một cỗ xe đầy xương người, sai đi hỏi Không Tử. Ngài báo : “Đó là xương 
hợ Phòng Phong Khi vua Vũ nhà Hạ hỏi quần thần ở Cốt Kê, họ Phòng 
Phong đến chậm: mà bị giết” 


(3) Nói chuyện Khố thị. Có một con chim cất bay đến đậu ở san Trần Hấu rồi 
chết ngay, vì có một cây tên bàng gỗ cây khố đâm suốt. trình, Chữn và tên 
được đem đến hồi Không Tử. Ngài d6) “Đó là thú tên của ho Túc Thận đem 
cống cho Vũ Vương” 


\4) Phần biệt được Quỳ böng nà Phản đương, Quỷ Tương Tư đao chếng: lấy- -được 
một vật, đem hoi Không Tư. Ngài bảo : “Nó Tà loài mộc thạch quai gọi là Quy 
vòng và thô quái gọi là Phần dương” 
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việc quái dị thật không có hay sao 2 


Khéo thay Quách Phác đã viết bài tụa ởơ sách Sơn Hải Kinh 
(1) rằng : “Vũ trụ trống rộng, các loäi sinh vật rộn !ịp, âm dương 
hun xông, vạn vật phân biệt, tỉnh khí hẫn độn tự tung bốc lắn 
nhau, du hồn linh quái động tượng mà cấu kết, luu hình ở núi 
sông, ghỉ dạng ở cây đá, ôi làm sao có thể nói cho xiết được ?”. 


Bài tựa ấy lại nói : “Vật loại tụ nó không lạ, đợi [29b] ta nói 
đến rồi sau mới thành lạ, vậy cái lạ ấy quả tại ta, chớ không phải 
tại vật là lạ, bởi lẽ người ta tin nhũng gì đã tùng thấy quen, và 
cho là kạ, bởi lẽ người ta tín những gì đã tùng thấy quen, và cho 
là lạ những gì ít nghe nói đến. Đó là chỗ thường bị che lấp ở tám 
tình cua người ta. 


v. tà : : » „ ì Sác : “ & ` 
Lời nói này đủ để xác định việc bàn luận cho ngàn đời. 


Trình Tử nói : “Người xưa bói bằng mai rùa và bằng cô thị 
để quyết định việc nghi ngờ. Đời sau thì không như thế, họ xern 
bói để tính sự cùng thông của mệnh số, để hỏi việc thành đạt hz+y 
không của bản thân mà thôi”. 


Tôi trộm nghĩ thánh nhân bày việc bói toán ra dạy hắn là để 
người ta giải quyết điều hiển nghị, định đoạt việc do dự, chớ 
không phải là cho người ta dùng để doanh cầu việc lợi lộc và đạt 
thông. Cho nên thánh nhân nói : “Kinh Địch không phải để mưu 
tính cho kề tiểu nhân. Nhưng kẻ sĩ quân tử xử sự với mình cũng 
có điều nghỉ ngại muốn hỏi đến quỷ thần, như Tất Vạn bói cỗ thì 
để hỏi việc ra làm quan. Trùng Nhi bói cỗ thị để trở vào nước, tuy 
là mưu tính cho bản thân nhưng cũng không có hại gì đến chính 
nghĩa. 

[30a] Làm nhà cửa ky chó có sao Thái Tuế. Tống Thái Tổ 
nồi : “Phía tây của đông gia (nhà ở phía đông) tức là phía đông 
(1) Đúng là aách Sơn Hơi Kinh chờ không phải Sơn Hai Chí, là bọ sách nói về 


Bông núi, có tử trước đời Hán. 
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của tây gia (nhà ở phía tây), như vậy thì sao Thái Tuế ở đâu ?”. 

Khâng phải vậy. 

Thần trong một năm là một lnh khí. Khí đt trên trời chớ 
không phải ở dưới đất. 

Cú theo lời của Tống Thái Tổ thì gọi phía tây là đến tận Tây 
Hải mới thôi. Ngoài Tây Hải còn có đất nước nữa, và lấy bờ ấy 
làm phía đông. 

Làng nước dân cưr đều có giới hạn, có bốn phương Đông Tây 
Nam Bác của thiên hạ, có bốn gốc Đông Tây Nam Bắc của ngồi 
nhà. 

Việc xây cất nhà cửa đã vô tâm thì thôi. 

Nêu có khi mình tự xem phương hướng mà thầy đã phạm 
thần sát hay có khi nghe người ta nói đã phạm thần sát n-à cứ 
làm bừa di, đó là bất kính thì làm sao gạp điều lành được 2 

Luu Khang Công nöõi : “Nhân dân nhận lấy khí trung hòa của 
trời đất mà sinh ra, thế gụi là mệnh. Cho nên cá những quy tác 
về động tác [30b] và uy nghỉ để an định số phận”. 

Kinh Dịch nói : “Suy xét cho cùng cái lý, ngắm nghiệm cho 
hết cái tính để đến cái mệnh. Chữ mệnh ấy lại gọi là giúng trung 
(lồng thành trời ban cho), lại gọi là bính dì (grừ đạo thường), lại 
gọi là rưinh đức (lầnn sắng tô đức hạnh). 

Hậu thế nói mệnh là cùng hay đạt, được hay mất, vinh hay 
nhục mã thôi. 


Người xưa xem bói không chỉ dùng toàn có thị mà chối. 


Sách Ly Tao của Khuát Nguyên nước Sở cỏ câu : “Sích quỳnh 
mao dĩ đình chuyên (1) hề, mệnh Lạnh Phân bị dư chiếm” (Tùn cô 
quỳnh mao để bói theo cách đình chuyên, sai ông Linh Phân bái 


—. G......  Ỷï sa anmmnsm>--snssmissssna=mnnmme=ssl 
(1) Đình chuyên, cách bới của người nước Sơ bàng cách kết có và chè tre 


1 


cho ta). 

Sách chua : 

kính Phân là tên người biết rõ cách bói có thì vào thời xưa. 

Đình là tre chè nhôỏ. 

Chuyên, người nước Sở thường kết cỏ chế tre để bói, gọi là 
chuyên. 

Soi tỏ việc đã qua, xem xét việc sáp đến thì tự nhiên đã có 
thần linh thông giải, một cọng có nho rhhen tưởng không có quan 
hệ gì.. 


Kinh Phòng lấy tiên gieo để lấy hào, chia ta âm dương và lây 
thế ứng. Đời sau bất chước theo. 


. Phương xa tực lạ lại có ngõaø bốc (1), kê [31a] bốc (3), điếểu bốc 
(3) và hưởng bấc (4). Những cách bói này đều có thể đoán trước 
việc lành đữ, bỡi lẽ không đi đến việc gì rà không có lý ở trong 
ấy cả. 


VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỀN I DỪT. 


kiì 
(1) Ngða bốc, đập vỡ tấm ngói, xem-làn nứt mà bót . 
(2) X4 bốc, xem: chấn gà mã bói 


(3) Điếu bóc, bắt con chỉm, mổ bụng, hễ thấy lúa thì biết được ìnéÙa, , thấy đá cát 
“_ thì biết mất mùa 


(4) Hướng bốc, đêm trừ tịch, nghe tiếng người Ea nói mã đoán lạnh ua- 
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nai VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỀN 2 
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2. Hình Tượng 


Thuyết trời xoay qua bên trái, mặt trời mạt trang và năm: vì 
sao (Kim, Mộc, Thủy, Hóa, Thấ) chuyên qua bên nịat xưa nay còn 
phân vân, người ta còn cãi nhau. 

Tôi trộm báo rằng kinh Địch có nói : Trời đất xuôi thuận là 

Z ^ ^ : viển : : x - Ý „Fˆ TY 
chuyển động, cho nên mặt trời mặt tràng đì không quá độ mà bên 
mùa không sai. 

"` ` ˆ ` ` ~ k + ^* , › 
Chỉ dùng một lời này cũng đủ để quyêt đoán rồi. 
Từ ỡ mật đất mã xem, chì thấy thât điệu (mặt trời, ràạt trăng, 
: h Š ẳ - š ắ B7 x : Ẫ š 
Kim tình, Mộc tỉnh, Thúy tính, Hòa tình, Thõ tỉnh) đi qua bên 
trái, nào thây chuyên về bên mặt đâu 2 Trở ngược lại rà suy dế 
~~ ~" `. ` ˆ ` ˆ P4 › ` ˆ ˆ 
cầu hợp với trời thì không chỗ nào không thể gọi là thuận động. 


Bao Chương thị ở sách Củ Lễ lấy đất thuộc các phận sao mà 
phân biệt đất chín châu. Lãnh vực phong cho chu hấu đều có vì 
sao tùng địa phận để xem lành đủ. Nhưng sách ấy không còn lưu 
truyền. 


Ông Ban Cố đời Hán mới bát đầu lấy muời hai triển thứ (trạm 
dừng) theo lịch Tarmn thống phối hợp [1b] với rnuời hai phân đã. 


Quan Thái sử Trần Trác nước Ngụy lại nói rõ quận nào nước 
nào thuộc vào độ số của sao nào. 


Cá thế giới thật lớn Ìao, các quận các nước ở Trung châu qua 
z 'J r A“ ^ , 
có đủ đề đương hết hay không 2 
Sao Giác, sao Trương, sao Khang chiếm độ số ít thì phân đã 
phải hẹp. 


^ ` ” -“ .k R % sễ »* > 
Sao Đầu, sao Ngưu chiếm độ số nhiều thì phân dã phải rộng. 
Có le dường như thế. 


Còn Tây vực vä Bác mạc thì xa rộng không cùng. Mã ngoài 
Minh hải và Bột hãi lại còn cô đất nuớc cách xa Trung châu không 
biết mây muôn đậm lại không được úng vào một vì so nào là bại 
làm so 2 

Cho trên Nhan Chỉ Thôi nói : “Lúc trời đất mới mỡ mang đã 
có tỉnh tú. chín châu chưa chia, liệt quốc chua phân. Về sau nguời 
ta cát ranh giới chia phân đã cũng nhu làm triển thứ ttrạm dùng) 
cho tình tú. 


Tù thời Phong kiến trở về sau mới có việc chia cát, Số quốc 
gìa có thêm có bớt, nhưng số tỉnh tá không có lên. 

Rủi lành họa phúc cứ trong ấy mà không sai, thì với sự lớn 
lao của bầu trời bày hiện tượng, với sự nhiều vô sô của tính tú 
giảng va, tại sao phân đã của tính tú chí quan hệ đến nước 
Trung-[2a] Quốc mà thôi vậy 2 

Sao Mão, sao Mao Đầu là triền thú của nuớc Hung Nô. 

Còn Tây vực Đông di, Điêu để, Giao chỉ sao lại bỏ rơi 2 

Cứ như thế mà suy cầu thì cuối cùng không xong được. 

Nhà sư Nhất Hạnh cho rằng núi sông của thiên hạ còn ở hai 
miền Nam Bác cũng rất mênh trông. Nay xem nước Bắc Địch thì 
cho thuộc sao Mão, nước Triểu Tiên thì cho thuộc sao Cơ, nước 
Giao Chỉ thì cho thuộc sao Chẩn, các bộ lạc ngoài biên ải thì đại 


lược cho y theo các sao. Đó là theo thuyết cũ vậy. 


Nhà Thành Chu xưa đóng đô ở đất Bản đất Ky, kế tiếp đóng 
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đồ ở đất Phong đất Hạo. Nay địa phận nước Tần lã đất của nhà 
Chu. 


Đất chia cho một ngan tám tràn chư hầu. 

Tống, Tấn, Tê, Vệ, Hàn, Yên đều là những nước lớn cũ. 

Tần, Trịnh đều là những nước lớn mới. 

Ngò, Sở, Việt, Thục đều là nhũng nước rất nhó cũ, sau này 
mới trơ thành lớn. 

Nuớc Triệu là do một quan [2b } khanh nước Tân được phồng 
sau tốt, lấy họ làm tên nước. Ông Tạo Phủ lúc imnới lập ấp ở Triệu 
Thành bất quá là một nước phụ dung (1). 


Hai ông Cam Công và Thạch Công viết siích Tĩnh Kính (sách 
xem sao) có nói : “Thiên thị viên có những sao ứng vào các nước 
Chu, Tần, Trịnh, Việt, Tấn, Hàn, Nguy, Triệu, Tế, Yên, Vệ, Thục, 
Ba, Lương, Sở. Hề thấy những sao nào bị biến động xâm phạm 
thì nước ấy có việc không lành”. 

Lời này chưa được xét đúng hay không. 


Thời Xuân Thu trở về trước các nuớc lớn nhỏ ở lẫn lộn với 
nhau. Thiên tử dựng một lượt hai kinh đề, thì sách của Tình quan 
(quan xem sao) quả đã căn cứ vào đâu mà xem 2? 


Tôi trộm nghĩ rằng Bảo Chương thị lúc bây giờ lây đất thuộc 
phân đã của tình bú mà phân biệt cứu châu. Lãnh vực phong cho 
chư hầu đều có tinh tú theo địa phận. Tất nhiên có sích ghi chép 
nhât định mà này đã mặt. 


Nhưng nguời xưa xem xét khí hạu tụ mình đã có phép, cho 
nên Sĩ Van Bá mới đáp lời Tấn Hầu rằng : “Lục vật ttuế, thì, nhật, 
nguyệt, tình, thần! bất đồng, dân tâm: không tín nhau, thứ tự sự 
việc không đồng một loại, việc của quan không chung một quy tác, 
khơi đầu thì giống nhau, kết cuộc thi khác nhau, làm sao cho 


t1 Nươợc bu dume, nuớc chủ hầu nhờ ph.ú phụ thuộc vào nược chủ hầu lớn 
La 8 l ĐC : 


=“ỉ, 
-. 


thông thường được ?”. 


[3a] Này, vòng trời có 365 độ và một phần tư độ, chia làm 12 
vị thứ, ở dưới thì ứng với chín châu. 


Người nghiệm xét rủi hav lành tất phải căn cứ vào cuộc đất 
chuộng đức hạnh nhận vượng khí của tiên vuơng đã ở. 


Các nước chư hầu lúc mới chịu phong, nhận chức và được họ 
phải đem việc tiến thoái dùng nghỉ của ngũ vĩ (năm hành tính : 
Kim tỉnh, Mậc Tỉnh, Thủy tỉnh, Hóa tính, Thổ tỉnh) tham chước 


.® z w - + ` ` xã -Š " v ˆ ¬.. 
mới có thẻ khiến địa vực của nình hợp với vì thứ các sao trên trời. 


Khảo sát việc đó ở sách Tí Truyện và Quốc Ngữ thì có thê 
biết được. Đại khái nhu nói : 


Vua Nghiêu dời ông Át Bá ra Thương Khâu, chủ về sao Thần 
(sao Đại hóa), người nhà Thương nhân đó mà theo, cho sao Thần 
là sao thuộc đất nhà Thương. 


Vua Nghiêu dời ông Thục Trầm ra Đại Hạ, chủ về sao Sâm, 
người nhà Ÿ)ường nhân đó nà theo, cho nên sao Sâm là sao thuộc 
đất nước Tấn. 


Sách ãy lại nói : “Nuớc Tổng Ìà vị thú sao Đại Thần, nuớc 
Trần là vị thứ sao Thái Hạo, nước Thịnh là vị thú sito Chúc Dung 
đều là sao Hỗa Phòng, nước Vệ là vị thứ sao Chuyên Húc, sao này 
thuộc đức thủy, hư không, vượng về thúy (1). 


Sách ấy lại nói : Việc hóa đời Đào Đuờng thị (vua Nghiêu) 
chính là thuộc về ông Át Bá ở đất Thương Khâu [3b] giữ việc cúng 
tế sao Đại Hỗa mà lấy hòa đức chép mùa, ông Tướng Thổ (cháu 
của ông Khiêt) nhân đó mà theo, cho nên nhà Thương chủ về siìo 


Đại Hồa. 


Sách ấy lại nói : Sao Tuế ở vào tình kỷ (tên tỉnh thú! mi di 


t1) Cáu này sách chép sai, phải lấy ÿ ở mục sao Chuyên Huc trong sìch Ÿrưng 
Vàn Đại í0 điển ta dịch 
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sai đường vào Huyền hiệu, Long là sao Tuế tỉnh thuộc tình phận 
nước Tống, nước Thịnh, thì đất ấy sẽ bị nạn đói. 


Đách ấy lại nói : Sao Tuế bỏ vị thú hiện tại của nô ràà ngụ 
` ˆ . , l_ ng - ~ - . N 2 N ⁄ 
vào vị thử của nó ở nàầm sau để hại sao Điều Noa thì có hại, nước 

nhà Chu và nước Sở không ưa. 


Sách ấy lại nói : Nước Trần là dòng dõi họ Chuyên Húc, hễ 
sao Tuế ở Thuần Hóa thì bị diệt vong, sao Tuế ở Tích Mộc thì sắp 
khôi phục. 


Mặt trời năm lần đến sao Thuần Hỏa thì nuớc Trần cuối cùng 
phải mất. 


Mạt trời rơi khói sao Vụ Nủ thì vua nuớc Tấn sáp chết. 


Sao Tuế ở vị thứ sao Đi Luơng thì nước Thái khôi phục, nuớc 
Sở gảp nạn. 


Khi Vũ Vương nhà Chu thắng nhà Thương, sao Tuế ở vào VỊ 
thứ sao Thuần Hóa. 


Khi Văn Công nước Tấn lấy được nước, sao Tuế ở vào vị thứ 
sao Thực Trần. 


Mấy việc như loại này không có một việc nào là không hợp 
với sự thật. Há nhu người đời sau đã xuyên tạc, đã phụ hội hay 
sao 2 


[4a] Nàm thứ hai đời vua Nhị Thế nhà Tần, năm ngôi hành 
tỉnh (im tỉnh, Mộc Tỉnh, Thủy tỉnh, Hỏa tỉnh, Thổ tỉnh) tụ hội 
ỡ vị thú sao Đông Tĩnh và quay lung về sao Nam Đấu. 


Có người nói : Sao Đông Tỉnh la địa phận nước Tân thuộc 
phận Vị. Sao Nam Đầu là địa phận nước Việt thuộc phận Sửu. 
Sứu và VỊị đối nghịch nhau. Nước Tần mất vương khí thì nước Việt 
được bá khí, cho nên chức Ủy Triệu Đà hướng ứng việc đó mà nối 
lên. 


Xưa nay môn ]ịch học đều có càn bản. 


Lịch Thái Sơ (1) căn bản vào chung luật. 
Lịch Đại Diễn (2) cân bắn vào phép bói bàng cô thị. 
Lịch Thụ Thì (3) căn bản vào bóng mặt trời. 


Mỗi thứ lịch này đều có thể lập thành một thuyết riêng. 
Nhưng tổng yếu mà luận thì lịch Thụ Thì hơn cả, bới Ìẽ tượng có 
ttước số, số ơ sau tượng, có tham chước vào chung luật (âm luật) 
và thi sách (phép bói bàng cỏ thi) để xét nghiệm thiên tượng thì 
được, nhưng khảo xét thiên tượng để cầu hợp với chung luật (âm 
nhạc) và thì sách (bói bảng có thi) thì không khải có điều cưỡng 
ép. 

Bóng mặt trời là thiên tượng rõ ràng, đo lường rành rẽ để lấy 
khí trung hòa, không có phụ hội (4b) dời đối rồi sau mới bu hợp 
với vòng trời. 


Thuyết Trưng Tĩnh (4›, Cơ Hành (5) trong sách Nơựu Thụ cũng 
đều lấy bóng rnật trời rà suy độ. 


Nhà làm: lịch đều lấy nứa đêm ngày Giáp Tý mùng một tháng 
11 tiết Đông chí làm đầu niên lịch. 


Ông Khang Tiết lấy ngày Giáp, tháng Tý sao Giáp, giờ Tý 
làm số Nguyên Hội vận thê (6) không có ngày sóc hư, không có 
tháng dư nhuận, lấy 360 ngày làn một nàn. Đó cũng là căn bản. 


(1) Lịch Thai Sơ, lịch lam nănh Thai Sở đơi Han Vũ Để do Đang Bình làm 


(2) Lịch Đại Diễn, tên tột thui hch đời Đương Huyền Tông do tàng Nhất Hạnh 
._ làm dự vào số Đại Diễn trong kinh Dịch 


(3) Lịch Thụ Thị, tên một thứ lịch đời Han Nguyên Đế do Hứa Hanh và Quách 
Thủ Kính tham khảo các lịch đời trước và châm: chước làm rà 

(4) TYung Tình, vì sao não trong Nhị thập Bat tú vận chuyến lấn lượt mỗi tháng 
đến giữa trời gọi là 7 rung Tình 

(5) Cơ Hành, tức Tuyên cơ ngọc hanh là những khỉ cụ đời xưa dùng để do lường 
thiên tượng 

(0) Nguyên Hói. \ Giáp Tý 60 nan là | nguyên Trai qua 3 nguyên (thượng, 
trung, hạ) là 1 ca, tức 180 nám (= 60 x 3). Trải qua 3 cô là một bận, tức 
54Ô năm: (z LRO0 x ). Lây Ì nguyên 6Ö năm là 1 ¿7? uớn. Trong Ì nguyên, 
nội 20 nàn là | trếu sàn, Lấy đó đình địa khi ¿uy hay vuợơng 
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Hoài Nam: Tủ nói : “Mật luật là 5 tiếng. Mười h¿ú luật là 60 
tiếng. Lại nhân cho 6. Sáu lần sáu là 36. Thành ra 360 tiếng để 
đương với số ngày (360) trong một năm. 

Phép làm lịch của người Tây đương (Âu Tây) cũng lấy 360 
làm số độ trọn vòng trời, lấy 96 khác làm 1 ngày, khiến mỗi giờ 
làm 8 khác khâng có số lẽ để [5a] tiện suy toán thật là giản tất. 

Thuyết Thanh đạo Xích đạo xuất hiện từ Vĩ (hú Dịch bê lãm 
đô. 

Thuyết Địa hữu Tú dụ xuất hiện tù sìch Vĩ thu hứa lính 
diệt. 

Sách Quy Tám Thư của Nhan Chỉ Thôi chép : “Trời là tỉnh 
khí, mật trời là đương khí, mật trăng là âm tỉnh (tình túy của khí 
âm), ngôi sao là tỉnh khí của vạn vật 

Ngôi sao rơi xuống lại là đá. 


Này vật to lớn và ở xa mà người ta không thể đo lường được, 
khiến người ta khó hiểu biết thì không gì bảng trời. 

Ngôi sao có khi rơi xuống là đá. Ngôi sao nếu phải hay không 
phái là đá thì không được có ánh sáng mà chỉ có chât nặng mà 
thôi thì đính mác vào đầu 2 

Đường kính của một ngôi sao, thứ lớn đến hàng trăm đạm. 

Một chồm sao, đầu đuôi cách nhau hàng mấy trấn vạn đảm. 

Số ngôi sao trong một chòm sao là hàng vạn cái nối liên nhau, 
rộng hẹp, ngang [5b] lệch thương không dân không co. 

Hơn nữa ở ngôi sao và ruật trời mặt trang, sắc sắng cũng nhu 
nhau chỉ có lớn nhỏ khác nhau mã thôi, Vậy thì mật trời rrật trăng 
cùng là đá nữa sao ? 


Đá đã rắn chác thì con qua con thỏ (1) lầm sao ở được ? 


(1) Tương truyền trung mặt trời có con quái hà chân, cho nên người tá dang danh 
từ Kim ð (qua vàng) để chỉ nw›4t tới, 
Tương truyền trong mặt tràng có còn ngọc tho ma, trường sinh bắt từ, cho 
nên nưười ta dùng danh tù Ngoc 0ó chế ngọc? đề chỉ mat trắng 
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Đá ở trong không khí thì há lại có thể chuyên vận một. mình 
được 2 


Tôi cho rằng ngồi sao trên trời có ánh sáng, ánh sáng ấy là 
khí. Khí ây vừa rơi xuống liền bị gió tuyệt cao ở nữa tùng không 
2, ` z * ` ~ + b ` f N z, ` B 
thối mà đóng đạc lại thành đi, há rang là đá sản có trên trời hay 
sao 2 


Mặt trời mát tràng cũng là hơi khí chất chứa thành khối vĩ 
đại có ảnh sáng rực. 


Ngôi sao là tỉnh khí của vạn vật, cho nên khi rơi xuống thì 
thành đá. 


Mặt trời là Thái dương, tỉnh của lứa. 

Mát trang lá Thái âm, tỉnh của nuớc. 

Không được lấy đó mà khép vào lệ cho ràng mật trời ruật 
trang cũng là da. 


Đến như việc đo lường đường kính rộng hẹp của các ngôi sao 
thì phép ghi trong sách lịch của Au Tây là tĩnh vị hơn hết. 


Nhan Chỉ Thôi lại nói : “Mạt trời, mặt trăng và tính tú nếu 
đều là hơi khí (thể hơi khí thì nhẹ nối lên hợp với trời) thì qua lại, 
xoay [6a] vòng không được trái ngược sal lệch nhau, và chậm hay 
mau theo lý phái đồng như nhu. 


Thì cớ gì mạt trời mặt trang, năm hành tĩnh (Kim tỉnh, Mộc 
tính, Thủy tỉnh, Hóa tỉnh, Thổ tỉnh! và Nhị thập bát tú đều có độ 
số, đời chuyến không đều nhau, sao lại là hơi khí lúc rơi xuống 
chợt biến thành đã ?”. 

Tôi xét theo lùi Hách Manh đời Hán đã nói : “Trời là không 
có chất, gì hết. Ta ngấng lên mà xem, thấy trời cao xa không càng. 
Mạt trời mặt trang và các tỉnh tú tự nhiên sinh ra lớp lớp trong 
khoảng hu không, đi hay đúng đều thuộc hơi khí cá, Cho nên thất 
điệu (? ngôi : mạt trời, mặt trang, Kim tỉnh, Mộc tỉnh, Thủy tỉnh, 
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Hoa tình, Thổ tình) khi ấn khi hiện vô thuờng., lúc tiến lúc thoa) 
không đồng bởi lẽ không có móc đính và» đâu cá mà đếu thà¡nh 
khác nhau. Cho nên sao Thần Oục (ao Bác Đấu) thường ở yên ở 
một độ số, sao Bác Đâu không cùng với những ngồi sao khác lận 
+ ˆ 

về Tây. 

Các sao Nhiếp Đề đều đi về phía đồng, một ngày đi 1 độ, một 
tháng đi 30 độ, 

Cho nên tình tú không có móc dính vào đâu ca, điều này có 
thể biết đuợc”. 

Cát TH Xuyên nghe được lời này cuời ông ta rằng : “Nếu tỉnh 
tú không quần buộc vào trời, thì trời vỏ dụng”. 

Người theo Hồn thiên [6b] học (1) cho là “Than viên (bai ngôi 

ị b 

sao : Tu vì, Thái vì và Thiên thị? và Nhị thập bất tú cùng với trời 
vận hành nhất định không dời dõi. Đó là Kinh tính (hàng tỉnh, 
ngữi sao không dời chuyên). 

Mặt trời, mặt trang, Km: tỉnh, Mộc tỉnh, Thủy tỉnh, Hồa tính 
và Thô tỉnh cùng vận hành với nhũng tĩnh tú khác nhưng vô định. 
Đó là vĩ tình thành tỉnh, ngôi sao dm chuVvền vận hành mãi!. 


Kinh tình và vĩ tỉnh lần lõn cho nên thiên tượng hiện ra. 

Trai qua các đời nguời La đều bất chước theo thuyết ấy. 

Trong đời gần đây, nguời Âu Tây vào Trung Quốc thật tính 
thông về trac nghiệm thiên tượng có nói : 

“Trời có chín tùng : 

1. Tùng cao nhất là Tôn động thiên, không có linh tú, mỗi 


ngày mang các từng trời khác từ đồng sang tây chuyên sang bên 
trái niột vòng. 


(}) Hỏn thiên học, một tròn toàn học về thiên tượng ngày xui, cho rằng trò tình 
như qua trưng bao boe lày đất. Trời tron như hon đìn, cho nên gọi là Hốn 
thiên 
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làm 


. Tùng thứ ri là Liệt tú thiền. 


G 


. Tùng thứ ba là Trấn tình thiên. 
E 


. Tùng thư tu là Tuế tĩnh thiên. 


d> 


- Tùng thủ nam là Huỳnh hoạc thiên. 


- Phùng thú sáu là Thái dương thiên. 


Ò 

6 

7. Tùng thú bay là mn tình thiên. 
H. Tùng thu tin là Thúy tỉnh thiên. 
9 


- Tùng thấp hơn hết là Thái âm thiên. 


Tù Trần tính thiên (từng thứ 3! 7 tùng trời (1) đều theo Tôn 
động thiên quay sang bên trái. Nhưng mỗi tùng [7a] đều có độ 
quaV sang bêt: mạt tù phía tây sang phi đồng, 


Điều này phù hợp với lời ty dụ con kien bồ trên bàn xoay đé 
mài cua Chu Bễ. 

Mặt trời, mạt tràng và ngũ tính (Kim tình, Mộc tỉnh, Thủy 
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tình, Hóa tình, Thổ tình) đều có một tùng trời. Những tùng trời 
ay đều không giống với đất, cho nên cao thấp cách mạt đất không 
đồng nhau. Số cao nhất và số thấp nhất đều lấy bán kính của trái 
đât làm tiêu chuẩn. 

Điều này phủ hợp với thuyết “Viên tác củu trùng (vồng quanh 
trái đất có chín tùng) trong Sở Tòù. 

Bọn người Au Tây : Nan: Hoài Nhân (Eerdinandus Verhnest, 
1623-1688) viết sách Khôn dư đồ thuyết có cầu : “Đất và biển vốn 
là hình tròn hợp Lai thành một trái tròn ø giủa bầu trời tròn giếng 
như cái lòng vàng ở giữa cái lòng trắng của trứng gà. Trơi đã bao 
bọc trái đất, che nên trời và đất có ứng nghiệm với nhau”. 

Sách ấy lại nói : *Nguười dời bíio trời tròn đất vuông, Đỏ là nói 

£ˆ*⁄. x~ ~ - ~ *z" - ^ˆ ˆ ` ` Ó V .~ ~ 
về ý nghĩa động tĩnh. Cái le về vuông và tron không phải nói về 


(1) Đêm thấy 7 tưng tiời đun, .ích chép 8 tùng là gai 
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'á1 hình”. 


Ho lấy độ số Đồng Tày Nam: Bác đề chứng mình hợp với ý múi 
trái đất tron rầt rõ ràng. 


7b] Các nhà khao xét hình tượng thiên vận cho rang thuyết 
này không ngoài cái thuyết Hốn thiết của nguoi xưa. 


Theo bài 72öên Đụo Luận của Nhàn Loan đời Hậu Chu có 
nói : “Đạo g1a thường báo trời tron đất viong, Nay đern bến góc 
và bốn phương nà suy lường thì trời đât đến tròn, Người xua đã 
có thuyết ây rồi. 


Hai quyển ?)ð huyết địch ra chủ “Fầu nói về đất đai, sản vật, 
phong tục, nhân vật, đã dùng, chế độ, vêu quy, quái đị của các 
nước, có nhiều điều không thể biết được, con luận về núi gò, thủy 
triều sóm chiều, sông biến, gió mây, sấn sét thì đều có phầm chí 
tý, bởi lẽ nước ấy tiếp giáp với biển, tập quen theo đường biến, cho 
nên căn củ vào điều chân Eìï (biết thật), chân kiến (thấy thật) ruà 
suy lường hình tượng thiên vam, không phải đã úc độ một cách 
lưng lơ vậy. 


Này những điều ghỉ chép trong sách 7Ö kvết Lính muứn phìn 
không còn được một, đã lầm về việc lụa chọn lâyv hay bo rất nhiều, 

(Ra} Trong thiên Thiên Viên ở sách Đạt Đai Lẻ, Đan Củ LÝ 
hỏi Tang Tu : 

- Trời trồn imnà đất thì vuông, thật có nhu vậy chang 2 

Tang Tú đáp : 

- Trời sinh ở đầu trên, đất sinh ớ đấu đuới (có chú : Nguỡi ta 
thì đầu tròn chân vuông; nhân đồ mà hệ thuộc vào tì ái đất), Đầu 
trên gọi là tròn, đầu duới gọi là vuông. Nhu nếu thật là trời tròn 
đất vuông thì bốn góc không được che kín. 

Về việc đá cá nghe Rhẩng Tử nói : “Đạo tươi gọi là tròn, đạo 
đất gọi là vuông”. 


+ - + + ~ ^" ` ` 
Theo đó Không Tử tuy không nói rõ đất hình tròn. Nhưng 
một câu : “Bốn góc không được che kím” đã hiện rõ đại ý rỗi. 


Vậy luận thuyết “Đất tròn” của người Au Tây cùng không 
} ` .-.. 
phát là ruới lạ. 


Sách Ngoc Nghĩ chép : Độ môi nhất vạn, và chua : Lấy một 
độ chị làm muôn phần. 


Xét sách Qu¿ng Nhã chép : Một độ là 2.932 dạm. Những 
chòm: sao trong Nhị thập bát tú cách nhau tính gộp chưng được 
1.070.913 dâm [Rb], đường kinh là 356.970 đạm. 


Nhưng sich 7h ì hạt thứn Phu lại nót : Nhị thập bát tú cộng 
được 366 độ, mối mọt độ ước chủng 3.000 đan. Tùnh vạn phân thì 
1Ô phần là 1 tấc, 10 tấc là 1 thước. Một phân bao quản 3Ø đặt; Ì 
tấc bao quan 30Ó dậm, 1 thuớc bao quần 3.000 đậm. Tính trọn 
vòng trời cộng được 1.097.000 dan. 


Những thuyết này không giống nhau. 

Xét sách Túứu Chí đẫn lời Xuân Thu bhúo dị vắng : Vong trời 
có 1.071.000 đạm. Mật độ là 2.932 dau. 

Ý chừng thuyết này là đúng. 

Ngươi Âu Tây thì cho là vòng trời được chín vạn đạm (90.000), 
Một độ là 290 đậm. Thuyết nầy li khiic. 

[Øa] Sách Thượng thứ bĩ Pháo lĩnh điệu chép : Ngày đài thì 
bóng na trời đuợc 1 thuớc 5 tấc. Ngày ngân thì hỏng mạt trời 
được ] thước 3 tấc. 

Sách Địch tï chép : Trong ngày Đông chí dụng cáấv nêu 8 
thước, lúc giữa trua nhìn bóng mặt trời đài hay ngắn để xetn có 
điều hòa hay không. 

Phép ây cho biết : Ngày ha chí bóng mạ trời được ) thước 4 
tấc 8 phân. Ngày đồng chí bóng miit trời được Ì trương 3 thước, 
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Chu Bề nói : “Trong đất Thành Chu ngày hạ chí bóng mặt 
trời đài I thước 6 tấc, ngày đông chí đài 1 truợng ỗ thước ð tác. 

Bài truyện về Hồng phạm: của ưu Hướng chép : Ngày hạ 
chí bóng mạt trời được l thước ỗ tấc 8 phân, ngày xuân phần và 
thu phân bóng mạt trời được 27 thước 3 tấc 6 phân. 


Ơ kinh đô nhà Hán nhà Nguy và nhà Tổng bóng mặt trời 
khác nhau. 


Về phép làm lịch của bốn nhà, cách xein thiên vàn và đo lường 
thiên tượng thì đồng nhau, nhưng việc trần bày vé đường vĩ tuyến 
e khó có bảng cứ. 


Bóng mặt trời do theo Luu Hướng trong ngày xuân phần và 
thu phân là trực tiếp suy ra chớ không phái theo những chúng 
nghiệm lộ ra mã định trời đài hay ngàn (1). 

Ehảo sách nh Diện, Chủ Bề, Lính Hiến và phần chú Chú 
Lễ của Trịnh Huyền (9b) đều thấy nói : Bóng mạạt trời trên mật 
đất hệ một ngàn đạm thì sai một tắc. 


Xét theo việc năm Nhâm Ngọ niên hiệu Nguyên Gia thứ 19 
(442) nhà Tống sai sú sang Giao Châu đo bóng mạt trời thì 
thấy : Bóng mạt trời ở phía nam cây nêu đài 3 tấc ba phân. 


Hà Thùa Thiên khảo siiL bóng mạt trời ở Dương Thành nói : 
“Ngày hạ chí bóng mật trời dài 1 thuốc 5 phần. Tính ra Đuơng 
Thành cách Giao Châu tmnuôn đậm mà bồng trnạt trời thật ra chỉ 
sai 1 thước 8 tấc 2 phản, như vây thì 600 dan bóng mặt trời sai 
| tấc. 


Tin Đô Phương đời Hậu Ngụy chú bồn thuật đo lường thiên 
tượng theo phép Chu Hễ có nói : "mm Lang cách Lạc Dương tủ 
Nam đến Bác độ ngàn điớn ma bóng mật trời sai 4 tấc, như vậy 
thì 250 đậm sai 1 tấc. 


(I Cau này nguyên vn cheẹp sai. Đồng theo Thiên vàn chỉ trong siích Tuy T9) 
là ; Phi nhậm Điểu hậu đính thiên truang đoán 
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Lưu Chuước đời Tùy lấy bóng mặt trời ở hai ngày hạ chí và 
đông chí định chỗ mạt trời cao nhất chiếu xuống. 


Theo sách Chư Quan, bóng mặt trời ngày ha chí được Ì thước 
ð tấc. 


Nhóm Trương Hành Trịnh Huyền Vương Phôn Lục Tục đều 
cho rằng bóng mặt trời ngàn đậm thì sai (10a] 1 tấc. 


Nói ở phía đưới vùng Naun Đái Nhật 11) 15.000 đạm, bóng 
mạt trời ở cây nêu rất đúng, lúc mạt trời cao thì lại khác. 


Khảo xét việc đó ơ phép trắc lượng thiên tượng thì không thể 
1 tấc lại sai ngàn dạm. Và cũng không có điển nào nói như thế. 


Nay Giao Châu và Ai Châu dụng nêu mà do bóng mặt trời, 
ở phía Bác cây nêu không có bóng mạt trời thì kể là nam vạn đặrn 
(50.000), còn về phía Nam qua vùng Đái Nhật thì 1.000 dậm sai 
1 tấc, cũng không phải thật như vậy. 


Phép Trung Quỹ Phúc Ánh đời Đường chép : Phép Trung 
Quý, khởi đầu do Lÿ Thuần Phong làm lịch quy định 24 tiết khí. 
Phép Trung Quỹ và cái hay đở của Tổ Trùng hơi khác nhau, nhu ng 
chưa biết của ai là đúng. 


Tăng Nhất Hạnh làm lịch Đại Diễn, vua có xuống chiếu cho 
quan Thái sử phải đo bóng mặt trời khắp trong thiên hạ, tìm đất 
trung thổ (đất ở giữa bốn phương) để làm định số. 


Có lời bàn nói : “Sách Chu Quan dùng thổ khuê (2) đo bóng 
tnật trời, lấy vị trí nào mà bóng mật trời đài 1 thuớc 5 tấc làm đất 
trung tâm điểm. 


Trịnh Huyền cho là [10b] báng mật trời chiếu xuống đất hề 
1.000 đậm thì sai 1 tấc. Chỗ bóng mạt trời sai 1 thuớc ỗ tấc tức 


(1đ) Đới Nhật (nghĩa là lay mạt trơi) theo sách Nhĩ Nhà, vụng Đại Nhật ở phía 
Nam Tế Châu, người Nanm: thờ mặt trơi, cho mật trời là Chua các Thiên thần 
(3) Thổ khuẻ, dụng cụ của người xưa đo bêng miật trời 
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là ở phía đưới vùng Nain Đái Nhật 15.000 dậm. 


Đất cùng với tỉnh tú dời chuyển sang bốn hướng và thàng 
găng trong vòng 3 vạn dậrn. Do đó chìa làm hai thì được chó địa 
trung, túc nay là đất Dĩnh Xuyên và Dương Thành. 


Trong niên hiệu Nguyên Gia (424-454) đời vua Văn Đế nhà 
Tổng, trong cuộc đi đánh nước Lâm Ấp ở phương Nam, ngày tháng 
5 có dựng nêu để xem bóng mạt trời, thấy bóng mặt trời ở phía 
Bác cây nêu, còn đựng nêu ở Giao Châu thì thấy bóng mạt trời ở 
phía Nam cây nêu 3 tấc. 


Trong niên hiệu Khai Nguyên thứ 12 (725), đời vua Huyền 
Tông nhà Đường, đo bóng tmật trời ở Giao Châu (nay là Tháng 
Long) trong ngày hạ chí thấy bóng mặt. trời ở phía Nam nêu 3 tắc 
3 phân, đồng với bóng mặt trời đo trong niên hiệu Nguyên Ga. 


Sứ giả Đại tướng Nguyên Thái nói : “Đất Giao Châu trông 
cùng tầm mắt mới cao trên 20 độ. 


Sách Hội Yết chép : Khói mạt đất hơn 30 độ. 


Tháng 8 ð trong biến trông lên đưới sao Lão nhân thấy những 
ngôi sao lập lbe vùa sáng vừa to rất nhiều mà người xua chưa 
từng biết, đó là những ngôi sao mà những nhà theo thuyết Hốn 
Thiên cho là thường giấu [1a] trong đất. 


Lại ở phía Bác nước Thiết Lạc có nước Cốt Lợi Cân, ơ đấy 
ban ngày thì dài, ban đêm thì ngắn. Đã về đêm: mà trời nhụ vàng 
vàng không tối. Chiều nấu đùi đê vùa chín thì trời đã sáng, bơi lẽ 
đó Ìà vùng gần chỗ mặt trời tnọc. 


Sách Nam Cung của Thái sử Giáun nói : Chọn đất phang ở 
tỉnh Hà Nam, đầu tiên đặt đây mục rồi dựng cây nêu để kéo đây 
mà đo, bát đầu từ Hoạt Đài. 

Bóng mặt trời ở thành Bạch Mã ngày hài chí được 1 thuốc 5 
tấc 7 phân. | 
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Về phía Nam hơn nữa ở Tuần Nghỉ và Nhạc Đài, bóng mặt 
trời được 1 thước 5 tấc 3 phân. 


Về phía Nam hơn nữa ơ Phù Câu, bóng mật (trời được l thuốc 
4 tấc 4 phân. 

Về phía Nam hơn nữa đến Thương Thái và Vũ Tân, bóng m:tt 
trời được 1 thước 3 tấc 6 phân ruỡi. 

Đại khái cú 526 đạn 279 bộ, bóng rnật trời sai hơn 2 tấc. 

Thuyết cũ có nói ỡ đât kinh kỳ ngàn đạm thì sai E tấc là lâm. 

Này lấy phép Câu Cổ (1) so sánh với phép Trung Quỹ 3o ở 
Duơng Thành trong ngày hạ chí thì thấy bóng nuặt trời được Ì 
thước 4 tấc 7 phân 8 ly [11b]ì, trong ngày đông chí bóng mạt trời 
được 1 trượng 2 thước 7 tấc 1 phân rưỡi, trong ngày xuân phân 
và thu phân, bóng muụ£E trời được 5 thuớc 4 tấc 5 phần. 


Lấy Phúc quy tà cú (2?) do cho cùng thì được 34 độ và 4 phần 
10 đội (4/10), 


Ở Hoạt Đài Tuấn Nghĩ Thuợng thái Vũ Tân dụng nêu mà 
xem thì thấy sao Bác Cục cách mát đất tuy trong ngày xuân phân 
và thu phần hơi co đãn chút ít, nhưng khó sơ sánh. 


Đại khái cú 351 đậm 80 bộ thì sai lắm chỉ I độ. 


Sao Bác Cục khi gần khi xa khác nhau thì bóng mặt trời ở 
` ` ~ ˆ + ` „ A“ zwa 
đường Hoàng Đao cũng nhân đó mà biến đối theo. 


Liên tiếp nhiều năm lấy bóng mặt trời ở Vũ Lăng để trác 
luợng, định khí là 4 thước 7 tấc 7 phân, 


Theo bản đồ mà xern nghiêng thì thấy chỗ cao nhất là 29 độ 
tưỡi, khác với ở Dương Thành 5 độ 3 phản. 


Ơ Uất Hoành Dã lấy bản đỗ ¡mà trắc lượng, định khí là 6 
thước 6 tấc 5 phân rưỡi. 


NGIEEH.——-—--mruyornectnnnnntnnnnrrt.-rinNPiicrocunnn-TEEDSIEEEEEEIREEEESUIREEEHEEGGR.=m 
I1) Cđ¿ Cổ tức là Hình học tạm: giac thang 
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Theo bản đồ mà xem nghiêng thì thấy chỗ cao nhất là 40 độ, 
khác với ở Dương Thành ð độ 3 [12a] phân. 


Phàm: độ số ở Bác và ở Nam sai nhau 10 độ rưỡi, đường kính 


là 3.688 dạnn 9Q bộ. 


Tù Dương Thành đến Hoành Da và Vũ Láng đại khái trong 
ngày Hạ chí so vớt phương Nam si nhau chút ít, trong ngày Đêng 
chí so với phương Bác sai nhau thật nhiều. 


Lại lấy bản đồ xern xét và so sánh, ỡ nước An Nam lúc mạt 
trời ở tột định trên trời, ở phía Bác được 24 phần, cực cao là 24 
phân. Đo bóng mạt trời ngày Đông chí được 7 thước 9 tắc 4 phân, 
ngày Xuân phân và Thu phân được 2 thuớc 9 tấc 3 phân, ngày Hạ 
chí, bóng mặt trời ở phía Naan cây nêu là 3 tấc 4 phân, khác với ở 
Dương Thành 14 độ 3 phân, đường kính là 5.025 đàm. 


Đến nước Lâm Ấp, lúc mặt trời ở tột đình trên trời, ở phía 
Bác được õ độ 6 phần hơn, cực cao là 17 độ 4 phân, chu vị là 25 
độ, thường hiện ra luôn không ẩn khuất. Ngày Đông chí, bóng 
mặt trời được 6 thước 4 tấc. 


Nếu nay tủ Dương Thành đi lên phía Bác đến đất Thiết Lạc 
cũng sai [12b] 17 độ 4 phân thật giông với ở nước Làm: Ấn. 


Quan Trung thường thị Vuơng Phôn nước Ngô khảo xét 
truyện của tiền nho lấy phía đưới vùng Nam Đái Nhật 15.000 
đậm làm đường tà xạ theo phép Câu Cổ để xét phân nứa đường 
trực kính của chu vì để đo thiên độ đuợc 1.406 dan 24 bộ có hơn. 


Nay đo bóng mịtt trời cácb Đuơng Thành 5.000 dam thì thấy 
đã ở phía Nam: đất Đái Nhật, thì tmiột độ phải giảm 2 phần bà 
(2/53). 


Nam cục và Bác cục cách nhau 80.000 dat, đường kính là 
50.000 đạm. Súc ròng lớn của vũ trụ há chí nhu thế thì cái thuật 
của Vương Phôn chàng khác nào lấy cái bấu đong nuớc biển vậy, 


9ì 


Trong nàm thú 13 đến núi Đại Tông (núi Thái Sơn), lúc ấy ở 
chân núi thì ban đêrn chưa đút, mà ở chỗ Nhật Quan (1) trông về 
phương Đông thấy mạt trời đã lần lần lên cao. 


Xét theo phép, lúc sắng sớm đên lúc mật trời mọc lên cách 
nhau 2 khác rưỡi, nay thấy cách nhau đến 3ä khác có hơn, nguyên 
do bỡi ý của người xưa dùng thổ khuê trắc lượng thiên tuợng đề 
tuyên bế hòa khí, giúp đỡ [13a] vật nghỉ chớ không cốt ở đo đường 
kính chu vị của vị thứ các ngôi sao. Ý nghĩa tôn trọng lịch số là 
kính traa cho nhân dân thời tiết làm mùa và kính trọng thiên 
tượng, chú không phải ư lẽ phải trái của thuyết Hồn Thiên hay 
Cái Thiền. 

Sách 2 hiến Vàn Chí nước Tấn chép : Đất ở giủa bầu trời taà 
Dương Thành là trung điểm. 

Sách Hà Đồ Quat Địa Tượng chép : Núi Côn Lân làm cốt trụ, 
khí bốc lên thông với trời. Núi Côn Lôn là trung điểm của đất. 

Chu Tử nói : “Trung điểm của đất ngày nay với của ngày xua 
khác nhau. Thời nhà Hán, Dương Thành là trung điểm của đất, 
còn triều nhà Tống, Nhạc Đài là trung điểm của đất thì đã khác 
nhau khá nhiều, 

Tạp chí của Lưu Định Chị chép : Đính tâm của trời phai là 
Dương Thành ở dưới núi Tung Sơn, còn đính tâup của đất la núi 
Côn Lôn, so le không đôi nhau. 


Trong khoảng trời đất, phía Đông Nam thì nắng nóng, phía 
Tày Bác thì lạnh rét. 

Đất ơ vùng lanh rét thì đặc cúng dựng cao, cho nên miền Tây 
Hác có nhiều núi. 

Đất ơ [E3Bb]| vùng nàng nóng thì ra rời sụp lơ, cho nền tmuiển 
Tây Nam có nhiều nước. 


(1): Nhất Quan, chó ơ trên nón phía Đong nưi Thịt Sơn Ì3 6v noi Xem mật trần 
\IỢC 
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Hợp miền Đông Nam nhiều nước với miễn Tây Bác nhiều núi 
lấy quân bình mà luận thì đất vẫn lấy Dương Thành làm trung 
điểm. Nhung lấy điểm cao đính thì núi Côn Lôn làm trung tâm. 


Đây đều là lấy lãnÌ: vực Trung Quốc mà nói. 


Nhưng tôi xét lời của Trâu Diễn cho là đất có chín châu, châu 
ở Đồng Nam là Thần Châu, còn 8 vùng kia là Thú Châu, Nhung 
Châu, Hấp Châu, Ký Châu, Thai Châu, Tế Châu, Bạc Châu, 
Đương Châu làm: Xích Huyện (1), 


Trong hoàn vũ, một trong chín châu ấy là Ký Châu chưa biết 
quả thật là ở đâu. 


Nhà sư Ma Đăng đáp lời vua Minh Đế nhà Hán rằng : “Nước 
Ca-tỳ-la-vệ là trung tâm ưu thiên đạt thiên thế giới bách tức nhật 
ngu vệt, các Phật Tan Thể (2) đều sình ra ở đây cả”, 

Hãn Dung luận ràng : “Phật sinh ở nuớc Thiên Trúc vì nước 
Thiên Trúc là trung tâm của trời đất và là nơi tung hòa”. 

Ong lại [14a] nói : “Sao Bác thần ở giữa bầu trời và ở phía 
Bắc cõi người”. 

Lấy đó mà xem thì đất nhà Hán chưa ắt là ở giữa trời. - 

Nhà sự Thích Pháp Lâm dẫn sách T?r? Độ Luận nói ràng : 
“Thiên thiên chồng số lên nhau cho nên gọi là Tam: thiên. Số thiên 
rối lại số thiên nữa cho nên gọi là Đại Thiên. Nước Ca-ty-Ìa-vệ ở 
trong đö”. 

Kinh Phiên Thứn gọi phía đông là chân đán vì lúc mật trời 
mới mọc thây sáng vực ơ góc phương Đông. Các đức Phật ra đời 
đều ở Trung Châu chớ không sinh ra ð nơi biên ấp. 

Phứớp Uyến Truyện nói : Hà Thùa Thiên đời Tống cùng với 
Trí Tạng Pháp Su tranh luận về mạt trời đến giũa bầu trời. Lúc 
(1) Xích Huyện tưc Xich Huyện Thân Châu, chỉ Trung Quốc 
(2) Tưm: Thế, ba đơi, bà kiếp : Quá khu, hiến tại, vì lai 


` 
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mật trời đến giữa bầu trời, nếu dựng cây nêu thì không có bóng 
mật trờn. 


Nhà Hán dựng ảnh đài (đài để đo bóng mặt trời), trong ngày 
Hạ chí và Đông chí dựng nêu cũng có chút ít bóng tối. 


VY theo Toán Kim một tấc trên trời bằng dưới đất ngần đạm, 
Lúc ây Hà Thừa Thiên mới tỉnh ngô. 


Tóm lại mà luận : “Nước Thiền Trúc là trung tâm cua miật 


đât”. 
Nhà su Thích Minh Khái [14b} bác lời sở của ông Phó Dịch 


có nói : “Trung Quốc là trung tâm của bai ngần nhật nguyệt và của 
tmmột vạn hai ngàn thiên địa”. 


Các thuyết kế trên khác nhau, không biết cân cú vào đâu. 


Sách của người Âu Tây viết ra lúc sau cùng nói lại thật ly kỳ. 
Những người Âu Tây ấy do đường biến hàng 1Ø vạn đậm đến 
Trung Quốc lịch duyệt đã rộng, đo xét lại tỉnh, cho nên người 
Trung Quốc đều tin theo mà không đầm cho là sai, 


Nay chép các thuyết của họ nói về phân độ kinh tuyến các 
nước đại lược nhu sau : 


Phàm các nước có lớn có nhỏ, hoặc ở về phía Bác, phía Niứn 
hoặc ở về phía Đông, phía Tây đều lây số độ mà chia, bởi lẽ đất 
và biền đã thành hình tròn như trái cầu. 


Hai đầu trục Nam Bác đối xứng với Nam cục và Bác cực của 
trời gọi là hai cục Nam cực và Bác cục của trái đất thì nhất định 
cách đương Xích đạo đồng nhau. Phía trên và phía dưới đường 
Xích đạo là số vĩ tuyển của trái đất đã rõ ràng. 

Này, miật trời mật trang mắc ở vòng trời bao bọc lấy trái đất 
chuyến vận ngày đêrn không (15a) nghĩ vốn không có mọc lên hay 
lận xuống, Chỉ nhu nước này gặp 1nặt trời soi chiếu thì là ban 
ngày, hay thấy mặt trăng và tỉnh tú thì là ban đêm. Vì thể hề 
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thây mạt trời lên thì đó là phương Đông, hề thấy mật trời xuông 
thì đó là phương Tây. 


Nhưng phía Tây của nước này là phía Đông cúa nước kia, mà 
trái đất vốn không có chính Đông chính Tây. 

Nhung kinh tuyển của trái đât phải bất đầu đếm từ chỗ 
nào 2 

Trong búc toàn đổ ve ra đầu tiên, đất của hai đại châu Âu Ìa 
ba (Europe) và Lợi mạt á đều ở phía Tây nước Trung Hoa. 


Khởi đầu xét trong bốn biến, Phúc Đào ở về phía cực Tây. Thì 
phía ngoài đảo ấy là biển. Di sang phương Đông mà tìm đất thì 
thấy đất ơ phương Đông rộng bao la khôn cùng lại là những nuớc 
g1ao tiếp nhau. 

Trong búc Nhất Thống Đố, từ Bác cục qua Phúc Đảo đến 
Nam cực vẻ nnột đường kinh tuyến. Lấy đường kinh tuyến này 
làm mức để tính độ số của đường ngang. Đường kinh tuyến xuyên 
qua Phúc Đáo được kể là đầu và cuối của [ Lấb] 360 độ. 

Có người hỏi : 

- Trái đất không có Đồng Tây mà người làm bản đố lại có 
những chỗ nhu Đông H:¡, Yảy Hải thì thật chàng là lầm hay 
sao ? 

Đấp : 

- Nguời khéo vẽ bản đố cố nhiên lấy nuớc to lãm chủ, cho nên 
lấy bên tả, bên hữu của nước to ấy mà đạt tên biển, tên địa 
phương. 

Nhu người Âu là ba (Europe) thì lấy À mạc lợi gia LAmérica) 
làm phía Tây, lấy Á tế í QÁsia) làm phìa Đông, cho nên vẽ A mặc 
lợi gia ở bên hữu, vẽ A tế á ở bên ta. 

Nhu người Trung Hoa thuộc A tế á (Asia) tất nhiên vẽ Au la 
ba (Burope) vài Lợi mạt á ở phía hữu và vẽ Bác À mặc lợi gia (Đắc 


95 


Mỹ châu) và Nam Á mặc lợi gia (Nam Mỹ châu) ở phỉa tả. 
Nếu không như thế thì tên các địa phương sẽ lẫn lộn. 


Sách Sơn Hới Toàn Đồ giải thích rằng : Đất và biển vốn là 
hình tròn mà hợp thành một trái cầu ở trong báu trời. 


Trời đã bao bọc lấy đất thì đầy và đó cảm úng nhau, cho nên 
trời có {16a} Narn Cục, Bắc Cực, đất cũng có Nam Cực, Bác Cục 
như vậy. Trời chia ra 360 độ, đất cũng chía ra 360 độ đồng nhu 
vậy. 


Giữa trời có đường Xích Đạo. Tù đường Xích Đạo Ấy xuống 
phía Nam 33 độ rưỡi là đường Nam Hoàng Đạo. Tù đuờng Xích 
Đạo lên đến phía Bác 33 độ rưỡi là đường Bác Hoàng Đạo. 


Cứ theo nuớc Trung Hơa ở vào phía Bác Bác Hoàng Đạo, mạt 
trời đi ở đường Xích đạo thì ngày đênn bằng nhau, mat trời đi về 
Nam đạo thì ban ngày ngắn, mặt trời đi về Baic đạo thị ban ngày 
đài. 

Cho nên bầu trời có ve bức đồ ngày đến bàng nhau ở giữa, 
vẽ hai búc đồ ngày đài đêm ngắn ở phía Nam, phít Bác thấy rò 
bóng mát trơi đi. 


Trái đât cũng có ba búc đồ ở đưới tương đối với bầu trời. 

Nhưng bầu trời bao bọc rất lớn lao ở phía ngoài trái đất, cho 
nên độ trên trời rộng. Còn trái đất thì nhỏ bé nằm gọn trong bầu 
trời, cho nên độ dưới đầt hẹp. Do đó độ số khác nhau. 


Bề rộng của thiên hạ khơi đầu từ Phúc Đao là 10 độ đến 360 
độ rồi lại [16B] tiếp liên nhau. 


Thử xét ở Nam Kinh cách từ trung tuyến Lrỡ lên 32 đô, cách 
từ Phúc Đảo sang Đông 120 độ thì ở yên nơi ấy. Những đất ở tù 
trung tuyến trơ lên đất Bác Cục thì thật thuộc về miền Bác. 
Những đât ở tủ trung tuyến trở xuống thì thật thuộc về rniền 


Nam. 
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Nhã Phật nói Trung Quốc ở vào Naun Thiểm Bộ Chau kị cn 
số đất lối ra lõm vào ở Tu Di Sơn (1). Việc sai lấnn nàv có thể hiết 
được. 


Tủ nhà Hắn Lrỡ về sau, người tỉ nói đến phần dã, lấy sao 
Ngưu sao Nu là thuộc nước Ngõ, nước Việt, lầy sao Dục sao Chân 
là thuộc nuớc Kinh, nước Sở. 


Lường Quang (ung Đông, Quang Tây? tuy là giới hạn đất 
Việt đã tách riêng 1: 


Sách Đựa Lý Chỉ đời Tiền Hán lấy những quận thuộc Uất 
Lâm và Thương Ngõ ở tai Việt Tây đều thuộc về phần đã sao Nguu 
sao Nữ. Đó Hựu, Au Dummg Công. Tô Đông Pha đã phân biết [T7] 
LỒI. 

Nhà su Nhất Hạnh có thuyêt Tưỡng giới thai cõi) lầy phía 
Đông Bác nước Việt tiếu giáp nước Ngô thuộc tính ky 121, lấy phía 
Tây Bac nuớc Việt Hẻn với nuớc Sơ thuộc sao Thuấn VỊ. 

Chu lich Thi Khiun y theo đố rà khao luận không còn nghì 
NƯỜ tYƯ., 

Thế thì tỉnh Quang Đồng lít lành vực Dương Châu. Những 
tình Quang Yên, Hai Dương và Sơn Naứ hại lộ của nước ta đều 


là nhánh ấy đúng vào phán đã sao Nữ. 


Quảng Tây là lãnh vục Kinh Châu. Những tỉnh Lang Sơn, 
Cao Bang, Thái Nguyên, Kinh Bác và Sơn Nam: thượng lò đều lái 
nhánh ấy phải thuộc về sao Châm. 


Vùng nào gần phít Đông thì Ấm nhiều lạnh ít, hàng năm 
ruộng thu gạt hịu rnúat, 


Vùng nao gần phía Tây thị bình âm bàng nhàu, ruộng chỉ 


t1) Từ Dị Sơn tức Tuyết Sơn ni Hà VĂ+ laị: Sơn 


(2) Thịnh EÝ, tủ sao Niềm Đầu 12 đồ đến sau Tủ Nụ 7 đồ TA tỉnh ký là phần đà 
nước Nga nuơc Việt 


9U; 


thu gạt một mùa. Khí hầu không thể nào không đối kháu 


Đến nhủ Vân Nam là lành vục buøng Châu. Những tĩnh 
Tuyên Quang, Hưng Hóa cho đến Sơn Tây liền về phít hủu với 
Thanh Hóa, Nghệ An của nuớc tát đều là du khi của mạch ấy, phai 
thuộc về gio Quy. 


Sách Vĩ 27h Nhdo [LU7Tb] Lĩnh Diệu chếp : Một đồ là 2.932 


đam có lẻ, 
I"hụú Thái Bình tĩnh Quảng Tây ở đúng vào 133 độ sao Chân. 


Lạng Sơm, Cao Bàng, Thấi Nguyên, Kinh Bác. Sơn Nam 
thượng lộ của nước ta uớc chủng ở đúng vào 14 độ so Chân. 


Phú Liêm Châu tỉnh Quitng Đồng ơ đúng vào 6 độ sao Nũ, 
Những tĩnh An Quang, Hài Duơng, Sơn Nam hà lộ ph: thuộc vào 
T độ sao Nù., 


Các loại sách thiên văn trong Äø?h Chí đều lấy những châu 
Quang Đồng, Cao Hai thuộc về phần đà sao Ngau sao Nũ, mã 
châu Khăm châu Liêm thuộc về phân đã sao Dục so Chấn. 


Tôi trộm nghỉ Liêm Châu là đất quận Hợp Phố, phía Na 
ven theo bờ biển phải là phân đã tính ký, là du chỉ sao Thuần VỊ, 
phía hữu đến khoang Naonn Ninh và Thi Bình không đuợc kẻo 
dài đến ngoài biến được. 


Ví lại Ngõ Châu thuộc phân đã sao Nũ mà hai huyện Bịía 
Bạch và Lục Châu đều có đường lộ chạy vào xú An Quang của 
nước La, 

Khám Châu thuộc tỉnh Quang Đồng [8a] kú cùng với châu 
Vận Ninh thuốc tỉnh An Quingg liền đất với nhau Chì pháái thuộc 
phần dã so Nú, điều này có thê biết được, 

Sách Sơ Học Kỷ chép - Đồng hỗ được chế tao bát đầu từ thời 


Hoàng Để, truyền bá sang đời nhà Hạ nhà “Thương. 


Sáng ngày Đông chí, đồng hồ rí chây đến nuoc 45. Sau tiết 
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đồng chí, ngày đài, cú 9Ð ngày đồng hồ r chày thêm: Ï mức. 


Sáng ngày Hị chí, đồng hồ m1 chày đến mrúc 65. Sau tiết hạ 
chị ngày ngắn, cá 9 ngày động hồ 1 ch pm Ì múc, 


Cái đồng hồ gồm có 3 tùng, tron và đếu có bể kính 1 thước 
đặt trên cái thùng hứng nuớc có góc vuông, có cát voi rong phun 
nước vào cái thùng hứng nước, nuớc chày xuống đười miột cái củ 
đạt ngàng, trên nắp có đạt niốt hình người đây đủ ío mão đúc 
bảng vàng gọi quan Tu Thì (coi Pẻ gđ vờ bhác), hài tay cm một cấy 
tên. Đó là phép lậu khác của An Quỹ. 


Lây đồng lun một cái ống hút nước tÈđ/ ð, con quá khát 
nước) hình trang giống như miột cái nóc uốn cong đân nuớc chúa 
đựng cho chảy vào [LIHRB] một cải vời rộng bằng bạc, phun vào cải 

-~ -" * ˆ + " ° .^. ^ˆ F - ` 
đồ tuới (yun khí, nước 11 chay xuống T tháng cân nạng 2 cần thì 
trai qua 1 khác. Đó là phép lậu khác của Lý Lam. 


Hà Thừa Thiên đời Tống đã suai đối phép lậu khác, trong IẾ1 
Xuân Phân và Thu Phân sớm tối ngày đêm: đếu 55 khác. 


Đến thời vui Vũ Tế nhà Luơng lấy ngày đêm lần 100 khác 
phân phối vào 12 giữ, nối giờ đuợc 8 khắc nhúng còn phần du 
thủa, lầy ngày đếnn là 96 khúc, một giờ được 8 khắc đúng. 


Đến niên hiệu Đại Đồng thú 10 1544) đời vua Vũ Để nhà 
Lương lại đối ngày đêm: là 108 khác, môi gỡ 8 khác, tiết Đồng chí 
bạn ngày 48 khác, bạn đền BÒ khác, tiết Hài chí biún ngày 70 khác, 
bạn đêm: 38 khác, tiết Xuân phần và Thụ phân, bàn ngày 60 khác, 
ban đêm 48 khác, số buổi tối và buối gáng đều 3 khic. 


Đến đời Trần lai ý theo phép đời xua [E9 J ngàv đêm là 100 
khác. 


Nhà Đuờng chế ra phép Thúy Hai Phú Tiền có 4 cái thùng. 
lấy cây tên nối làn khác, chia ngày đêm: có 12 giờ, rmiôi giờ 8 khác 
12 phân, mỗi khác 6Ú phần, có 48 cây tên nội, 2 cây tên nội là 1 
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khí, E năm có 2.191.502 phần dđếểu được khác ơ cầy tên. 

Cái ống hút bang đồng dẫn nuớức rot xuống cầy lên nội, trúc 
nước lần lần lên cao, lên đến niúc phân biết ngày đêm, 

Trong tiết Xuân phần, Thú phần và Hà chí Đồng chí, mùi 
động imnùa hịa đài ngắn, lúc tối lúc sớm ấn hiện đồng như bóng mat 


trời, theo sitch 2h Quớm không khác. 

Nhà Tông, nhà Nguyên chế tạo khác nhau nhưng đều lây 
theo phép ngay đến: 100 khác. 

Sách Tườn Tai Đồ Hiói ân các sách nói về nguồn góc khí hậu 

Sách Xuân Thu Nệit Sử chép : Vua Phục Hừ tao ra tấm tiết, 
lấy hào ng với tiết hậu. 

Sách Tam lịch Chỉ chếp : Viêm Ðc phần ra 8 tiết để bất đầu 
công Việc nhà nồng. 

[19B] Đông Ba noi : "Vua Phục Hv Go ra bất quái rB que), 
nối quê có z} vạch G3 hao) để tượng trung 24 tiết khí cả x :) = 241. 

Thiển Muuyet Hịmh trong sách Lẻ ý có chú ràng : Chủ Công 
chế ra giờ, định 24 khí, 72 hậu. 

Nhủ vậy thì khí hậu bái đầu bày ra tù vua Phục Hv và chế 
định đo Chu Công, 

Niứn ngày là 1 hậu, Mật thing có 6 hàu. Naun lần sâu là đủ 
9Ó ngày. 


Ba hậu là 1 khí. túc 1 khí có E5 ngày, 


Phó định Hết Bhí Hưtv già 2 
tp -. 
n1 f2 3l là SG 
lây 2x L 


ít? 4È íh vỀ, Ị Ì**) 


22 2 KR- dan 


100 


“2E đa“ H120 44044, ldát (du tti°*t thổan/. 
(2d0q tÍufŒ( “li Äittt¿ bíut tiết còn. 
(Q(lnddtidt ttagttt/Pf tớ cÍlgrtiít tfiieta+ trưa bắn. 


“Nhu phíúp gio thân tôi (ưữnt công. 


Dịch nghnna : 
f. (10/01 11011 TRƯỚC HH ĐH tỨU thon lkit lược ch 


}I(11)/ S(iÌt, 
1 jóC th €q11]t.VIHIƠ, Km tt (O0 Hớ, 


s, Thư tự HH. (11 1 HHfcH đụng chrớc khi HOHƯƠ HƠI, 
4. Pll£}) H1 (lQ1 1L HƠI lút HH CÔ CÔNG, 
Nhu nan Ky Hợi ngày Nhâm Tuất là tiết Lâp Xuân, thì nam: 
Đình VỊ (Ø năm su) ngày Giáp Thân cũng là tiết Lập Xuân. 
Nhằm: là thủy sinh gpiếp Tà mọc, là thực thần, Thìn và Tu! 
xung khác nhu, đó là cựu thực chỉ cứng. Còn nhùng tiết khác Chì 
cú phong theo đó tuáà tính. 
(204) Phép định kh: tiệt thời khúc : 
® h1) KH Tt & 
R TƑ RE f2 bụ th 
it dữ ((h} LÍHA(, tiiUtÍt tiết r1. 


cu (at Đạt đua, gia lường than. 
Ji) fOF.,G 


l.- \iHø 1g Ea Tict V1} TÌM xdtt9 Hinh Tạ cl 


tú) -XHaH, 
2. 2Á IHoHƯỮ (lOHỢ Ớt cÌc1 HH C41, cÌu ÊU 1Ì1CMH TNHỦ ƯTG, 


Tính 24 bhí cIHg phong thco pHÊN] HA 2 


JÚI 


šÝ. nh. AT lr cm 

N) | lu kết 41 \x +- Xã 

“/Wiời dê đt? biie nu tiểt (trí. 
Dịch nghĩa - 


(ii The bát KkHitC, (Í(H11/1001 110171 C1110 HƠI HH Hơi 


ki iƠ W1, 


Như nàrn này thang giếng ngày niùng 3 Canh Ngọ giờ Tý. 
Một khác đầu tiên là tiết Vũ Thuy. Trà ngày Cánh Ngọ không 
động đến thiên can, thêm 2 giờ thị gạp Tuất. Túc nh sa ngày 
Canh Tuất là tiết lập Xuân. 

Lan như 1 khác đấu giờ Tý là tiết Và Thuy, thì phải biết 3 
khác đầu tiền giờ Tý là tiết Lập Xuân. 


Phép vem giờ hhác nìđt lrời mọc 0d lận : 


Mỏởii trời mo 
L- Griò Dã : 


Tiết Hà Chí tiọc g10 Dân đúng 2 khác. 
- Mang Chung L]). : 
" | Hiọc g1ỡ lân đúng 3 khác. 
- Tieu Thu 
- Tiêu Mãn ¬— | 
: : | thọc gỡ Ï):0n đúng 4 khác 
- Đai Thu 


[ỊI.- Grờ Mơo [20h] : 
Tiết Lập Hà 


"- mọc gđờ Mão I khác đấu. 
- Lập Thu 


(11 Sách che]: Âfúng Thức Tà sai, dụng l.c Mang Chung 
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- ốc Vù 
- Xu Thu 


= Thanh Mình 
- Bạch Lộ 


- xuan Phân 


- Thu Phản 


- Kinh Trập 
- Hàn Lộ 


- Vù Thuy 
- uơng in 


- Lạp Xuân 
- Lập Đông 


- Đi Hàn 


- Tiếu Tuyết 


[IL- Gv Thịn : 
Tiết Tiểu Hàn 
Tiết Đại Tuyết 


Tiết Đồng Chí 
Mạt trời hạn 


[V.- Giờ Thám : 


Thiết Đồng Chi 


—-—— —? ——— —t0kt+ 4 Ï|⁄——— ` s. ——.Ï.— 


ỷ—— 


mọc g1ữ Mao 2 khác đấu. 


mọc giờ ÀTäo 23 khnc đầu. 


móc giờ Alào L khic đầu. 


mọc giờ Mão đúng 1 khúc. 


mọc giờ Mão đúng 2 khic. 


Hmiọc mờ Mào đúng 3 khác. 


Tiọc giờ Mão đúng 1 khitc. 


mọc giờ Thìn 2 khác đầu 


mặc g10 Phìn TL khác đầu 


lan giơ Thần đúng 2 Khítc. 
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Tiết Tiểu Hàn 
Tiết Đại Tuyết 


Tiết Đại Hàn 
Tiết Tiểu Tuyết 
V.- Grờ Dau : 
Tiết Lập Đồng 
Tiết Lập Xuân 
Tiết Vũ Thuy 
Tiết Suơng Giáng 
Tiết Kính Trập 
Tiết Hàn Lộ 


Tết Xuân Phân 
Tiết Thu Phân 


Tiết Thanh Minh 
Tiết Bạch Lộ 
Tiết Cốc Vù 

Tiết Xu Thứ 
Tiết Lập Hạ 

Tiết Lập Thu 
Tiết Tiểu Mãn 
Tiết Đi Thu 


lam giơ Thân đúng 3 khác 


lan giờ Thân đúng 4 khác 


lan giờ Dậu 1 khác đầu 


lan giờ Dậu 2 khác đầu 


lan cờ [31a) Dâu 3 khác đầu 


lạn giờ Dâu 4 khac đầu 


kạn giờ Dậu đúng 1 khác 


lan giờ Dâu đúng 2 khác 


lan giờ Đầu đúng 3 khác 


lạn giờ Dâu đúng 4 khac 


VỊ.- Giờ Thất : 
Tiết Mang Chủng (1 


¬... | lạn giờ Tuất 2 khác đầu 
I›ct Tiêu Thu 


Tiết Hạ Chí } lạn giờ Tuất 1 khác đầu 


Bí quyết đoán bhí tiết ngày đầu tháng xắp tói : 


HN + 01 w Í 
» 2u 1Ÿ 3ˆ. 0t Đụ 
ÀA H h Ƒ[ :P hu L bb 
nề Jj, TU: { 2à, vs TP 


Mỹ 6.1 F Hị 1] l>ị 
J9] }!] H DÑ “` t£ 
PS 7Í HỆ ME. 0Ì (ẤT, 


()(gtt£t sóc t+Ju1gyet lệ tự cổ tru, 
“21ưu ta tr ởditg tụi chữ [tt cu. 

“#442? d(gt(1/6É ttá/47 cct Ủđểtt «at cÍhỉ, 
“điếu nguyệt tứ can bái cÍỉ ngu. 


-“Cưc lttđ (ÍH, na tư tế Tư. 


"Hung nnnnnnsnnnnnnnnnncsnnnnnnnsnnnliSSEDENGNNHINN2EnS— -6888880gp2nnunnnnnsnnnngnnn=rsmnmn 
(1+! Sảch chép sài là ng Thúc, đụng lì Muing Chung 
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(J¿do quan tấu tận ký 2 va lUo 

.ien FƠ im: dien ủp “âu số, 

“7oditat Ẩnd ưu hếếm vi sai Hư/ồ. 

““h tháp TÍ.2!? niểu EM (Hn ditảu. 
t(lud2at điển (đệ dg£t (đltnh: bìnt p4. 
r/)hàit /2 (hƒ hao Đi lạt châu liên Hưc. 


“2t ti; lien sittft ((ưưtfttg víe rung. 


Dịch nghĩd : 


Ï.. VƯ// ĐỊHHƯ THÔI CON HƯVWG( th CÓ, 


QC HH" H€1M HHFEOC the lai HH tOi CÍHIH 1100101 SN. 


r 
xé 2 


yy, TÍ [it ` (H1 LÍ TH. HicO t1, cd1tr@t Chì): CÚ. 

4. 'Ì liaitiự TÍiett tt tHiÊnt thí 01t Cá tít t1 Chị cHH4. 
2. + NGHI 00 S01 SH Hợiu Hư le, 

G. 


Thị kủu chước so FqH -VHOHL HGM H4), 


[)q@1 oHớ tru hrl Hưng He} líni FỤ. 


`4 


ŠS. 1t tú có €qH1: DĐ KÍtbItƠ xe tt, 

9. ĐH HHUÍ Í601/ 10/011 HỌC Có tÍtHƠ HH 

f). ft nen Ha phút ơa) "man Trước hat tơ. 
IỊ. Gian laMHư vác Thứi Đụ hao nHHữ KHOHƯ SOI. 


3. (0e HOHớg Dự G17 CHIA D112, 


Giá như nành Mậu Tý, tháng giếng là thắng thiêu, ngày mùng 
1 là ngày Ất Dâu, can ẢÁ/ đến cán thú tư là Afớuw, chỉ Đó đến chỉ 
thú tim là Thìn, ØÐ năm sau là nam Bính Thân thng giêng ngày 
mùng 1 là ngày Mậu Thìn. 

Giá như nam Mậu Tý, tháng hai là đủ ngày miùng 1 là ngày 
Giap Dân, can G7ớp đến can thú nam là cần Mfớu, chỉ Đơn» đến 
chi thú chín là chị Tướt, 9 nan sau là nam: Bính Thân thiing han, 
ngưày mùng Í Ìà ngày Mậu Tuất. 


ìÔG 


Còn những niứn khác cống phong theo đấy mà tính. 


bạt có bài bí quyết rắng : 


F. N7 To 
UL T+ 7l th b1 
~ l} } - + fan 
bỊ sac đP 1: t” 


(2t dd(Jatg6£ vo thớt “Thìn truyếi. 
(nu đit tí tájttgJéi thạp trụựa đồng, 
thị tt /€f vẽ dat 7ln cệ, 


“2c FÍut† cư nề tHH‡ ngu! Trưng. 
Dịch nghĩa 
£ \OI HHHHỢ HHỘỢT lÏHHtự iEHớ la Hợ(N/ TH. 
- \ướ tt HheaHớ Tai CÚI HH sat CHHỜ (O1 tÌHg tại) 
CHHHỢ Hương TThH1, 


VIHHơợ HỘI tÍhaHMƯư hi Hơd( TĨNH. 


Tức Ea radli Thợ lndi CÍIN H11 xgN cHHỜ Tạ Hợựad TÍNH. 


Phép này rất đúng. Chị có trong tháng nhuận tiết khí nào ở 
- ngày ràm thì đời lùi bại miột ngày. Con những tháng khác tương 
đối không sai. 

Lưàun tế Lập Xuúh - 

Đem ngày giò và khite tiết Hàn Lê ñ 25 nành [3324] về truớc 
đến chiếu với tiết Lập Xuân nam nị(v thì thấy ngày giờ và khắc 
khong ¬ul. 

Luận tế 1h thự nhuàn - 


Xem tháng nhuận 47 năm trước và thêm vào 2 tháng thì biết 
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thẳng nhuận nam: này. Nhú nam Canh Thìn về truớc nhuận 
tháng 8 thì đến nàm Bình Dân (47 năm sau) nhuận tháng 10... 


Sáu tmmuớ) nam là một Hoai Giáp TV chìa làm đối, tù Gián Tý 
At Sửu thuộc im đến Nhân Thìn Quý Ty thuộc 7y công được 
3Ø năm. Lại tủ Giáp Ngọ ÁC VỊ thuộc Ki đến Nhằm Tuất Quý 
Hợi thuộc 7y cũng là 30 nam. 

Chính cung đối cùng thuộc Xim¡i rỗi thuộc HJáa, thuộc Háa rồi 
thuộc Móc đều đồng nhau. 

Vẻ ý nghĩa lấy 6O năm trong 1 Giáp Tỷ phối nạp vào Âm, 
phần tiêu chú ở sách Tủ Thu Đại Toan và chuơng Thiên thời địa 
lợi ở sắcb Manh Tu có dẫn thuyết Ta vớ nha! lâm. Thuyết này 
cũng chưa rà rằng mình bạch. 

Theo sách Thuy Quế Đường Ta Dục chết : Am luật chỉa : 

[32b) — sốt số 6 làm hành 74v 

số2_ số 7 làm hành Ha 
số 3 số 8 làm hành Äóc 
số 4_ số 9 làm hành Ki“ 
số 5 số 10 làm hành Thố 


Nhưng trong Ngưũ bành, chỉ có hành Ä?n và hành ÄMfóc là có 
ân tụ nhiên. 


Còn hành 722v, hành áo và hành Thố phái nhờ nhau rồi 
gu Hmiới thành âm, bởi lẽ nước (T/nv! nhờ đât (70), lứa Ca Ì 
nhờ nước (7y), đất Uy nhờ lúa 176/1, 


Cho nên âm im là số 4 số 9 
âm Mộc là số ä số R 
am Thố là số 5 sã 10 
âm Thuy là số l sô 6 
âm Hoa là gố 2 số 27 
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Giáp Kv TW Ngọ là số 9 

At Canh Suúu Vị là sô R 

Bính Tân Dân Thân là số 7 

Đình Nhâm: Mão Đầu la số 6G 

Mậu Quý Thìn Tuất, là số 5 

Mau Quý Thìn Tuất, ] š 

Ty Hợi là sò 4. 

Giáp Tý At Suu tà số 34, là âm số 4 thuốc 7m, cho nên Eúi 
là Km. 

Mậu Thìn Ky Ty là số 23, la âm số 3 thuộc Älộc, cho nên gọi 
là Mioc. 

Canh Ngọ Tân VỊ là số 32, số 2 thuộc Mớa. Thờ lầv Hóa làm 
âm, cho nêu gọi là Thế. 

CŒiáp- [28a] Thần, At Dậu là số 30, số 1Ô thuộc 77210, Tníy lấy 
Thố lầm âm, cho nên gói là 7 5nv. 

Mâu Tý Ky Suu là sỏ 3T, sò Ì thuộc 71, Hfồu lay Thúy làm 
am, cho nên gọi là Hóc. 

Tât cá 60 nam trong Hoa giáp đều nhú thể. Đó là khơi đầu 
của phép nạp Âm. 

Sáu mươi min (6O? trong một Giip Tv là lịch, nạp âm là luật. 

Địa chỉ li phên phần biệt trong phép nắp âm, 

Mlurời hút (long DẠt thuộc pnười hat địa chỉ : 

Thiền Si Tiểu Luan chép : 

1L, Đính Hóa ở trên trời là sao, ở thân thể la mất, sình ở Dâu, 
đút ở Ty. Tân Kim: gình Tý, ở thần thể là rang, cho nên côn chuột, 
trang thì bén mìà anắt TẾ sắng., 


2. Tủn Kim ở trên trời tà Thái âm trrạt trang, Canh lÊnn 
sinh ơ Ty, dút ơ Tý. trò ơ Suu, cho nến còn bồ tE rìng, thuộc ân 
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cho nên có bốn nóng. 


3. Canh Kim ơ trên trời là sương [2b], ở thân thẻ là da, lòng 
và xương. Kim sinh lớn ơ Ty, dút ơ Dân, gilp lộc ơ Dân, ở thần 
thể là móng, cho nên con cọp có nam) 1oóng, vuốt rất bén mà nắn 
cỗ. 

4. Ký Thả ở trên trời là nguyên khí, ơ thân thể ELmiôi, sinh ở 
Dâu, bệnh ở Mão, Ất Mộc lộc vượng, Kỷ Thổ bệnh tuyệt thuộc âm, 
cho nên con thô có bốn mồng, tai thì đài mà môi khuyết, 

5, Quý Thủy ở trên trời là mua, ở thân thể là lỗ tài, Nhà 
Thủy sinh ơ Thân, tủ ở Mão, mộ ở Thìn, cho nên con rồng có run 
tóng, tai thì nhỏ, nghe thiêu kếm. 


6. Nhâm: Tháy ở trên trời là mấy, ở thần thể là chân, sinh ở 
Thân, dút ở Ty, gạp Canh Ki thị sính trở lại, cho nên con rân 
không có chân mà chaày giỏi. Bính Hoa là lộc, 1)ình Hit ký vuợng, 
ở thân thể là lưỡi, cho nên con tấn có hai luỡi, 

T. Giáp Mộc ở trên trời là sấm, ở lục phú là mật, ở thân thể 
là móng tay, sình [34a] ở Hợi, tủ ơ Ngọ, Ty Lộc đến No. ở thân 
thê là mất, cho nên con ngựa có đạ nhìn C1), không có mật, chân 
ThỘÔ£ móng, 

8. Ấ/ Móc ơ trên trời là gió, ơ ngủ táng là gan, Giấp Mộc sinh 
ở Hợi, tủ ở Ngọ, mộ ở Vị, cho nền cón đê ngắng lên trông, không 
có tròng ở mắt, có bốn mióng. 

9, Ký Thổ ở tạng phú là Tý. Mậu Thổ là vị cậu đây!, bại ở 
Dâu. thân được duơng kim, võ tình nhữ khí, cho nên côn khi không 
có thận và tỳ, Nhân Thuy úng về chân, sinh ơ Thần, cho nên con 
khi chạy giỏi, thuộc dương, cho nên có tam thông. 


10. B7nh Hóc ø đuơn đất là lò tủa, sinh ơ Hợi, tu ơ Đậu. Đình 
Hoa sinh Dâu, xung khác với nuớc, bị ở Đậu, Thủy tnuớc) chú 


tịA Jứ nhấn, độn đến ở trên địiu gót còn nưu,t. Có đa nhịn, nu! có thể chị \ 
h.ìn đêt: 
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vẻ thận, cho nên con gà có nội thận ma không có ngoại thận thòn 
đán), lại không có tiểu trường (ruột non). 

11, Mạu Thỏ ở trần trời là sương, ở lục phủ là vị tda dày). Ky 
Thổ ở tạng là tỳ. Canh Kim suy ở Mậu Hỏa, mộ ở Tuất, cho nên 
còn chó chỉ có tiêu trường (ruột nom) ma không [24h] có tiêu đái, 
Nhâm: Thủy đai khie làm chân, cho nên con chó chạy giỏi, 

12. Á/ Mộc Ìà gần, sinh ơ Ngọ, tử ở Hợi, Am: Mộc bị thường, 
cho nên con heo không cô gân, 


Giích Đương Góc Man Lực chép : Tý Tân Thìn Ngọ Thân Tuất 
] : Ec 

là thuộc Dương cho nên thuộc vào gố lẽ mà đạt tên. Con chuột có 

D ngón, con cọp? có ð vuốt, con rồng có 5 mồng, còn nữa có Ï nóng, 

con khi có 5 ngón, con chó có 5 ngôn. 

Suu Mão Ty Vị Dậu Hợi là thuộc ân, cho nên thuộc vào số 
ch:ún níu đạt tên. Con bò có 4 móng, con thỏ có 3 mồng, còn rân có 
2 lưỡi, con để có 4 tmióng, con gà có 4 tnóng, còn heo có 4 ngôn, 

Người theo học thuyết Trung Quốc nói Ngủ hành lí Kun, 
Mọc, Thủy, Hóa, Thô tsat, cầy, nước, lúa, đất. 

Người theo học thuyết “Thiên “Trúc (Ấn Độ? nối u hành là 
Địa, Thuy, Hoa, Phong !tđất, nước, lúa, giö). 

Người theo học thuyết Au Tây nói Tú hành là Hỏi, Khí, Thuy, 
Tho (lúa, hơi, nước, đất). 

Cu rít Ngũ hành là nói đồ dùng hãng ngày của nguời La, 

Cư ra Tú hành là nói toàn [35a] thê các thức đai dụng. 

Kim (sát: và Mộc ccây) đếu sinh ở Thô tđất) mà gió túc là hơn, 
về lý vòn không khác nhau. 

Trong Ngũ hành, Km sính 7725y (sắt sinh ra nước, Có 
thuyết nói Kim là me khí, ø trên trời là tính tú, ở đười đất là đá. 
Máy từ núi đá phát ra. Mưa tủ tình Dũ rơi xuông., 


II 


Cho nên hệ tình tú đáo động thì xemn về gõ về mứt Hệ đa 
tang uớt tươm thì Xe VỀ tui VỀ nước. 


Tạ Tại Hàng dời nhà Minh nói : Thể sát rất cũng rià có thể 
nâu cháy thành chất lông, đồ là úng với ý nghĩa Na xứnh Tháy 
W 


(sắt sinh rà nước 


Tỏi trộm nghĩ : Trời có bốn mùa. ÄÍùai Thu chuyên 3:0n# tmnùnn 
Đông. Nguời ta có Ngũ tạng và Lục phú: Phối chuyen xình Phận. 
Kiớm xinh Thàíy tsất sinh và nước? đúng Tà hợp với Ý ấy, 

Lửa vốn võ hình nìà có thân, thân truyền sang cúi PLỦV người 
tra đốt. 

Văn tụ tchủ! vốn [3ñ5b] vô hình trà có thân, thân ấy truyền 
sang giây tùy nguời ta viết hay về, 


Lúc chua đốt huy chua về, thì ý cúc lúa huy ý của van tự 
không chó nào là không có, đã vĩ điệu và có thấm. Cho nên người 


xuit Về Văn chương lày tượng ở lui, 


Kinh Dịch có cầu - Vớớ, bộ! hiện họ ý van vật hiện rõ rằng 
ơ que y. Jry La phường Naun, lí qua về hành Hoa. Trong kinh Dịch 
nhũng que nào có thể úy -- - 'là lựa! phần nhiều là van mình. 


Km (sat) sợ Hóa đua: Khác, nếu Không có Hỏa lủa! thì ÍSim› 
tsát) không lây gì để thành húu dụng. 


Thỏ tđất! sơ Mộc teãy? khác, nêu không có Mộc tcáy) thì Thố 
tđấtU) không lấy £ đề thành công. 


Mộc veáy! sở Kimn ta! khác, nêu không có imirsaU0 thị Mộc 
tcây? không lày ết de thanh tài liêu hủu dụng, 


+ . ˆ" ^ ` - ` ~ Ac — sa ` › 
Ba điều Ấv tvẻ Km, Th, Moc! đếu có ý nhớ và nhau. 


Thố tđất? xung khác với Thuy tnước! là chân ngĩịn được thế 
trôi chay của nước. 


Thủy tnước) xung khác với Hoa tua) là ngàn trở súc thiêu 
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đốt của lửa. 

Hai điều ấy (về Thổ, Thủy) đều có ý kê¡m chế nhan. 

Nhờ vả nhau để giúp đỡ vào chỗ bất cập (thiếu kén: khả 
năng). 

ềm chế nhau để trừ bớt phần thái quá (du thừa kha nàng). 

Không thái quá và không bất cập thì Hóa công [2a] thật đa 
toàn vẹn. 

Tính của Hỏa (lứa) là động, tương của HHỗa (lứa) là ở trong 
thì tối ở ngoài thì sáng. 

Người nào hấp thụ được nhiều-khí Hỗa thì nông nãã nóng 
nảy, cho nên phần uấn súc không lâu dài. 

Người nào hấp thụ được nhiều khí Thúy thi thường thấm: 
trầm đày đặn, cho nên tìí lự có thừa. 

Văn Tử nói : “Đạo của Thúy (nước) thì lớn lao không thể cùng, 
thâm sâu không thế dò. Vạn vật không có nước thì khøng sống. 
Trảm sự không có nước thì không thành. Nuớc ở trên trời là naua, 
là sương lộ, ở dưới đất là ao, là đấm.” 

Hàn: thị có câu : “Núi là nơi mà hàng vạn người ngướỡngg trang, 
là nơi sinh ra các tài liệu hữu dụng, là nơi chúa giấu những cưan 
báu, là nơi các loài chím chóc tụ tập, là nơi các loài thú ấn nâu, 
là nói đã nuôi dưỡng muôn loài mà không chán.” 

Sách Ngoại (hư của hai anh em họ Trinh là Trình D, Trumin 
Hiệu chép : “Nước giếng, nước suối khác nhau hoàn toàn, mạch 
nước không đồng nhau”. 

Ông Bá Thuần (tên tự của Trình Hiệu! lúc ö Phù Câu, rước 
đều mạn, chí có nơi tảng xá thì nước hơi ngọt, cho nên không claa, 
đàn bà đến múc nuớc, ben cấ¡n ngặt. Đã bị câm ngạt [2b] muớt 
huyện lại không có nước, người ta ben xem xét đấu mẹch mưước 
đào một cái giếng. Nước giếng ấy có rnùi khác. Đó Ïà nước ở mạch 
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dưới đất chảy ra. 


Lại như ở thành Tương Dương, nuớc giếng ở trong chùa thì 
màn, nước giêng ở ngoài chùn thì ngọt. 


Một hôm thấy ở chân tuờng có một lần nút. Do đó tuới thứ 
cho người đào một cái giếng gần tường thành, nước cũng ngọt. 


Do đó đào giếng phải xern mạch nước ở đất ra thế não, 


Lại có nhiều người bị bệnh bại xuội vì khí đất bị ngan trệ. 
Thường có người lây đồ chứa trử nước giếng nhiều chỗ trong châu 
thì thấy những nước ấy đều nạng và đục cho đến đóng cặn đặc 
như keo. Đống nước ấy làm sao mà không bị bại xuôi được ? 


Thuật chữa trị bệnh ấy ở đấy là khai đào nhiều ngồi lạch cho 
khí đât được bài tiết ra ngoài thì mới bớt được. 


Khuất Đại Quân nói : “Giếng do mạch nước tù xa chây đến 
chì tốt nhất. Suối tốt phần nhiều là ở một bền đô thị [27a] hay 
đường cái, đất ở đấy đã phẳng lại hòa, gió Đông Nam đã thưa lại 
sạch, tất cần yếu cho bếp núc tnuôn nhà. Uống nước đó không 


bệnh. 


Sách Quang Đông tân ngữ của Khuat Đại Quân nói : “Nước 
biến trong mùa Thu thì mán nhiều, trong mùa Xuân mùa Hạ thì 
lạt nhiều. Nước biển càng mặn thì càng trông thấy đáy”. Có câu 
ngạn ngữ nói : “Nuớc biển mặn thì trong, lạt thì đục”. 

Khuất Đại Quân nói : Người ở tỉnh Quảng Đông rong chơi ở 
biến vào tháng 5, có gi6 nồm rất mạnh. Thuyền mới phóng ra biển, 
từ bờ biển thấy nước chỗ gần thì thấp, chỗ xa thì cao như ngàn 
trùng mây núi kéo lên tiếp với trời xanh. 

Mỗi khi trông thấy khí vàng bốc lên thì biết nơi đó có đất 
nước và người ta ở, trông thấy khí trắng bốc lên thì biết nơi đó có 
núi non, trông thấy khí đen bốc lên thì biết nơi đó có nước. 


Đấy gọi là vọng dương (trông biển. 
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(27b) Nói về con nước ở biến buối sáng và buấi tối lên xuống 
thì chỉ có bài tựa ở sích Hơi Triểu 1ô của Dự Tương Công là tô 
ràng nhất. 

Thủy triều lên xuống đều do tuật trầng. 

Mặt tràng đến phương Mão Dậu thì thủy triều đâng lên ở 
phía Đăng phía Tây. 

Mặt trang ỡ phương Tý Ngọ thì thủy triểu dâng lên ở phía 
Nam phía Bác. 


Về ngày và đêm, hẻ rnặt trời đi ruột độ thì mại trang đi 13 
độ có lẻ. Cho nên thời kỳ mát tràng lận ở phương Tảy thường chậm 
hơn của mặt trời 3 khác có lẻ. Tín túc về thủy triểu lên đều như 
thế. 


Từ mùng một đến ngày ràm, con nước thường chậm rnột đêm. 
Từù ngày rảm đến ngày rùng một, con nước thường chậm một 
ngày. 


Trước và sau ngày mùng một và ngày rảrn, mat trăng đi mau 
hơn, cho nên ba ngày trước cuôi tháng thì con nước đương thế lớn 
lên. 


Ba ngày sau ngày mùng một, con nước đương thế to tát. 
Trong ngày rảm!, con nước cũng như thế. 


Trong thời trang lưỡi liểm, mặt trang đi hơi chậm cho nên 
con nước lên xuống hơi kém. 


Trong một tháng con nước lên mạnh sau ngày mùng một và 
ngày rảm. 


Trong tmmột nàn con nước lên ranh vào [28a] giữa mùa Xuân 
mùa Thu. 


Con nước ban ngày trong mùa Hạ thường to. 


Con nước ban đêm trong mùa Thu rùa Đông thường to, bởi 
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lẽ một năm có mùa Xuân mùa Thu cũng như một tháng có ngày 
mùng một ngày rằm. Đó là con số thường của thời đất. 

Sự lên xuống của con nước quan hệ theo mặt trang tới hay 
_ lui, chớ không phải do đất nổi hay chìm. 

Sách Tựu Nhật Lục của nhà nho đời Nguyên đã đính chánh 
những điều bàn luận về con nước thủy triều với những lý thuyết 
rất rõ ràng. 

Sách ấy nói : Thuyết con nước thủy triều ở sông Tiền Đường 
trước sau đã ghi chép không nhất trí. 

Sách Sơn. Hỏi Kinh cho đỗ là múc độ va vào hang của loài cá 
du (1) ỡ biển. 

Sách nhà Phật cho đó là sư biến hóa của con Thần long (rồng 
thần). 

Sách Triều Ký của Cát Hồng cho đó là nước sông Thiên Hà 
tung vọt lên. 

Sách Động Chân Chính Nhất Kinh nói là mặt trang đi khắp 
một vòng trời thì con nước thủy triều ứng theo. 

Sách Luận Hành của Vương Sung nói : Nước là huyết mạch 
của đất tùy theo khí tới lui mà thành con nước thủy triều. 

Sách Hớúứi Đào Chí của Đậu Thúc Mông cho ràng con nước 
thuy triều lúc sớm tối dậy sóng côn là tất phải chờ mật trăng. 

[28b] Trăng với biến đun đẩy nhau. Biển với trang chiếu dọi 
nhau. 

Sách Hơi Triều Luận của Đồng Hái Ngư Ông chép : Đất nổi 
lên mặt nước thông với đại hải, theo khí mà ra vào lên xuống. Đất 
trầm xuống thì nước biển xanh cháy vào sông, gọi là nước mai 
(triêu). Đất nối lên thì nước ở sông lạch cháy về biển xanh, gọi là 


-HEECST-EHECLTEDHEDTEEEEL-TEE-HLEInuaESCVEEESETEEODEEEDLEOEDLTE—-LREEE-EEHNYT, .....——-====r trEnnny-TPEErviEZEuDEEOII 
t1) Cá dự, loại cá biến không vay 


116 


nước hôm (fch). 


Sông Chiết Giang bát nguồn rất gần, hễ nước sông ít thì nước 
biển nhiều cho nên con nước thủy triều dâng lên rất to. 


Bài Chiết Luận (luận về sông Chiết Giang) của Phan Động 
có nói : Cửa biển có hai trái núi, núi Khám và núi Sinh, ở giáp bờ 
biển con nước thủy triều lúc bát đầu dâng đến cũng ruênh mông, 
khi tràn gần đến hai núi ấy gặp bờ hẹp và thế gấp thì tung vọt 
lên thành sóng côn. 


Sách Tùng Ngữ của Diêu Hợp Ủy chép theo tấm bia đá ở Cốt 
Kê đại khái nói : Nguyên khí thờ ra thở vào. Trời tuy theo khí mà 
đâng trần lên và qua lại. Con nước thủy triều cũng theo trời mà 
tới lui. 


Sông Chiết Giang phía Nam tử huyện Toán Phong, phía Bắc 
từ huyện Gia Hưng giáp với núi, mà nước thì rộng mênh mông, ở 
phía dưới cái đầm suốt . sừ Nam [29a] đến Bác, khi nước đầy thì 
ngần được sóng to, khi rút thì chận được thế con nước thủy triều, 
chớ không phải vì nước sông cạn sát mà khiến ta như thế. 


Sách Vân. Lộc Mạn Sao (1) của Triệu Cảnh An sao lại sách 
Sứ Cưa Ly Lục của Tù Thúc Minh có chép : Trời bao lấy nước, 
nước nâng lấy đất mà nguyên khí thì lên xuống trong cöI Thái hu 
(khoảng không gian). Đất chịu sức nước mà tự giữ vững, lại cùng 
với nguyên khí lên xuống mà cùng cất lên hay đe xuống với nhau 
mà người ta không hay biết. 


Trong những lời bàn nghị về con nước thủy triều thì chỉ có 
luận thế của Phan Động khá hợp lý. Nhưng luận thuyết này chỉ 
mói : “Thế bức bách mà làm ra sóng côn”. 


Luận thuyết của Đông Hải Ngư Ông nói : Nguồn gần hay xa 
mà phân ra con nước thủy triểu to hay nhỏ. Lý luận cũng giống 


(1) Văn Lộc Mạn Sao, có 1ð quyên do Triệu Ngạn Vệ tự là Cảnh Án soạn tra 


11: 


nhau với của Phan Động. Nhung luận thuyết ấy nói : “Đất nổi ở 
trong nuớc”. Lý luận ấy lại gián đoạn, không bằng nhu của trong 
sách St Cao Ly lực do Từ Minh Thúc viết : Trời bao lấy nước, nước 
nâng lấy đãt rnà nguyên khí thì lên xuống. 


Luận thuyết của Đậu Thúc Mông nói : Sóng cồn nổi lên vì 
mật trăng. Luận thuyết này thật hợp với nghị luận ở bi đá ở Cất- 
(8b) Kê vã của Triệu Cánh An. 


Vá lại mạt tràng là âm, thủy triều là nước đều úng với công 
dụng của quẻ Khám trong kinh Dịch. 


Cho nên thiên Thưuyết Quái trong kinh Dịch nói : Khám là 
nước, là rmật trăng. Do đó có thể thấy được lẽ ấy. 


Cho nên luận thuyết của ba nhà kế trên ( Tù Minh Thúc, Đậu 
Thúc Mông và Triệu Cảnh An) là đấc lý. 


Khuất Đại Quân đời nhà Minh lại có luận thuyết cũng hợp 
lý, tôi xỉn biên chung vào đây : 

Trong bức Hà Đó, hành Thủy (nước) được đặt ở phương Bác. 
Phương Bác là bờ của nước. Con nước thủy triều là khí mỡ ra. Hơi 
thở của trời đất hít vào và thở ra, mà con nước thủy triều cũng 
moí theo rà đâng lên và rút xuống. 

Khí mà trương lên ở mặt đất thì nước từ phương Bắc cháy 
về Nam, đó là con nước lớn dâng lên. Dâng lên cùng cực thì nước 
đầy tràn ở phương Nam đó là con nước đứng (không lên không 
xuống). 

Dâng lên cùng cực thì rút xuống, nước chảy về phương Bác, 
đỏ là con nước ròng. 

Này, chỉ vì khi hít vào và thơ ra không dùng cho nên con nước 
thủy triều có lớn, có ròng, đúng theo thời kỳ không bao giờ saI. 

Còn như con nước thủy triều có lớn, cớ nhỏ, có sớm, có trẻ 
khác nhau [30a] là do ở giờ giấc, thời tiết có g1ao biến, khí có thịnh 
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suy mà động cơ ấy đều ứng hợp với mật trang. Cho nên nói : “Hải 
triểu ứng nguyệt” là con nước thủy tiiều úng hợp với mạt trảng. 


VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỀN 2 DỨT 
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ai VÂN ĐÀI LOẠI NGỮ 
QUYỂN 3 
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3. Khu vũ (93 điểu) 


Sách Luận Hành chép : Trên trời có mặt trời, mật trang và 
tình tú, gọi đó là vàn. Dưới đất có núi sông gò hốc, gọi đó là lý. 

Tôi nói : Địa lý ứng với thiên văr, ở trên, cho nên các bậc vương 
dựng kính đô át chọn ở đưới núi có danh tiếng hay ở trên sông Co. 

Như sao Tử Vị là ngôi vua cao nhất, bền tả tiếp với sông 
Ngân, cho nên kinh đô Trường An và Lạc Dương đều chiếm những 
chỗ cao ở núi Long Thủ và núi Bác Mang hay những tháng cảnh 
ở sông Bá, sông Sản, sông Giản và sông Triển. 

Các vua xưa kinh lý thiên hạ, định phong cương (bờ cö1), phân 
biệt các thổ nghĩ, để tế chính chính trị, sửa chữa giáo hóa, chính 
trị muôn dân, dẹp yên bốn biển, với quy mô lớn Ìao, tiết mục tường 
tận rõ ràng [Lb] có thể trông thấy được. 

Vua Vũ nhà Hạ phân biệt chín châu, định núi sông, phân 
xanh giới, điều lý sản vật, phân biệt thuế khóa. 

Theo sách Chu Lễ, chức Tư hiểm thuộc quyền của Hạ quan 
coi giữ bản đổ của chín châu; biết đầy đủ những chỗ hiểm yếu của 
núi rùng, sông đầm, thông đạt đường lộ. 

Chức Tụng huấn thuộc quyền của Địa quan coi giữ số sách 
ghi chép của bốn phương để tuyên cáo việc quan, để biết phong 
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tục ở địa phương. 


Chức Tư đồ coi giữ bản đồ đất đai, biết đầy đủ lãnh vực của 
chín châu, và số lượng điện tích (gồm có bề ngang, hề dọc) (1) của 
chín châu, xét định đanh xụng và dáng nao của núi rùng, sông 
đầm, gò đống bến trùng, đồng cao ruộng thấp. 


Người đời xưa thật tỉnh tế cẩn thận, phàm việc gì cũng biên 
chép vào số sách để phòng kê cứu. Việc to việc nhỏ đều ghi, việc 
xa việc gần không sót, cho nên không cần ra khỏi cửa, chỉ ngội Ơ 
nhà mà biết được việc ngoài muôn đặm. 


Những công đụng lớn lao về việc sửa trị nước nhà không có 
1iều gì là không do ở đấy. 

Nhà Hán dựng lên, Tiêu Hà thu lấy những bản đô và thư 
sách của nhà Tần. 

Hán Cao Tế được những đỗ thu ấy mà biết đầy đủ số nhà 
cửa, số đân chúng nhiều hay ít, mạnh hay yếu và những nơi hiếm 
yếu trong thiên hạ. 

[2a] Tù khi sách Hơn Thư do họ Ban được soạn ra có phần 
Địa Lý Chí thì quận quốc, núi sông, dân vật, phong tục, đường sá, 
hộ số mọi thứ đều được ghi chép đẩy đó. 

Về sau những nhà viết sử đời nào cũng có trứ thuật (làm 
sách) đều phòng theo khuôn phép ấy chia thành điều mục mà 
trình bày xem rất rõ ràng. 

Các bậc đế vương xem những sách ấy thì đủ kiến thức để 
nâng cao chí hướng đi tuần thú phương xa. 

Các bậc công khanh (quan to) xem những sách ấy thì đủ kiến 
thức để giúp đỡ việc chính trị. 

Các bậc sĩ đại phu khảo cứu những sách ấy thì đủ kiến thức 


(1) Quang luãn, ương Đông Tây la quảng, đường Nain Bắc là luân, ÿ noi điện 
tích có chiều ngang chiều dọc 
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để trở thành người quân tử bác vật nghe nhiều thấy rộng mà trong 
tương lai cũng có thể góp phần bàn nghị khi bày hình thế núi non 
bằng gao (1) hay vẽ bản đồ dưới đất về chiến trận. Thì há răng 
những kẻ chỉ phân biệt được một vật, trí mưu làm được một việc 
lại có thể sánh cùng đồng hạng mà nói bàn được hay sao ? 

Sách Cứu Châu Địa Vực Đồ Luận của Bùi Tú đời Tấn cho 
rằng địa đồ có sáu thể : 

1. Phân suất để phân biệt mức độ diện tích của đất đai. 


ˆˆ - z ˆ l ”ø + ˆ“ ˆ 7." ` ^ ^“ 
2. Chuâấn 0uong đề chính xác địa: thể cuộc đất này, cuộc đất 
nọ. 


3. [2b] Đạo !ý (2) để định số đậm đường đi đến. 
4. Cao ha (cao thấp). 
9. Phương tà (vuông mé»). 


6. Vụ trực (cong thang). 


Địa đồ phải theo thế đất mà làm ra để sơ sánh chỗ bằng 
phẳng với nơi hiểm trở. 


“2 z xv ` *sxL ` + ˆÖ .. 
Lây sáu thể này tham nghiệm mà khảo cứu, tuy có núi cao 
biển cả cách trở, cõi riêng phương lạ xa xôi, lên xuống quanh co 
khác lạ đề có thể cản cứ vào đấy mà quyết định. 


Trâu Tử nói : “Trung Quốc chiếm một trong 81 phần đất trong 
thiên hạ. Trung Quốc được gọi là Xích Huyện Thần Châu. Trong 
Xích Huyện Thần Châu tự nhiên đã có chín châu, đó là chín châu 
theo thú tự lớn nhỏ của vua Vũ nhà Hạ (3). Ngoài Trung Quốc, 


(1) Tự mề uï aơn, Mã Viện đi đánh Ngôi Ngao lấy gạo bây hình thế núi nơn, Inưu 
tính thế trặn tấn công cho vua Quang Vũ nhà Hán xem. Vua bao - “Giác ơ 
tẤm tàt của ta rồi” 

t2) Chế nay sách chep đgo lý TẾ, fỂ là vô nghĩa Ơ đáy đạo \ý }Ê T1à dành 
đương nở hợp Ïy 

GÌ) Chín chấu. Vua Vũ nhà Hạ đat rịt chìn cháu : 

1. Ký Châu - 2 Duyện Châu - 3 Thanh Châu - 4, Từ Châu - 5 Duơng Chaău 
- 6. Kinh Châu - 7. Dự Chàu - 8. Lương Chảu - 9. Ứng Châu 
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như Xích Huyện Thần Châu có đến chín cái. Cho nên gọi là chín 
châu. Những châu này không được kể vào số chín châu của Trung 
Quốc (1). 


Có biển nhỏ bao bọc như giữa rnnột khu đấy là mật châu. Có 
nhu thế ấy được tất cả chín -hâu, lại có biển to bao bọc ở ngoài 
nữa, đấy là chỗ trời đất [3a] giáp nhau. 


Thuyết này lúc mới xuất hiện giống như hoang đường. 


Nay khảo xét những sách Địa Lý Chí, sách Tu Duệ Liệt 
Truyện trong Nhị Thộp Nhất Sử (9), sách Phật Quấc Ký, sách Sứ 
Cao Ly Lục, sách Si Lưu Cầu Lăyc, sách Nguyên Chỉnh Tây Vực 
Ky, sách Chân Lạp Phong Thố Ký, sách Hạ Táy Dương Ký của 
Trịnh Hòa đời Minh, sách Nhật? Bấn Ký, sách Tây Dương Khôn 
Đư Đồ Thuyết thì biết trong khoảng trời đất chiều Đồng Tây chiều 
Nam Bác là vô cùng vô tận. 


Ranh giới giữa hai nước gọi là cương. 


Theo sách Chu Lễ, quan Đại Tư Đồ (3) đặt ra cương giới đất 
kinh kỳ và đào hào đắp đất làm ranh giới. 


Sách này có chú : Câu là đào đất làm hào để ngàn trở. Phong 
là đắp đất làm ranh giới. 


Thiệu Tín Thần (4) cai trị đất Nam Dương, khai thông hào 


(1) Nguyên tác chép sai ở đoạn này. Câu này ở Mạnh Tử Tuân Khanh Truyện 
trong sách Sư Ký như cau : Trung Quốc danh viết Xích Huyện Thàèn Châu. 
Xích Huyện Thần Châu nội, tự hữu cửu cháu, Vũ chỉ tự ưu châu thị da. Bất 
đặc vị châu sô, Trung Quốc ngoại nhu Xích Huyện Thần Châu giỏ cúu Nãi 
sở Dị cứu châu dõ | 

(2) Nhị Thặp Nhát Su, 21 bộ sử Trung Quốc gốm có 13 bộ sử đời Đương, 4 bộ 
sư đời Tống, 4 bộ sư đời Minh 

(3) Nguyên văn trong Chu Lễ : Chu Lễ Địa Quan Đại Tư Đồ. Sách này chép 
thiếu chữ Đồ 

(4) Thiệu Tín Thần, người đất Thọ Xuân đời Hàn, tự là Ông Ehanh, làm “Thái 
Thu ở Linh Lang, Nam Dương, là người siêng cần có phương lược, thích làm 
việc mưu lợi cho dần để dân được giàu có, đản kính nên gọi óng tà Thiệu Phú 
(Tủ Hai) 
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rãnh, lập đập nước, đặt điều ước phân phối đồng đều nước cho 
dân, {3b] khác đá dựng ở bờ ruộng đề phòng việc phân tranh. Đó 
là chính sách hay đẹp, người làm quan lại phải hiểu biết. 


Sách Phong Tục Thông chép : Đường lộ ở đồng ruộng theo 
chiều Nam Bắc gọi là hiên, theo chiều Đông Tây gọi là mạch. 


Sách Nhĩ Nhã chép : 


xH Châu là chỗ đất có thế ở được giữa vùng nước. 


X1 
aE. 


Chư ]à châu nhỏ. 

Chỉ là chữ nhỏ. 

Ngạn là bờ nước ở hai bên. 

Hử là đất õ hai bên bờ (nha!). 

Áo là bờ cong. 

My là chỗ cô và nước lẫn lộn. 

Nhuế là đường nước quanh co. 
Lương là cái đập đá chận dòng nước. 
Đường là đắp đất ngàn nuứớc. 

Phẩm là bờ đề ro. 

Điền là cái đầm rộng. 

Cao là cái đầm cong. 

Bừ là cái bờ chắn nước. 

Đàm là chỗ nước sâu. 

Lại Ìà chỗ nước chảy tiên cát. 
Xuyên là dòng nuớc luu thông. 
Trạch \à cái chẩm, chỗ nước đọng lại. 
Khê là khe, chó nước tuôn xuống. 


.“ ` ~“ ˆ - 
Cấc là hốc, chỗ nước đố xuống khe. 


Sách ấy chú rằng : 
L` Cốc là hốc, đường nước [4a} chảy thông giữa hai trái núi. 
3] Giđn là chỗ núi giáp nước. 
Giản là đường rưước giữa hai trái núi. 
Sách Phong Thổ Ký (1) chép : 
8 Phố là vùng nước to có cái miệng nhỏ chảy thông ra 


chỗ khác. 


L!? ` ` ” ` ` 7+7 1 
4T ` Nhơờưn: là nhai, là bờ núi cao. 


xì 
JỀ Nhai là bờ núi. 
M m- : A hs NG- " ` 
t 3X Phó nham là nơi ông Phó Duyệt đời nhà An làm nhà 
ở ấn. 

Ông Lữ Ôn đời nhà Đường có bài mình (2) về ông Phó Duyệt 

như sau : 
f£. 2XvícN hat C7/frdretg (Ír“, 

2. ‹)thur làm bất diệt. 
3. 7/hao thao C7haưnớwtg tÓ, 
4. ()(uur hat bát bêet. 
5. ⁄)kht tirYyaa bít bhi. 
ó. C/lhế tức thính triết. 
7. Quốc dán CÚ “ah. 
&. 42 viufh ⁄/)tó Ô/NaJ£E. 


` 


" s> 
Ọ. /Xut/Cl (lu [dt GHỦ. 
#O. “Ởui f/)0eÍt tưc tô. 
0) Phong Thổ Ký, sách do Chu Xư đời Tấn soạn 


(2) Minh, tnột thể văn thường thây ghi khắc trên vạc trên mãnh, như định nưnh, 
bàn nìinh 
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11. (/\e thông [Í4(t14 i40. 
2. X01 ttỒUu HẾt2 nHJộ, 
f.t. ⁄)(uurơe 7) đạo dựa, 
+. KởÙ bat ao tờ, 

15. 2 to (Ít gi, 

fÓ. (J/(11 (dì14 f0 t0. 


v 
x4 


17. /irt ý nh bitốc, 

f.. (()i£¿i cÍfd« le) tifhy-. 
2. /(œn phí tán thế, 
20. ⁄đ(ftrể cựu qiiánớt thờ. 
21, “Cong phả tuê tftreu. 
22. .Wưw xttjểit + (0! òu, 
2.}. (2d nu tín, tự trẻ. 


2-4. Ä⁄J giútat tô du aớat 


vk 


23. tÈq truc (/)Ttii S)(haun, 


26. Ô/HOIIE hit bi tia. 


27. 2Hí« luưtt FÍtt hòc. 


2%, ⁄Mudn tiếp xitaget (4ƒ trinh. 


2U, Xu lụt “~4© Íc, 
1(). /Mỏa trìag đồ thang. 
‡/. CQu2dst hai trần (ae 


‡2. ‹ 1?” cao đruttta, lriưna/. 


` 


.)}. “J(gitge, fưii pha Íaoudg, 
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+4, “Q¡ (7Tuuưyn tục lrài ? 
1. ‹ f 2Xvdnuft cau “Thang, 
1Ó. //din dfttìrh bổi hối. 
17. XỌi hợp cÍ:c tế, 

3A, Quu/ốl cự gian Pa ! 
992, 2W tHÍttr thngg Đriarg, 
-£f). “/ftưeitd Ía thán bac. 


ky 


+41. //Xety Puiư¿t ĐÍh¿ đúng. 
42. (/)«@o quý claá« đạt, 

#4}. !/)(u HH cái đhưaag, 
t4. “7tq( bi tua ví. 

47, (ưa 2u (lúc (/Nuj£f, 
#6. (À(dÌ tạ hoưngg đốt, 
K72. (}ÙJrÍ (tri Íụ (/tt(0004, 


-6%. ⁄/)ựmt sĩ Đất thỏ. 


° 


ˆ 


Dịch nghĩa 


l. Ôi(Œ ctid tt FT 1V ` Ïì PC FƠ, 

2. \|mư hưa chí khong la, 

s,  hítc Hiướt TT[HUHỢ CHOÓN CHÓN, 

4. -Ìnr bit ca Khonơ rhứi, 

+ Phút hcH clc1mt hưnH, diro túc KÌu hoa. 
(. Í)(J7 11/1 C11112 €0 P10 SxqtHợ lOE HịcH. 


z Quốc ưu sinh ra ta Ýu ĐịnH 2, 


(I) Tang, vua Thành Th;iyng nha Thương 


(2)_ Vũ Định, túc vua Cao Thông nhà Ấn, có Phỏ Duyệt làm tướng, quốc gia đại 
tHỊ, ø ngòi được 59 nan 
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9, €)mự Puo ()Luyệf lại xiNÙ:t ra Ở cong hioeHe, 


ký 


9). Tlnud Hước 010 hú, 0tryc! Dƒ Hẹ khó sai, 
1U. tai Ý1t D1, ni, (lt Ícnt Hiưoi, 

II. ÍAtec line TỈHOHớ qrHrớ, THÍ ĐÍH ƯEO C(ÙNM. 
I2. Chứt chíem Ddtb roi Đình chat), 

I3... |Hr co *PhirynrdŒ ft dán ct0Hd tho lá, 
l4. Y[OHỰ 1010 1H(HŒ lí "ƯÌH(£)) CH. 

là, PC HỢ DừqtH/ HFOHØ c¿rÙì thực lút, 


!G. YWa Ýu Ðimit clenm: bao that ơg) ong Phó út, 


cà 


ƒ= YHh@ thú sOUI Tiặc q0 ch tu, 

(S, “T Ít chưỚC HƯgHỚÊ vo) IloHU DI QHƠ., 

EÙ,,} hrÌt and ong ho OÔu1/cl DÙ DỢ] LI HƯHUÍ DU HỰ 
Art, lgrt (Hit thú lan họp nhau, 

3W)... VÌ phút (0Í c6 Hr VI. 

31, fitc cụ non ĐDet/ lreh Trui, tụt HH HƯOI, 

32, SOMØ H1 DỌC H1), 

93, Tr0i tH cơm trHữ rớt cư cm H1 the, 

14. TruHơ Khoai (J NdỈ KHOHƠ CÓ HƯUHJCH HẴNHA 


le set0 2 


K3 


95, ()Hữ Phú MJe1 bo cong tiệc (HH HHOHỜ Ô 
P]hto.. Van, 
36... Vi con chín bamg thoet thay bát ru Ích, 


2^Vtf€ cÍQin, 11144 110N@ chược tt họa, 
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2%. Đhan cham 1c cheo ltch HH0 1H HEH SOHV, 
99. Xe ?lút đt có cẰg HN CHó Đạt T. 

30. (?o Hứ cdla theo cÍdg} 01c cím ta. 3 

31, Yuea xao ctut De dạt bao clCH ớt Hữu, 


9. Đao ru, /lrc được trNHớ lnHig: 


kŠ 


S32.. M}nelein K€ De loi gioi 3 ra lam & De loi họa 3 đến 
tứ theo chủ €4 tt ID con ranh, 

34. \en khong phái có ong "Thun HÍU HưoÌ cH tưới 
ghen ve dị cho hợp } 

"), €mớ. „1 JIenh HứcC,Á Jod0t. củ tHứt Thanh đuunớ 
HH0 thimớ. 

536. do thạc HBrHỢ Thời ld1M bếp tra DÓt hi, 

Trong tc tướt toi di HN, 

39. Chnơg kho khirt lu 4i 

3). Seo brtiv Hrond gi €1 QHớ, tủa HH DùnH cần ựaH on 
Pho Duy. 

40. Truï tạ Dao cho, th Địa tanở cho, 


số 


ˆ 


+1. ()ưọc toi diO 1H Di tớ ad, 
43. Dạo du œ chủ dư ước đạc Đíct thanh cụt, 


43. .À hon theo thịt Hịr tt nức len tt KhoHở cược 


]: 


¡2 


(1%, (2) Hài câu này y noi có bẽ tôi gioi thì mọi việc đều thành công 

Bát nguyên (nguyễn Tà giỏi), tầm ke bể tôi giới của vua Cao Tìn thì 

Bát bhúi tkhúứi Ìá ho.U, tín ke bể tôi hoi của vua Cao Dương thị 

Phan tong phú phưnïg, vn tông nÝu phụng, not ke bề tôi vín nịu theo VU Địa 
lặp công danh 

Gâu này v nói vụca hiển tôi giới sắp nhau rất khó khitn, không như trường 
hợp vua Vù Đỉnh gặp óng Phố Đ ayết rịt de dang 


E{(ft CHỢ, 

+3. TÌu Hưtt0t có tdad Dị Nưan chạu, 

2. tớ CO Jong chược 010 Phó 2L0)etk 
40, Íd U HFOHƯ Ưt€ tHOHƯ THƠ ỦA, 

42. fñd¡ IrdnHt dt) DU D1 clÍcH: rgHợ tơ, 


4S. g1 có tr có11 Kho ĐH, 


Sách Tam Tần chép : Sông Hoàng Hà chảy xuống l¿ong Môn, 
-~ ˆ ˆ £ x: ° ki “4 ` 
cuốn cuộn m1 như tên bàn. Môi năm trong khoang cuối mùii 
Xuân, có giống cá chép vàng lội ngược đồng mà lên. Con chép nào 
lội lên được thì hóa thành rồng. : 


Theo sách Sứ Ký, Truơng Luơng đưa tiễn Hản Vuơng đến 
Bao Trung, bảo đốt mất đường sạn đạo (1). Bao Trung tức là “Pà 
Côc. 

(Ba] Xưa có sạn các (2) 2.989 gian và bản các (3) 2.992 gian. 
Số ấy trái qua các đời có tảng gian không nhất trí. 

Sách Thông Giám (4) chú : Theo chế độ nhà Đường, 

Hành trình đường hộ : 

- Ngựa đi 1 ngày 70 dạm. 

- Đi bộ và cỡi lừa 1 ngay 50 dam. 

- ĐI xe một ngày 30 đậm. 

Hanh trình đường thúy : 


- Thuyền chỡ nàng đi ngược sông Hoàng Hà I ngày 30 dậm, 
đi ngược trên sông Trường Cang 1 ngày 4Ö dạm, đi ngược trên 


(1) Sạn đaứo (san là gác cây làm đường đi), đương đì làn bằng tre gỗ gác ráp lại, 
cùng gol Ïa cac đơo 


t2) Sạn các tực sạn đạo 
GÀ) Rựn các, san đáo gạc bảng vấn 
(4) Thong Giướna túc Tụ Trì Thông Cam: 
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các sông khác Ïl ngày 45 đậm. 

- Thuyền không đi ngược trên sông Hoàng Hà 1 ngày 40 đạm, 
đi ngược trên sông Trường Giang I ngày 5Ó dạm, đi nguợic Liền 
các sông khác 1! ngày 60 dam. 

- Thuyền nhẹ hay nàng đi xuôi ven theo đồng sông thì đồng 
một quy chế, đi xuôi theo sông Hoàng Hà 1 ngày 150 đạm, đi xuôi 
theo sông Trường Giang Í ngày hơn 10Ô đạm, đì xuôi trên các sông 
khác Í ngày 70 đậm. 

Thiền Địa Lý Chỉ trong Đường Thư cháp : Trong muời đạo 
(khu vực hành chánh), ỡ: 


- Đạo Quang Trung có 134 của quan. 


- Đạo Quan Nội cố 3] của quan, 
- Đạo Hà Nam có l5 cưa quan. 
- Đạo Hà Đông có. 33 cưa quan. 
- Đạo Hà Bác có. 24 cửa quan. 
[5b] - Đạo Sơn Nam có 5 cửa quan. 


- Đạo Hoài Nam có 12 cửa quan. 
- Đạo Giang Nam cõ l cửa quan. 
Đạo Kiêm Nam có 12 của quan. 


Quản Tử nói : “Phương hướng của một địa vực, nếu bón góc 
không được xét định, thì đất ây mất là tất nhiên : 


Đông Bác là gác Cân, 

Đông Nam là góc Tốn, 

Tây Bác là góc Kiểu, 

Tây Nam là góc Km” 
Sách koại Tñh ứ chép : Đất đồng bằng của nhà Chu ở phía Nam 
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núi Kỳ, từ phía Đông ngang suốt phía Nam, đất mầu mỡ đẹp đề 
vộng rãi bằng pháng, tức là niến mã kinh T2 có câu : Cu nguyên 
0ử 0ù (1) là đồng bảng của nhà Chu mầu mỡ đẹp đề. 


Hạo Kinh (2) của nhà Chu ở về phía Tây Nam huyện Hàm 
Dương cua nhà Tần, cách kinh đô Trường Àn của nhà Hán, nhà 
Đường bảng một con sông VỊ, 


Vua Van Để nhà Tùy dời đồ sang vùng Đại Hưng, túc là đất 
núi Long Thủ, đất đài 60 đạm, đầu núi ân vào sông VỊ, đuôi núi 
đạt đến Phàn Xuyên, đất đó không có cô cây. 


Nhà Đường nhân đó đáng đó ø đây. 


Thành Trường An của nhà Hán về phía Tây Bác [Ga] cách 
đấy 20 đạrn. Về sau có mở vườn ngự uyên ở phíi Bác Hoàng thành, 
vườn nợt. uyên ấy phía Đông đến sông Vấn, phía Tây liền với 
thành cũ Trường An, phía Nam: (3) liền với kinh thành, phía Bác 
gồi lên sông VỊ, 


Phường Vĩnh Lạc ở thành Trường An tức là cái gò năm ngang 
an với hào thứ nan của quê Kiên. 


Vũ Văn Khải nhà Tùy xây thành Đại Hung nhận thấy trong 
thành có 6 cái gò to nằm ngàng song song nhau tù Đông sang Tây 
giống sáu hào liên nhau của que Kiên , cho nên ở hào Cứu 
nhị (4) đặt cung thất của vua để làm chỗ ở của bậc đế vương, ở 


(1ì Câu này ở chương 2 thiên Miễu thuốc phần Đại Nhà trong kinh Thị : Chu 
nguyên củ củ, Căn đồ nhu dị = Đăng muông của nhà Chư mẩu mỡ, Rau cần, 
trau đồ ngọt tợ như đường 


(21 Chà Vũ Vương đồng đỏ ở đất Hàa. chỉ nên gọi là Hạo Rình 
(6 Sạch cheb› thiếu 1 chữ, rất để đoán nìaá biết lì chủ Nann 
€1) Mọt que có 6 báo, hào dương CƠ J0)\OE net HẬm - goi cưu, hào ân: có hai nết rơi 
-= goi lục. Queé Kiên có 6 hào dương 
Thư 1 là Sơ cưu, 
Thư 2 1\ Cưu nhị, 
Thư 3 la Cưu tam, 
Thư 4 la Cưu tư, 
Thư 5 ìà Cưu ngn, 
Thư 6 là Thượng cưu 
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hào Cứu tam (hào thú 3 từ duới đếm lên) đạt dinh thụ của bá 
quan để úng với số quân tứ, hào Cưu ngũ là ngôi báu không muốn 
cho thường dân ở đãy cho nên đạt Huyền Đô Quản (1) và Đại Hung 
Thiện Tự (2) ở đây để trấn áp. 

Thành Lạc Dưang, phía trước hướng thẳng vẻ đàt Y Khuyết 
(3), phía sau chiếtmn cứ núi Kỳ Sơm, bên trái có sông Triền Thúy, 
bên tuật có sông Giản Thuy, còn sông Lạc Thủy chày xuyên [6b] 
Vào giữa. 

Ở ngoài phía tả chiến cứ Thành cao, phía hữu ân đến Mẫn 
Tìì, đó là nơi mà Vũ Vương nhà Chu và Chu Công đã xem mà 
đóng đô. : 


Vua Cao Tân đóng đã ơ đất Bạc. 


Vua Thành Thang nhà Thương đóng đô ở đất Tây Bạc, tức 
là cách Lạc Ấp 70 đậm về phía Đồng. 


Về phía Đông Bác huyện Yên Sư (4) trên núi có lang vưa 
Thành Thang. Tôi trộm nghĩ nhà Thương nhà Chu chọn lấy hình 
thế phía hướng niật, phía quay lưng giống nhau, nhưng cích nhau 
có một khoảng. 


Sách Sách Phú Nguyên Quy (Lỗ) chép : Trong thành cũ Trường 
Án nhà Hán, đất đỗ như lứa mà rắn nhu đá. Các phụ lão tương 
truyền rằng : Ngày xua, người ta đào lấy hết núi Long Thủ mà 


(1) Quán là nhà của đạo sì ở 

(2) Tu la chùa Phát 

(3) Ý huyết, tên đất ơ huyện L:ưc Dung, tình Hà Nann, ngày xưa vua Đại Vũ 
đ:\(o song tháo nước thấy ở đây eđ hai trai núi đổi nhau như cua khuyết của 
vua, lại co song Y Thuy chịv nzhâng qua đây về hương Bác, cho nên goi đất 
ấy là Y Khuyvết 

LAI Yến Sư, tên đất, Chủ Vũ Vương định vua Trụ, thường đạp thành nhỉ quán 
LYến, nghĩ ngơi; sư, quan đọi?ơ đạt Tuyện Yên Sư ở phía Đăng huyện Lạc 
Dương. tình Hà Nanh 

(5) Bách Phú Nguyên Quy. tên sách gom 1.000 quyền do Vương Khâm Nhược 
Dương Ức đơi nhà Tong soan ra, ghị chép: nhưng su tích về Vừa tòi các đời, 
cha lần 6T bo, 1.104 mon 
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làm thành. 


Trong thời Nguyên Để nhà Hán, lúc ấy cõi Quan Trung toần 
thịnh, Dục Phụng Ky dâng sớ nói : “Muốn đời đô về đất Thành 
Chu. Đất này bến tả chiếm lấy đất Thành Cao, bên hữu an đến 
Mẫn Thì, phía trước hướng về núi Tung Sơn, phía sau tiếp với sông 
to”. 

Ông lại nói : “Tất phải có [7a} ông vua phi thường, về sau mới 
lập được công nghiệp phi thường”. 


Ông lại nói : “Nhân cuộc biến của trời mà dời đô gọi là cùng 
thiên hạ đối mới lại từ đầu. Đạo trời đút rồi sau mới trợ lại mới 
từ đầu, tột rối lui thì trở về gốc truớc, cho nên có thể kéo dài đến 
vô cùng. 

Nay vận nhà Hán chưa đút, may mà đuợc bát đầu mới trở 
lại để kéo đài phúc tộ mãi rnâi thì chang là hay hơm siúo ?7 


Vua Nguyên Đế không chịu nghe theo. 


Cháng bao lâu Vương Măng soán ngôi nhà Hán, xây dụng 
đât Lạc Duơng. 


Vua Quang Vũ trung hưng được nhà Hán ben đóng đô ơỡ Lạc 
Dương. 

Nhà Thịich Tân (1935-9446) đóng đồ ở đất Biện. Đến đời nhà 
Tống cũng không thay đổi vẫn đóng đô ở đấy. Đõ cùng là tình thế 
đã khiến như vậy. Bởi Ìé, từ vua Trang Tông nhà Hậu Đường đóng 
đô ở Lạc Dương, quân và đâãn vì đói thiếu ¡nà thần oán. Nhà vua 
ben xuống chiếu buôn đau cho nhân dân rmà không kịp nữa. 


Đọc bài chiêu thu ấy thấy có cầu : “Ruộng nương hoang phế, 
nhân dân lưu ly thất sở, thuế khóa thu nạp không du cho quân 
đội, [Zb] mà chuyển vận tủ nơi khác lai chưa kịp. Gần đây muốn 
đến đât Lương đãi “Tông lu chịnh lòng thương xót sinh lĩnh. lại 


01) 7U ách Tấm, nhà Hau Tân do Thách Kinh Đuờøng kứng làn 
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sợ hành trình làm lao nhọc châu huyện cung đốn, lại chuyên 
` ` ` ˆ ` "„ A* F4 „.XÝ\ 
thành điêu tần, không còn biết chân tế làin sao”. 


Cũng thật đáng thương. 


Vua Minh Đế nối ngôi có xuống chiếu thư rằng : “Tiên đế cho 
chỡ lương thục ở Quan Ngoại cung cấp cho quân mã ở trong thành 
Lạc Dương khiến trảm họ phải khốn đốn, không xiết nỗi nhọc 
nhắn về vấn đề lương thực. 


Nay ta muốn lọ liệu sắp đạt, sai quan Độ Chỉ (1) và quan 
Tổng Quản Sú (2) hội họp định đoạt số quân ở kinh đô, cán cú 
theo số lương hướng phi củng cấp cho tích trữ ở kinh đô, còn số . 
lương thực dụ trủ ớ gần kinh kỳ thì có thể khiến quân binh đến 
đấy nà an. 


Hỏi trước việc chớ lương thực theo đường thủy đến kinh đô 
thì sơ Tô Dung TY (3) phải mướn thuyền của tư nhân. Nay đã chia 
quân binh đến an thì việc chuyên chờ lương thục theo đường thủy 
phải đình lại. Các thuyền cúa tủ nhân ở các bến sông đều giao trả 
cho bãn chủ". 


Do đỏ cùng có thể nhận thây việc đóng đô ở Lạc Duơng thật 
là gian khổ. 


Tiếp theo đó nhà Hậu Tấn sắng lập cơ nghiệp ben [Ñãa] dời đô 
về đất Biện lương, thật vì ở đất ấy thuyền xe giao thông tụ hội, 
người và vật đổi dào, thuê na mùa Xuân và mùa Thu khá đầy đủ 
ở kinh đô, nhân dân ở xa gần khỏi phải nhọc nhản về việc chó 
chuyên lương thực. Nhân đó, dựng quốc đồ ở đấy là đề tiện lợi cho 
quần và dân. 


Đẩn thời vua Thế Tông nhà Chu, kinh đô ấy ngày thêm phốn 


(19 Độ Chí, chức quan oói giủ thuê vía. dự liệu số thụ vào mà quyết định việc 
chí xuất. Nhà Ngụy có đạt quan Đồ Chỉ Thượng Thư 


(2) Tổng Quan, chưc quan Đốc quần trần thu 
G Tà Dung TY, sở coi việc thuế 1hìa 
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thịnh, lại mở rộng đô thành, hoạch định đường sá, doanh trại của 
quân bình, kho vựa, công thự. 


Đến khi vua Thái Tổ nhà Tống nối theo thì chế độ đã thành 
tựu, văn vật đã đầy đú, bá quan vạn dân và sáu quân (1) được 
sống yên ốn ở đấy đã lâu, thì còn ai chịu bỏ nơi ấy mà dời đô về 
Lạc Dương nữa 2 

Hàn Hiến Tư cho là đất Tân điền có đất đày, nước sâu, đân 
chịu nghe lời dạy báo thật lợi cho muôn đời, đã khuyên vua Cảnh 
Công dời đô về đầy. 

Nhà Tấn trải qua các vua, Lệ Công, Điệu Công, Bình Công, 
Chiêu Công, Khuynh Công, Định Công, Thành Công, tất cả được 
báy đời giữ tuớc công, đến đời thứ tám rnới bát đấu suy, nhưng 
lại kéo dài được ba đời nữa. 


Đất U, đất Yên, bên tả có biển Thương Hải bao quanh, bèn 
hữu có núi Thái Hàng ôm bọc, phía Bác gố! lên đất Cu Dung, phía 
Nam liền với sông Hoàng Hà và sông Tế. [Rb] Chu Tử bảo : “Đất 
Ư, đất Yên là phong thủy hạng nhất. Xét ra, phía Tây cách phủ 
Thuận Thiên 30 đậm tức là chỗ đuôi dãy núi Thái Hàng. Còn đầu 
dãy núi Thái Hàng bát đầu từ Hà Nội, về phía Bác đến U Châu, 
nơi ấy hình mạnh thế to, muôn về đua kỳ chen thúy. 

Huyện Ngọc Điền cách phủ Thuận Thiên 200 đạm về phía 
Đông, nhưng ở phía Tây Bác huyện ây là đãy núi Yên Sơn từ một 
đãy Tây Sơn xiên xiên từ phía Đông tiên lạt kéo đài hàng may 


trăm đạm đếm bờ biển. 


To Triệt có hàn thơ - 


(1) Jựưc quản, theo quân chê ngưay xua, 12.500 n;xruờt Ìït mặt quản, Thiên tụ có 6 
quản (12.500 x 6 z 750 000), nược to có 3 quan 112 500 x 3 = 375.000), nuờc 
nhỏ hơm co 2 quản (2 5ØO x 2 z 2350.0001, nược nho nh ướt có [ quản (12 500) 
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Ñ HỊ Ụ củ) 

l, 4 7 
(ÌJtít cm dit EritYug xét, 
chiếm tý ltaớt 0N xen. 
“Thủ hat “7a, Sơn lộc, 
(dể “ông 2i nga. 
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+ _—— 
Trẻ 


Dịch nghĩd ; 


[..NHỈ,V ơn giOHỢ HÌn€0H V01 (at, 
3. .Aưan chui nưàn cách giong Ñớ ta diong ƑÍam. 
..Đdu dd ,Ven Sơn rrưa1) lau chan ri Tụ Sơn, 


+4. moi clen?,Veh Sơm am đen bơ biển Dong, 


Và lại đất ấy bề lưng đội lây núi trùng trùng điệp điệp, bề 
mặt hướng về đất phảng, có nhiều mối lợi về cá muối dua trái thóc 
ngựa, thật đã được phần hiếm trở thiên nhiên và phần lợi ích của 
địa thổ. 


Sách Thiên Trung Ký chép : Trung Nguyên là đất sản xuất 
bậc đàn ông khôi kiệt (đúng đầu trội hơn cả), vĩ kỳ đốn lao Ìạ 
lùng). Giang Nam là đất sản xuất hạng đàn bà thanh tú đẹp đẽ. 
(8a] Khí thiêng đã chung đúc nên nhân vật như thế vậy. 

Sách Địa Lý chép : Những ngọn núi Thạch Đầu thành, từ xa 
ngàn đặm trông như một dãy. 

Gia Cát Vũ Hầu (Gia Cát Lượng) nói : “Đất Kmnn Lăng về địa 
hình có núi Chung Sơn nhu con rồng khoanh quân, có núi Thạch 
Thành như con cọp ngồi, đúng là kinh đề của bậc để vương”. 

Eim Lăng túc núi Chung Sơn. 

Vua Thành Vương nước Sở nhân đất ấy có khí thế đế vuơng 
mới chôn vàng ở đây đề trấn áp, cho nên gọi là im Làng. 

Chu Văn Công nói : “Núi trong thiên hạ đều phát nguyên ở 
núi Dân SÑmm, núi Tướng Sơn thật là chỗ cuối cùng cúa mạch núi 
ấy. Tù khi nhà Tên Ngô đóng ở đây đấn nay, chỗ Ấy trở thành nơi 
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tháng cảnh”. 


Am quá thịnh là cái cơ sinh ra đương. Khí hạt bất hòa quá 
.ốỎ + ` ~* '^ ” . da ` 
nhiều là cái triệu cứng sinh ra điểm lành. 

Lúc nhà Tây Chu đương thịnh, vô cớ Tù Nhung làm loan về 
sau lại tiểm xưng vương hiệu. 

Đừi Tuyên Vương và Mục Vương lắm lần quân của nhà vui 
phai đây động việc chiến tranh. 

Trong thời Xuân Thu [9b], các nước tụ do trộm xưng tuớc 
hiệu, cuối cùng bị nước Ngô, nước Sở tiêu diệt rồi chìm đám vào 
đât Di (1), Địch (2) hàng mây trami nan. 

^“4 ` `. ~⁄“ ^“ +Aˆ^ ` , „” ° + 

Cuôi cùng nguời thông nhất thiên hạ là vua Cao Tổ nhà Hán. 

+ -~ ` `. — ` z“" 
Hán Cao Tố là người ở Từ Bái. 

Trong thời Luỡng “Tân, nước Tần, nước Luơng chia nhau 
chiếm cứ. Trong thời gian đó, Lưu Diệu, Phù Kiên, Diêu Hung, 
Trương Tô, Lủ Quang Tô, Củ Thốc Phát, Khuất Phục và Hícch 
liên đánh nhau rà trợ thành rỗi loạn cùng cục. 

Cuối đời Nguyên, Ngụy, rợ Hồ đầu hàng rỗi lầm phần, phải 
chịu cảnh bình đao tân phá đến cùng cực hơn một tramm năm. 

= ` `. ^“ ^“ "A ` # v 

Cuối cùng nguời thống nhất thiền hạ là vua Cao Tô nhà 
Đường. Vua Đường Cao Tổ là người ở đất Lũng Tây. 

Trong niên hiệu Thiên Báo đời vua Đường Huyền Tông (742), 
thiên hạ đang thái bình, thì đất U Châu có loạn. 


Từ trước đến thời nhà Đường, thiên hạ giết hại lần nhau. 

Đến đời Lưu Sùng Quang, thiên hạ không a1 lo phục hối luân 
ly. 

Nhà Thách Tân lây đất hối lộ rợ Khiết Đcun, ác khí tích tụ 
làm thành tai họa rất khốc liệt hàng một trăm mẤy Towđi năm, 


(1) Ji, giông rợ ở phía Đong Trung Quốc 
(2) Địch, giống rợ ữ phía Đaác Trung Quốc 


` 
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Cuối cùng người thống nhất thiên ha là vua Thái Tổ nhà 
Tống. Tống Thái Tô là người ở đất Trắc Quận. 


Trong niên hiệu Kiến Viên (1127), vua Tấng Cao Tông chạy 
sang phía Nam sông Hoàng Hà ở đất Luỡng Hoài (Hoài Nam và 
Hoài Bác), việc biên hãấn [10a] thường gây nạn xung đột bình đao. 


Đến đời nhà Kim sang nhà Nguyễn mỗi nâm đều có việc cướp 
phá rõin loạn. 


ˆ v , ` ^“ , 4 ` »Š "SỖÁA { , 
Sau cuộc loạn của Lý Toàn, đầt nuớc chị còn là điều tàn. So 
với những châu khác, châu ây bị cướp phá rất nguy kịch hàng 
mấy tram nam. 


Cuối cùng nguời thống nhất thiền hạ là vua Thái Tô nhà 


Mình, Minh Thái Tô là nguời ở Hào Cháu. 


Nghĩ lại những nơi khối bạo loạn bị bình đao tàn phá lại là 
đât cơ sở của bậc đế vương hung khởi. Việc đó há là thường tình 
có thể suy dò được sao ? 


Trời đât là cùng một khí. Xưa nay là cùng một cơ. Đẩy, vơi, 
tiêu, trưởng cố nhiên đã tự có lúc. Trị, loạn, thịnh, suy hắn là vận 
số. Nhưng trước phải thu hợp lại rỗi sau Inởi trương ra, trước phải 
đóng lại rỗi sau mới mỡ ra, rnới thấy lẽ huyền diệu tự nhiên của 


Tạo hóa. 


Trong sách Bách Xuyên Học Hai: (1), Văn Tôn Bá nói-: “Phàm 
mạch đất ở nơi đô hậi đều có âm duơng”. 


Cửa và sân lộ ra ánh sáng là dương. Trong nhà và nơi buồng 
⁄ e“ớ* ` ˆ 
ấn trong töI là âm. 


Thât khiếu (2) bày ra trên rất là dương. Ngũ tạng (3) [10b] 
kết ở trong lòng là Âm. 


(1) Bách Xuyên Hoc Híi, tên sách gồm có 1Ô tập, LÔO loai do Ta Khuê đi Tấng 
biên so¿tn 

(2) Thât£ khiếu, bạay lô bày trên mặt : 2 mắt, 2 mũi, 2 tài và ] miệng 

(4) )]gử lạng, nàm tạng : tầm,(tim 2, cạn (gan), tý tá ;ách), phê ( phối), thận (cät) 
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Đất Quan Trung thì lấy phía Bác núi Thái Hoa, núi Chung 
Nam làn dương, lấy sông VỊ làm bến nà kinh đề Trường An ở 
ngay đấy, lấy khoiing đất Phong, đất Hạo, đất Bân, đất Kỳ làm 
của, làm sân, lấy phía Nam núi Thái Hoa, núi Chung Nam làm 
âm, lây sông Hán làm bến tnà đất Hán Nam ở ngay đấy, là cho 
buồng kỉn trong nhà vậy. 

Cho nên mở cửa Hàm Gốc cho giao thông tấm trấn để mnuu 
đỗ nghiệp đế vương. 

Con đi vào đất Thục tất phi quái vùng Hán Trung. Đi sàng 
nước Sở phải qua đất Thương Châu. Đó là phân biệt chỗ bằng 
phẳng, chỗ hiểm trỡ. 

Trung Châu thì lây phía Bác núi Tung Cao làm đương, lấy 
sông Hoàng Hà, sông Lạc Thủy làm bến. Tù sông Lạc đến đất 
Biện, bên mặt vượt qua Hà Bác. Đây đều là cửa và sân của vùng 
Trung châu. 

Phía Nam núi Tung Cao là âm, lấy sông Nhủũ, sông Dĩnh làm 
bến. Tù núi Cơ Sơn đến Nhủũ Âm, chỗ khong Dĩnh Xuyên là nơi 
buồng kín trong nhà của vùng Trung châu. 


Cho nên ke tranh chiến đánh giặc thì tất phải lấy đất Ngao 
Thương, người ấn đật tất phải lấy vùng Cơ Dĩnh. 


Chó đô hội là ở [La] Lịc Đương, mà những ngồi biệt thị 
thường thường là ở Lục Hồn. 


Tỉnh Sơn Đông thì lây phía N:ứn núi Thái Sơn làm đương, 
lãy sông Vân, sông Tú làrn bến, lấy đất Trâu, đất Lõ làm cửa, làm 
sân, lấy phía Bác núi Thái Sơm lầm âm, lấy sông Tế, sông Tháp 
làm bến. 


Sông Tế chảy đến Đai Đông Hai đến huyện Tế Đông. 


Khoảng châu Đăng, châu Lai ba mát bí biển ngắn trở, đó là 
chỗ buồng kín trong nhà vậy. 


Cho nên nuớốc Lỗ chuộng lễ nghĩa là vì được núi Thái Sơn ôm 
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lấy mà được khí trung hòa. 


Nuớc Tế chuộng công lợi là vì bị núi Thái Sơn quay lung về 
mà được cái khí trái nghịch. Đó là nơi phần biệt việc huớng mạt 
và quay lưng. 


Cho nên đất Trâu, đất Lỗ là quê hương của bậc thánh hiển. 
Châu Đang, châu Lai là hang của bậc thân Liên. Đó là nói phần 
biệt chỗ tối, chỗ sáng, 

Tỉnh Sơn Đông, phía Nam là đương, phía Bitc là âm là vì núi 
Đại Sơn quay mặt về huớng Nam. 


Vùng Quan Trung, phía Bắc là duơøng, phía Nam là âm, nhú 
trái nguợc lại bởi vì núi Hoa Sơn quay mạt về huớng Bị. 


Vùng Trung Châu thì lây phía hướng về Thái Thất (1) làm 
dương, lây phía hướng về Thiếu Thất (2) làm âm là vì theo ý nghĩa 
của chữ [1b] “Trung thế”. 


Thuyêt này suy nghiệm rõ ràng thì lý và khí rất là tính vì 
thâm  thúy. 


Đât Kiến Khang tù nơi Lục triểu (2! là chấn kính đô của bậc 
để vương. Nhung những đế vương ấy đều chỉ lầm bá chú ở mội 
khu vực mà thôi không tí ng với vượng (3› khí của núi sông. 


Đến vua Thái Tổ nhà Minh mới đú để đương vượng khí ấy. 
Nhưng nhà Minh chí định đồ được mới 40 nzứn thì vua Văn Hoàng 
bó không ở đấy dờỡi đô về Bác Bình, chang khác gì thời Lục triểu. 


Kiến Khang (4) là kiểu đất đại hồi cục. Mach đất khới từ núi 
Manh Sơn chạy qua Vân Nam, vượt Quế Lãnh, qua núi Đại Dù, 
đến Huy Châu để xuống Mạt Lang, quanh co thênh thang, ở giũa 


GÌ: (1/2) Thới Thái và Th;iêu Thất là tên bài ngọn nạn ở đây Tùng Cao 


(3) bực triểu, 6 triểu vua là Ngỏ, Đông Tân, Tang. Tế, Lương, Tiàn dến đong đồ 
ở Kiến Khang, Kiến Khang n¡tv la Nam Kinh 


()_ Ở chủ này. kh] dich tơi phản sau nhàn thay lạ cb}Z cương thớt đụng 
(4) Kiến Khang tực này là Nann Kếnh 
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thì gồ lên cao mà xuống dưới thì hạ thấp làm đường bằng phang. 


Phía Tây là những núi Kê L2ung, Phú: Chu. Lai về phía Tây 
nữa là Thạch Đầu thành ruà núi Chung Sơn đúng sùng sũng ở 
phía Đông. Có sông to quanh có bao bọc : sông Tần, sông Hoài và 
hồ Huyền Vũ liên tiếp ở phía tả, phía hữu, bởi vì sông to thì chay 
về phương Đông. Tù Vũ Xương trở xuống đòng sông lần lần hướng 
về phía Bác, chảy đến Mạt Lang [12a] thì dòng sông càng chảy 
về phía Bác. - _ 


Kiên Khang là nơi đô hội ở hạ lưu, trông sang Tầm Duơng 
và Vũ Xương đều thẳng về hướng Nam, trông sang Bá Dương và 
Thọ Xuân đều thằng về hướng Tây, cho nên gọi Thái Thạch là 
Nam Châu, gọi Kinh Khẩu là Bác Phủ. 


Õ Kiến Khang, người ta gọi Bá Dương và Thọ Xuân là Gring 
Tây. Ơ Giang Tây, nguời ta gọi Kiến Khang là Giang Đông. 


Sách Tống Nguyên Thông Gidm chép : Trần Lượng dâng thư 
lên vua Hiến Tông nhà Tống nói ràng : Kiến Khang ngày nay 
không như Kiến Khang ngày xưa. Tôi thường lên núi Thạch Đầu 
và Chung Phụ trông về thành ngày nay, ngay vào bên cạnh Sa 
tủy (mô cát) có một đãy gò lờ innờ kéo xuống. 


Nay hành cung (1) chiếm cứ chỗ đất bằng để trông vào thành. 
Phía truớc thành thì sát núi, núi ấy cao vút hiểm trở. Đó là do họ 
Lý ở Giang Nam đã làm chẳng có [2b] ý dùng cái thế ở trên cao 
ãn xuống thấp để đón lấy vượng khí. 


Tôi thường hỗi nhà sư ở núi Chung Phụ, các nhà sư ấy cũng 
nói đài thành ở một bên núi Chung Phụ, cửa Tư Mã ở đúng vào 
một bên doanh mới của quân mã. 


Đất ấy chiếm lấy chỗ trên cao ăn xuống thấp, ở phía Đông 
bọc lấy núi Bình Cương để làm thế vững chắc, ở phía Tây dựa vào 


(1) anh cúng, chỗ vua dừng nghị khi xuất hành 
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thành Thạch Đầu để làm thế trọng yếu và rang cái hồ Huyền: Vò 
để lầm thế hiến trở, ôm lấy sông Tần. sông Hoài, sông Thanh Khó 
để làm thế chân ngan. : 


Cho nên vượng khí mình có thể đón lấy được mà có thế vận 
động như ý rnnình. 


Đến nay thành là súc xây đắp của Hạ Hầu Cảnh trong innấy 
ngày thì xong. 


Tào Bàn len trên Trường Can Ngột Thuật và Vũ Haa Đài, 
cúi xuống rà trông thành thị nhận thây rằng dẫu một con chím 
bay qua cũng không thoát khối được. 


Hề chiếm cứ được đất ấy rna sai tướng ra quân, nếu không 
đồn lấy vượng khí mã làm thì làm sao biết được rằng ngày sau 
dấu có lấy được rồi thì cũng rnất vậy cháng 2" 


Vua Hiến Tông nhà Tông không [13a] nghe theo lời của 
Lượng. 


Về sau vua Thái Tổ nhà Minh đến Kim Lãng, quả nhiên nghe 
lời Lưu Bá Ôn xây dựng thành mới đúng như kế hoạch của Luợng. 
Minh Thái Tố ben lấy đuơc thiên hạ, 


Kinh Dịch chép : Cùng cục rồi thì biến. Biển thì thông. Vận 
trời có lúc bì lúc thái bãt thường. Khí đất có khi suy khi vượng 
bất thường. Việc người có lúc phế lúc hưng bất thuờng. Bà điều 
ấy chưa từng không quan hệ lấn nhau. 


Nhà Chu từ vua Bình Vương đóng đồ ỗ Lạc Ấp trải qua hơn 
SỐ năm: thì khí tính hoa đã cùng kiệt. 


—— Nhà Tần từ vua Mục Còng trở về trước không được liệt vào 
hàng các nước ở Trung Quốc. Khí đất thu tầng đã lâu thì bộc phát 
lên. Cho nên đến đời vua Hiếu Công về sau thì nhà Tần chế tháng 
được chư hầu mà lấy được thiên hạ, tuy chỉ truyền được hai đời, 
nhung mà khí đất dương lúc hưng vượng tự nhiên đưa về cho bậc 
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mmnh chúa. 
^ 2 ` , Z4 ` ~ + ^^.“ ^ 
Cho nên vua Cao Tổ nhà Hán cuối công đã đống đô ơ đây. 


Tây Kinh nhà Hán trãi qua nơn 2ÔC nam: khí nậu lấn lần 
(I3b] suy tàn. Lạc ấp lại hưng vưmz lên đa bát đấu tà ngày 
Vương Mãng xây dựng. Cho nên vua Quay Vũ đóng đô ở dây, 


Trong thời Tam quốc (1) và thài uc triều +2), bờ cõi phân 
chìa. 


Giang Đông la kinh đô của thiên tí, cờ vàng, lọng tía, cọp 
ngồi, rồng cuốn, khí lành cua trời đất đã tụ họp ở đấy hơn 300 
nam. 

Nghiệp Thành, Đại Quận, Tàn Duang, Thành Đồ dúng với 
phân đa của tỉnh tú trên trời cũng có khí tượng làm bá chủ ở mật 


phương. 


Đương lúc thừa thời cư tranh đua nhau ấy tuy muốn thống 
nhất toàn cõi Trung Quốc cũ khòng thể được. 


Nhà Nguyên Ngụy (3) đóng đô ở đất Lạc (4) hơn BỘ năm: phôn 
thịnh nhất. 


Còn về miền Quan Trung từ niên hiệu Canh Thủy (5) trở về 
sau thì tần tệ càng quá lám, Trung gian đến đời Phù Kiên, Điều 
Hưng thì miền Quan Trung )ai thụt xuống Ìàm hại ấp. 

Hã suy tàn cùng kiệt tột mực thì sẽ bát đầu thay đối mới trớ 


lại, cho nên Vũ Văn Chu đùng đất ấy roà gồm thâu Cao Tế. 


Nhà Tùy nối theo mà thông nhất thiên hạ. 


(\). Tưm quốc, ba nước là Ngụy, Ngó và Thục 
(2ÿ Lực triểu, sau nước là Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần 


)_ Nguyên Ngụy \à Hiếu Văn Đế nhà Đác Ngụy, đối ra họ Nguyên, cho nên nhà 
Bác Ngụy cũng gul là Nguyên Ngụy 


(4ì Lạc tức ìà Lạc Ấp, Lạc Dương nàm ỡ phía Bắc (dương) sống Lực Thủy 
(5B) Canh Thúy, niên biệu của Hán Heo+ali Dương Vương (28 sau Thiên Chua) 
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Vua Cao Tổ nhà Đường lại đóng đô ở đấy truyền phúc tộ đến 
300 năm, được trung hưng đến hai [14a] ba lần. 


Chu Phác nói : “Ơ Trường An, nhà của, xe ngựa, sĩ đần, phong 
tục đều có tiếng là xa hoa. Vạn vật hề thịnh rồi thì suy khó có thế 
chân hưng lại được”. 


Cho nên từ nhà Đường trở về sau vì đường vận tải khó khan 
rà không có aI nói đến việc đóng đô nữa. 
Rồi Biên finh bát đầu hưng phát lên. 


Lúc bát đầu dựng nước, nhà Chu Lương (1) bỗng nhiên đã có 
cái thế đại cường nhưng chưa đủ khả năng để víng với vượng khí 
ấy, nên mấy triều tranh nhau mãi không đút. 


Đến đời vua Thái Tổ nhà Tống có thời vận thống nhất, mọi 
việc đều tiện lợi, nhưng quá trọng việc đổi đời không thế bỏ ở đấy 
mà dời đi chỗ nọ. 

Về sau hơn 200 nărmn vượng khí bát đầu dút, sao trên trời 
không chiếu, mạch dưới đất lại hết, cuối cùng phải đến thăm cảnh 
Ỡ Bắc V]ê +, 

Do đó Yên Kinh và Tiên Đường chia nhau lầm vua ở Nam và 
Bác. 


Nước Tiền Đường từ khi họ Tiền lập quốc được 100 nai tụ 
tập sinh sống phồn thịnh giàu có, đến cuôi đời phải nộp đất cho 
nhà Tống cũng được bảo toàn (không bị giết). 

Nhà Tổng dời xuống phía Nam, nơi văn vật [14b] chung tụ, 
du ngoạn phiền hoa, thì Trần Lượng bảo ràng : “Vượng khí của 
núi sông đã phát tiết ra hết không còn nữa cho nên không thế 
khôi phục được cơ nghiệp cũ”. 

Cho nên vừa được 100 nam thì bị tiêu diệt. 

Yên Kinh nhập vào nước Liêu vốn là đất ở biên thùy. Hải 


(1) Chu Lương. nược Lương đời Ngủ Đại do họ Chủ sáng lập cho nên gợi la Chu 
Lương 
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Lang Vương nhà im bát đầu đựng đô ở đấy, về phía Nam thì chế 
ngự được cõi Trung Châu, hình thế hùng vĩ. Nói về bói quê tìm 
đất đóng đô tất phải kế đất này trước nhất. 


Cho nên nhà Nguyên, nhà Minh nơi nhau đóng đô ö đấy, tức 
nay triều nhà Thanh cũng đóng đô ở đây nữa. Nhũng triều ấy đều 
cho là cơ sỡ đã thành, đường vận tải đã thông thương tiện lợi, đến 
ngần năm cũng chua suy kém được. 


Khi khai sắng một triểu đại trước hết phải có sự ciun tíng 
của khí đất, để nguời ta nhân đó mà hoạt động. Điều đó có thể 
nghiệm xét dược. 


Vua Van Tông nhà Nguyên vì cho rằng rồng ấn ở Kun Làng 
mới đối tên Kiến Nghiệp ra Tập Khánh Lộ, Trị Đình ra Phi Long 
Đình, Huyền Diêu Quán ra Vĩnh Thọ Cung, đạt cái sạp ngự Ở 
trong đình ấy, làm riêng một cái đình khác ở đuới để đón lấy cái 
(IBa] tú khí ở núi Chung Sơn gọi là Chung Anh Đình. 


Nhưng không được 2Ö nấm thì vua Cao Hoàng nhà Minh 
đóng đô ở đấy. 

Sách Haạch Man Lục chép : “Vua Thế Tông nhà Chu ở ngoại 
quách (bức tường ở ngoài thành)? Biện Kinh, lên cưa Chu Tước 
khiến Tống Thái Tổ (lúc ấy đang là kê bày tôi của Chu Thế Tông) 
chạy ngựa, đến nơi nào mà sức ngựa cùng kiệt thì xây thành đến 
đầy. 


Sách Đàm phố của Tồn Công chép : Nâm Nguyên Phong (7) 
sửa thành, Lý Sĩ Kính làm chủ việc ây. Đầu niên hiệu Nguyễn 
Hưựu (2) Tôn Công làm quan thứ sử, xét theo bản đó xem chỗ đào 
đất, theo lệ những núi tiến lại ớ phần đất thuộc Kiên thuộc Cấn 
đều đào được, nhưng sáp đến phần đất thuậc Chân, liền tâu lên 
vua rằng : “Nhà của thứ đân còn kiêng tránh huống chị chỗ ở của 
Thiên tử ?”. 


(1ì Mguyên Phong, niên hiệu vua Thân Tong nhà Tống 
(2) Ngưyên Hưu, niên hiệu vụa Triết Tong nhà Tổng 
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D.› đó việc đào đất bị ĐÃI hỗ. 

Nhà Pùy đào Điện Hà, thế đồng nước xông tháng vào thành 
Nam Kinh ngày này. Đảo đến phía ngoài thành liền đối thế dòng 
nước mà tránh sang chỗ khitec, cho nên tuơng truyền chỗ ấy gọi là 
Lưu Triệu Loan (:. 

Về sau vua Thái Tế nhà Trống làm chức Tông Châu [5b] Tiết 
Độ Sư lên ngôi lầm vua. Đó là lời siữm ứng về việc đó. 

Sách Cổ Hàng Tạp Cbí chết bài thơ của Quách Phác vịnh 
núi Phiên Mục ở sông Tiền đường : 


X H HỊ TỊ "n:: R 
f"Đ HỆ l 8 ?} t®% 1% 
#} P] ma Xb + v) đẻ 
1b ñ 7# „"j HỆ * #£ 
1, “hiến (Mực sơn Fieut hưởng HÍH? EritỜNG, 

2. daøwa, phí pin rtg tư? đfún “/tếrìt “rừng. 

3. 2fWtd tia (that điển: 7u Vơnu (2) khơi, 


+. (À(J dĩ b(iẲc<fÙ nìịiPH Điển kataif (ÍE ti. 


Dịch nghĩa : 


[. 'Trtf0oC HH 'Thiển VhácŒ có hai Irat rìt cai, 

3. fond De phụng Hhn( clen song TicH [HN OHớ, 

3. Ở cưa biển NHỌ( HƯỢIN HH HỘI Í€H Ø ĐÌHỚHứŒ Toh 
nÌtond ÐOHŒlNHứU, 


+4. -Ngiy tPQi ranh IPHOC bạc cÍt CHOHỢ Pa choE, 


Đến khi vua Cao Tông nhà Tông trung hung đựng kính đô ơ 
đây, thì núi Thiên Mục là chủ sơn. 


(1) ưu Triệu Loan, cai vĩnh danh cho họ Thiệu 
(3) Tên Sơn, ngọn núi nhỏ lên ơ phương Tốn, tức là phương Đóng Nam 
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Đến cuối đơi vua Độ Tông, núi sụp lỡ, kinh thành náo động, 
có người bàn nghị nên dời đô đi nơi khác. 


Chang bao lâu, nhà “Tông rmhât nước, 


Theo sách Nhất Thấng Chỉ (1) chép : Tây Hồ ở Lâm An quay 
lưng ra biển. Núi Thiên Mục ở về phía Tây Tây Hồ. 

Sách Tư Thriểu Van Kiến Tục (2) chép : Mạch núi tù Thiên 
Mục tiến lại, núi Linh Tuấn thấp rạo xuống đến ngói mộ của Hậu 
Chủ giống như con cọp ngấng đầu. Chỗ đá đưới hàm niơ hồ có một 
đầu búa đục. 


Các cố lão tương truyền rằng [16a] vua Thái Tổ hay vua Huy 
Tông nhà Tống nghe lời người vọng khí (3) đục bồ râu hàun cọp đì. 

Xét rằng trong thời vua Thái Tổ nhà Tống thì Tiền Thúc chưa 
nộp đất. Như vậy thì đúng là vào thời vua Huy Tông. 

Than ôi f† Vua Tuyên Hòa (4) nhụ quả biết vua Khang Vương 
ñ đây tì há lại chịu đục sống núi để làm yếu hẻn con cháu mình 
hay sao 2 

Thật đúng lắm, nước Ìà chỗ trọng yếu của đất ! 


Sách Tảy Thụ Ký chép : Cửa sông Tiền Đường có con nước 
thủy triểu vào giờ Tý, giờ Ngọ khâng hề sai. Nếu nước thủy triều 
trần qua DI Đình (thuộc Giang Tô) thì có quan trạng nguyên ta 
đời. 


Ngạn ngữ có câu : Triểu quá Dị Đình vuất trạng nguyên 
(Nước thủy triều trần qua Di Đình thì quan trạng nguyên ra đời). 

Xưa cuối đời nhà Tống ¡rước thủy triều trần qua Di Định thì 
có quan trạng nguyên ra đời ở Kính Dương. 


(1) Nhat Thống Chí, tực Đai Thanh Nhát Thóng Chí gồm có 34 quyền, soạn ta 
vao đời Gia Khánh 

(2I Tú Triêu Van Kiên Lục, sách chía ra lâm 5 tập chép các đặt sự của bốn triều ˆ 
do Điệp Thiệu Ong đảm Tống soạrt tra 

H_ Vong khí, ngươi xem khí mây mà biết điểm lanh dự 

(41 Tuyên Hòa là niên hiểu của vua Tổng Huy Tóng (1119) 
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Sách Đại Thanh Nhất Thống Chí chép : Khe Thác Kê ö phía 
Tây phủ thành Cù Châu gọi Ìà Sát Khê. 


Có cầu ngạn ngữ ràng : 


Jtˆ ;⁄ 
họ 1H 2 


dit, Ähế Frìuướợ/, 
(Mu tt tfnagg công. 
Dịch nghĩo : 
VHướC( khe Set 2Á he ciN (oHŒ, 
tin Ert0nf COHơ tú (lơ 
Đời nhà Tống, nước chảy thông, người trong quận là Tù Đoan 
Lễ quả nhiên được triều đình trao chức tướng công. 
Sách Quế Hới Chí (1) chép : Khang Đông ở Quế [16b] Lân 
có quý thủy. 
Có câu ngạn ngũ ràng : 
1K kh  $+* 
k8 71 # 
(Qua Hfuê tt Mang lhraeft, 


(()teft bát k;iến: cfao Đinh. 
Dịch nghe : 
ẨXoe phương ng "mg Bác: chín bọc Dong Thanh, 
ad lan khong tháng nạn cao Dịnh "Thì nan sẽ dược thú), 
Trong niên hiệu Đức Hựu thú 2ˆ (1), nước thình lình chảy 
(\) Quê Hái Chỉ tức sách Quê Hai Ngủ Hành Chí có tnột quyến do Phạm Thành 


Đại đời nhà Tống soạn va. 
Đức ưu, niên hiệu vua Cưng Đế nhà Nam: Tổng (1275-1276) 


« 
` 
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chuyến về phía Nam thành. Năm ấy qu:t nhiên có việc đao bình. 

Xét theo sách Kiến Van Cậm Lục có chép : Đáy cũ sông Biện 

` 2 + - ` ` . ~ ` 2 ˆ⁄“ 4 4 ` 

Hà có bảng đá và người đá để ghì dạm đất. Mỗi nam khai thông 
đến chỏ bang đá ãy làm múc mà nhần dân chưa tùng cho việc đó 
là có hại. 

Còn nước chảy ở trong đất thì những châu Túc, Bạc, Trần, 
Đĩnh, Quy ở vùng Nam Rinh đầu là nhùng nơi chứa nước. 


.} « ` š _ : : B 

Ơ Nam Kinh tù hai bờ đề ở cửa Nam tháng đến hai cây cầu 
ở phía Đông và phía Tây, hai bên tả hữu đều là nhũng đấm trử 
nước. 


Về sau cho khai thông xã nước ra, những chó tích nước Ấy 
đều trỡ thành ruộng tốt. 


Rỗi sông Biện Hà không được vét thông nữa, dòng sông ngày 
càng nông cạn, nước chảy lên trên mạt đất. 


Tôi trộm nghĩ rằng : Việc sụp đổ của triều Bác Tống há chăng 
vì đầm khô đât cạn mà vận suy hay sao 2 


Triều Nam Tống đóng đô ở cửa biến Lâm An, dòng nước Đông 
Nam (L) sớm tối có hai con nước thủy triều. Trong miền hiệu Gia 
Hy thứ [17a] 4 đời vua Lý Tâng nhà Nam Tổng. cát bôi, thủy triểu 
bị tắc nghẽn. Ngô Tiểm xin đời đô về Bình Giang. Vua Tông Lý 
Tông không chịu nghe theo, thì vừa hơn 2Ò nam nhà Nam: Tống 
đầu hàng nhà Nguyên. 


Sách Danh Tháng Chí chép: Õ phía Tây Bác cách thành Nan: 
Dương bảy đậm có sống núi Ngọa Long. Sống núi này khởi lên từ 
phía ÑNam núi Tung Sơn, kéo dài suốt mấy tram đạm đến đây thì 
dừng hẳn lại và vòng quanh như õ chìm én, Gia Cát Vũ Hầu (Gia 
Cát Lượng) dựng thảo lư (ngôi nhà tranh) ở trongấy. ~- 


Phía dưới chỗ ấy đất bàng phang như bàn tay xòe túc là nơi 


(1) Tôn thuúy, nược ở về phương Đóng Nauu 


Gia Cát Vừ Tlầu đích thần ra cày. Dấu vết xưa nay hãy còn. 
Than ôi ! Biết nền đất phát tích bậc đế vương ở Kiến Nghiệp, 
bói được ngồi nhà phát tích bậc tuớng công ở bong Trung, cái học 
của Gia Cát Vũ Hầu há chỉ riêng dùng để tr nước và dùng bình 
mà thôi hay sao ? 
Nghệ thuật của Gia Cát Vũ Hầu lại gioi hơm của Quách Phác 
nửa. 


Sách Quang Du Ký chép : Trong mền hiệu Hàn Thông — (1) 
đời vua Y Tông nhà Đường, cỗ người xem: khí mây mà biết điển 
lành dữ nói ràng : "Sóng Tiên Đường có vượng kh”. 


Vua Ý Tông bền sai [17b] quan Thị Ngụ Sử Húa Hồn đem 
ngọc khuê ngọc bích chôn ở núi Tấn Vọng Sơn để trấn áp. 


Ó nước Na ta, tương truyền rằng vua Ý Tông nhà Ÿ)ường 
nghe nói nước Ân Nam: có vượng khí, ben sai quan Tiết Độ Sứ Cao 
Biền dùng thuật trấn áp. Việc này chưa át là lời nói không có sự 
thật. 


Sách Xe Lạc Biên chép : Vùng Tây Bác Trung Quốc có nhiễu 
đất cho nên người ở đây trọng hậu chất phác. Vùng Lô, Kinh, 
Duơng nhiều nước, cho nèn người ở đấy thông mninh trí huệ, văn 
nhã khéo léo, nhung mang tính nông nổi, gan ruột lòng dạ hiện 
rõ ø khóe miát. Không bị phong tục biển đời, chỉ có người hiển tài 
mã thôi. 


Tập Bu? Ký của Tống Kỹ chép : “Miền Đông Narn của Trung 
Quốc là kho tàng của trời đất, rộng rãi bằng phẳng nà thấp. 

Miền Tây Bác là phương cúng mạnh của trời đất, hùng vĩ tôn 
kính mà nghiêm trang, cho nên các bậc để vuang thường khởi: lên 


đ1nmien Tây Bác. 


Miễn Đồng Nam đât mông [18a] rmàà nước cạn, cho nên sinh 


t1): Niên hiệu Ham: Thòng, 860-B73 su Thiên Chua 
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vật ở đây dõi dào, của cải ở đây giàu có, nhân vật ở đấy lanh lẹ 
mà không trọng hậu, ản uống xa xÍ mà sống câu thả, kẻ sĩ thì yếu 
đuối ›nà ít cương quyết. 


Miền Tây Bác đất cao mà nước lạnh buốt, cho nên sình vật 
_. 2 : “; g. ˆ2 ` _ 4 _ „ỳ .., ˆ 
ở đây ít o1, của cai ở đây ngheo nàn, nhân vật ở đấy cương ngÌì] 
mà gần như ngu ngốc, ân uống đạm bạc mà sống siêng cần, kê sĩ 
ở đấy thâm trầm trọng hậu mà ít t1 huệ. 


Ngày xưa Quách Phác bói que chọn đất đô ấp cho nhà Tấn, 
muốn dựng ở Hạp Châu nhưng hiềm đất ấy sát kế núi non, nhìn 
xuống dưới vùng Tùng Tù thây địa thế có khí tượng đồ ấp, ben 
đào hầm và cân đất, lại hiểm vì đất quá nhẹ, ben lấp hãm ây thì 
thầy đất lấp đầy như trước, ben thôi. 


Quách Phác lại nội : Kim Làng có vượng khí đến nay vẫn 
chưa dứt, còn được 300 năm nữa, ben đời đô về Kiến Khang”. 


Trong thời vua Cao Dương, đất Giao Chị đã nội thuộc vào 
Trung Quốc, mà Đào Đường Thị (vua Nghiêu) là nguời đầu tiên 
sai quan đến ở Nam Giao (đất Giao Chỉ) thì cái tên Giao- [8b] 
Chí vốn đã có tù xưa. | 

Kinh Thu gọi đâm Mình Đô, thât đăng là cái đấm sầu súc 
tích vàn mình. 


Hán Vũ Đế trong niên hiệu Nguyên Định thú 6 (ELTI truớc 
Thiến Chúa) cho tmrỡ mang Bách Việt, đặt quận lao Chị, trụ sở 
cai trị của quan Thứ sử đặt ở Long Biên. Giao Chỉ cô chín quận. 


Quận Nam Hải tức nay là Quang Đông. Quận Quế Lârn tức 


nay là Quảng Tây. Nhân dân hai quận này đều xuống phía Nam 
phục dịch chỡ chuyển lúa thốc nộp thuế ở châu tì]. 


Đầu thời Đông Hán, quan Châu rnục Giao Chỉ là Đạng 
Nhượng cầm đầu các thuộc quận triều công nhà Tây Hán và.nhà 
Đồng Hán hơn 300 năm. 
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Long Biên là nơi đại đô hội để thống trị toàn cõi Giao Chỉ. 

Đến niân hiệu Kiến An thú 8 (203), vua Hiến Đế nhà Hán 
đối tên Giao Chỉ ra Giao Châu, dời trị sở về huyện Quảng Tín ở 
Thương Ngà. 

Nàm Kiến An thứ 16 (211), trị sở lại dời về huyện Phiên 
Ngung ở Nam Hải. Mọi sự đã khác hản với thời xưa duới đời Hán 
Vũ Đế. 

Đến thời nhà Ngô, Tôn Hưu cho rằng đất thống trị của Giao 
Chỉ thật rộng, mới chia Giao Chỉ làm hai châu : 

1. Quảng Châu, đạt tr sở ở Phiên Ngung. 

2. Giao Châu, đặt trị sở ơ Long Biên. 

kả 
Về sau trải qua [19a] các đời đều theo như thể. 


Khuất Đại Quân nói : “Quảng Châu có 4 tháp. Các nhà hình 
học cho là khí lực của Trung Nguyên LTrung Quốc) đến Lĩnh Nam 
thì suy móng”. 


Đất Lãnh Nam rất thấp và mông, đó là chỗ tận cùng của sơn 
thúy, ở phía Đông thì thủy khẩu (miệng tuôn nước ra) trống 
không, khí linh không còn ở đây nữa. Theo phép thì phải lấy nhân 
lực mà bù vào. bây nhân lục bù vào thì không gì bàng xây tháp. 

Do đó lấy Xích Cương làm phương Tốn (phương Đông Nam) 
mà xây tháp ở trên ấy. Tháp xây chín bậc đúng cheo leo ở bền bờ 
sông. 

Phía Đông Lĩnh Nam có Bà Châu ở giữa hai con sông cũng 
quay mát. về hướng Tốn (Đông Nam!, lại có hai trái núi, một trong 
hai trái núi ấy thì cao và bằng phảng và có xây tháp ở trên cho 
khí từ dưới xoay cuốn bốc lên của toàn cõi nước Việt được hoàn bị 
và vũng bền. 


Lại có tháp Phù Liên (sen nổi) thát cửa biến lại khiến cho 
núi sông ngoảnh trông lại càng hữu tình đề khí lực càng trọng 
hậu. 
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Này, Quảng Đông là chỗ một dãy | Lhb] đài núi non hên lạc 
g1ao tréo kéo xuống. Thế mà báo đất Linh Nam đất rất thâp. Giao 
Chỉ ở về phía hữu của Quang Đông, vùng Vân Nam và Quý Châu 
là nơi mạch núi xuât phát, thì đất Lĩnh Nam qua là vùng thượng 
du cao vút có thể biết được vậy. Cho nên những con sông ở Quảng 
Tây phần nhiều bắt nguồn ở Giao Chỉ để chấy xuống Thương Ngô 
và đỗ vào biến Nam Hải. | 


Sách Nam Việt chỉ chép : Mã Viện đục thông núi Cứu Chân, 
lại chất đá làm bờ để ngăn sóng biển. Vì thế mà sóng biến không 
vượt qua Trướng Hai (Nam Hải) nửa. 


Ngày nay, đường bộ vào Thanh Hoa thì đi hai ngả, ngà Thiết 
Giáp Sơn và ngã Tam Điệp Sơn. Tôi tưởng tàng Mã Viện khởi đầu 
đục núi khi khai thông ở đãy. 


Nhung sách Hậu Hán Thư của Tạ Thùa chép : Bảy quân cõi 
Giao Châu đem lễ vật dâng cống vào Trung Quốc đều theo đường 
Trướng Hải mà ra và vào. 

Sách này chỉ nói bảy quận chớ không nói chín quận. Tôi trộm 
nghĩ rằng : Quận Cửu Chân và quận Nhật Nam thì theo đường 
bộ đến Giao Châu rồi sau mới do đường biến dâng cống vào Lạc 
K¡nh. 

Sách Quøứng- [20a] Đông Tân Ngữ lây Trướng Hai lầm 
Quảng Châu, thì hình nhũ tác ghí chưa khao cứu thuyết Mã Viện 
đục thông núi Cứu Chân ø Nam Việt. " 


Vân Nam là quận Ích Châu đời nhà Hán. 


Sách Thí Đồng Chí của Thường Cứ đời Tấn chép : Văn Tế làm 
Thái thú ở Ích Châu. Trong thời Công Tôn Thuật xung đế # Ích 
Châu, Van Tế chiếm quân không chịu đầu phục mới sai sứ do 
đường Giao Chỉ đi dâng cống đến Hà Bác. 


Thê thì Vân Nam có đường thông qua Giao Chi đi vào Trung 


15: 


Quốc từ lâu rồi. 
Sách 7ấn Thư chếp : Hoạc Qua tù Nam Trung sai tuớng là 


Dương Tác đern quân đi giữ Giao Chỉ bị Đào Hoàng, tướng nước 
Ngô, chống cự phá tam. 


Đây đúng là con đường tủ Ích Châu đi xuống Giao Chỉ, 


Trong niên hiệu Phố Thông thu 4 (523) nhà Lương lại chia 
đất Giao Chỉ đạt ra Ai Châu. 


Quận Nhật Nam đời nhà Hán, đến đời nhà Ngô bị đạt riêng 
ta làm châu Cứu Đức, đến đời nhà ương lại chia ra làm Đức 
Châu, đến đời nhà Tùy trong niên hiệu Ehai Hoàng (1! bát đâu 
đổi ra Hoan Châu và Diễn Châu, tức là [20hb] đất huyện Hàun 
Hoan đời nhà Hán, đên đời Đường trong đầu niên hiệu Vũ Đúc 
(2) được đạt ra Hoan Châu, trong niên hiệu Trình Quán (3)! được 
đối làm Diễn Châu, rồi sau lại bả. 

Đầu niên hiệu Quảng Đúc (763-765), vua Đường Đại Tông 
lại chia Hoan Châu đặt ra Diễn Châu. 

Sách Thiáy Kinh Chú nói Mã Văn Uyên (Mã Viện) dụng cây 
nêu bằng loài sát (kim tiêu) để làn ranh giới phía eục Nam của 
Trung Quốc. Cây kim tiêu là cây trụ đồng. 

Sách Tw Trị Thông Giứm chết : Đời nhà Tùy, Luu Phuơng 
đi đánh nước Lâm Abp, đi ngang qua sông Thà Lê, cả phá quần 

~ “ z x ^ .^ `? - N : z 
Lâm Áp, tiền qua phía Nam: cột đồng trụ của Mã Viện, đi tám 
ngày đến kinh đô nước ấy. 

Hồ Tam Tĩnh đời Tống hợp các thuvết nà chú nhu sau : 

Sách Tân Đuờng Thư chép : Tù Lâm Ap chạy sang châu Lãng 
Đà, phía Nam là bến to, có năm cây cật đống. Hình núi giông như 


()- Khai Hoàng là niên hiệu của Tuủy Van Để, 561-569 
(2) Võ Đực, niên hiệu của Đường Cao Tổ, 618-627 
G}` Thịnh Quán. niên hiểu của Đường Thái Tông, 627- 650 
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nhũng cây lọng đựa vào nhau, phía Tây là núi đá chập chùng, 
phía đông là biển ca. Mã Viện đời Hán dựng cây trụ đồng ở đấy. 

Đồ Huụu nói : “Nước Lânn Áp đường đi cả thúy lẫn bộ độ 2.000 
đậm, có nước Tây Đồ Di là nơi Mã Viện dựng hai trụ đồng làun 
nêu tanih giới. 


[21a Núi Đồng Trụ, chu vị được LÔ đam, giống hình cây lọng 
dựa nghiêng, phía Tây tiếp đến rúi đá chập chùng, phía Đông an 
đến biến cả". 


Tông Bạch nói : “Mã Viện đi đánh nước Giao Chí, từ quận 
Nhật Nam đi hơn 400 dặm đến nuớc Lâm Ấp, kạa đi xuống phía 
Nam han 200 đặn nữa thì có nuớc Tây Đồ Di. Mã Viện đến nưuơc 
này đúc ba cây cột đồng ở ranh giới quận Tương Lâm và dựng lèn 
ở đấy để chia tranh giới với nước Tây Đồ Di”. 


Vậy tính từ Giao Châu đến chó đựng cột đồng là 5.000 đậm. 


Xét thuyết của Đỗ Hựu và của Tống Bạch thì thấy cây tru 
+ “2 ® ⁄ ¬ CÀ _. 
đồng ở về phía Nam: nước Lâm Ấp, 


Nay sách Tùy Sử ché + : Nước Lâm Ap ở về phía Nam cây trụ 
đồng. 


~“ + . 
Hoạc là nước Lâm Äbp về sau càng Ìớn rộng gồm: nuôt nước 
"ˆ ` ` ` + ` + ` X~ 4 " A“ 
Tây Đồ Di mà làm nước mình. Việc này cũng chua thể biết được, 


Nhung Khârmm Chân: ỡ cách hơn 300 đạn về phía Tây phủ Hai 
Đông của bốn quốc có núi Phân Mao Lãnh (1). Ở nửa chừng nui 
Phân Mao Lãnh lại có cây trụ đồng cao độ 1 trượng 2 thuớc, không 
biết là sao 2 

Trong niên hiệu Nguyên Hoa (807-821) đời Đường Hiến 
Tông, quan Đô hộ Mã Thông [2Lb] dựng cây trụ đồng ở chỗ cũ 
trong thời nhà Hán. Đấy có lẽ là cây trụ đồng của Mã Thông dựng 


tì) Phân Máo Lành, nụi có về Tường truyền có ở núi ấy mọc rẽ rũ hai bên lâu 
Chanh lần ranh giỏa nược tị và Trang Quốc 
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lên. 


- Lâm Ấp tức là nước Chiêm Thành. Hai đời traớc triều nhà 
Lý và triều nhà Trần đã đánh lấy nước ấy đặt ra nhũng huyện 
Tân Bình và Bố Chính. 


Bốn triều (nhà Lê) đặt ra xứ Thuận Hóa thống quản hai pl-ú, 
lại đánh lây đất nước ấy đặt ra xú Quảng Nam thống quản ba 
phủ. 


Sách Thúy Kính của Tang Khâm đời Hán chép : Sông Diệp 
Du ở Ích Châu chảy ra từ ranh giới phía Bác đất ấy, rồi từ phía 
Đông Bắc huyện ấy chảy qua phía Đông huyện Bất Vi, chảy về 
phía Tây ra khối ranh giới Ích Châu, đổ vào phía Bác huyện Tây 
Tùy thuộc quận Tương Ca làm sông Tây Tùy, lại chảy về phía 
Đông ra cửa quan Tiến Tang, chảy về phía Bác huyện Mi lĩnh 
thuộc quận Giao Chị chia làm nảm con sông chảy rần rỊt trong 
quận Giao Chì đến ranh giới phía Đông lại hợp thành ba con sông 
chảy về phía Đông đổ vào biển. 


Ngọn sông phía Nam từ phía Đông huyện Mi Lình chảy qua 
phía Bác huyện Phong Khê rồi chảy về phía Đông sang hồ Lãng 
Bạc. 

Xét ra, Mã Viện [22a] đã dẹp yên Giao Chỉ, lại chỉa 400 dậm 
lập hai huyện Phong Khê và Vọng Hải. 

MI Linh túc là huyện An Lãng. Huyện này đời nhà Hán rất 
to gồm cả đất những huyện Sơn Vì và Phù Ninh ngày nay. 

Từ xưa tới nay hoặc theo cũ hoạc đối rnới mỗi thời có khác 
nhau khó mà truy khảo được. 

Tôi thường xem Minh sử, thầy chếp : Phía Đông huyện Thái 
Hòa phủ Đại Lý có con sông Tây Nhi Hà phát nguyên từ núi La 
Cốc Sơn huyện Lãng Khung mà chảy vào đấy, lại chảy sang phía 
Đồng hợp với 18 con sông (1) ở núi Điểm Thương Sơn mà giụm lại 
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ở đây. 
Ơ phía Tây có sông Đạng BỊ tù châu Quy Xuyên chày vào hựp 


với sông Tây Nhĩ Hà, lại hướng về phía Jong Nam: chày vào sống 
Lan Thương. 


Phía Tây Nam phú Cảnh Đông có sông Lan Thương phát 
nguyên ơ Kirn XI chảy suốt qua phía Tây Nam của phú Canh Đông 
hơn 200 đậm, chảy về phít Ni:ứn đồ vào phủ Xã Lý lầu sông Cuu 
Long. Hà Ìuu sông này ch:ty vào quần Giao Chí, 

Ế b À 1M: 


Phía Đông-|22b[| Bác phủ Xa Lý có sông Lan Thương hợp với 
sông Cuu ong cháy đến quận Cao Chỉ lun sông Phú Luơng và 
đố vào biên cẢ. 


Phá Đồng Nam: huyện Mông Tu phụ Lân Ấn có sống lê Hoa 
túc là sông Lẻ Xã, chạy về phía Đông Nam đổ vào sông Thành 
Thuy ở quản Gt:to GÌn. 


Ơ phía Nann lại có Liên Hoa Than 0T túc là cho hạ luu sóng 
Lan Thương và thượng lưu sông Thịio ở Giao Ôh(, 
ynE b 


Phía Đông Nam: Triệu Châu thuộc phụ ai Lý có sồng Bạch 
Nhai Thuơng Giang, hà lưu sông ấy là sông Lẻ Xã. 
Thun khao những điều trên Chị thấy : 


`ˆ ^ : ) , + ` - L„ -Ý~ 32 
- Song Tuyên Quang của nước tíi túc là hạ lưu sống La Xã ở 
Vân Nam. 


- Sông Thao ở Hung Hóa túc là hà lưu sông Lăn Thuơng ứ 


Vân Nam. 


Sônz Dạng BỊ l¿d có tên là Hac Huệ Giang xuất phát từ phú 
Mông Hóa, trên thì hợp với hạ luu sông Kha Bát thuộc Tây Phiên, 
duỡi thì hợp với sông Tây Nhi Hà, lai hợp với sông ban Thuơng, 


' ` 


(4) Nguyên van chẹp S01 ta chủ Chu ý dung lì chu Xuye®: II: 
(\V). Than là chỉ bai cạn 
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Thế thì sông Phú Lương tức sông Lan Thuơng là rõ [23a) 
lắm. 


Lai theo sách Điền Nam: Du Ký chép : Sông Lan Thương ở 
Điễn Nam từ nuớc Thổ Phồn chây vẻ phít Tây Bác, quanh có 
hương về phí: Đông Naứn rối ngoàn ngoeo ở ranh giới huyện Vân 
Nam, chảy đến Giao Chỉ đồ vào biển cả. 


Trong sách Điền Nam Du Ký, tác giá có đân những tú liệu 
ở Nguyên sử đề làm chúng : Trong niên hiệu Chí Nguyên thú 8 
(1271, đời Nguyên Thái Tổ), Truơng Đạo Lập đi sú sang Giao Chỉ 
sang Hác Thủy vượt qua Vân Nam để đến nước Giao Chỉ. 

Tài hệu này chỉ rõ sông Lan Thương là Hắc Thuy. 

Sách ãy lại chép : Sông Tây Nhĩ Hà phát nguyên tù mấy chỗ 
8 La Cốc Sơn thuộc huyện Lãng Khung. Nhũ ng chỗ Ấy nuớc phun 
lên trắng xóa như châu thụ (cầy bàng hột ngọc châu). 

Đời truyền ràng đó là mạch nuớc chày ngắm của Hác Thúy. 

Lại có con sông nhánh chảy quanh có ỡ phía Tây Niụn huyện 
Thái Hòa làm sông Phí Thuy hợp với sông Dạng Bị, lại hột với 
sông Lan Thương mà đồ vào biển Nam H^!. 

Lấy điều này tham khao thì có thể thấy sông Lan Thương là 


hạ luu sông Hắc Thúy, sông Phú Lương là hạ lưu sông Lan 
Thương. 

(23b] Sách Vân Narn Sơn Xuyên (Th; chếp : Sông Tây Nhĩ Hà 
ở phía Tây phu thành tức là sông Diệp Du ngày xua, phát nguyên, 
từ Đặng Châu thuộc phú Đại Lý hợi với 18 con sông ở núi Điển 
Thương Sơn trà gìụum: lại ở đấy. Dòng sông giống như vành tai 
người vòng quanh hơn 300 d:ữn, phía trong có những tháng cảnh 
như Tam Đáo, Tú Châu và Củu Khúc. 


Hạ lưu sông Tây Nhì Hà hợp với sống Dạng BỊ. 
Sách Táy Nhị Hà Chí chết : Sông Diệp Du có một tên nữa là 
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Tây Nhi Hà xuất phát từ núi La Cốc Sơn thuộc huyện Lãng 
Khung, ở dưới từ phía Tây Bác huyện Thái Hòa chảy qua phí: 
Đông, đồ về phía Đông huyện ấy, vòng quanh phía Tây Nam 
huyện ấy, rồi tủ trong hang đá chảy ra làm sông Phí Thủy, hợp 
dòng với sông Dạng Thủy và sông Lan Thương mà đố vào biên 


Nam: Hai. 


Điều này thật hợp với lời ghi chép trong sách Điển Nam Du 
ký. 

Người nước ta gọi sông Phú Luơng là sông Nhi Hà, bỡi vì con 
sông này tuy là sông Lan Thuơng chảy xuống nhưng cũng là hạ 
lưu sông Tây Nhi Hà vạy. 


(24a) Phú Lân An ở Văn Naan: liền đất với hai phú Tuyên 
Quang và Hưng Hóa của nuớc ta, 


Truơng ii Đặn đời nhà Minh chép : Lâm An là nuớc Câu 
Đình xưa, trị sở đạt ơ phía Tôn tphía Đồng Nam) đất Điển, địa 
thế rất thấp đến runh giới Gino Châu và Quang Châu chỉ có 400 
đậm, buôi sáng thì khí trời ấm áp, chỗ quận trị rồng rãi lớn lao 
mà sáng súủa cao táo. 


Phía Tây Bác có 3 động : Vạn Tượng, Thuy Văn và Narn Minh. 
Sông dài ngàn đậm thất lại chỗ ấy giống nhu sợi dây đài, Thủy 
thế khi ấn khi hiện xuyên qua Chúc Vân Can, chây xuống Gixố 
Châu, tụ lại ở Quảng Châu rồi đồ vào biển Naun Hải. 

Sách Cựu Chị chép : “Thần mưa 01) thích đất Kiểm: 12), còn 
thần gió (3) thì thích đất Điển 14).- 


Cho nên tỉnh Quý Châu có nhiều mua, 


Sách Quốfng Tây Chí chép : Muữm vạn (100.000) ngọn núi bao 


(1) VW su là thần lan mưa 

(3) Kiển: là tên riêng cua tình Quý Cháu 
(3) Phong ba Tà thần lam: gió 

(4) Điển là tên riêng của tĩnh Văn Nauh 
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bọc ba mạt phía Đông phía Nam: và phía Tây châu Thuợng Tứ. 
Cách thành 80 đậm [24b] những ngọn núi lỡm chớnn nối Nền nhìu 
kéo dài thang đến địa phận Lộc Châu của nước An Nam. Cho nên 
nói là Thập Vạn Sơm làm giới hạn đất Giao Chỉ. 


Đọc theo dai núi có 8 cửa ai phụ theo mà bày ra. 


Sông Minh Gian phát nguyên ở núi ấy vôi hợp với các khe 
khác do động Vu Long chảy về phía Tây ngang qua Tư Châu đến 
phía Đồng Namn thành châu Ninh Minh, lại chảy về hướng Bác 
hợp với sông Long Giang ơ Long Châu. 


Núi Thanh Liên Sơn ở cách một đậm về phía Bác Thượng 
Đống Châu và Hạ Đống Châu, phát mạch từ châu Quảng Nguyên 
đất Giao Chị chạy về phía Đông đến Cảnh Giới Phú chạy dài co 
ngất làm hậu chướng cho chầu Quảng Nguyên. 


Núi Công Mãu Sơn ở phía Bác thổ châu Tu Lang tiếp với núi 
Giao Nam, thế núi cao ngất rộng rãi có trúc rậm rùng sâu, cảnh 
sắc thanh tú đẹp 1nất. 

Núi Tú Lĩnh Sơm ở cách 90 đậm ven theo phía Nam động Hạ 
Long gần ranh giới châu Thất Nguyên phú Cao Bảng đất Giao 
Chì. 

Sông luong Giang ơ cách 10 đạm về phía Nam động ây, phát 
nguyên từ đất Giao Chị, chây ngang qua [25a] Thuợng Đông Châu 
và Hạ Đông Châu, chảy vào phía trước Nhiều Châu tôi chây va 
hợp với sông Minh Giang. 


Sách Quang Tay Tam: Giang Khưa chép : Tà phía Tây Naun 
Ngô Châu, đi ngược đöng 330 đậm đến Tâm Châu, sông tách về 
phía Đông thành là Ta Giang. 


Sông ấy có hai nguồn : 
1. Một nguồn xuất phát từ núi Thập Vạn Sơn chỗ ranh giới 
Nam Di đất Giao Chỉ, cháy qua châu Thượng Tư, chấy đài đến 


164 


Long Động, xuống châu Tu Minh, chảy vào sông Giao Chị, chây 
xuông châu Ninh Minh, hợp với sông Long Châu, chày xuống phú 
Thái Bình, hợp với sông Lợi Thông, chay xuống châu Tân Ninh, 
hợp với sâng Đà Bài, chảy đến trần Hợp Giimg, hợp với sông Tương 
Ca làm sông Giao Chí. Đó là nhánh tả ơ bên trái. 


2. Một nguồn xuất phát tù Văn Nam, đo ngã Phú Châu chay 
vào cảnh giới Điền Châu đến chợ Lợi Tái, chây vào sông Tứ Thành, 
chảy xuống Điền Châu, Phụng Nghị châu, Thượng thự huyện, 
Quá Hóa châu, Quy Đúc châu, Long An huyện hợp với sông Nam 
Lưu, theo sông Ủng [25b} Giang, chảy đến Hợp Giang trân, hợp 
với sông CIao Chỉ làm sông Tương Ca. Đó là nhánh hữu bên trái. 


Những con sông Ấy hợp dong chảy đến phủ Nam Ninh, hợp 
với sông Bát Xích, chảy xuấng phú Vĩnh Thuần, hợp với sông Đống 
Phụ, chảy xuống Hoành Châu, hợp với sông Tu Vù, chãy xuống 
huyện Quý Châu, hợp với sông Hoành My, chay đến phía Đồng 
Tâm Châu gạp sông Tả Giang, gọi chung là sông Tà Giang. 


Con sồng ở phía Tây thành Tấm Châu là sông Hủu Giang, 
cũng có hai nguồn : 


1. Một nguồn xuất phát tù sông Thanh Thủy, chây qua phú 
Lê Bình ở Quý Châu, hợp với sông Cô Châu, chảy xuống huyện 
Hoài Viễn, hợp với sông Lãng Khê, chay xuống Dung Huyện, hợp 
với sông Đái, chày đến huyện Liễu Thành, hợp với sông Long 
Giang. Đồ là nhánh hữu ở bên mặt, gọi là sông Dung. 


2. Mật nguồn xuất phát tù phú Đồ Quân thuộc Quý Cáo, 
hợp với sông Hoàn Thủy, chày đến phú Khánh Viễn, hợp với sông 
Tiểu Giang, chảy đến huyện Liễu Thành hợp với sông Dung. Đó 
là nhánh tả ở bên trái, gọi là Long Giang. 


Những con sông ấy hợp dòng [20a] chay đến phủ Liễu Thành, 
vòng quanh ba mặt thành, hợp với sông Lạc Thanh và hội với 
những con sống khác ở phía Tây Bác Quế Lâm, chay xuống Tượng 
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Châu, hợp với sỏng Hồng Thủy, lại hạp với những cón sông khác 
ở phía Tây Bác Tú Khiính, chảy xuống huyện Tuyên Vũ, hợp với 
sông Đoạn Đằng, chảy đến phú Tần Châu, hợp với sống Hữu 
Giang, gọi chung là Hũu Giang. 


Hài cón sông hợp lầm Hiột mệnh mông snuốn khoanh, hợn: với 
sông Đai Hoàng, chảy xuống huyện Bình Nam! hợp với sống Rạch 
Sa và sông Mông Giang, chảy xuống Đang Huyện hợp với sông Pú 
Giang, chay xuống phú Ngõ Châu hợp với sống Lý Giang. Đó gọi 
là sông Tam Giang. 


Ba con sông chây giụm lại đổ hết vào châu Phiên ông, chảy 
xuống địa giới Quảng Tây, hợp với sông Khai Kiến, chày xuống 
huyện Phong Châu hợp với sông la Bàng, chav xuông châu Đúc 
Khánh, hợp với sông Liên Ly, chay xuống phú Triệu Khiinh, chảy 
tra Đoan Hạp. 


Một đong tà châu Mạc Nghiên cháy đến sống Cửu Gliang, 
chãy xuống huyện Tân Hợi, cháy ra Giang Món. 


Một dòng tù [26b) Thanh Kỳy Khâu cháy xuống Tu Hiểu 
khác (21, hợp với sông Trình Giang, chây xuông huyện Tam Thuy, 
chay đến Phật Sơn, đến phú Quang Châu chía đồng chảy vào biển 
cả. 


Tù Tầm Châu trở lên, phía bên trái là bãi cạn Ô man thuộc 
Hoành Châu, phía bên rmmạt là sông Hác Long, sông Tam Kiếm ở 
Khánh Viễn, sông Khung Bích, sông Đoạn Đăng ở Vũ Tuyên. 
Những con sông này đều có đá lộn xộn nổi ngang đòng sông có 
sóng nước xoáy quanh, đà công Hãi tuyên nên cấn thân. 


Tù Tấm Châu trở xuống, dòng sông không có sự nguy hiểm 
về bãi cạn nước xoáy quanh về ghênh ngược. nhưng lại có nội lo 
ngại về khói sóng gió bão. 


Nếu mình giuơng buôm rẽ sóng cỡi thuyền chạy một nách 
đến ngàn đàm, cùng lướt thuyền trên sông Ly Giang vào mùa he 
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nước tràn, thấy núi bay cây chạy, buổi sáng rời đất Bát Quê, buổi 
chiều đến cõi Thương Ngõ, nhu vậy cũng là một tháng cảnh dì 
thuyền. 


Ö tỉnh Quảng Tây, nguời ta gọt Minh Giang là eon nông phát 
nguyên tử núi Thập Vạn Sơn ở Lộc Châu thuộc tình Lang Sơn, 
hợp với các khe nhỏ chíấy về phía Bác [27a] đến châu Thượng Tú 
để chảy xuống châu Minh Ninh. 


Người La gọi con sông Giao Chi là cái khe nhỏ phát nguyên 
ớ Cao Lâu thuộc tính Lạng Sm, chay qua Lục Đoàn Tu Trại trà 
chây xuống hợp với sông Minh Giang ởơ châu Ninh Minh. 


Người L:( gọi Tiểu Thủy (sông con!, con sông phát nguyên từ 
châu Van Đyên thuộc tỉnh làng Sơn, chív vào châu Bàng Tuờng, 
cùng với những con sông trong châu Van Uyên hội nhau ỡ châu 
Thượng Thạch, chảy về Nam đồ vào phía Tây châu Hạ Thịịch, 
chảy qua Tu Châu rồi đồ vào sông Minh Giang. 


Người ta gọi Đại Thủy (sông to), con sông phát nguyên từ 
châu Quảng Nguyên thuộc tỉnh Cao Bàng do cửa quan Thúy Khẩu 
ỡ Long Châu cháy xuống đổ vào phía trước Thượng Đống châu và 
Hạ Đống châu, xuôi đồng chày đến Long Châu, hợp với ha lưu 
sông Minh Giang, chấy đến trấn Hợp Giang đổ vào Tả Giang. 


Tôi nhân vâng lệnh đi sứ đi thuyền ở Tam Giang, dọc đuờng 
hỏi thàm nguồn ngọn cắc con sông và đỡ xem bản đồ thì nhận thấy 
rằng những ngọn núi cao nhất ở Làng Sơn, Cao Bàng là nơi phát 
nguyên những con sông ấy, còn những sông ở Quảng Tây đều là 
hạ lưu của những con sông ây. 


Bài Cứu [2 7b) bong Ca được truyền tụng trong nước ta cho 
ràng những con sông ỡ Quảng Tây đều bi nưuồn tủ Long Châu 
bên Tàu. Như thế là sai. 


Phía Bác thành Ninh Minh châu thuộc tĩnh Quảng Tây có 
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Mã bào tuyển (1), cũng gọi là Thái Tư Tĩnh tgiếng của Thai Tu. 
Nước suối ấy trong và ngọt, chứa vào bình hơn rnuời ngày mùi vị 
cũng nhu xưa, có thế đùng làm thuốc trừ khí độc liưn chướng. 


Các sứ giá đi công qua khói cửa quan đến sông Minh Giảng, 
lên thuyền liền phái múc lấy nhiều nước suối ấy dự trủ mà dùng 
đề đi đến Naun Ninh, không đán uống nước sông Uất Giang. 


Khi trở về nuớc, các sú gia đến đây liển múc lây nhiều nước 
ấy đề đi đến thành Láng Sơn. không đấnn uống nuớc ở sông Bàng 
Tường. 


Tương truyền : Trấn Nam: Vương đời nhà Nguyên đi đánh 
Chiên Thành trở về, quân sĩ uống nước sông Minh Giang mà phẩi 
bệnh, mới cầu đảo với thần. Có con ngựa lấy chân truớc dào đất 
thì nước suối phun lên, cho nên gọi là suôi Mã Bào. 


Sách Thúy Kiih chép : Sông Cân Giang phát nguyên từ phía 
Đông Bắc huyện Giao Chỉ, chảy đến huyện Lãnh Phương đất Uất 
Lâm, chảy về phía Đông đổ vào [98a] châu Uất châu Dung. 

Nay xem ở phía tả đô thành nước ta như sông Thiên Đức, 
sông Xương Giang, sông Chú Hụu đều chay xuống trân Hãi 
Dương rnà đồ vào biển cả, chớ không có chảy vào châu Uât, châu 
Dung thuộc cảnh vực nước Tàu. 

Chỉ có con sông ở thành Lạng Sơn, dòng nước chuyển sang 
Nhiều Châu rồi theo dòng chây vào cảnh vục nuớc Tàu họp với 
sông Minh Giang. | 

Ý định răng có lẽ đó là sông Cân Giang ngày xưa đấy. 

Đất đai rniột huyện đời Hán rất lớn, Long Biên ngày xua phải 
là đất Kinh Bác ngày nay (thời Lê Quy Đồn thuộc nhà Lầ). 

Sách Sơ Học Ký chú rằng : Sách Giao Châu Ký của Luu Trùng 


(1) Mã bảo tuyến tmã : ngực, baøẽ : lấy chân trược đáo đặt, tuyển ' suối) Ngụa 
đạo đất có maách suối tuôn nước !¡t 
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Châu nói huyện luong Biên có núi cao, Ìà nơi phát nguyên sống 
Kinh Thuy. 

Sích Hoàn Vụ Ký (1) chép : Quý Môn Quan ở cách 3Ó đậna 
huyện Bắc Luu có hai hòn đa đứng đối nh:tu. Mã Viên đi đẳnh rợ 
Lâm Àb có dựng bia ở đấy. 

Sách ấy lại chép : Đời nhà Tấn ai đi sang Glao Chì đều phải 
nøi nga (Quý Môn Quan. Phía Nam: Quỷ Môn Quan lai [28b] nhiều 
chuớng khí nhất. Cho nên có câu ngạn ngũ : 


CÀM1/ thôn d1 0, 


f Thi pitaat Gut, cu hat tàu. 


Dịch nghịg : 


(ri (QUA, Vion, 


\ftươt HỚNCt CHÍ, CÍI"H chí ự rổ, 


Nay xét huyện Bắc Luu gần châu Tân An thuộc tính Án 
Quang của nuớc ta, cưa Quý Mân này phải ở chỗ này. Nay tục 
truyền nói cửa Quý Môn ở xã Bình Lang thuộc châu Ôn, tỉnh Lạng 
Sơn là sa. 

Sách Sứ Ký chép : Phục Ba Tướng Quần (Mã Viện) đi ven 
theo biển mà tiến, noi theo núi mà đốn cây đi hơn ngàn dậm mà 


dẫu chân cũng chưa đạt đến Lạng Sơm. 


Cao Biển trị bình ở trấn Hai Môn tại huyện Bác Bach. Đó là 
con đường đi vào Giao Chỉ trong đời nhà Đường. Nay con đuờng 
đó bị lấp mất không dùng đi nữa cũng ở gần huyện Bác [Lưu, 

Sách G¡ao Châu Kỹ của Luu Hàn Kỳ chép : Phù thạch sơn ở 
trong biển, đứng dựng cao ấy mươi trượng nồi trên rat nước. 


(1) Hoan Vụ Ấy tực là síích Thói Bình ]ioanm Vũ Rv gồm (923 quyền, do Nhac Su 
đơi Tống soạn, là bỏ sịích địa lý xưa 
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Sách ấy lại nói : Có một trái núi đuợc thần nhân khắc vụ 
khâu làm như cái rạp đề bắn tên, Cách ngôi nhà đá ấy mấy muơi 
[39a] bước, ban đêm thường nghe tiếng bán tên. 


Vuơng Thúc đời Đường trấn thủ nước An Nam có trồng cây 
điểu mộc làm trào để phòng ngụ cô thế chồng gìủ hàng my muơi 
nam, 
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Sách ày có chú : Chủ 3 Ân: dọc điều, là thú dương thí táo 
có gai. 

Lai đào hào sâu ở ngoài, phía ngoài hão trồng tre, quân địch 
không thể mạo phạrn vào được. 


Sách gu Hành Chỉ chếp : Tre điều có nhiều gai, Đất Tân 
Châu ở Quang Đông vốn không cố thứ tre điểu này. 


Nơi thành quách quận thủ, Hoàng Tế bát đầu trồng thứ tre 
này, đê và heo không thể chui ngàng được. Hàng rào phòng thủ 
bằng thu tre này gọi là trúc thành. 


Nghe đốn ở ngoài thành Giao Chỉ cũng có thứ tre gai này, 
Chủ 7 đọc lạc ¡lu + đác = lạc). 


Sách Đường Sứ chép : Cao Biển trấn thủ nước An Nam, hàng 
nam có sứ giá đến. Cao Biền lên cho đào đường lộ nàm chỗ, đạt 
bình hộ tống. Đường tát có đá ngắm. 


Nghe đồn rằng : Phục Ba Tuớng Quân tMã Viện) không đục 
đa làn đường được. Có sét đánh phái tàn núi đi, đường lộ mới 
(29b) được thông. Nhân đó mới gọi con đường ấy là Tên Ủy 
Cáng. Thiên Uy Cang nay ơ huyện Quỳnh Luu tình Nghệ An. 

Theo sich Bạc Mông Toơ Nưôn (1ì chép : Phía Bc Giao Chị 
cách Hai Nam có con đường nuớc, nhiều thuyên lớn phái chìun ỡ 
đấy. Cao Biển đến xem chỏ ấy thây có hòn đã chấn ngang ấn ở 


t Bạc Móng Toa Ngôn, tên sách gốni 20 quyền đo Ton Quang Hiển đời Tông 
son ra, ghỉ chek các đặt sự 
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duới nuớc, nhân đó mới tâu xin đục bo hòn đá ấy để thông các 
nguồn lợi ơ Hai Nam. 


Bài biều đại lược nói : “Người ta mi cẩm cheo thì bị hèn địt 
chán ngang bến, vùa lên thuyền rnà đi liếển thác xuống chín ä i2”, 


Vua xuống chiếu nghe theo lời tầu. Cao Biển liền gọi thợ đục 
bó hồn đá ấy. Đến nay nhân dân còn nhờ công đúc ãy. 


Có người nói : Cao Biên đùng thuật rmiuợn sấm sét phá tan 
hòn đá ấy. 


Sách Phiên Ngung Tợp Ký của Trình Hùng đời Đường 
chép : Đất Giao Chỉ rất mầu mỡ. 

Xưa có vua gọi là Hùng Vương, tuớng van gọi là Hùng hầu, 
tướng võ gọi là Hùng tuớng. 


Tăng Côn ở triểu Y Tông nhà Đường [304] thay Cao Biên làm 
Tiết Đô Sú đất Giao Châu có viết một quyên sách Giưo Châu Kế 


Sách V7ẻ? Chí của Tang Cốn lại chép : Đất Giao Chỉ có Lạc 
Điền theo nước thuy triều lên xuống. 


Sách Quang Đông Tán Ngữ chép : Người ở ven biên làm giầu 
nhờ ruộng cát. Người mua ruộng cắt tranh nhau lấy sa quần, vì 
sa quần đề sinh phù sa. Có khi ruộng cát một tran mriầu sinh ra 
hàng mấy trảm rmiãu, 
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ỞƠ nước Nam: mối lợi về bãi cát thì không có gì lớn bằng. 

Trên tù Sơn Tây, duới đến Biên Đồng, phía Nam giáp Thanh 
Hoa, ruộng cát ở cửa biên nồi lên không dưới mày tnuơi vạn mầu, 
trồng dâu, trồng mía, trồng lúa thóc rất dối dào. Ruông ở ven biển 
trồng cói, trồng tre, môi lợi thu được củng trong hậu. 

Sách Thông Giám (LỤ) chép : Đất Phong Châu ơỡ An Nann có 
đồng bảng Lâm Tây, bên cạnh ấy có động Thât Quán, xet ra nhà 


(1) Tháng Giám, tực Tư ni Thông Gium 


Hán gọi là Mv [30D] Lĩnh, nhà Ngõ gọi là Tân Hung, nhà Tân gọi 
là Tân Xương, nhít Tùy gọi là Giá Ninh, nhà Đuờng gọi là Phong 
Châu, này gọi là đạo Sơn ấy 


Lâm Tây đến đời nhà Lý đôi gọi là Lâm An, này là đạo Hung 


Hóa. 


Sách Khoa Dị chép : Quan Trị châu ở Phong Châu là Thân 
Van Trạng bãi bỏ 6.000 bính tưởng phòng thủ mùa Đông, không 
cẤẦn ngan phòng ở ranh giới châu Chân Đang. 


Châu Chân Đang, dời nhà Lý hãy còn tên địa danh này, tức 
nay là phú Lâm Thao. 


Sách )Mam› Khung Chỉ chép : Ngũ Lãnh là : 
1. Đài Lành øð Đại Dũ. 
2. Ky Điền ở Quế Dương. 
3. Đồ Bàng ở Cưu Chân. 
4. Manh Chu ở Lân Hạ. 
ö. Việt Thành ở Thủy An. 
Quận Cửu Chân là châu Ai của nước ta, 
Sách Quang Cháu Ký chép : Ngủ Lãnh la : 
1. Đài Dn, 
2. Thúv An. 
3. lãm Hạ. 
4. Quế Dương. 
9. Yêt Dương. 


Ngũ Lãnh này ỡ trong địa giới Luờng Quảng (Quảng Đông 
và Quảng Tây). 


Phương ID Trí nói - “ĐẤt Cứu Chân quá xa. nên theo thuyết 


sau là đúng”. 


rẻ] Đồ thành bốn triểu (nhà Lê) là đất quận Giao Chỉ duới 
thời nhà Hán. 


Sách Đựa Du Chí chếp : Người GTlao Chỉ thị ngọn chân e1 
tách bet ra, khi hai chân đứng ngàng nhau thì hi đầu ngồn chân 
cái ø1ao nhau. 


Sách Hán Quan Nghĩ chép : Khi bát đầu khai phát Bác 


”.À * " A.“ r-" xv ` ", ” 
phương liển giao tiếp với Nam phương để làm cơ sở cho con châu, 
Tôi cho thuyết này là đúng. 


Nhưng sích ở Ký chép : Người phuơng Nam xin trấn (lây 
kim chích vào đa rồi bồi chàrn lên), hai ngôn chân cái guìo nhau 
và an không nấu nuớng. 


Như thế thì những điều ghi chép trong sách Địa Chí chưa 
phải là hoàn toàn sat hết. 


Sách Thông Gidớn, phân Tấn Kỷ chép : Lư Tuần đền bến phía 
Nam ở Long Biền, 


Sách ấy có chủ : Huyện Lang Biên thuộc quận Giao Chị. Tnị 
sơ ở châu quận huyện đều ở đây. 


Sách Thủy Kinh Chứ chếp ; Niễn hiệu Kiến An thứ 23 (218› 
đời Hắn Hiến Đề, lúc bất đấu xây dựng thành có loài giao long, 
khoanh kết với nhau ở hịu bến phía Nam và phía Bác, cho nên đôi 
tên Long Uyên ra Long Biên. 

Phần Địu Lý Chỉ trong sách Tiên Hán Thu và lậu Hán Thu 
đều chép là Long Biên là vì Nhan Su Cố và Chương Hoài Thái tủ 
kiêng tránh tên húy của nhà Đường (1) cho nên mới đối ra như 


vậy (Long Uyên đối ra Long Biên!. 


Xét ra Kinh đô [31h] nuớc ta là nơi chúng tụ khí lĩnh tú của 


(1) Đuờng Gao Tö họ ý. ten ven 


núi sòng cho nên lắm lần có điểm rồng thần. 


Naàm đầu niên hiệu Thuận Thiên (1010), vua Lý Thái Tô dời 
đồ đến đây tại đậu thuyền ở đưới thành thấy con rồng vàng hiện 
ở thuyền ngự, nhân đó đối tên Đại La thành ra Thang Long thành. 


Nam đầu niên hiệu Thiên Thành (1028) đời vua Lý Thái 
Tông, rồng lại xuât hiện ở điện Càn Nguyên. 


Đến giủa niên hiệu Đại Bao (1049-1054) đời vua Lý Thái 
Tông, rồng lại xuât hiện ở gác Đoan Mình. 


Sách Quáng Đông Tân Ngữ của Khuất Đại Quần chếp : Ta 
xem núi non ở Giao Chỉ, long mạch phát tà Quý Châu, mà Quý 
Châu là phần dư thừa của các con sông. Núi ấy tủ đất Ba Thục 
kéo tới, đại khái long mạch chạy qua như sóng cuộn I„mmuôn đọt 
tuôn không dừng, thăng đến Giao Châu rồi sau mới kết thành đất 
nước ấy. 


Đất Vân Nam: là cửa sau của Giao Châu (nên gọi là của hồu), 
Quảng Tây là của trước (nên gọi là cửa sau), thuộc ranh giới phía 
Đông là Quảng Đông và Khâm: Châu. 


[32a) Sách ây lại chép : Đất Giao Chỉ có L7 quận, 49 châu, 
127 huyện, mỗi năm nộp thóc cho quan Tụ Nông hơn 1.260 vạn 
hộc (12.600.000). 


Thuế 1ná của cả những đất Mãn (Phúc Kiến), Quảng ¡Quảng 
Đông, Quảng Tây), Điền (Vân Nam) và Kiềm (Quý Châu) cũng 
không bảng cua Giao Chí, Thị đất đái rộng lớn, thuế má đồi đào 
của nước ta có thẻ nhận thấy được. 


Kinh đô nước ta quay mặt ra biển có những trấn Hai Dương, 
Án Quảng ở về phía Đồng Nam, có trấn Nghệ An lại ở phía Tây 
Nam. Phía tả biến cả ở trấn An Quảng là Khâm Châu. Ó phía tả 
Khâm Châu, một khu đất chênh vệnh ở giữa biển là Quỳnh Nhai. 


Phía tả núi Hoành Sơn ở trấn Nghề An là Thuận Hóa. Ỏ phía 
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hữu Thuận Hóa là Quang Nam là nuớc Chiêm Thành. 


Khuất Đại Quân nói : “Cách Nhai Châu 600 đạm về phía 
Nam tức nước Chiêm Thành. Mỗi khi thuận gió nồm, người ta 
nghe tiếng gà gáy ở Chiêm Thành như tiếng chuông to du đương 
từ ngoài biến đưa vào”. Sự gần kể là nhu thế, 


t32b] Quỳnh Nhai che đỡ cho Quảng Đông. Chiêm Thành 
cũng có thể che đỡ cho Quỳnh Nhai. 


Sách Minh sử chép : Tù Quỳnh Nhai đi thuyền thuận giô một 
ngày một đêm thì đến nước Chiêm “Thành. 


Cân cứ vào đấy thì Thuận Hóa, Quảng Nam và Chiêm Thành 
là quá cung làm con hồ viễn án, còn Hải Nam là một rninh đường 
(1) lớn ở phín ngoài quốc đô. Mạch lạc hùng vĩ xa rộng, hình thế 
bao la đáng là vương kinh thiên phủ. 

Sách Thành Trai Tạp Ký chếp : Quan Công Tào ơỡ Long Biên 
là Ta Phi đã tùng hóa thành cọp trong mãy tháng rồi trở về làm 
chúc lại nũ:u. 

Sách 7hông Giim chép : Nâm đầu niên hiệu Kiển Nguyên 
(758), vua Đường Túc Tông đổi chúc An Narn Kinh Lược Sứ rat 
chức Tiết Độ Sứ nhiệm Ì nh 12 châu : Giao châu, Lục châu, Phong 
châu, Ai châu, Hoan châu, Trường châu, Phúc châu, Lộc châu, 
Chì châu, Vũ châu, Diễn châu và An châu. 

Nước ta làm Tiết Trấn [33a] bát đầu tù đây. 


Đến giữa niên hiệu Hàm Thông (860-8731, đời vua Đường Ỷ 
Tông mới bát đầu kiến lập Tĩnh Hai Quản. 

Sách Thông Giám: chép : Tháng giêng miền hiệu Thiên Hụu 
thú 3 (906), Đường Chiêu Tuyên Đế gia thang Tĩnh Hai Tiết Đồ 
Sứ Khúc Thùa Dụ lên chức Đồng Bình Chuơng Su L3. 


()) Minh đương, cho nuớc chung tụ ở trước huyết mộ theo nhai phòng thuy 
(2) Đồng Bình Chuøng Sự là chúc Tè Tướng đời nhà Đường 
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Thủa Dụ là Khúc tiên chủ. Khúc Hao. Khúc Thùa Mỹ là dong 
dõi của Khúc Thùa Dụ., Điều này không có chép ơ chính su nước 
ta. 


Địa đồ nuớc ta phía Đông Nam: đến tận biến, phía Đông đến 
châu Khâm châu Liêm, phía Bitc tiếp lên với Quảng Tây, phía Tây 
tiếp liển với Văn Nam, phía Tây Bác vượt đến ranh giới Văn N:ưn, 
Quảng Đông và Quáng Tây, phía Tây Nam kế tiếp nước Ai Lao. 
phía nam cất phân nửa nuớc Chiêm Thành. 


Hình thế tiếp liền sông biên, nắm lầy núi sông, đáng goi là 
một nước tào giậu vũng vàng ơ bốn bên. 


Kinh đồ đạt ở Long Biên giủa khoang hai phú Thường Tín 
và Quốc Oal. Phía Tây Bác chiếm dọc theo núi, Phía Đông Nam 
có sông to ngan trở, thật là một nơi đô hội đủ ca về đường thủy và 
về đuờng bộ. 


Phía Tây thì có những phú Lâm: Thao, Đoan Hùng, Đà Duơng 
và hai xu Tuyên Quang, Hung Hóa. 


Phía chính Bac (33b] là một xú Thái Nguyên siin xuất ngược 
: : B0ọC, 
đá quý, vàng bạc, đồng, thiếc, chì, sát, tre, gõ, cúi, than, cung cấp 
đủ nhu cầu cho công và tư, lại có trà, thóc, giấy, dâu, mne, Cu, 
- . 'J ^ ^ˆ . " - } `." , ˆ ˆ 
quít, các sản vật thô nghĩ nhu khaal, đầu, cú mài, khoai thôn, lúứi, 
báp, dưới nước có nhiều cá, ba ba tcuủa định). 
Phía Tây có phụ Ung Thiền, Quang Ôà. 
Ỳ Đ Ẽ › b 
Phía Bắc có phú Thuận An, Tù Sơn. 


Phía Đông có hai phú Hồng CThuợng Hồng và Hà Hồng) và 
Sách tNain Sách), đồng ruộng riầu MIỠ. 


Phía Nam có những phủ Tiên Hung, Khoái Châu, Ly Nhân, 
Thiên Trường. Kiến Xương. Thái Bình, Nghĩa Hung, rất thích 
nghỉ với lúa chiêm, đất đau mầu nìỡ hàng ngàn đạn, ruộng bằng 
muôn khoanh, một nam hai mùa, niời mầu thu lợi được hơn 200 
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quan. Nhân dân ở bờ biến no đủ về cá, gạo, rmuôi, đời sống rắt Lot 
đẹp, lại có mỗi lợi về cói, lác trai, sò tốt và ngon. Đó là chua kế 
»„ 

vào món thuế ao đầm, sông rạch. Ơ phía Đông có Kình Môn phú 
` ˆ , ˆ -ˆ. ~ ” ^“+ ˆ ^ ^ +~: ~- - 

và lộ An Quảng lại nhiều cá muối, cây gõ, châu ngọc, đốt mốt, là 

nơi thuyền biên [34a] tụ tập, hung hỏa ngoại quốc luu thông ở các 

cửa quan và chợ búa được tiện lợi đủ thay thế cho thuê má. 


Ø phía Bắc có phú Lạng Giang và xứ Lạng Šơn có nhiều lb 
nung đất, ruộng đất cũng phong phú. 


sa 5 ` + ^ , 
ỚƠ phía Tây Nam: có hài trần to là Thanh Hóa, Nghệ An sản 
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xuiit những loại cây to như gõ Ïim, go sên, có tấu, quê, trầm hương, 
đàn hương, cau, sừng tây, da tây, sừng voi, đa oi, vàng, bạc, đồng, 
sát. 


Phía Tây Nghệ An an thông với các nuớc Bốn Man, Lño QQu:a, 
Cao Miễn. Trâu bò được chuyền đến bản cho ta. 


Than ôi ! Dưới thời nhi Hán, nhà Đuờng, người Tàu sàng 
làm quan ơ đất này được rmàấy người là quan lại thanh liệm 2 


Chính ti hà khác còn dù hơn cọp. Thuê má tần bạo còn độc 
hơn rắn đủ, thì đân làm siuo khatn nổi 2 


Trời sình bậc vua chúa tự lập một nước, theo phong tục mà 
trị đân để cùng sống đuợc an nhân, rộng rãi, gián đị, sợ Trời, thờ 
nước lớn, cung kính giñ lẽ thường, yên đút chiến tranh, Niứn Bác 
(nước ta và nước Tau › vô sự, cũng là việc hạnh phúc ơ một phương. 


[34b) Từ Minh Thiên đời Nguyèn làm chức Phó Sứ trong phán 
bộ Lý Tư Diễn sang nước ta có viết ruột quyến sách Thiện Triều 
Nam Hành Ký cố thuật việc vua nhà Trấn đời truớc dàng sản vặt 
địa phuơng với tờ biếu và tờ chiếu thu của Nguyên Thể Tổ ban 
cho vua Trần. 


Sích ây chép : Ngày 26 tháng 1T niên hiệu Chí Nguyên thú 
25 (1288) đời Nguyên Thế Tô, sú bộ nhà Nguyên rời khói Yên 


kinh. Ngày 28 tháng 2 niên hiệu Chí nguyên thứ 20 (1289) sứ bộ 
nhà Nguyên sang nước ta (thời gian hành trình độ 3 tháng 3 
ngày). Tôi tưỡng là sứ bộ vừa đi xe vừa cỡi ngựa. 

Quốc vương nhà Trần tiếp kiến sứ giả với lễ ý chất phác và 
thành thật. 

Sau công quán đành cho sứ giả có hai lớp nhà. Vua nhà Trần 
do cửa sau vào trong ấy, mỡ cửa giữa mời sứ giả đến. Vua đứng 
chấp tay xá chào, hỏi tham long thể vua Nguyên cùng an ủi sứ 
giả đi đuờng được yên ổn mà thôi. 

LỄ tuyên chiếu ở điện Tập hiền cũng giản lược. Vua đứng 
trước vái hai vái khi dâng hương, rồi vái hai vái khi đọc tờ chiếu. 

Người dự nghe là những quan hầu hạ ở hai bên của Vua, 
chớ không có triệu tập bá quan tăng giới đạo sĩ và kỳ lão. 

[35a] Lễ xong thì thết yến đãi sứ giả. 

Ngày hôm sau mời sứ giá xem bản sơ cáo tờ biểu. 

Ngày kế lại mời sứ giả xem Vạn Phật, tình ý và văn chương 
thù tạc rât chu đáo. 

Còn bản danh mục ghi tên những sẵn vật địa phương toàn 
là những nón quý báu khó được ở Trung quốc. 

Dưới thời nhà Trần thuyền buôn thông thưrơng với các nước. 
Vóc đoạn của Âu Tây, vải màu chân châu, lông chỉm trả, kim la 
ở Java, gấm man, chirn ưng, cá sâu, tê, voi, trầm hương, đàn 
hương, không có gì là khóng có, đều là những món đời sau Ít có. 

Bài Kinh khe sớ của người nhà Minh chép : Chợ nào án đến 
bến nước thì người xưa gọi là bộ(1). 


Nước Nam ta có nhiều tên như thế, như : Đông bộ, Đại thông 
bộ. 


(1) Do đó, chữ búa trong danh từ chợ bứa vốn do chữ bộ chuyến ra. 
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Đầu niên hiệu Kiến Lòng (1736), đời vua Cao Tông nhà 
Thanh, có người Tàu hay thơ đáp thuyền buôn đến trấn Sơn Namn 
làm bài Nhi Ha Xuaán (359) Dư Phú (Bái phú chơi Xuân trên sông 
Nhĩ) và vịnh tầm cảnh ơ kinh đô nước An Nam. 


Tha âv được chép ra nhu sáuU : 


`. BỤ Đ ho 


đy KÀ k* T} lữ :H 5C 
7} XÃ W3 M ỦU MB 
= #4 PP ĂM + 
⁄N tÏJ ñÐ X. Huy S U HỖ 
{7 ĐO 4 TN rÈ 

\ J ni ¬¿ LC, 
tÌ) Hị — #U #.D Á 
t +t, 1 "TY. F 
9 HỦ, % + hU 3 ?k 
Ñ 9 18 8 củ 

l- Ngự Lau quan dừùo. 


vrp hítfh vo¿sdt} tia (F) (ÍiÈtt ri trưtrÔ, 
2ftti li kit tt Pftndit tụt [du cao. 
“2 uuat Pưùngg «ft lộ nở line túa, 

“it rÍiptt Euiểm dưng d*it «tt bào, 
te liớn lau qgeớt liên bÍttyế( quanh, 
Wơn 4uutyen PÍfuY(t Ít tra đdhaitat lao. 
Ävodietd, [oitd} cÏm Erurft fJ Ít “04t. 


2fvieđ Í£ pÏtruatvy PÍuezuft dÍ¿ưu mộ to, 


Dịch nghia : 


(1). ợp bịch tục Nháạit nguyệt nhh hợp Bích Ta mìát trới và mặt tràng như hưu 
ngoc bích hợp Ì:01 
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[ - Lâu ngự xen sáng. 


[..} li CHỢ HÍ H1 HƠttet SỐE Chí ĐL cú H16. 

9. Xượdi let Hới cao nHỊ ben trai khoHơ Dịch PuHơ 

la ÍIfHƯỪ CHŒ sSÙI!, kho“ (J7 t1 1r1, 

+. laIm mài ctril) @W(H FỌi CHÍC do c1 DqOÓ C10 Nữ 

5 Ñomứ ho tết K2 le chư 0U KHioit xttOIHớ lcH tOÊ CHỜ 
kiirtyel.vdl.Vd, 

6... \ui song Đọc lính Ki lan to rand bạc dnh hao, 

- \ưodti (HH SE tt ChẲCH TÍHH1€H CŨ PÈ  NHÙ POHG 1 tHIỜ 

rét chủ sẽ cỉo. 

$„ Co 1fenở ác Ken ơi the! ta Crdth Da cltö dịch Pa 


chư thọi. 


Dịch thơ 


CÓ 1> d0 HH HỢUH/€t chícH SOI, 
- \ớt£ dt cứ tiít Địch tơi roHữ Khonơ., 
SÀ TÒCU THỜ PTEQ tÍO TH OP, 
Còm b0 Pụnữ chức @Hh ph # th phtrr 
/Tett li@d CHHữ Âlunfet hoi CHUNƠ, 
-\ot Non lính KỈ nghớợ gLnHØ c1]: ÍNHớ, 
QOue bình chút Hước hoang lan, 


/Hác Re ơio tt cñH¡Hợ ch HƯ KOHỰ CHỢ, 


SN TH dỈh vé hạ 


' t lÀ P¿ < LA y4} - 
‡> ". ⁄ La L ạt 
Ỷ va = 2+ = T9 J }U 
+, -_ ˆ Vị 
» * -T ¬xg r P HẠ 
l1 ^` bị Hạ \ 3 1P. 
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6G Hộ jHỐh 8k 83 
và 0 v 


bộ + #4 è q1 8 
HỘ  Ỳ  dh MO 
thà +ˆ J tạ lr lự h‡ 


LH. Khái Sơn tịch chiếu. 


“7# tìrrt cftt hai đun lực. Íra, 

Nứtt (hhudẻết tÍt#£ vểc Đa daang na. 
(i0 -Cúa (đai Đa, tt it tgểtt tgỗớ, 
“rat. ác Efiieat Eriyaddg píu? Ji fa. 
Quyết Thy sở nướng cô tứu (điển, 
Cxrngg sìttt cÍtdtttrg [íc cÍđ6t(I trỤ‹ứ qj (đc. 
ha cớu tực Điếc trì (tt Dâu, 


GỀ dưa thư (EU Ertì 1/14 0/191 ©Œ, 
Dịch nghìa : 


II Nắng chiếu ó ni Khan Sơn. 


là. „T11 HgHƠ ch£EH CÓ H[nt@ li chícH fencd1nl l£cU1n d0, 


CON 101117 lOPHỪ TÍNH 11 1101, 


9, 2h TH eHHÍN chỉ TÍH11 THAI ca .Vd@H, c1 NŒ cừtHỜ 
d1y Le O 111 CO: 

3. dd ch tý MÍ€11 TA ch KĂHỈÌ tQHỢ HƯU HCl HUNớỢ T, 

+  (?O tỈOHƯ (O TCHIÍ1 JIỢ(11 NHƯ THHỪ Tip1rơ le Dị TĨNo 


JHho ta 2, 
 ======—=—=————=——.._ Nợ HH HH ớ Km mscmsnss==sn===me-..—~=—=- | 
L1) Đyên ngờ túc Huyễn ương ngỏớ lít loạt ngọt lợp tren mai nhì có nìiiểng úÚỊ: 
miêng nguai hiệp vào nhau nh đế! chì: uyên ươn/¿¿, còn (rộng còn (lại khong 
tơi nhàu 
(2) Tho fa cùng dục là TỦ“ 0x Cđanh báy thỏi. tên mot bài thờ thuớe phần Chủ 


Ninh trong kinh 7h, đa: v núi) nhài Chủ đang hối thình trì nhiều nhân tàn 
người đình báy tho cụnZ có tai đúng vào địu su 
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2. Chợ kar út (at Dd1t Hội! Ha hrnrv PHỤUN, 

6, .\ ưa cát ca laHớ le soi tt HÌtHt cÍc thue ch unợ 
KitJ2 1g Cho HỌP PHO ớt, 

Chu hờ to 0 Hung fdứ Hơoi chữ ttrcH ni ` n. Sòn 
lli{ rế chích. 


À2 No Dữ PHONG t4] tò HHHớŒ Xe đc cát? cch nhà, 


Dịch thơ : 


(trtở Edit D0tig ve lịceH HndtHẴn, 
Cua rổ ru chớ, Khiáaj2 H(HIÌ HH Ca, 
- \ưoj He Kipth cạn lau chat, 
]Hio tá rưht khía ritlÍt thui lít taớ, 
C hự lámt bận rọit Hữ [aHớ, 
Í)tUHớ siHÍ) Hư BH 8OHỢ (01 Nôi ựg. 
,Á ` Nittrt CN tì tH ỨC Clli£cH lít, 


Có vnuetr bơ THỌ lát la tai bát), 


~. m1 ứ 


ìh.. 


1G bị N§ 4X HH 
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HH. Thanh Trì 0udn tán. 


Crtá« flét gen tiat Đi thíío (fc..ft, 

. dit qgittttQ +itt6( viíc Íftlttdg, tttt đitdat:, 
tỀ tia píiong tế p hời cđlàao hoa tang, 

r/Xĩ te. vế pfiútt bạcfÍt lộ tÍhưuứ. 

(/Àa djtaugt Dị (ông, tranh tiraief Ti“, 
“Tay xác đín Tu biển cu tình. 

“2d đt duata tưưat Pfdờt li giá, 


(2t (liếtt “Phauft “7t bồ 7l“ Kônat. 
Dịch nghĩa : 


HH. FLlói tìm bến Thanh Tri (1. 


1. He cẩn Khói tường pin lìng Hới chỉnh lọp cụ tranh. 


9L Na dt t1 XOHớ [HN 1011.001111 DcC t0 HưtUi 


s, Go viet th saHữ tước tay họa chìa 
4. Í)OHrợ HỌI tư BH: PFÒ DỰ ĐHA(OC tt CÓ Hư, 


xJ kem khrtecl ĐịcHự Hhc VỚI HOi chữ chơi (noi chan 


` 
+ i 


K]iHợ tOHƯ th:cAt. 

(9e sId 11€ tHƠI PÓI lÌH pH HHữn tt lại tHIÙ: Ø HoHơ 
lÍHH1JCH CÓI, 

th be loi KHiaÐ trợ dữ th: HH NGHƯ NHỨC, 


È€ lư bo be *F hen Trí cí Do tuc bọ 'Thíng ÄiHH 2, 


Dịch †thơ 


Trưng cán ph thhh tranh, 


(1ì: Thánh Trị, tên đất ở tình Hài Dong, phụ can ÍTv Nói 


L2) Thy Kính, tên sách do Tang: Khiihi đứa Hìn sp ra đuốớc bình È)a Nguyên 
đơi Bác Ngụy, chu thịch, hiến chứ nhất: Gn sen œ Trung C?uGoc vớ đồn Cán, 
củng cá chỉ những song lạm ð Viet N;ớt 
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(11) S0117 V11 SŒC, Q0 VHHẲH HHHGHƯ HƯHÙ 
(7002 .VH111 UIH XÓO117 tlH@ PÙI, 
Ñ cÌO0 Lợ có rÍ 1 trdhDd HƯỚI ĐA IHỈHỈ:, 
Vf@( chưi bícnợ nhac bọ Hôn, 
VIe roi lại Hình đạt HhiHÌt THH1JENH HO 
;/Hoi thánh khích lrml sonư HhÓi, 


Hhứu A1nh bo túc, chỉ noi Thánh Tri. 


w .Ă 


chi 


f£  ®* 4+ Ä ñ th 

lL 1%! H HP ÍT 4£ 

-  đ  k £ NR 3 
X 


hi 8# 4® JP 8C Đg 
IV. HỖ DĐ piễn thiếu 


/10h “Ciền thiếu 9` 9) dc lỗ (Mì, 
(ta [rệ siuft: + Ett Đồ cùng. 

Xét? qHinft Fàtt ttattcừ thò¿ hai: kitief, 
“(lim quét trường đlõ tiếu (it ng (). 
“te đau (đạt díao Đô lực pH, 

“ha «ao cÍC qiuuứ tuyến liên phố. 
/Jxddtá) dOd0 th (uế cư te Đồng Íướu, 


“THu2t, trữ đÍtttradg ttictt (Ít vÊtt£At côatg 2 


(1) Tí ông Ìa ngư đi ð cụai quán dì, chờ khêng phai sự tích Túi ông thái mà 
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Dịch nghna : 
IV Bồ Đề va trông 


[. .Vq HO cltouHớ trại? Bo Dc chatrrc luong DoHở, 
2. \ưNÍ ạt gia quttd lai lạt NhoHV chưt lÍ« ÍO tiệt xi nÌưdữ 


- Gái Ư(N HraHở at hoi Hhúc lanh: Khách. 


* 
~ 


+..\ld1 cHoh thưoHớ (lạt vụ khánh cl d của dị. 


qui lực cH" cltmt toi ti an ọQHớự TC HI1G PƠI Ö 


"ở. 
`. 
ˆ 


IfO-Ợ .VCO1)1, 
G. (M Hượn d0 HƯỢN Ha) Khí ưío thoi qua NƯỚC IuicH. 
 Đocbptlt Hi bo hoa củ TA HHH, CÓ DOH Có đại LUỘC 
(OŸ (C11 t1111 HH. 
S. "TÌU dừ colt biet Che coHnt cđạuth viúc Ơ (on noi tho 


Ño c cña tiứt fe Thút To part 2 


Dịch thơ : 


3d (/)# (lhườangg (rụtat xét (ràng, 

(À(qjtười dagưười qiaeat (dd fiôatg cña suưết na. 
<rrng là gà gáảa/ (H4 gởi, 

(tp (tt? dqadtt tH. thường (lùi? cu tHU. 
Cát tt trí lồ£ frổ Tự, 

“Thiip cao (ii (đât tHIẾU Hoài gió Hư. 
r/)ođuurft ftaiattqg cuc hấp co bổng, 


(2àut đt Ôie1 đfến cÍli£/t (công hay giờ 7 


h , 3l X lệ, # 


ĐO dc đa SL HO 8 gà 
5 #— BH án ủE ủsh | 
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} ,- ` ˆ 
vị £ ha 3 Da #1, I3 È\., DA 
Do S6 EW AC H8 


V. Buo Thiên hiểu chủng. 


C7Tlhưtp cai thiet: (trăng haint dat ke, 
“(ạt Hư ýêna kràếm lần đóa bu. 

“#fuụ sdi« ph trdttt caatg (hiển hiến, 
“hướ qui tÍcavona, lạt hơi: thiên tac. 
-Âi£¿eat [da (0 / hoa cư? Fe (0612 lận, 
cWơu duai trưtttg (dêtt ftnviet cÍtri cv). 

(l7wŸj “7Íuìiu Thị cxÌ sự cao («Ítritt “gọa, 
Khung naetg phat lưưướng (“Ít sue đã ? 


Dịch nghĩa : 


Vƒ_ Chuông sớm thứp Báo Thiên. 


Ù.J hnm KỈ trực toi tícrtv te Huurớ cứ: có dt các 
CÌiO1tư HFOI, tát c0 PhữtOHỜ Ƒ€H. 
sò, Ái Đen tHH0H [dnth Hư@Hớ lon thần cược phe 


HBHHÍĐ khi D trí SƯ, 


;ÿ. 'ÏfG10 HH C17 CƠ, CHHỮ (lCH sờ to. ca tho len túi 
tÌ:(J2.VNGHƯ, 


-{. TÏtOlItrư (10 1Ï piif€, ft @ le? be d (lun tÏlel .Vt VOC, 


(1) Lưng tục nung (ng là thịyp thoaang 
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‹ Qui bit petrt Tháng tÍtdp thoa họa rơi khi tÍoHự .ẻo 


` 
ý. 


byrtriơ bực tÍ( r1 tức. 


¬~ 


í. Sd( HH giỌi tựa An tre0iơ chiếMmm, có chì cha có ơứ do 


ƯỌI HÌ(H. 


° 


., để lạt Hư KÍonở tt phchH tran doi (at lcH cao, 


./^ 


; € hậM q1 HeHớ rhnnHữ ri HÌuu Pltd1 nứa HC. 


Hcit CÓM. cÍịf0Hự lạin lrục : 


Dịch Thơ : 


Thiop) cao chhoHớ 0H cú]: KĂN, 
MHeoi IHNHÌ hoat dụt khioi tt phím khai 
ÄứtC (61 CH"1Ơ (HE SHỢ SOI, 

(Mr re dự quntứC ĐícH HƠI HH. 
(Ít Pct lạt c1 1ì HrH loa, 
ft H0 tư Hới giọi lo! ha ựa ƠỚU, 
.\ướ dỉ tJcH ưdg: khoự Ío, 


(“hít re chlqoHd Phát 1e do bình ra 2 


+... AHy #? Ủñ 


j TỶ do 4C SG 
ÑH — 7 8=. T⁄ d8 + 
No mm 3X 6a Ãđñđ  ,h— ?ỳ 
w% tˆ }È, né — Jử, 


VI. Bach Mĩa (1 sàn thị. 


()(qftị tt hòc gpitddrg toi, FÍhy tran. 
(/)ltớt pÊÍt cHỉ tự Đi kiệt ướt. 
(Ghưat xíi tguÊt cfl( đfatt trirờớng thớt, 
“Nhaurdaa nai thú văng tới chu luae. 
Min (tế ft? fồi đít cm hat, 

-Cr) frvớt tac Gii( (uy: (run tia. 
Wwdandg lhat hit tỤ tang truraag địa. 


2(Q ñtộ piqtat (đừng tÍứa tru tàu. 
Dich nghia 


VÌ lèn cho BHauch Mai. 


l.. VơWdt tạ con đo Hht Da KícH Hị lạ ta đầu hoa 


lu bu cá chau ch: KhícH DHOIE chÓ TÌM J GIÁ —.. 


lát) 


2. JqD cÌN HƯNGỈ EŒ 1Ì 0H 1a d9 t0Hớ 1q nhu dạo 
chữ .vHtd, 

. „ s : Ì : Í pà%# lv 

3, THNIJEHVC CHHĐZ TƯƠI (ÍCH 1 TH FỌI SHOI Hợag chat, 

4 - Vưnui tt DNGtr c1 vO 2Velf Hhof Hi HÍNHH, 2V tọ Eq 

trt)2 lạt đo:ơ clto, 


› 


2. St HiCH sa1H bí, `? cŨ THuCt tt c1tt loi laÐL 


¬ 


TH NứC lọ THtGlrd Ha KH volrtr li, có CỤ Ha h1 7 
(ÍIiự 2, 


THeemơ hon œ cu Khóa sợ sen tơi Nơi lạnh có. 


-“ 


c« Xhứt ưu cú lén đến đc Khách Hong Pưou chúa chí 


¿22 11101. 


t1) Bá Ma tên mot nựna đến thờ thịin Bích Ma ở phố hang Buonh HẠ: No 
Ngưúv xua ở địa có chỉ roi là chờ Bich VIa 
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Dịch †hơ 


(iio họa by cho HưHtƠi than, 

()mơ lữi1J phe pĐ"HƠI 2117 [V101 |ho¿l. 
ŠXơg ca pH Fộn TỈHgpHà, 
Bom Dito.VO clang, các dat HỊ tủ. 
Set tlen HÌng oi setIH Đá, 

(Men thiet hực KỈH Ơ Hơới? HFWOC Íõ. 
,J[odHư lon cho0t lạ1lt chí từ s0, 


s\ he me đen hư. Khách Eo tác TĨNH 


+, B àI ấy ÔN 


l)ỳ ?‡š 7 ïẲ !* +  „W 


` P‡èi "`. `E fi#x 
M 9  ñ1 - ¡ñ Ƒ- lẽ 
+ ¬ ° , v1⁄ 
M, đỹ nời Đi) bà ID 


VIIL Nhì Hà qguv phan 


⁄()@&t (dì t ft t)(fhỉ ĐÍut 2, 

"2riưu (uft phe Phượng Đời phat dt. 
} 37t 2t trù trajọ« lì it thiếu tan, 
Mhưưtc lic( it EÍhaauyt cỡ đế bị, 

(ti dqịutờc tần “tdrduag cường cháu bế. 
“tụ tiết fÍftt lừna p tui: cha bay. 

“ướt @ftoatdg cụt tát (hat bít: f€, 
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(0b kiến (ioerte, long bạch tr pu. 
Dịch nghĩa 


VỊI., Củnh buômm 0ê trên sông Nhi. 


1. SoHg - Vhù Ƒ lút thun 1o phmờ phát HÌự tuoH tĨHHO 
.\t Yến, 

3, “ch Thu trữ Đentrớ DhhHrợ ơÌo len can: D0101 rán 
lƑ( tt. 

xì, 4Á hoirự Khu Ớt H1 HƯờớỢc, TitO BHÚỚC CỦHỢỤC THỦ Di HN 
Chờ Hư YạT thÍCH tr 1tcn, 

4. Q1 lrdIt 1Œ ĐÍH(HIÌH t1 HrỰ TH CHHỢƯ CÓ HH cÍo H1 01a, 

3. Y0 CÍHGHƯ tước VdqD q11 411 ng tícHt trượt Dịch 
MỞ Í1HỢ CHỈ chú. 

G, Y Ìh0 trượt @ lJdn1 tát DU HÌnu Hưọc ph chua, 

 TroNnd biuOl tha bit DÌNHớ tạ th D tẳc con 
lirL 101/£01. 

6L thi HH1 CON thợ LH Đang VÌ Di tương khi ra 


ty “The To tơi cho vệ TÌu0t0 PoHử 


Dịch †hơ 


đlnin tu nHon thhuớ VĂn JÍa. 
- Mước be ưu đau tuyen clt té VHoE 
(210M0 H11 l1 HƯỚC tÚ TPUt, 
"Thianh Can chí cho khít HOÏ clt KH, 


[C11 cH. HƯớc ĐC: xu 1h Dù, 


{ tướ ft) tán Hưọc Hữ Đủ Hai th: 
(3i te Phong 1 ầm th bún, 


Bún: Hư 0g chong PƠ tu hoaHớ loHnớ, 
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ˆ x4 nội „1 ° 
= ve BH" k “ 
' 11. hỈÀ, r H JÍ 


Mc đỊ sự ÁN. VN XỔ A6 
* Ta LÝ ` š 2. 1 

mm" 1U 0 1h bồ #ẹo Bị 

VN k:J lị = t 12 it 


VIII. Lăng Bạc hHữt£ ca 
tQ(lt(qjf đrạtO s1qjtv cái điển: ciữut pÍ tt. 
“hung, Cuatag, truy phai! tị đâu (Nông. 
“7 urểrtd nát jiú£ Đj cầu toana tịch, 
/Md¿ sưể sa(j+£ (tết Ít tĨể e4. 
(2khfitdg EÍu vu tra Đếii Ítuaye+t bạacÍt “ý, 
ft? bita thả tứ tiểu ctênh lưng. 
-Cur tra (đÏ[cÍt Hà loa ft cưng ingef. 


te đloqut dê ta Kẻ (đ[ndat bường. 
Dịch nghiơ 


VI]. lài ca cứu Hợu Ong Ø hồ lang Hạc. 
Í. ()_) 011ÓT ( Ủl€ ©, HỢƠI chủ: có (1l thức (t0110 lPtrớ 


ẶŒ1() ChícH, 


3, 1e xoHtớ TTÍnromơ PHớ 110 HìcO ĐÍnH: 1HHHÍ) Hai Âé 
xeMd [JOHỢ, HỮU seUt0 TTdU, 


z..ƒ hạ ơn xen Ít HÀ Y1101 01 (€1 Cd HƠ(J tr (Ợ, 
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+4. \ loi K2 lo tiệc búf ca 10111 TÌM DịcH (ÍCHL CO v11 0101 C1, 


he PHQU €1 CO DỘI HNuớ E xtú leít 


» 
` 


Œ..V Hệ han Hới Ở bcai búnh nượn Ea thích lanh đai nhì 


chữM0u hong Đen DoH 1H lịcH cao 2, 


+ 


— TTUHỢ t0 DonHV lạ, HeHớ dao Thöi VỤHỮ CH Hư uHớợ 
cHHớ HC cưới Cục, 
S. "Tho te that Tu, lo lờ tt 0Hớ múc Hựco canh 


110111 HƯƠCH. 


Dịch †ho 


- \ựtt 0Hớ le trọng đío chích, 
Thương fHứ Hy phan tlqpD chu ÍoHớ CTag. 
f{CÍI P1t@đ (q1€Ft Cũ TÍNHHƯ HỰ(/, 

C4 tOAM (hước bát loHnơ loa tÍC cOHƠ, 
re led CHett PHIỢI DỌI HONHỢ, 

BcH lo tị ÍlteH canh: ÍlGHớ T11 cao. 
⁄ \ỢHƯ HH l[CHự địch le led, 


TÌhof HH [THớ 1rtc (0 OIW cÓP, 


[38a]Lạc khoản (3) đề : “Mân Ngọc Dung, Ngụy Tiếp, Xuyên 
Chu thị cáo”. (Bản cao của người đất Mẫn tức tỉnh Phúc Kiến tên 
là Nguy Tiếp, hiệu là Ngọc Dung, tự là Xuyên Chu thị). 

Tĩnh Quang Tây của Trung Quốc có nhiều khe động, các đân 
tộc thiểu số Mán, Léo ở lẫn lộn, người Dao, nguời Nùng thính 
tho¿ing có xuất hiện. 

Dân thổ châu ơ ven theo một đãy biên giới phía Tây Bác tiếp 
liền với nước ta có nhũng phong tục không khác gì với của vung 


(19 Bach ›ehj;. Nghĩ túc nhứ nghĩ Ìa bọt nội Yên tì.l rượu #éch nỉ Tï bọt trang 
(2ý Afinh hỏng, chìn hồng bày vut tựng cáo, nưụ v Kẽ vĩ lánh địn 
CÌ) f+¿c khoan, phân đề tên họ ngày tháng nành ở bục tranh hàyy hịa thơ 
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Lang Sơn, ©ao Bảng, còn tiếng nói của họ cũng hơi giống với của 
người vùng Lạng Sơn, Cao Bảng. 

Nước ta ở biên giới phía Bác tiếp liển với nội đựi của Trung 
Quốc có ba của ãi : 

1. Ở khoảng trên có Thủy Khẩu quan. 
2. Ơ khoảng giữa có Bình Tây quan. 

Pa Fe r.. F) -' 
3. Õ khoảng duới có Trần Nam quan. 

Những nơi này đều là những địa điểm xung yếu. 

Tôi vâng mệnh đi sứ sang Trung Quốc được những van tập : 
Tu Nam Quan Ký (Bài ký về việc sửa của Nam Quan) cưa cú 
Tuần phủ Lý Công Bạt, Tuần Biên Ký (Bài ký về việc tuần sát 
biên giới của quan An sát Nhạc Mục), liền biên chép để nhận thấy 
sự dụng tâm của các bề tôi ở biên thùy của triều đình Trung Quốc 
là như thế, thật hầm mộ. 

[38b] Bài ký Trùng 0 Trấn Nam Quan 

Theo sách Chu Lễ, quan Chướng cố coi giũ việc sửa sang 
thành quách hào ao, trồng cây ở chỗ bờ nước cho được kiên cố. Các 
quận thú phải theo đúng pháp lệnh. 

Lại có quan Tư hiểm coi giú bản đồ của chín châu đề hiểu 
biết đây đủ những chỗ hiểm: trợ về núi rùng sông đâm mà đạt 
đường lộ. 

Đặt ra nơi câu (nắm ngồi rãnh), nợ đỗ (nam đường lộ) trong 
nước và trồng cây cối để làm thế ngăn trở cho vững vàng. Nhũng 
chỗ xung yếu ấy đều có người coi giủ. 

Cái lẽ xếp đạt những chỗ hiểm yếu quan trọng là như thể. 

Tỉnh Quảng Tây ở xa về cöi phương Namn, núi dày tre rậm, 
các dân tộc người Dao, người Đồng tụ tập, chỗ ấy hiểm trở mà một 
cửa ái Trần Nam: quan, phía Nam giáp nước Giao Chỉ, đẳng goi 
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là một địa điểm hiềm yếu. 
Cột đồng của Mã Tân 'Túc (1) ở tại đấy. 


Đất ấy riêng một rnình bằng phẳng rộng rãi không có núi cao 
` ^ " xŒ M4 ” ^“ , ˆ^ ` , “# p ` ^” 
rùng sâu hiểm trở. Đất ây chỉ cây vào cú: quiin Ái mà thôi, 


Dy phúc của quốc g1a rộng rãi lớn lao, ở khấp đất đai [39a}) 
đều là bề tôi của Thiên tử Trung Quốc, các dân tộc ở kháp bên 
biến đều đến gö cửa quan mà xin thần phục, trong ngoài đều một 
thể. 


Nước An Nam cung thuận hơn hết, vì thế rà cúi quan âi đã 
lau khong được tu bô, ngày càng dõ nát. 


Các sứ giả sang đầng cống mỗi nam đều đến gö củi quan ấi, 
qua lại chỉ có con đường ây. Tuy đặt nơi hiểm vếu không phái việc 
cần gấp của đời thánh quân, nhưng cũng để xem cho nghiêm chỉnh 
và cho thấy là quan trọng việc ngàn phòng nơi biên giới. 


Và lại e ngại đân bất lương trong nội rịa lên ra ngoài bờ cöi 
^~“ ẮẲ. 1 - . co" +2 ~ ^ XẮ ` ˆ . *) ~ 
quây nhiều nuớc ngoài. Đó cũng không phải là tâm địa của quốc 
gia chúng ta (Trung Quốc) muốn võ yên người ở xa. Vậy thì phải 
^ xu "Ƒ 4 ^Z 
tu bö của quan aI cho gấp. 


Do đó, các quan van võ đến trấn nhậm ở đất này đều lo liệu 
gö đá thích nghỉ để lo công việc này. 

Nay quan Án sát sứ ở Quảng Tây là Cam Quân (ông họ Cam), 
lúc ấy vừa trân thủ phủ Thái Bình vùa kiêm nhiếp công việc ở 
Nam: Ninh, thấy ở Namn Ninh có món thuế mon về cau ngoài ngạch 
thuế chính, được số tiền dư là 1.800 lượng, ben kháng khi nói : 
“Của Trấn Nam quan vốn là thuộc đât phú Thái Bình, các quan 
quận thú nghềẻo kiết cho nên không sửa sang nổi. Nay tị đã [39b] 
có món tiền dư này, nguyện một mình đấm đương công việc Ấy. 
Ong bến viết sở tâu xin và được cho phép, liền tụ tập phu thơ khôi 


(1) ÄXíđ Tơn Tuc tức Ma Viên Mã Viện sau khi đẹp Ngôi Ngao, ra Khương, nước , 
Giao Chị đuợc phòng tược Tân Tực hảu 
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công từ tháng 2 mùa Xuân niên hiệu Ứng Chính thứ 3 (1725) đến 
mùa Đông nam ấy thì xong việc. 


Quan 1 này có tường cao, có lầu che kín, chòi cảnh, doanh 
trại đều tế chỉnh nghiêm trang, ngó về Nam trông sang đồng tu, 
hi bên cao ngất rgang nhau, thật là một rnÿ quan hùng vĩ ở trời 
Nam 
2W ˆ 


Công việc của quốc gia, chí ngài không có người thật tâun 
gánh vác. 


Không có thật tâm ấy thì đầu nhiều nguời cùng lo một việc 
cũng không đủ khá nang. 


Cồn thật tâm đầu chỉ có một nguời nhiệm lãnh mã cũng thùa 
khả nàng. Cam quần thật là người hiển tài Í 


Cam quân tên là Nhĩ Lan, người huyện Phụng Tân, tình 
Ciang Tây, xuất thân đồ Tiến sĩ, đi trấn nhậm đến đầu cũng có 
tiếng thanh liêm nàng cán, Với chúc Chủ sự bộ Lai, ông đến trấn 
thủ phú Thái Bình. Chẳng bao lầu ông thăng Phó sứ đạo Tả 
Giang, trải đến chức ngày nay (là Án sát sứ) đều được Thánh 
Thiên tử đạc biệt tuyển chọn, Trong tương lai, ông được triều đình 
trọng dụng, han chưa có thế luợng biết đến bậc nào. | 

(40a] Nay tôi vùa sửa sang hành trang đi lên Bác thì Cam 
quân đến xin bài ký, tôi ben gạn bói su thât và khen người in 
quân để khuyến khích người đời sau ngõ hầu không bỏ thành tích 
này. 

Các quan cùng lo công việc ở đây lúc bấy giờ là Tông đốc 
Lưỡng Quảng Không Dục Tuần, Đề đc Quảng Tây Hìn Lương 
Phụ, Tổng trấn Tá Giang Lương Minh Hy, theo lẽ phai cũng ghi 
chép đầy đủ. 

Bài bý Tuấn Duyệt hiến ít giáp nước An Na. 


Tôi thường đọc thiên Đế Điển (1) cô cầu “Trạch Nam Giao” (ở 
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Nam Giao) mà biết được cái tên Giao Chỉ đã thấy có trong kinh 
truyện từ lâu rồi. 

Đời nhà Hán, vua Vũ Để sai Phục Ba Tướng Quân Mã Viện 
đi đánh phương Nam. Tuy chiên công ở hồ Lãng Bạc rất cao, 
nhưng địa phương này, ở trên thì suơng mù, ở đưới thì nước lụt, 
điều bay không được phải rớt tòm xuống nước (1). 


Sau khi dẹp yên Trưng Vương, Mã Viện dụng cây trụ đồng 
làm xanh giới đất nhà Hán. 


Hồi đầu nhà Minh đã tùng đạt [40h] quận huyện. Rồi chẳng 
bao lâu dân chúng phản loạn, quân Thiên triểu phải bỏ đất Giao 
Chỉ rút về. | 

Triều ta (Trung Quốc) dụng nước, thanh uy và giáo hóa 
truyền kháp bốn phương. Ở những vùng người nhuộm ràng đen 
và xam trán không ai là chàng đến triều phục. 


Con cháu nhà Lê sớm đã vâng mệnh làm phiên thân ở còi 
phương Nam. 


Nhà vua lên ngôi được 9 năm nhờ nghì đến dân ta đi buân 
bán ở ngoài cõi xa xôi phải xa lìa trôi nối nai đất khách, lại lo ngại 
đến những nơi rùng sâu sào huyệt của những tội tù trốn tránh, 
mới đặc biệt sai quan đại thần coi giữ bờ cõi ở Việt Tây (2) đi kinh 
lý vùng ấy. 


Tháng giêng mùa Xuân năm sau, tôi vừa quan sát ơ Hùu 
Giang thì nhận được tờ hịch của quan Phú quân họ Kim dạy đến 
, b4 +> - “ ` ` "8K 
tình để trao cho tận mặt các cơ nghĩ làm việc. 


Ngày 11 tháng 12 tiến phát từ Liễu Châu, tôi trộm nghĩ các 


(5) Đế Điển tức thiên Nghiêu Điển trong kinh Thư 


(1) Nguyên vàn câu này trong phần Mã Viên truyện ở sich Hới Han Thu lay : 
Ngường thị phi diện thiếp thiên †oa thuy trang 8 Ngắng đầu trong diều háyy 
tơi tOtri XUÔnE nƯỚC 


(2) Viát Tây tức Quang Tây 
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x v "J K.. Z ˆ vA? z , 
thổ ty ở chung quanh nửa bên phía Tây Nam sợ chua hiểu ý cú: 
sư g1a, nên mới truyền hịch cho họ cú trông giũ lãnh vực của họ 
chớ có kinh động quấy rấy. 


Tài lại giúp đỡ hành lý cho những người đi theo khiến cho họ 
không có thiếu sót điều gì, rồi căn đạn nàm bà lượt mới khởi hành. 


Ngày 23 tháng 2 [41a] đến Điền Châu cách Bạch Ấp không 
đầy trăm đạn. ' 


Tôi nhớ lại trong niên hiệu Khang Hy thú 19 (1680, đời vua 
Thanh Thánh tố) tiên tổ cúa tôi làm chức Liêm Phóng ở Việt Tây 
(Quảng Tây) đã tùng đóng ở đất ấy, đốc suất lương hướng cho 
quân đội đi đánh Điền Châu, trải muôn đặn chớ chuyên, ba quân 
được no đủ, tấu khúc khải hoàn mà trở về. Nam ấy người có dự 
phần công lao. 


Tôi ben đến bên dòng nước mà than rằng : “Đây là đất mà 
đời trước tổ tiên ta đã lập công”. Tôi bồi hồi ở đấy khá lâu rổi qua 
sông trọ ở Phụng Nghị châu. 

Hãm sau tôi lên núi Liên Hoa Sơn, chóm núi chập chùng, cây 
cối âm u, một đám mày che, người đi không phần biệt được đâu 
là huớng Đông đâu là hướng Tây nhu vào phải nẻo lầm lạc. 

Tôi ngồi nghĩ ở trên bờ núi đá, chợt thấy ánh mặt trời, Người 
đi theo giục đi. Đi nửa bộ nửa xe, khi lên khi xuống độ 30 dặm 
mới đến đồng bàng. Quay đầu trông lại thấy mấy ngọn núi đều 
mất hút trong mây. 

Đi ba ngày đến phú Trấn An. Phú này thống lãnh hai châu 


` ˆ ` ` ^^“ = + ^“ .. - . 
là Quy Thuận và Tiều Trân Án đều liền đất với côi Nam Giao. 


Đất ấy lỗi ra thụt vào như rang [41b] chó. Những ái cũ chưa 
đạt kháp, có chen những äi rnới chìa tranh đất mã giữ, cõi trong 
và chốn ngoài riêng han. 


Tôi ben đến phủ Thái Bình, đi tù ngày mùng 1 đến ngày 
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mùng 6 tháng 3 thì đến quận. Tôi cùng quan Thiii thú họ Đồ truớc 
hết đi duyệt cửa Trấn Nam quan ở Bằng Tường. 

Trần Nam quan cách phú trị 4 ngày đường. Ở trong Ấy có 
Mạc Phủ doanh và Thụ Hàng thành. Đó là con đường tmmà các cống 
sứ An Nam phải đi ngang. 

Những châu Thượng Thạch, Tây Chầu, Tu Minh, Tu Lãng 
vây bọc ở phía Đông Nam. 

Thượng Long ty và Hạ Long ty, Thượng Đồng chu và Hạ 
Đấng châu với phu An Bình tiếp giáp ở phía Tây Bác. 

Vá lại ở cửa Tây Bình, quan thuộc Hạ Long ty có một đồng 
nước đục rộng hơn trami trượng tù châu Thất Nguyên đất Giao 
Chị chảy tới. 

Ö cửa Thủy Khấu quan có một dòng nước trong rộng mẫy 
mươi trượng từ phủ Cao Bàng chảy đến. 

Ba dòng sông gặp nhau ở phía trước ty trị rồi chấy xuống phủ 
Thái Bình. 

Một dãy núi sông trong ngoài được bao bọc hộ vẻ. Người xua 
kinh [42a] lý đất này đã dựng hai doanh là Long Bàng và Quỳ 
Đạo. 

Nhưng đất đai quá rộng, rnà bình lính lại ít oi. 

Tôi khảo xét hình thế đất này, lấy ba cửa quan ái làm đất 
trọng yếu, xin tảng bình đóng giữ. Còn những chỗ khác thì lượng 
xét chỗ nào xung yếu, chỗ nào hẻo lánh, tùy nơi khinh trọng mà 
bố phòng, cốt cho chỗ thưa chố mmật xen nhau, nơi xa nơi gần thích 
hợpo để củng cố việc phòng thú biên giới. 

Ngày 24 tháng 3 tôi đi đến châu Thượng Tú, động Thiên 
Phong thuộc phủ Nam Ninh thấy một hòn núi Thạch Phàm chạy 
đài mấy đam làm bức rào giậu cho Thiên triểu. 


Lên trên ngọn núi ấy, lội qua khe ấy tùy theo chỗ hiển trở 
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mà phân bày quân sĩ để thu lấy những hiệu quả về địa lợi và nhan 
hòa. 

Tôi đến trại Hồ Nhuận ð châu Hạ Lôi, nơi này theo đ:únh 
nghĩa thì thuộc Nam Ninh nhung sự thật thì tiếp giáp với Trấn 
An, ben xin đối cho thuộc về Trần An khiến cho được gắn mà tiện 
bề không chế. 


Tôi cũng đặt chỗ xung yếu mà phòng giủ. 


Mọi việc xong xuôi, tôi trở về Liễu Châu vào ngày LÌ 
tháng 4. 


Về thời gian thì trải qua 6Ö ngày. Về đất đai thì trai qua ba 
quận, phía Tây đến [42b] Phú Châu thuộc Điển Nam, phía Đông 
đến Khâm Châu thuộc Việt Đồng, phía Nam đến Giao Chỉ. 


Khao xét cương vực trong ngoài, đại để Thượng Đống Châu 
và Hạ Đông Châu, phía Đông tiếp giắp phú Dạng Sơn, phía Tày 
tiếp giáp phủ Cao Bằng. 


Trong khoảng đất ấy có non cao núi hiểm làm ranh giới thiên 
nhiên, có đồng bảng nới rộng, lìng xóm gần nhau, chận những 
môi đường trọng yếu cả thủy lẫn bộ rnä cho quản lính người Hán, 
người Thố đóng giù. 

Tính hết những cửa quan äi vừa mới, vùa cũ được 116 chỗ, 
quan bình đồng giữ được 1.935 người, Thôố bính được 1.170 người, 
canh phòng nghiêm mật, tuần la cấn thận đọc theo biên thủy dài 
1.700 đậm, thật là một dãy trường thành cao ngất. 


Kẻ nào đám vượt qua thì giết chết không tha, Tù đấy lương 
dân không dám để đàng bỏ làng quê, còn tôi nhân thì cũng không 
được trốn tránh ra ngoài. 


Đó là tuân theo đúng chỉ dụ của vui 
Ngày 13 tháng 4, tôi đến tỉnh báo cáo công việc đã hoàn 


thành, được quan Phú Quân bảo vẽ [43a] bản đồ để đâng về triều, 
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lại viết sớ, trong ấy kế những điều chưa đề nghị để dâng lên vưic. 

Ngày mùng 9 tháng 5 nhuẩn,tôi trở về Liễu Châu về một bản 
đồ và làm một bài ký để ghí việc ãy. 

Nước Giao Chỉ ở về phía Đông Ứng Châu, phía Tây Kjnh 
Châầu, phía Nam Dương Châu, về thiên văn thuộc phân đã 3 vì 
sao Tĩnh Quỷ, Dực Chấn và Ngưu Đầu, đất đai thì tiếp giáp với 
núi khe, phong tục thì pha trộn với của Âu Lạc. 

Trong thời Tam Đại (Hạ, Thuơng, Chu), nước Giao Chỉ 
thường được liệt vào các nước van vật. 

Đến đời Hán, đời Tấn, rùng rậm được khai phá, đường lộ 
được giao thông, nhân dân nước Giao Chỉ mới thấm nhuần lễ 
nghĩa, học tập thi thư. Những tục cũ được biến đối lớn lao. Phong 
tục đẹp đẽ, nhân tài dồi dào, thấm thoát đã bằng với của Trung 
Quốc, không còn sánh với nước bí lậu với đất heo lánh nữa. 

Hồi đầu bản triều, sử thần Ngô 5ï Liên soạn phần Ngoại Kỷ 
của Việt sử có chép : 

Hùng Vương dựng nước, gọi là nước Văn Lang, đóng đỗ ở 
Phong Châu. 


Đất ấy phía Đông Nam [{43b] giáp biến, phía Tây giáp đất 
Ba Thục, phía Bác đến hố Động Đình, phía Nam đến nước Hồ Tôn, 
chia trong nước làm 15 bộ là : 


1. Giao Chỉ. 

2. Chu Diên. 

3. Vũ Ninh. 

4. Phúc Lộc. 

ö. Việt Thường. 
6. Ninh Hải. 

7. Dương Tuyền. 
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8. Luc Hải. 

9. Vũ Định. 

10. Hoài Hoan. 
11. Cửu Chân. 
12. Bình Van. 
13. Tân Hung. 
14. Cuu Đúc. 


Mười bốn bộ này là thân thuộc. Bộ thứ 15 nước Văn Lang là 
nơi vua đóng đô. 

Lúc bấy giờ phong tục thuần hậu chất phác, tên chúc quan 
còn bỉ lậu, quan hữu ty gọi là Bố Chính. 

Đời đời cha truyền con nối gọi là phụ đạo. 

Ngoài lỗ bộ, mỗi bộ còn có chúc trướng và chức phó. 

Các con dòng thú thì theo thú tự chia ta mà chế trị, cho nên 
về sau đồng đõi có danh hiệu Nam phụ đạo. 

Huyện, ấp, hương lý được sắp đạt theo xưa hay đối mới không 
thể nào rõ được. 

Tôi nhận xét đời Hùng Vương, trên nối theo đời Hồng Bàng, 
văn tự (chữ viết) không có truyền lại, 15 bộ đạt ra thấy lẫn lân 
với những danh hiệu quận huyện mới lập ra vào thời nhà Hán, 
nhà Ngô đáng nghỉ là do các nhà nho đời sau đã lén [44a] lấy 
mượn, thật không phải chép đúng sự thật. 

Đời An Dương Vương, quản nhà Tân sang đánh chiếm lấy 
đất Lục Lương (1) của Nam Việt đạt ra quận Quê Lâm, Nam Hãi 
và Tượng Quận (Quế Lãm nay là Quảng Tây, Nam Hải nay là 
Quang Đông, Tượng Quận này là nuớc tai). 


(() Lục Lương nay là đất Lưỡng Viết (Việt Đông và Viết Tày/) 
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Việt Vũ Đề (Triệu Đà) lúc đấu làm quan lịnh ở Long Xuyên, 
thay quyền quan úy ở Nam Hải, nhân việc gây hấn của Tháng và 
Quảng, ben khởi bình giết quan lại nhà Tần, gồm lấy Quế Lâm, 
Tượng Quận, đóng đó ởỡ Phiên Ngưng. 


Triệu Vũ Đề lại phát bình đánh An Dương Vueng và thẳng 
được, rồi lấy vũ uy quân đội và của cải thu phục võ về đất Au đất 
Việt. Đất Mân Lạc cũng phụ thuộc vào. 

Lãnh vực chiếm cứ tù Đông sang Tây rộng hơn muôn đậm, 
từ Nam đến Bác xa mãy ngàn dạm, xưng đế ngàng hàng với Trung 
Quốc. 

Lúc bấy giờ việc chép su thiểu sót, Lên các châu quận khâng 
tra cứu vào đâu: được. 

Đấm lúc Vệ Duơng Vương là Kiến Đúc bị Hán Vũ Đế bát, ba 
viên quận thú ở Giao Chỉ, Cứu Chân và Nhật Nam đều sai sứ giả 
đem hộ tịch đón tướng nhà Hán [44b] là Lộ Bác Đúc xin đầu hàng. 

Quan gián ở Quê Lâm: là Ởu Ông cáo dụ 40 vạn đân (400.000) 
Au Lạc đến ximm đấu hàng nhà Hán. 

Nhà Hán ben đặt ra chín quận, đạt chúc quan chía ra trà cai 
trỊ. 

Tù Trung Vương đến nhà Định, nhà Lễ, nhà Lý, nhà Trần 
tuy có chia vạch bờ cõi tự củng cố lấy quốc gia, nhưng chỉ giữ lây 
đất Giao Chi trợ về Naun mà thôi chứ không khöi phục được lãnh 
vực xua của thời Triệu Vũ Đế. 

Hán Vũ Đế đạt ra 9 quận : 

1. Nam Hài. 
2. Thương Ngô. 
3. Uất Lâm. 


4. Hợp Phế. 


202 


ö. Giao Chỉ. 
6. Củu Chân. 
7. Nhất Naun. 
8, Chu Nhat. 
9. Đam Nhị 


(Về sau nước Việt ta chỉ gồm có 3 quận là Giao Chỉ, Cứu Chân 
và Nhật Nam. Can 6 quận kia đều bị sáp nhập vào Trung Quốc, 
vốt cuôc cũng không khôi phục đuợc'. 


Vào đầu đm Hán Quang Vũ, Trưng Vương đây bình tụ lập 
làm vua được nhân đân ở Cuu Ghân, Nhật Nam và Hợp Phố đều 
hướng ứng, lấy lạt 65 thành, đóng đồ ơ My Lĩnh. 


Sau ba narn, Trưng Vương bị thua, đất nuớc bị sắp nhập vào 
nhà Hán. 


Sách Đóng Hóa Chí chếp : Bộ Giao Châu thông lãnh Z7 
quản : 


1l.NunHi có 7 thành. 
2. Thuơng Ngõ có 11 thành. 
3. Uất Lâm có LT thành. 
4. Hơp Phô có 5 thành. 


(45a) Nav những đất này đều thuộc VỀ canh vúc củi Trung 
Quốc. 


5. Giao Chi có 12 thành (Sách Hạ Hán (Thứ chú : túc là nuớc 
của An Dương Vuơng' : 


11- Long Bien. 
2;- Löa Lâu. 


3)- An Định. 
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4)- Câu Lậu (Sách Giao Châu Ký chép cö loài tiếm 
thủy ngưu, một loài trâu lạn đưới nuớc, lên bờ 
ˆ ~“ ^ ˆ.. › 4 
cụng húc nhau đến nuệt mới bó đỒ). 


3)- My Linh. 

6)›- Khúc Dương. 
7)- Bác Đái. 

&)- Kê Tù. 

9)- Tây Tư. 

10)- Chu Diện. 
11)- Phong Khê. 
12)- Vọng Hai. 

6. Cưu Chân có ð thành : 
1)- Tư Phô. 

2)- Cư Phong. 
j/- Hàm Hoàn. 
4)- Võ Thiết. 
O1- Võ Biện. 

7, Nhật Nam có 5ð thành : 
1ì- Tây Quyển. 
21- Chu Ngô tNhãn dân ở đây tựa theo bờ biển mà 

SOfnt). 
3)- Lư Dung tCó bến lấy vàng). 
41- Thuợng Lâm. 
ñ›- Tỷ Ảnh. 


Ba quận này (Giao Chỉ, Cưu Chân và Nhật Nam! đầu là lãnh 
vực nước Việt tí ngà này, 
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Đơi xa xưa nói những huyện thành đã mất không biết ơ cho 
nào. Chỉ có Long Biên là chỗ châu trị của G:ao Châu đưới thời nhà 
Hán, tức Đô thành ngày nay, còn Phong Châu là ở đất An Lăng. 

Trong niên hiệu Kiến An thứ 8 (203), Trương Tân làm Thú 
sư Giao Châu, Sĩ Vương làn Thái Thú xin lập làm châu. 

Trong niên hiệu Kiến An thứ 15 (210), vua Hiến Đế nhà Đông 
Hán xuống chiếu trao cho Trương Tân chức Giao Châu Mục dời 
[45b] trấn về Phiên Ngung, cho ban nhạc để uy quyền trấn nhiệm 
được trọng hậu. 

Về sau Trương Tân bị người Man Lão giết. 

Sĩ Vuơng hoàn toàn giử Giao Châu, đóng đô My Lính tức 
thành Long Biên. 

Đến khi Ngô Tôn Quyền s:uủ Chu Chất làm Thú Sử, Sĩ Vương 
cho em tuân theo mệnh lệnh. 

Sĩ Vương chết. 

Trong niên hiệu Hoàng Vũ thư 5 (2261, Ngô Quyền cho là 
châu thành rộng rãi ben cát ba quận Nam Hãi, Uất Lâm, Thương 
Ngô về phía Bác Hợp Phố lập ra Quảng Châu, đặt trị sở ở Phiên 
Ngung, lấy bốn quận Giao Chỉ, Nhật Nann, Cứu Chân, Hợp Phố 
làm Giao Châu, đạt trị sở ở Long Biên. 

Việc phân tách Giao Châu và Quảng Châu bát đầu từ đây. 

Tôn Hạo lại đạt ba quận Vũ Bình, Tân Xương và Cưu Đức 
đều cho thuộc vào Giao Châu. 

Nhà Tân dẹp nhà Ngô, cũng noi theo như vậy, lập ra bộ Giao 
Châu. Giao Châu thống lãnh 7 quận, 54 huyện. 

Bay quận ấy là : 

L. Hợp Phố, nay thuộc Quảng Châu, thống lãnh 6 huyện : 

1)- Hợp Phố.. 
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2)- Nam Bình. 
3)= Đăng Xuơng. 
4)- Tù Van. 
5)- Độc Chất. 
6)- Chu Quan. 
[L. Giao Chỉ thống lãnh 14 [46a] huyện : 
1)- Lang Biên. 
2)- Câu Lậu. 
3)- Vong Hãi. 
4)- La Lâu. 
Ö)- Tay Vụ, 
6)- Vũ Ninh. 
7)- Chư Diên (này là An Lăng). 
8)- Khúc Dương. 
9:- GGao Hưng. 
10›- Bac Đái. 
11)- Kê Tù. 
12›- An Định. 
13)- Nam Định. 
14)- Hải Bình. 
[IL Tân Xuơng thông lãnh 6 huyện : 
1›- My Linh. 
2)- Gia Nình. 
21 Ngã Đình. 
4)- Phong Sơn. 
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Đ)- Lân Tày. 
6›- Tày Đạo. 
IV. Vũ Bình thống lãnh 7 huyền : 
1)- Vũ Bình. 
2)- Vũ Hung. 
3)- Tiến Sơn. 
4)- Can Ninh. 
Đ)- Án Vũ. 
6)- Phù Yên. 
7)- Phong Khê. 
V Cưu Chân thống lãnh 7 huyện : 
1)- Tư Phấ. 
2)- Cu Phong (túc Ái Châu. 
3)- Trạm Ngõ. 
4ì- Kiến Sơ. 
B5)- Thường Lạc. 
6?~- Tùng Nguyên L1). 
VI. Cửu Đúc (tức đất Việt Thường trong thời nhà Chu) thống 
lãnh 8 huyện : 
1)- Củúu Đúc. 
21- Hầm Hoan. 
3)- Nam bang, 
4)- Đuơng Tioai!. 
5)- Phù Linh. 


(1: Thiếu một huyện, chua được 7 huyện 
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, 6)- Khúc Tư. 
7)- Phố Duơng. 
8›- Đô Vấn (tức Hoan Châu). 
VỊI. Nhật Nam thống lãnh 5 huyện: : 
L)- Tượng Lâm. 
2!- Lư Dung. 
3)- Chu Ngô. 
4)- Tây Quyển. 
5)- TV Ảnh. 
Nhà Tống noi theo nhu thể. 
Nhà Nam Tế : 


- Giam quận Giao Chỉ, 14 huyện còn lại LI huyện. bứt3 huyện 


- Gino Hung. 
- Bác Đái [46b]. 
- Kê Tù. 

- Tăng quận Cứu Chân, thêm 3 huyện là : 
- Cao Am. 
- Quân Án (nay là huyện Ấn Đình thuộc Ái Châu!. 
- Đô Bàng. 

- Tang quận Tân Xương, thêmn 2 huyện là : 
- Tân Đạo, 
- Tấn Hái:. 

- Đối tên 3 huyện : 


- Dương Toạt 
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- Phù Linh 
- Khúc Tư 
ở quận Cứu Đức ra huyện : 
- Thọ Lãnh. 
- Võ Lo. 
- Lại! lập thêm 3 quận : 
L)- Quận Tổng Bình thống lãnh 3 huvện : 
- Xương Hung. 
- Nghin Hoài. 
- Tuy Ninh. 

2)- Quận Tông Thọ tức cát đất Việt Châu cho thuộc vào. 
3)- Quận Nghĩa Xương không có thống lãnh quận nào c¡i. 
Tù đó những triều khác như đời nhà lương, nhà Trần có Lhíay 

đối tăng giảm chía cát không nhất trí. 
Trong niên hiệu Vũ Đúc thú 5 (622), Đường Cao Tổ đạt ra 
An Nam Đô Hộ Phú. Danh xưng An Nam bát đầu tù đấy. 
An Nam Đô Hộ Phú thống lãnh 17 châu phủ t1: 
1. Giao Châu thống lãnÌji 8 huyện : 
1)- Tông Bình. 
2)- Nam: Định. 
3!- Thái Bình. 
4)- Giao Chị. Trong niên hiệu Vù Đúc thứ 5 (622), 
Đường + Tó đạt tri Tử Châu, lại đạt ra 3 
luyện : 
- Từ Liêun, 


(1+ 18 châu phu nơi đang, đuợc lần lượt kẻ tiếp theo sau 


209 


- O Diện, 
- Vũ [47a] Lập, vị có sông Tù Thuy và Liêm Thuy, 
nhân tên hai con sông 1y mìa đạt. 
5+ Chu Điển. Trong niên biệu Vũ Đúc thú 4 (621), 
Đường {ao Tổ đạt ra Diên Châu, lại đạt ra 2 
huyện : 
- Cao Lang. 
- An Định. 
6)- Lang Riên. Trong niên hiệu Vũ Đúc thú 4 (621). 
Đường Cao Tổ đạt ra Long Châu và 2 huyện : 
- Vụ Ninh. 
- Bình Lạc. 
7)- Bình Đạo. 
8» Vũ Bình. 
2. Lục Chau. Sích Đưỡng Chí chép chỗ tanh châu cô sông 
Lạc Thuy. Lực Châu tức quận Ngọc Sơn có 3 huyền : 
1ì. Ô Lôi. 
2)- Thanh Hóa. 
3) Ninh Hai. 
3. Phong Châu (xưa là nước Văn Lang) tức quận Thừa Hóa 
cö 5 huyện : 
1)- Gi:t Nĩnh. 
21- Thùa Háa. 
3+ Tân Xương (chung với rÌất huyện My Linh), 
4)- Cao Sơm. 
5)- Chu uc. 
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4. Ai Châu tc quận Cứu Chân có 6 huyện: : 
}1- Cuu Chân. 
+! An Thuận. 
3/- Sùng Bình. 
4)- Quân Nình. 
5)- Nhật Nam. 
G)- Truờng Lâm. 
5. Hoan Châu túc quận Nhát Nanmn có 4 huyền : 


1J- Cứu Đúc. Trong niên hiệu Vũ Đúc (616-6261, Duỡng Cao 
Tô đạt ra 6 huyện : 


- An Viễn 
- Vận ba 
- Quang An 
- Thúy Nguyên 
- An Ngân 
- Hà Long 
- Trường trang (1). 
21- Phố Duưmmng. 
3;- Việt Thường. 
4)- Hoà: Ho¿un. 
6. Phúc Lác, tức quận Phúc Lộc có 3 huyện : 
L- Nhu Viên 
2)- Đương Lâm. 


53)- Phúc Lộc. 


(1) “huvện. dua Í huyen 
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7. Nham Châu (tiếp giáp với Quảng Tây) túc quận Thuờng 
Lạc có 4 huyện : _ 


1)- Thường Lạc. 
2)- Tu Phong. 
3)- Cao Thành. 
4)- Thạch Nhami. 


8. Trường Châu (tiếp giáp; với Phúc Lộc) tức quận Văn Thang 
có 4 huyện : 


1)- Văn Thang. 
2)- Đồng Thái. 
3)- Trường Sơn. 
4›- Chân Thường. 
9. Thang Châu tức Tháng Tuyển [47b] quận có 3 huyện : 
1)- Thang Tuyền. 
2)- Lục Thủy. 
3ì- La Thiều. 


10. Doanh Châu (phía Tay Nam đất Quế Lâm, phía Tây Bíu- 
của nước ta) tức ;ao Đầrn quận có 4 huyện : 


1)- Doanh Giang. 

2)- Ba Linh. 

3)- Học Sơn. 

4)- Hoàng Viễn, 
11. bung Châu (thuộc Mán) túc Phù Nam quạn có ¡ huyện : 

1)- Vũ Lac. 

2)- Vũ Lễ. 
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3!- La Lung. 

4)- Phù Nam. 
- Long Lại. 
6)- Vũ Quan. 
7)- Vũ Giang. 


12. Hoan Châu (thuộc Mán) túc quận Chính Bình có 8 
huyện : 


1)- Phúc Linh. 
2)- Chính Bình. 
3)- ong Nguyên. 
4)- Nhiêu Lạc. 
5)- Tu Ấn. 
6)- Vũ Danh. 
7)- Ca Lương 
8)- Mông Đô. 

13. Cô Châu (thuộc Mán) có 3 huyện : 
1)- Lạc Sơn. 
2)- Cố Thu. 
3)- Lạc Hung. 


14. Giáp Châu túc quận Hoành Sơn tthuộc Mán) có 5 
huyện : 


1)- Đồ Bản. 

21- Huệ Vãng. 
3)- Và Long. 
4)- Hoành Sơm. 


8)- Thạch Lam. 


15. Sơn Châu (tiếp giấp Quảng Châu) túc quận Long Thì có 
2 huyện : 


];- Long Thì. 
21- Bồn Sơn. 
16. Điển Châu có 2 huyện : 
1'- Trung Nghĩa. 
21- Long Tìn, 
Địa lý của hai châu trên đồng như của Hoan Châu. 
17. Lam: Châu Lúc quản Đam Ấp có 3 huyện : 
1)- Lâm Ấp. 
21- Kim Long. 
3)- Hài Giứn. 
18. Ánh Châu túc T1 Ảnh quận có 3 huyện : 
1!- Ty [48a] Anh. 
2)- Do Vân. 
3)- Chu Ngô. 
Trong niên hiệu Trình Quán (627-649), Đường Thái Tông bỏ 
3 châu : Diễn, Lãun và Ảnh. | 
Trong đời vua Ÿ Tông nhà Đường (860-873), quân Nam Chiếu 
đánh phá phủ thành. Đường Ÿ Tâng sai Cao Biền đánh và phá 
được Naun Chiếu, địa phương được đẹp yên, mới đat tra Tĩnh Hai 
Quân và cho ao Biến làm Tiết Độ Su. 
Từ đấy đến triều nhà Tông, nuớc An Nam là Tĩnh Hải Quần 
Tiết Độ Sú trấn. 


Theo sách Đường Chí, quận Ngọc Sơn ở Lục Châu thuộc đât 


214 


Gtao Chỉ vốn là Ngọc Châu. Trong niên hiệu Thượng Nguyên thu 
2 (675), Đường Cao Tông đổi làm Lục Châu vì ở ranh châu cụ sống 
Lục Thúy cho nên mới gợi như thế. Đó đúng là đất trấn Quảng 
Yên (giáp Quảng Yên, giáp Khâm: Châu). 


Pjhụ Lục - - Đất Tượng Quận đơi nhà Tần từ đới Hán trở hài 
là quận Giao Chí, nhà Lương chia ra đặt quận Hoàng Châu vai 
Ninh Hải, nhà Tùy dẹp nhà Trấn, bỏ quận ấy, đãi Haàng Châu 
làm Ngọc Châu. 


Trong thời Tùy Dạng Đế, Ngọc Châu bị bó, đất ấy gom thập 
vào quận Ninh Việt. 


Nhà Đường đạt lại Ngọc Châu. Trong niên hiệu Thượng 
Nguyên thú 2 (675), Đường Cao Tâng đối làn Lục [4b] Châu 
hoạc là n quận Ngọc Sơn. 


Sách Tổng Sứ Cương Mục chỉ chép : Quách Quy đánh hạy 
quân Gino Chỉ ở sông Phú Lương. Lý Kiến Đúc (Lý Nhân Tông) 
đầu hàng. 

Sách ấy ở dưới có chú : Giết Ngụy Thái tử Hồng Chán. Triệu 
Tiết đốn cây làrn khí cụ tần công, thuyền man đếu bị phí. Lý Kiến 
Đúc sợ ben xin nộp cống. 

Nhưng nay xét theo sách Nhị Tìù:nh Dị Thu, trong ấy có một 
đoạn nói đến việc An Nam: : Trong chiến địch ấy, triểu nhà Tống 
thua to lắm. 

Trình Tử nói : “Lúc đầu tiên ở biên giới không cơ lệnh cho 
quân sĩ kế tiếp kiếm điểm tập hợp lại để cứu viện lúc khấn cấp. 
Lai có lệnh cho quân sĩ tự phóng túng đánh giết cho đến nội phải 
bị giết hàng vạn. 

Lại không đợi đến mùa Thu mát me sang mùa Đang, mọi 
mạch tiến thang qua đánh phá ruới thôi. 


Tháng 7, quân tiến qua ngọn núi, bị chướng khi mà chết thì 
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tự cho là số phận. 


Đến khi quân tiến qua khối biên cảnh thì lương thực khong 
được kế tiếp chuyến vận theo, tiến sâu vào sào huyệt của giặc thì 
lấy he chỡ 500 quân qua sông, lại [49a] vùa đốn chặt vừa đốt phá 
mấy lớp rảo tre mà không được, lại chẻo be không để tiếp tục đem 
viện bình sang thì bị quần giác hội họp bất giết. 


Quân ta không có cứu bình, có kẻ chết, có ke trốn, cho nên 
không thành công chí để tranh nhau có 50 dậm đất. 


Muốn đem quân qua nữa lại không có thuyền be qua sông, 
không có lương thực để thành tựu công việc. 


Nhờ bên giặc có lời hơi thun nên bên ta mới có Ìời thủùa úng 
mà giảng hòa, Nếu như bên giạc chưa lời xuôi thuận thì bên ta 
không biết phải xử sự ra sao. 

Quân vận lương tử trận là 8 vạn (80.000). Quản chiến đấu 
bị lam chướng mà chết ]à 11 vạn (110.000). Còn sống sót được 2 
van 8 ngàn (28.000) nguời trở về, trong số này lại có nhiều người 
đau yếu. Lại còn số bị quân giặc giết lúc trước là miầy vạn nữa. 
Tính chung tất cả thì bên ta bị thiệt mất không dưới 30 vận nguời 
(300.000). 

Thặt là võ mưu ngu tối sai -Ìlãm quá lắm”. 

Hoàng Đình Kiên cũng có bài ca đao về chiến dịch đi đánh 
nước Nam này, cực lực nói lên số thiệt hại trong cuộc dụng bình 
đánh Giao Châu. Nay bài ca đao này thầy chép ở trong sách Uyên 
Gidm. 

[49b] Sách Động Thiên Phúc Địa của Đồ Quang Đình đòi 
Đường chép 36 cái động thiên (1), động thiên thứ 22 là núi Câu 
Lậu Sơn, bề chu vĩ được 44 đạm, gọi Ìà |goc Nhuận Bdo Khuê Chì 
Thiên tại huyện Luu Dương ơ Dung Châu. 


(1) Đóng thiên, chỗ của thần tiên ơ phần nhiều ữ nơi sơm động, thương goi có 


chi Thiên 


216 


Đó là núi Câu Lậu Sơn ơ tính Quiing Tây của Trung Quc 
chớ không phải núi Cầu Lậu Sơn ở An Nam. 


Cách kinh đô nước ta 30 đậm về phía Tây có một hòn núi gọi 
là Bố Đa Lạc Nhaớớn, lạt có tên là Sài Sơm. 


Trên núi có một cái động con là chó Thiển sư Từ Đạo Hạnh 
đời nhà lý tu đắc đạo và hóa giả. 


Canh trí cũng Chinh tú đẹp đề. Bốn bể chúng quanh, ở ngoài 

^ ^ `» ” ` # _ + ` r-.1 Fˆ“ - . 

đều la ruộng bảng phang. Vẻ phía Tây có hòn núi đất đuạc mười 
mấy ngọn núi gọi la núi Câu Lậu Sơn. 


Núi này không có cảnh trí nào tuyệt đẹp, cũng không có nhàm 
động và dấu tích lạ lùng. 


Sách ấy lại chép : Núi An Sơn ở Giao Châu có dụ vào số 72 
phúc địa, nay không biết núi này ở đâu. 


[50a] Bài biểu của Đào Hoàng đời Tấn chép rằng : Quận Nhật 
Nam cách Giao Châu, đi đường biến hơn ngàn đạm, phía ngoài 
cách nước Lâm Ấp (Chiêm Thành) chùng 700 dam, đó là trấn 
thành Nghệ An, vuợt biển đến kinh đô thì đường thúy xa nhu thế. 


Bài biểu ấy lại chép : Vùng thượng du chỗ quận Hưng Cô ở 
Ninh Châu tiếp giáp cách quận Giao Chỉ 1.600 đậm đó là từ phú 
Lâm An thuộc tính Vân Nam đi xuống trấn Tuyên Quang đến 
kinh đô nước ta, đường bộ xa như thế. 


Tờ sớ của Trần Nghiêu Tấu đời Tống giữ việc chuyển vận ở 
Quảng Châu có nói : “Thuộc hạt cú¿t tôi, ruộng thì nhiều đá núi, 
đất thì ít chỗ trồng đâu nuôi tầm, thế rà người ta đều nói thuôc 
hạt của tôi có gấn tắm mùa tầm. Thật là không phái cái tục ở 
vùng Ngũ Lãnh”. 

Suy độ vật sản xuất ở đấy thì e rằng đó là nước An Nam. Nay 
người dân ở Quảng Châu ngoài việc cày cấy ỡ ruộng nước, mỗi lợi 
trong hậu về địa lợi chỉ có trống gai trồng đay mà thôi, 


Tỉnh Quảng Đông đât rộng nguời đông, nhung có tục thích 
buôn bán (1, phần nhiều trồng có cây, thuốc lá, gạo thóc thì rất 
LB0b] ít. Quá nửa đân ở đấy ăn bánn ở tính khác hoặc mua gạo ở 
nước Nam. 


Tỉnh Quảng Tây đất xấu nguời thưa, có tục siêng cần việc 
^“ + ..xˆ } 1) ` ^“ _ ` ˆ 
cây gạt thu góp được nhiều, ảnh huỡng tràn đến những vùng lân 
cần. 


Sitch Kiến Biểu Bí Táp chép : Nuớc Đại Tây Duơng ở về phía 
Tây Trung Quốc 6 vạn đạm (60.000) gọi là nước Au Hải, có ba vị 
gïủ chủ quyền : 


1. Vị giữ việc giáo hóa (gio dục), 
2. VỊ giũ việc tính toán (tài chánh). 
3. Vị chuyên việc xu đoán (tu pháp). 


Cá bà vị được tồn trọng bàng nhau, nhung người người đều 
sợ Vị giủ việc xú đoán. Nước lăng giếng siúx#z xâm lược cùng do VỊ 
xư đoán ra lệnh điều độ. 


Nhung không phải mọi người đều có thể làm được vị xu đoán. 
Cần phai là nguời vốn có thành tích danh vọng, tuổi quá 80, mà 
còn tỉnh lục thì được người tz: suy tôn lập nên. Quyền hành của 
vị xử đoán không được lâu dài (vì đã hơn 80 tuổi rối) mài bại nhọc 
nhàn về việc vận đụng (3), cho nên nguời ta cũng không ưa thích 
chúc vị ấy lâm. 


Đất nước ấy có nhiều tê, voi, cọp, beo. Người dân thì làn: nghề 
sản bát ruà sông. Nuớc ấy cùng có thóc lúa, rau khoai. Văn tụ thì 
[5a] có một thê chủ riêng. 

Nguời người đèêu theo đạo Thiên Chúa mà không biết ở Trung 
Quốc có đạo Nho, địio Phật và đạo Lão. 


0ì TVuc niớt, chạy thựo mặt nghiệp là nghệ buôn. Côn bản nghiệp Tí nghề nóng 
t\i Ván dung. khéo dung trí kê biên thong in khong cau nề 
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Thiên Chúa là vị chúa tế trước nhất đã sinh ra người, ra vật. 
Nguời trong nuớc lập nhà thờ mià thờ phụng chung với nhau. 
Theo lời họ nói : 

- hrời có 33 tùng. ' 

- Đất có bốn mặt treo lơ lúng ở không gian. 

- Mạt trời lớn hơn đất. 

- Đất lớn hơn mặt trảng. 

- Chỗ cao nhất ở mạt đất có cửa trống. Mặt trời, mặt trang 
đì đến đúng chố cửa trống ấy thì ánh sáng bị che khuất và bị An 
mất. 

- Năm: vì sao (Ngũ hành tỉnh ' ở những vị trì cao thấp không 
đồng nhau. Hỏa tỉnh ð vị trí cao nhất. Thúy tỉnh ơ vị trí thấp nhất, 
Km tỉnh, Mộc tỉnh và Thổ tính cao thấp xê xích nhau ở khoảng 
giữa. Cho nên những ngôi sáo ấy xoay quanh vòng trời có chậm, 
có mau. 

Bản đồ vẽ ra và lý thuyết xây dụng thật đã có chỗ đáng chọn 
lấy lim. 

Cuối đời Minh Thế Tông (1522-1566) có nguời Âu Tây tên Lợi 
Mà Đậu (1) :Matteo Ricci, 1552-1610) kết hợp với muời bạn vượt 
hiến phóng túng đi khắp nơi, trải qua hơn muời nước, đi qua 6 
vạn (60.000) đậm đường trong tất ca 6 nan, đến nuớc An Nam, 
vào rarth giới tỉnh Quiing Đồng. Lúc ấy những bạn húu (đí theo 
đều chết. hêt. 

Lợi Mã Đậu có thuật lạ, có tài [51B] hít không khí vào đây 
trong người thì bệnh tật không phát sinh. 


(1) ơi Ma Đạu (Matteo Ricci) lan nha truyện giao đao Thiên Chư, người nước 
Y Đại Lợi, trong niên hiệu Văn Lích thư Ấ (1580: đợi Minh Thân Tông vao 
tỉnh Quang Đông, đối lấy tên Trung Hoa la Lơi Tay Thai, <au vào Bắc R¡nh 
dựng nhà thờ Thiến Chua, biết chủ Trung Ea và Âu Ty, mi thiên văn, 
đìa du, y được, được vua Thịyn Tông kình trong 
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Ông ở tại Quảng Đông hơn 20 năm, biết hết, tiếng nói và chữ 
viết của Trung Quốc. 


Mã Lợi Đậu có râu tía, rat xanh, sắc mật hồng hào nhụ hoa 

` ~ ` ~* ờ P r“, k ` =“ 
đào, đã hơn 5Ö mà như miới có 29 hày 30 tuổi, gạp ai thì chấp tay 
vái chào đúng lễ phép cho nên người ta thích giao thiệp với ông. 


Năm Đình Dậu nhằm: niên hiệu Vịin Lích thú 25 (1597), Lý 
Quân Thực gạp Lợi Mã Đậu ở Du Chương cùng nói chuyện với 


nhau rất nhiều. 
Mã Lợi Đậu dưa cho xerni những vật lạ của nuớc ông : 
- Một cái bình bàng pha-]ê có ve. 


- Một cái đồng hồ chứa cát, hình dáng giống nhu cái trứng 
` ~“ `. z " ` z ^ .` 
ngồng, dùng để nghiêng cho cát tuôn ra mà tính số canh, số giờ. 


Ông có mang theo : 

- Những kinh sách của nuớc ông. 

- Những ní hoa. 

- và những dụng cụ lật vạt quý biiu bằng vàng. 


Giã của nước ỏòn trắn như làn đa của lì ờ) đàn hà đe ° 
PP 
Ong bảo là vỗ cây ở nuớc ông làrn mông ra. 


Lý Quân Thục có tặng cho ông một bài thơ : 


mo 1Ð 8 § 


K ;ấU IF ⁄ tt? 
ty sR * N4 \Ị 
Ỷ. ca LI Đ 
| 1W tu 
v4 12 EỊP Ẻ c 
MO II HO đẻ 
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()úat tri cftttg triểu “tát. 
2. “7 hươu lai tín tít la. 

1. “2g lai lu« tnruat tụ. 

4, “dì pÍqr£20t tthát cô vài. 
3. f/)/m\ thể thhdườớaag tt tư. 
ó. t/đ /52d/ thẻ trưứ« thị gia. 
7. (lí &ÍtrrrHd Í(ic đ/1000) tHỦIƑ. 


Á. SÈtdớt viÌc ti cut thiển nứa, 
Dịch nghia 


L. Ylfat ra bien (lê cai that HƠI DO I SƯ, 

3. Cơi song tức rớt D[cn rat (Ít tĨị tấn (eQ Bá) nữ, 

33. TH phtGHnớl lTalg tch ch} Trai NI s1 HHIÓNH cu" 
'60.000.. 

+. 'Thd HOI Hit cai De coÏ đị tế BÍ nHữ ĐoHở, 


. Œ Hrert chu ĐH the HÌTH Ít XOHƯ guÊ 
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G. -\cdrt d0 Tt lịch Hit tình ơi thidtt Hi Ed Ni 
(1 0M. 
2 f(H01 &đ0.0/4/ 110H Trữ tế q1 lntdoMid chược ? 


%. Sứ 11 Kha) cler chứ: tru 


Dịch thơ 


Ñien tru cm (l4 rtHự hong, 
Tìn theo mat rang lưới rguHờớ bien khủi. 
Ấ£Hg 101H001 (0101 D101 (ĐH Hư, 
Tinu1eH coi lưới biết HHhnH Ơi Dong ĐÌHtrtứ, 
Có HÌH Le rÌh 1£ Ơi HHtUNŒ, 


£ NgÐt HQ từ lịct Phút dư r0nữ ca nÌa. 
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C]ittHŒ 1U PP ttt0C ĐÌIf£€£ ơ,vd, 


Ciedt HƠI gọc bích (ÌCH El súc VH€D1, 


Lợi Mã Đậu không tính đến chuvện trơ về nuớc nữa, lấy trời 
đất làm nhà cửa. lấy việc sống chết làn o trộng. 


So sánh Lợi Mã Đậu với Đạt Mai (1) đến Trung Quốc thật lạ 
kỳ hơm nữa. 


Tôi nhận xét các nuớc Ân Tây tù đời Tống, đời Nguyên trở về 
trước chu: giao thông với Trung Quốc. Treng niên hiệu Vĩnh Lạc 
(1403-1424), nhà Minh, người Âu Tây mới bất đầu vượt biển vào 
cống ở Trung Quốc. 


Trong niên hiệu Vạn Lịch thú 230 16021, đời vua Thân Tông 
nhà Minh, có nguời nước Âu Tây là Lợi Mã Đậu (Matteo Ricci 
cùng với đồng bọn là Nam Hoài Nhân (Ferdinandus Verblest) (2), 
Ngài Nho Lược (Giuleo Aleni) (3), Hùng Tam Bat và Cao Nhất 
Chí năm sáu người tù Quang Đông vào đất Mần, lên Kim Lang 
(Nam Kinh), tụ xung là người Âu La Ba (Europal, đường xa mười 
muôn đặn ( 100.000), vượt biến trong Ø nưữn mới đến đây. Họ đưa 
ra cho xe : 


- Thiên lỹ kính (kiếng xem thiền Vvam). 


(1) Đự? Ma tức Bố Đề Đạt Ma, hột nhà su Tấv Truc (An Đá) trong năm đầu 
niên hiệu Đ:ịi Thông (527) đời Lương Vũ Để vượt biên đến Quang Châu, được 
Lương Và Đế sai sử đồn đến Biên Nghiệp, sang nược Nguy, ơ chua Thiếu 
Lãm Tụ núi Tùng Sơn, suốt ngày nối ngoanhh niẠt vào vách đế" 9 nành, trao 
pháp và ao eä sà cho Tuệ Kha roi nhập tịch, tìng ơ chùa Định Lm tự núi 
Hùng Nhi Sơn Lươmg Vũ Đế son bai bìa dựng ở núi Chúng Sơn, trong thời 
Đường Đị( Tong được tên thuy lai V7án GHưc Đứa Su 

(2) NMưm: Hoáíi Nhócn (Eerdìnranduae Verlbiest, 1628-1688) tên tự la Hữướnn Khunmh, 
là Đôn Bá, giao sĩ của Hỏi Đa tế nuớc Belgique, trong khoang niên hiệu 
Thuận Trị nha Th:iinh (1644-1661) đến Tr ung Quốc cụng nhóan Tháng Nh'ìợc 
Vọng (người nước Ðưc! đến Biìc Rình truyền giao Nau Hoà Nhân được vua 
nhà Thanh thầu dụng cho làm chức Khẩnn Thiên Ghi Phố, được chiếu lễnh 
cal chế các khi cụ xen thiên tuợng 


(3) Ngai Nho Lược (Gauleo Aleni2, ngưới ÝY Ðịu Lăi đến Trung Quốc vào cuối đơi 
nhà Minh 
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- Tụ minh chung (đồng hồ tu đong khua chuông bío tùng 
giờ). 

- Hồn thiên nghĩ (túc qua thiên cầu có ghỉ độ số các sao để 
xen thiên viin). 

- Lượng thiên xích tthược đo không gian). 

- Câu eÃ pháp tphep tính theo tam giác lượng. 

- Phép tính thời g1an. 

- Phép do độ số. 

- Phép xem bóng mặt trời. 

- Phép xem s:io. 

Họ bàn luận về lý khí, về lịch số rất tỉnh thông linh diệu, 


được các quan thượng thu tôn xung là 7đy V]ho (nhà Nho học Au 
Tây) (B2b] là Táv Tố Thánh Nhân thậc thánh nhân đất Au Tay \. 


Nhân đó họ được tư giay đưa lên Bác Kinh để tiến dẫn lên 
VUAI. 

Khi đã đến Bátc Kính, Lợi Mã Đậu dựng nhà thờ Thiên Chú: 
ơ ngoài cửa Tuyên Vũ. 

Bọn N:ưn Hoài Nhân có việt được bộ siích Khân Du Đồ Thuyết 
2 quyền, tự xung là giáo sĩ hội Đa Tô, bởi vì nuớc của họ thờ đạo 
Đa T5, không thờ kính cha mẹ, chỉ tồn thờ Thiên Chúa, phía bên 
hữu trong nhà thờ có đạt búc tượng Đúc Mẹ, đáng nao như thiếu 
nủ, tay bông niệt đúa trẻ, đó là Chúa Da Tô (Jésušs ChiistE). 

Vua nhà Thanh dùng người nước ấy cho coi giữ Khẩm: Thiền 
Giám, ra lệnh cho họ lầm tân lịch (lịch tới: để bàn hành khắp 
thiên hà, đat tên sách lịch Ấy là Túi Hiện Thu 

Sách Thanh Du Quang Thiấn của vúa Thế Tông 1724-1735) 
có chếp : Nguời nước Âu Tây thờ đạo Thiên Chúa: cùng là trái với 
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đạo thường, nhân vì họ thông hiểu lịch số cho nên quốc gia mới 
dùng họ. 


Tôi thường được xem sách hôn Du Đồ Thuyết của họ, xem 
những luận thuyết của họ về hình thể đất, đi cầu, núi gồ, sông 
biên, thủy triều sớm tối và gió mua phần nhiều đều chí lý. 


Theo lời của họ, thiền [53zd hạ có 4 đại châu : 


1. Trung Quốc và nước Hồ, nước Việt, sa mịyc, hai đảo thuộc 


Á Tế Á (Asia). 


2. Các nước Áu “Tây và các nước hai ngoại thuộc Au La Ba 
Châu (Europa). 


3. Lại có những nước ở ngoài biến thuộc Mạt Lợi Á Châu 


(Africa). 


4. Lại có những nước ở ngoài biển thuộc A Mạc Lợi Gia Châu 
(ArTmetica). 


Như vậy có dáng tìn hay không, này xin chép sơ lược như 
SaU : 


1.AÁ Tế À Châu (Asia) là miột châu to nhất, nhân loại bất đầu 
sinh ra ở đấy, thánh hiền xuất hiện truớc nhất ở đấy. 


Ranh giới của Á Tế Á Châu : 


- Phía Nam đến các đảo Tô Môn Đáp Lạt (Sumatra) và bũ 
Tống (Luzon). 


- Phía Bác đến Tang Tân Bạch Lạp và Bắc Hải. 
- Phía Đông đến đảo Nhật Bốn và biển Đại Thanh. 


- Phía Tây đến sông Đạt Nãi Hà, Mạc ÀA Đích Hồ Đại Nu, 
Tây Hồng Hải và Tiểu Tây Dương. 


Đất của các nước không những có hơn hàng trầm quốc gia, 
mà lớn hơn hết là Trung Quốc. 
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Ngoài Trung Quốc ra, còn có nước hit Đát, nước Hồi Hải. 
nước Để Đệ À, nước Mạc Ngọa Nhĩ, nước Bách Nhi Táy (53b)] A, 
nước Độ Nhi Cách, nước Đức Gia A đều ở trong châu ãy. 


Trong biển có những đảo lớn : đảo Tác Y Lan, đảo Tô Môn 
Đáp Lợi (Sumiaatra), đảo Trảo Óa, đảo Bột Nê (Borneo), đão Lũ 
Tổng (Luzon), đáo Mộc Lộ Danh. 


Còn có những đáo ỡ Địa Trung Hải cũng thuộc vào giới hạn 
của châu này. 


Nước Trung Quốc ở về phía Đông N:zưn của châu này (Asi:\). 


2. Châu lớn hạng nhì trong thiên hạ gọi châu Âu La Ba 
(Europa!. 


- Phía Nam đến Địa Trung Hải (Méditerranée). 


- Phía Bác đến Thanh Địa và Bang Hải (Océan Glacial 
Arctique). 


- Phía Đông đến Đại Nãi Hà, Mạc A Đích Hồ Đau Hải. 
- Phía Tây đến Đại Tây Dương (Océan Atlantique). 
Ở châu Âu La Ba cộng cả tháy hơn 70 nước. 


Nước lớn là nước Dĩ Tây Bá Ni Á, nước Phất Lan Sát (Eranee), 
nước Đại Tây Lý, nước Nhiệt Nhĩ Mã Ni Á, nước Phất Lan Địa Á 
(Finlande), nước Ba La Nì Á, nước Ông Gia Lý Á, nước Đại Nì Á, 
nước Tuyết Tế Á, nuớc Nạc Vật Nhạ Á, nước Ách Lạc Tế Á, nước 
Mạc Tư Ca- [54a} Mạt Á. 


Biến Địa Trung Hải có các đảo Cam Đích Ä. 

Tây Hải có các đảo Y Nhi Lan, Đại Nghệ Ách Lợi A. 

3. Châu lớn hạng ba trong thiên hạ là Lợi Mạt Á (Afiiea). 
- Phía Narmn đến Đại Lãng Sơm. 

- Phía Bác đến Địa Trung Hải (Méditerranée'!. 
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- Phía Đông đến Tây Hồng Hải và đảo Thánh Lão Ngạc Ta. 

- Phía Tây đến biến Hà Tác Á Chu. 

Ở châu này những nước lớn và nhỏ cộng chung được hơn trăm 
quốc gia, đất đai phần nhiều là đồng ruộng. 

4. Châu lớn thứ tư trong thiên hạ là Á Mạc Lợi Gia (América), 
đất đai chia làm hai, phần phía Nam và phần phía Bác, ở chính 
giữa có dãy núi liễn nước nối liền phần phía Nam và phần phía 
Bác. 

Phần phía Nann gọi là Nam A Mạc Lọi Gia (Nam My Châu), 
phía Narmu khởi từ Mạc Ngõa Lập Nề Hài, phía Bác đến Gia Nạp 
Đạt. 

Phần phía Bác gọi là Bác Á Mạc Lợi Gia (Bác Mỹ Châu), phía 
Nam khi tù Gia Nạp Đạt, phía Bác đến Bang Hải (Océan G]lacialÌ 
Arctique), phía Đồng đến tận Phúc Đão. 

Đât đai rất rộng rãi bằng phàng, chía một nứa thiên hạ. 

[B4b] Sách T/nñên Trung Ký đân sách Thấy Kinh có chép : 

Quan Thái thú quận Củu Chân là Nhâm Diên bát đấu dạy 
đân chúng cày ruộng bằng cày có trâu kéo, cải hóa phong tục đất 
(ao Châu. 

Tù khi đất Tượng Lâm biết cày ruộng đến nay hơn 600 nam. 
đất có cây cày bùa làm ruộng, cách thúc đồng như ở Trung Quốc. 

Ruộng trắng (bạch điển) thì trồng lúa trắng, tháng 6 cày cây 
thì tháng mười lúa chín. 

Ruộng đỏ (xích điền) thì trồng lúa đó, tháng 12 cày cấy thì 
tháng 4 lúa chín. 

Đó là gọi lúa làm hai rùa trong một năm (Sách Qung Chí 


nói một năm làm hai mùa lúa là đây). 


Theo sách Đại Thanh Nhât Thống Chí, Lợi Mã Đậu ([Matteo 
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Ricel) có bản đồ Vạn Quốc Toàn Đồ, đại lược nỗi ` 

Thiên hạ có 5 đại châu : 

1. Á Tế Á Cháu (Asia) 

2. Âu La Ba Châu (Buropa!. 

3. Lợi Mạt Á Châu (Afiica'). 

4.Á Mạc Lưi Gia Châu (Àmiềếticii l. 

O. Sau cùng được Mạc Ngôa Lai Nề Gia Châu làin châu thú 
5, thì những vùng đất lớn lao trong lãnh vục mới được kế hết. 

1)- Á Tế Á Châu (Asia) là tà Trung- [55a] Quốc đến các nước 
Nhật Bốn, Giao Chí và Tây Vục tẤn Đội, 


2)- Âu La Ba Châu (Europa), phía Nam đến biển Địa Trung 
Hải, phía Bác đến Bang Hi, phía Đông đến Mặc Đích Hỗ Đại 
Hải, phía Tây đến Đại Tây Dương (Ocean Atlantique), cộng hết 
thầy được hơn 70 nước. Từ quốc vương đến thú đân trong nước 
theo đạo Da Tà, thờ Thiên Chúa, đấy là quốc gia mà ơi Mã Đâu 
sinh ra ở đây. 


3)- Mạt Lợi Á Châu (Africa) có những nước nhỏ hơn tiằ¡n 
quốc gia. 


4)- Á Mạc Lợi Gia Châu (América) thì đất đai chỉa làm: hịu 
là Nam Á Mạc Lợi Gia (Nam Mỹ Châu: và Bắc Á Mạc Lợi Gia (Bắc 
Mỹ Châu), ở chính giữa có đãy núi liền nước nối liển phần phía 
Nam và phía Bác. 


Đất đai ở châu này rất to rộng. 


5, Mạc Ngõa Lap Nê Gia Châu do quốc vuơng nuớc Tây Bá 
Ni Á quan niêm rằng trải đất hình tròn, có thể đi tù phía Tây 
sáng phía Đông, nưới sai kế bề tôi là Mặc Ngóa ¿an đi tìm, đi ven 
theo phía Đông A Mạc Lợi Gia, đi lệch suất miột nắm bỗng tìn 
được một đãy núi ở biên đài suất hơn ngàn dạn. (555! Phần đất 
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to ở phín Nam vùng biến ấy xa rộng không bờ bến. Vì Mạc Ngõa 
Lan là người đầu tiên tìm ra đất ấy cho nên người ta lấy tên Mạc 
Ngõa Lan đạt tên cho đất ấy. 


(Phần này mớt chép thêm ào, nguyên thư của Quế Đường Lê 
Quý Đòn không có phần này). 


VÂN ĐI LOẠI NGỮ 


QUYỀN 3 DỨT, 
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